CHINH PHU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
e Poc l1ap - Tw do - Hanh phuc

S6: 65/2023/NP-CP Ha Ngi, ngay 23 thang 08 ndm 2023

NGHI PINH
Quy dinh chi tiét mot so diéu va bién phap thi hanh Luat Sé hiru tri tug vé sé
hitu cong nghiép, bao vé quyén sé hiru cong nghiép, quyén déi véi gidng cay
trong va quan 1y nha nwéc vé sé hiru tri tué

Can cit Ludt Té chic Chinh pha ngay 19 thang 6 nam 2015; Ludt Sira doi, b
sung mét so diéu cua Ludt Té chic Chinh phi va Ludt Té chirc chinh quyén dia
phuong ngay 22 thang 11 nam 2019;

Can cir Ludt Sé hiru tri tué ngay 29 thang 11 ndm 2005; Ludt sira déi, bé sung
mét so diéu cua Ludt S¢ hitu tri tué ngay 19 thang 6 nam 2009; Ludt Sira déi, bo
sung mét sé diéu cua Lugdt Kinh doanh bdo hiém, Ludt So hiu tri tué ngay 14 thang
6 nam 2019 va Ludt sira doi, bé sung mét sé diéu cua Ludt Sé hau tri tué ngay 16
thang 6 nam 2022;

Theo dé nghj cua B trirong B Khoa hoc va Cong nghé;

Chinh phu ban hanh Ngh; dinh quy dinh chi tiét mét so diéu va bién phap thi
hanh Ludt S¢ hitu tri tué vé sé hizu cong nghiép, bdo vé quyén so hizu cong nghiép,
quyén doi véi giong cy trong va qudn 1y nha nudc vé sé hitu tri tué.

Phan thir nhat
NHUNG QUY PINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi diéu chinh

Nghi dinh nay quy dinh chi tiét va bién phéap thi hanh cic quy dinh cta Luat S¢
hitu tri tug vé:

1. Viéc xac lap, chu thé, ndi dung, gidi han quyén s¢ hiru cong nghiép, chuyén
giao quyén sé hiru cong nghiép, dai dién so hitu cong nghiép va cac bién phap thuc
day hoat dong sé hitu cong nghiép.

2. Viéc xac dinh hanh vi xam pham, tinh chat va mic do6 xam pham quyén so
hitu cdng nghiép, quyén déi voi gidng cay trong, xac dinh thiét hai, yéu cau va giai
quyét yéu cau xu Iy xam pham, xa Iy xam pham quyén sé hitu cong nghiép, quyén
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dbi vai gidng cay trong, kiém soat hang hoa xuat khau, nhap khau lién quan dén so
hitu cdng nghiép, quyén ddi véi gidng cay trong, giam dinh sé hiru cdng nghiép,
quyén ddi véi gidng cay trong va quan 1y nha nude vé so hiru tri tug.

Piéu 2. Poi twong ap dung

1. T6 chirc, ca nhan Viét Nam, té chic, ca nhan nudc ngoai dap tng cac diéu
kién huéng su bao ho quyén sé hiru cdng nghiép tai Viét Nam theo cac diéu wéc
qubc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

2. T6 chire, ca nhan c¢6 quyén so hitu ¢dng nghiép, quyén ddi véi gidng cay
trong dugc bao hd hodc c6 hanh vi xdm pham quyén s& hitu cdng nghiép, quyén doi
Vi gidng cay trong theo quy dinh ctia Luat S hitu tri tué.

3. Céc t6 chtrc, ca nhan khéc c6 lién quan.

Piéu 3. Giai thich tir ngir

Trong Nghi dinh ndy, cac tir ngit dudi day duoc hiéu nhu sau:

1. “Tb chirc, c& nhan Viét Nam” 1a ca nhan, phap nhan va cac chu thé khéc cua
phéap luat vé dan su.

2. “Nguoi nop don” 1a to chirc, ca nhan nop don xac 1ap quyén sé hitu cong
nghiép hoac to chiic, ca nhan ndp don yéu cau xt ly hanh vi xam pham quyén so hitu
cdng nghiép, quyén ddi véi gidng cay trong.

3. “Céng udc Paris” 1a Cong uéc Paris vé bao ho sé hitu cdng nghiép nim 1883,
duoc stra d6i nim 1967 va nam 1979.

4. “Hiép udc PCT” 1a Hiép udc hop tac bang sang ché nam 1970, duogc stra doi
nam 1984 va nam 2001.

5. “Thoa wéc Madrid” 12 Thoa udc Madrid vé dang ky qudc té nhdn hiéu nam
1891, dugc sira d6i ndm 1979.

6. “Nghi dinh thu Madrid” 1a Nghi dinh thu lién quan dén Théa wdc Madrid
nam 1989, duoc stra doi nam 2006 va nam 2007.

7. “Thoa udc La Hay” 1a Thoa uéc La Hay vé dang ky quéc té kiéu dang cong
nghiép, Van kién nam 1999.

8. “Pon PCT” la don dang ky sang ché nop theo Hiép wéc PCT.

9. “Pon PCT c¢6 chi dinh hoic chon Viét Nam” 1a Pon PCT duoc nop tai bat
ky thanh vién nao caa Hiép uéc PCT, ké ca Viét Nam, trong d6 Viét Nam 14 nuéc
duoc chi dinh hoac lya chon.

10. “Pon PCT vao giai doan quéc gia” 13 Pon PCT c¢6 chi dinh hodc ¢é chon
Viét Nam duoc ndp vao co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cdng nghiép.



11. “Pon PCT c6 ngudn géc Viét Nam” 1a Bon PCT duoc nop tir Viét Nam,
trong d6 c6 yéu cau bao ho tai bat ky thanh vién nao cua Hiép wdc PCT, ké ca Viét
Nam.

12. “Pon Madrid” 1a don ding ky qudc té nhan hiéu nop theo Théa wdc Madrid
hoac theo Nghi dinh thu Madrid.

13. “Pon Madrid c6 ngudn géc Viét Nam” 1a Pon Madrid yéu cau bao ho nhén
hiéu tai cac thanh vién khac cua Thoa uwdc Madrid hoac Nghi dinh thu Madrid nop
tor Viét Nam.

14. “Pon Madrid ¢6 chi dinh Viét Nam” 1a Pon Madrid yéu cau bao ho nhén
hiéu tai Viét Nam, c6 ngudn géc tir cac thanh vién khéac cua Thoa wéc Madrid hoic
Nghi dinh thu Madrid.

15. “Pon La Hay” 1 don dang ky qudc té kiéu dang cong nghiép nop theo Thoa
udc La Hay.

16. “Pon La Hay co6 chi dinh Viét Nam” la Bon La Hay yéu cau bao ho kiéu
dang cdng nghiép tai Viét Nam, c6 ngudn géc tir bat ky thanh vién nao caa Thoa udc
La Hay, ké ca Viét Nam.

17. “Pon La Hay c6 ngudn goc Viét Nam” 1a Pon La Hay dugc nop tir Viét
Nam, trong d6 c6 yéu cau bao ho kiéu dang cong nghiép tai bat ky thanh vién nao
cia Thoa udc La Hay, ké ca Viét Nam.

18. “Vin phong qudc t&” 1a Van phong qudc té cua To6 chuc Sé hitu tri tué thé
gidi.

19. “Hanh vi xAm pham” 12 hanh vi xdm pham quyén s& hiru céng nghiép, quyén
dbi vai gidng cay trong.

20. “Xur Iy hanh vi xAm pham” 1a xir Iy hanh vi xdm pham quyén s& hiru cong
nghiép, quyén déi véi giéng cay trong.

21. “Ngudi xdm pham” 1a t6 chtrc, c4 nhan thyuc hién hanh vi xdm pham quyén
so hiru céng nghiép, quyén d6i voi gidng cay trong.

22. “Yéu t6 xam pham” 13 yéu t6 duoc tao ra tir hanh vi xAm pham quyén s&
hiru cong nghiép, quyén ddi véi gidng cay trong.

23. “Hanh vi bi xem xét” 1a hanh vi bi nghi ngo va bi xem xét nham dwa ra két
luan c6 phai Ia hanh vi xam pham hay khong.

24. “Pbi twong bi xem xét” 1a d6i twong bi nghi ngd va bi xem xét nham dua ra
két luan d6 c6 phai la ddi tuong xam pham quyén sé hitu cong nghiép, quyén ddi voi
gidng cay trong hay khéng.



25. “DPon yéu cau xur ly xam pham” dung dé chi don yéu cau ap dung cac bién
phap dé xir ly hanh vi xam pham.

26. “Ludt So hitu tri tug” 13 Luat S¢ hitu trf tué ngay 29 thang 11 nim 2005,
duoc stra d6i, b6 sung boi Luat sira doi, bo sung mot sé diéu cua Luat So hitu tri tué
ngay 19 thang 6 nam 2009, Luat stra d6i, bd sung mot sé diéu cua Luat Kinh doanh
bao hiém, Luat S& hitu tri tué ngay 14 thang 6 nam 2019 va Luat sta ddi, bd sung
mot s6 diéu cua Luat S hitu tri tué ngay 16 thang 6 nam 2022.

Phan thi hai
QUAN LY NHA NUOC VE SO HUU TRI TUE

Piéu 4. Nguyeén tic théng nhat quan Iy nha nwéc vé sé hiru tri tué

Viéc t6 chic thuc hién hoat dong quan 1y nha nudc vé so hitu tri tué quy dinh
tai Diéu 10, Diéu 11 cua Luat S¢ hiru tri tué dyua trén nguyén tic thdng nhat vé muc
tiéu, ndi dung va bién phap duéi su chi dao chung cua Chinh phu, ¢6 su phan cong
trach nhiém rd rang va su phéi hop chit ché giita cac bo, co quan ngang bd, co quan
thuoc Chinh pha, Uy ban nhan dan céc cép.

Piéu 5. Trach nhiém chia tri, phdi hgp trong quan 1y nha nwéc vé sé hiru
tri tué

1. B6 Khoa hoc va Cong nghé c6 trach nhiém chu tri, phéi hop véi B6 Van hoa,
Thé thao va Du lich, Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon va cac b, co quan
ngang bd, co quan thuéc Chinh phu, Uy ban nhan dén céc cdp va cac co quan lién
quan thyc hién cac hoat dong chung sau day dé bao dam thong nhat quan 1y nha nudc
vé s6 hitu tri tué:

a) Xay dung, ban hanh hoic trinh cip c6 thim quyén ban hanh va t6 chtc thyc
hién chién lugc, chinh sich, vin ban phap luat chung vé bao ho quyén sO hittu tri tug;

b) Theo doi, don ddc va kiém tra viéc thyuc hién cac nhiém vu chung vé s& hitu
tri tué do Quéc ho1i, Chinh phu giao cho cac bd, co quan ngang by, co quan thude
Chinh phu, Uy ban nhan dan céc cap theo quy dinh tai Diéu 10, Diéu 11 ciia Luat S¢
hiru tri tu¢ va Nghi dinh nay;

¢) Tong hop, danh gia, bao cdo Chinh phil tinh hinh hoat dong bao hd quyén so
hitu tri tué, dé xuit cac chinh sach, bién phap cu thé nham nang cao hi€u qua cua hé
thdng s& hitu tri tué va bao dam théng nhat quan 1y nha nudc vé s hitu tri tué;

d) Xay dyng va chi dao to chirc thuc hién cac chuong trinh, dé 4n chung vé bao
ho quyén s hiru tri tué, cac bién phap phdi hop gitra cac co quan nha nudc ¢ tham
quyén trong linh vyc bao ho quyén sé hitu tri tué;
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d) Pam phan, ky két gia nhap va t6 chuc thyc hién cac diéu ude qudc té chung
vé s hiru tri tué; dé xuat xtr Iy cac van dé tranh chdp qudc gia lién quan dén sé hitu
tri tué trong quan hé qudc té;

e) Xay dung hé thong co s& dit liéu, thiét 1ap mang thong tin qubc gia vé quan
1y nha nudc vé s& hiru tri tué va bao vé quyén s hiru tri tug.

2. Bb Vin hoa, Thé thao va Du lich ¢6 trach nhiém phéi hop v6i Bo Khoa hoc
va Cong nghé thuc hién cac nhiém vu quy dinh tai khoan 1 biéu nay; bao dam thuc
hién chtrc nang quan 1y nha nudc vé quyén tac gia va quyén lién quan, bao dam chinh
sach, chién lugc, van ban phap luat vé quyén tac gia, quyén lién quan thong nhat véi
chinh séch, chién lugc, vin ban phap luat chung vé s¢ hitu tri tué; dinh ky hoac dot
xudt cung cap thong tin cho Bo Khoa hoc va Cong nghé vé hoat dong quan 1y nha
nudc va bao vé quyén sé hiru tri tué¢ dé phdi hop xir Iy cac van dé phat sinh, tong hop
bao cdo Thu tuong Chinh phu.

3. Bo Nong nghiép va Phat trién néng thon cd trach nhiém phéi hop véi Bo
Khoa hoc va Céng nghé thuc hién cac nhiém vu quy dinh tai khoan 1 Biéu nay; bao
dam thuc hién chitc nang quan 1y nha nuéc vé quyén ddi voi gidng cay trong, bao
dam chinh sach, chién luoc, van ban phép luat vé bao ho quyén doi voi gidng cay
trdng thdng nhat vai chinh sach, chién luge, van ban phép luat chung vé so hitu tri
tug; dinh ky hoic dot xuat cung cap thong tin cho Bo Khoa hoc va Cong nghé vé hoat
déng quan 1y nha nudc va bao vé quyén so hitu tri tué dé phdi hop xur Iy céc van dé
phat sinh, tong hop bao c4o Thu tudng Chinh phu.

Piéu 6. Trach nhiém ciia Bé Khoa hoc va Cong nghé vé sé” hitu cong nghiép

Bo Khoa hoc va Cong nghé c6 trach nhiém sau ddy trong quan 1y nha nude vé
sO hitu cong nghiép:

1. Xay dung, t6 chirc thuc hién chién luge, chinh sach bao hod quyén sO hiru
cong nghiép.

2. Ban hanh, trinh cép c6 tham quyén ban hanh, t6 chirc thuc hién cac van ban
phap luét vé so hitu cong nghiép.

3. T6 chuc hé théng co quan thuc hién chic ning quan 1y nha nudce vé s hitu
cong nghiép.

4. Huéng dan nghiép vy, to chirc ddo tao, bdi dudng chuyén mon, nghiép vu vé
sO hitu cong nghiép.

5. To chirc thuc hién xac 1ap quyén so hitu cong nghiép, ding ky hop dong
chuyén giao quyén so hitu cong nghiép va thuc hién cac thu tuc khac lién quan dén

vin bang bao ho quyén s hitu cong nghiép.
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6. Thuc hién quyén bit budc chuyén giao quyén sir dung sang ché theo quy dinh
tai Diéu 147 ctia Luat S& hitu tri tué.

7. Chi tri hodc phdi hop thuc hién cac bién phap bao vé quyén, loi ich hop phap
ctia to churc, ca nhan, Nha nude va xa hoi vé sé hiru cong nghiép.

8. Quan Iy hoat dong giam dinh s& hitu cong nghiép; cap thé giam dinh vién so
hiru cong nghiép.

9. Kiém tra, thanh tra viéc chp hanh phap luat vé s¢ hitu cong nghiép; giai
quyét khiéu nai, t6 cdo va xir Iy vi pham phap lut vé s& hitu cong nghiép.

10. T6 chirc hoat dong thong tin, thong ké vé sé hitu cong nghiép; quan 1y va
t6 chtrc thuc hién cac hoat dong lién quan dén co s dir liéu qudc gia vé sé hitu cong
nghiép.

11. T6 chirc thuc hién gido duc, tuyén truyén, phé bién kién thire, chinh sach,
phap luit vé so hitu cong nghiép.

12. Quan 1y hoat dong dai dién s& hitu cong nghiép; cap chimg chi hanh nghé
dich vu dai dién s& hitu cong nghiép.

13. Hop tac qudc té vé s hitu cong nghiép; dé xuat xur 1y cac van dé tranh chap
gilta Viét Nam va cac qudc gia khac vé so hitu cong nghiép.

14. Thuc hién cac nhi¢m vu khac do Chinh phu giao.

Piéu 7. Co ché phdi hop trong quan Iy nha nwéc vé sé hiru tri tué

1. B6 Khoa hoc va Cong nghé chiu trach nhiém chu tri, phéi hop véi1 B6 Van
hoa, Thé thao va Du lich, B Nong nghiép va Phat trién nong thon va cac co quan
lién quan trong bao vé, kiém tra, thanh tra, xtr Iy xdm pham quyén so hitu tri tug.

2. Co quan quan 1y nha nudc vé s¢ hitu tri tué c¢6 trach nhiém tra 1oi day di va
kip thoi cac yéu ciu ciia co quan c6 tham quyén xir Iy xAm pham quyén s& hitu tri
tué.

3. Co quan quan 1y nha nudc vé s hitu tri tué ¢ trach nhiém tham gia doan
thanh tra hodc doan kiém tra khi duoc yéu cau dé phuc vu cong tac thanh tra va kiém
tra.

Piéu 8. Trach nhiém cia c4c bd, co' quan ngang bd, co quan thudc Chinh
phii, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh phé truc thudc trung wong vé sé hiru tri
tué

Céc bo, co quan ngang b, co quan thudc Chinh phu, Uy ban nhan dén céc tinh,
thanh phé truc thudc trung wong trong pham vi chitc nang, nhiém vy ctia minh c6

trach nhiém phéi hop v&i1 Bo Khoa hoc va Cong nghé, B6 Vian hoa, Thé thao va Du



lich va B6 Nong nghi¢p va Phat trién nong thon thyc hién cac nhiém vu cu thé sau
day:

1. Thyc hién cac nhiém vu quy dinh tai khoan 1 Diéu 5 cia Nghi dinh nay va
truc tiép thuc hién cac nhiém vu cu thé do Chinh phu giao.

2. Bao dam thyc hién chinh sach, phap lut vé so hitu tri tué tai dja phuong phu
hop va tuan thu quy dinh ctia Luat S¢ hitu tri tué va cac vian ban phap luat hudng dan
thi hanh Luat So hitu tri tué.

3. binh ky hoic dot xuat cung cap théng tin cho Bé Khoa hoc va Cong nghé vé
hoat dong quan 1y nha nudc va bao vé quyén so hitu tri tué dé phdi hop xur Iy cac van
dé phat sinh, tong hop bao céo Thu tudng Chinh phu.

biéu 9. Trach nhiém cia Uy ban nhan dan cac tinh, thanh phé truc thudc
trung wong, cac bd, co' quan ngang b, co' quan thudc Chinh phii vé sé hiru cong
nghiép

1. Uy ban nhan dén céc tinh, thanh phd truc thudc trung wong c6 trach nhiém
sau day trong quan 1y nha nudc vé so hitu cong nghiép tai dja phuong:

a) T6 chure thyc hién chinh sach, phap luat vé s hitu cong nghiép;

b) Xay dung, ban hanh va t6 chirc thuc hién quy dinh ctia dia phuong vé sé hitu
cong nghiép;

¢) To chirc hé thong quan 1y hoat dong so hitu cong nghiép tai dia phuong va
thyc hién cac bién phap nham ting cuong hiéu qua cta hé théng do;

d) T6 chuc tuyén truyén, phd bién kién thirc, chinh sach, phap luat vé so hitu
cong nghiép, thuc hién cac bién phap day manh hoat dong sé hiru cong nghiép;

d) Hudng dan, hd tro cac to chire, ca nhan tién hanh cac thi tuc vé so hitu cong
nghiép;

e) Phoi hop voi cac co quan lién quan trong hoat dong bao vé quyén s& hitu
cong nghiép va xir Iy vi pham phap luat vé s hitu céng nghiép;

g) Kiém tra, thanh tra viéc chap hanh phap luat vé s hitu cong nghiép, giai
quyét khiéu nai, t6 cdo vé so hitu cong nghiép tai dia phuong;

h) Quan 1y chi din dia 1y thudc dia phuong, ké ca dia danh, dau hiéu khac chi
nguodn goc dia 1y dic san dia phuong;

i) Hop tac qudc té vé sé hitu cong nghiép tai dia phuong.

2. C4c b, co quan ngang bd, co quan thuéc Chinh phu 6 trach nhiém t6 chuec,
chi dao viéc thuc hién phép luat vé s hitu cdng nghiép va quan 1y cac ddi tuong so
hitu cdng nghiép do co quan minh quan ly.



Phan thi ba
QUYEN SO HUU CONG NGHIEP

Chuong I
XAC LAP QUYEN SO HUU CONG NGHIEP

Muc 1
CAC QUY PINH CHUNG VE XAC LAP
QUYEN SO HUU CONG NGHIEP

Piéu 10. Ciin cw, thia tuc xac 1ap quyén sé hiru cong nghiép

1. Quyén s hitu cong nghiép dbi v6i sang ché, thiét ké bb tri, kiéu dang cong
nghiép, nhan hiéu va chi dan dia 1y duoc xac 1ap trén co s& quyét dinh ctia co quan
quan 1y nha nude vé quyén sé hitu cong nghiép cap van bang bao ho cho nguoi ndp
don dang ky cac d6i tuong d6 theo quy dinh tai Chwong VII, Chuong VIII va Chuong
IX cua Luat S¢ hitu tri tu¢ va Phu luc I cua Nghi dinh nay.

Quyén s¢ hitu cong nghiép ddi voi nhin hiéu ding ky qubc té theo Thoa wdc
Madrid va Nghi dinh thu Madrid dugc xac 1ap trén co s& chép nhan bao ho cua co
quan quan 1y nha nudc vé& quyén so hitu cong nghiép dbi véi dang ky qudc té do.

Quyén sé hitu cong nghiép dbi véi kiéu dang cong nghiép dang ky qudc té theo
Thoa uéc La Hay duoc xéc 1ap trén co sé chap nhan bao ho clia co quan quan 1y nha
nude vé quyén sé hiru cong nghiép ddi véi ding ky quéc té do.

2. Quyén sé hitu cong nghiép doi vai nhan hiéu noi tiéng duoc xac lap trén co
s& thuce tidn sir dung rong rai nhan hiéu dé theo quy dinh tai Diéu 75 caa Luat S¢ hitu
tri tué ma khéng can thyuc hién tha tuc ding ky. Khi st dung quyén va giai quyét
tranh chap quyén ddi véi nhan hiéu noi tiéng, cha s¢ hitu nhan hiéu d6 phai ching
minh quyén caa minh bang céc chang cir theo quy dinh tai diém ¢ khoan 5 Piéu 91
cua Nghi dinh nay.

3. Quyén s& hitu cdng nghiép dbi véi tén thuong mai duoc xac lap trén co so
thuc tién str dung hop phép tén thuong mai d6 tuong tng véi khu vuc (1anh thd) va
linh vyuc kinh doanh ma khéng can thuc hién thu tuc dang ky. Khi st dung quyén va
giai quyét tranh chap quyén ddi véi tén thuong mai, chi thé c6 tén thuong mai phai
chung minh quyén cua minh bang céc chiing ct theo quy dinh tai diém b khoan 5
Piéu 91 cua Nghi dinh nay.

4. Quyén s¢ hitu cdng nghiép ddi véi bi mat kinh doanh duoc Xac lap trén co
s& dau tu tai chinh, tri tu¢ hay bat ky cach thiac hop phap nao dé tim ra, tao ra
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hoac dat dugc théng tin va bao mat thdng tin tao thanh bi mat kinh doanh d6é ma
khong can thyc hién thu tuc ding ky. Khi str dung quyén va giai quyét tranh chap
quyén d6i vai bi mat kinh doanh, chu thé c6 bi mat kinh doanh phai chang minh
quyén caa minh bang céc chiing ctr theo quy dinh tai diém a khoan 5 Diéu 91 cua
Nghi dinh nay.

5. Quyén chéng canh tranh khdng lanh manh duoc xé4c 1ap trén co so thuc tién
cua hoat dong canh tranh ma khéng can thyc hién thi tuc dang ky tai co quan quan
1y nha nudc vé& quyén sé hitu céng nghiép. Khi sir dung quyén chdng canh tranh
khong lanh manh, chi thé phai chiang minh quyén cia minh bang cac ching cu thé
hién ddi twong, linh vyc, 13nh thd, thoi gian kinh doanh lién quan dén hoat dong canh
tranh.

Piéu 11. Quyeén sé hiru cong nghiép theo diéu woc qudc té

1. Trong trudng hop diéu wéc qudc té lién quan dén sé hiru cong nghiép ma
Viét Nam 14 thanh vién c6 quy dinh vé thira nhan, bao hd quyén s& hiru cong nghiép
ctia to chure, ca nhan cua cac thanh vién theo quy dinh tai Diéu 6 ctia Luat S hitu tri
tué thi quyén sO hitu cong nghi¢p cua td chirc, cA nhan cia cac thanh vién khac duoc
thitra nhan, bao ho tai Viét Nam.

Quyén s hitu cong nghiép dugc bao hd trong pham vi, thoi han phu hop véi
quy dinh cta diéu uéc qudc té va khong phai thuc hién thu tuc dang ky theo quy dinh
cua Luat S& hiru tri tué.

2. B6 Khoa hoc va Cong ngh¢ cong bd moi thong tin can thiét lién quan dén
quyén so hiru cong nghi¢p dugc thira nhéan, bao ho tai Vi¢t Nam theo diéu ude quéc
té.

Piéu 12. Quyén wu tién cia don ding Ky sang ché, kiéu dang céng nghiép,
nhan hi¢u

Quyén uu tién dbi voi don dang ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, nhin hiéu
quy dinh tai Diéu 91 cua Luat S& hitu tri tué duoc ap dung nhu sau:

1. Trong truong hop ngudi ndp don ding ky sang ché, kiéu dang cong nghiép,
nhan hiéu mudn hudng quyén uvu tién theo quy dinh ctia Cong udc Paris, yéu cau
hudéng quyén uu tién ciia nguoi ndp don s& duoc chap nhan néu dap ung cac dicu
kién sau day:

a) Nguoi ndp don la cong dan Viét Nam hodc cong dan ctia nudce thanh vién
Cong uwdc Paris hodc cong dan cua nude khac cu tri hodc cd co so san xuat, kinh

doanh tai Viét Nam hodc tai nudc thanh vién Cong udc Paris;



b) Pon dau tién da duoc ndp tai Viét Nam hoac tai nude thanh vién cua Cong
udc Paris va don d6 c6 chira phan tuong tmg v6i yéu cau hudng quyén uu tién cia
don ding ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, nhan hiéu;

¢) Pon ding ky duoc ndp trong thoi han sau day ké tir ngay ndp don dau tién:
06 thang d6i v6i don dang ky kiéu dang cong nghiép hodc don ding ky nhén hiéu,
12 thang ddi v6i don dang ky sang ché;

d) Trong don diang ky sang ché, kiéu ddng cong nghiép, nhan hiéu, nguoi ndp
don c6 néu 18 yéu cau hudng quyén wu tién va co ndp ban sao don dau tién néu tai
diém b khoan nay trong truong hop ndp tai nudc ngoai, trong d6 c¢6 xac nhan ciia Co
quan nhan don dau tién. Ban sao don dau tién c6 thé dugc ndp trong thoi han 03
thang ké tir ngay nop don;

d) Nop du phi yéu cau huong quyén wu tién.

2. Pon dau tién da duoc nop tai Viét Nam hodc tai nudc thanh vién caa Cong
wdc Paris theo quy dinh tai diém b khoan 1 Diéu nay 1a don du diéu kién dé xac nhan
ngay don dé dugc nop tai nude thanh vién lién quan, khdng phu thudc vao két qua
xu ly don do.

3. Trong trudng hop nguoi ndp don ding ky sang ché, kiéu dang cong nghiép,
nhan hiéu muén huong quyén wu tién theo didu udc qudc té khac, yéu cau husong
quyén uu tién s& dugc chap nhan néu dap tng cac diéu kién vé quyén wu tién quy
dinh trong diéu udc qubc té do.

Piéu 13. Quyén diing Ky sé hiru cong nghiép theo cac diéu wéc quéc té

1. T6 chirc, ca nhan nudc ngoai dap img cac diéu kién dé dugc bao hd quyén so
hitu cong nghiép tai Viét Nam quy dinh tai Piéu 2 ctia Nghi dinh nay c6 thé nop don
dang ky s¢ hitu cong nghiép tai Viét Nam theo cac diéu udc qudc té vé hoic lién
quan dén thu tuc ndp don qudc té.

2. T6 chirc, ca nhan Viét Nam c6 thé nop don ding ky qudc té s¢ hiru cong
nghiép dé yéu cau bao ho quyén ciia minh tai Viét Nam néu diéu udc quéc té co quy
dinh.

Piéu 14. Tha tuc kiém so4t an ninh déi véi sang ché

1. Béi véi sang ché thudc linh vuc k thuat c6 tac dong dén an ninh, qubc phong
duoc liét ké tai Phu luc VII cua Nghi dinh nay, dugc tao ra tai Viét Nam va thudc
quyén ding ky ctia c4 nhan 1a cong dan Viét Nam va thudng tra tai Viét Nam hodc
cta t6 chirc duge thanh 1ap theo phap luat Viét Nam, dé dap ung diéu kién ndp don

dang ky sang ché ra nudc ngoai theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 89a ctia Luat S¢ hiru
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tri tué, tha tuc kiém soat an ninh phai dugc thuc hién trudce khi co quan quéan ly nha
nudc vé quyén sé hiru cong nghiép cong bd don ding ky sang ché do.

2. B6 Qudc phong, Bo Cong an chi dinh co quan tiép nhan va xir Iy dé nghi xac
dinh sang ché trong don ding ky sang ché thudc cac linh vuc k¥ thuat co tac dong dén
qudc phong, an ninh theo quy dinh tai khoan 3 Diéu nay.

3. Trong thoi han 01 thang ké tir ngay nhin dugc thong bao bang vin ban
ciia ngudi ndp don diang ky sang ché theo thé thirc quéc gia vé viéc du kién nop
don diang ky ra nudc ngoai dé thyc hién viéc kiém soat an ninh sang ché theo quy
dinh tai khoan 1 Diéu nay hodc ngay Pon PCT c¢6 ngudn gc Viét Nam duoc ndp
thong qua co quan quan 1y nha nudc vé quyén s hiru cong nghiép, néu co co s
dé nghi ngd rang sang ché trong don d6 thudc truong hop quy dinh tai khoan 1
Piéu ndy, co quan quan 1y nha nudc vé quyén s hitu cong nghiép tam dimg quy
trinh thAm dinh don va guri van ban dé nghi xac dinh sang ché thudc cac linh vuc
k¥ thuat co tac dong dén qudc phong, an ninh cho co quan dugc chi dinh ctia B
Quéc phong, B6 Cong an. Co quan dugc chi dinh cua Bg Quéc phong, B6 Cong an
ban hanh vin ban xac dinh sang ché néu trong don c6 phai 1a sang ché thudc cac linh
vuc k¥ thuat co tac dong dén qudc phong, an ninh hay khong trong thoi han 03 thang
ké tir ngdy co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hiru cong nghiép gii van ban dé
nghi.

4. Péi voi don dang ky sang ché quy dinh tai khoan 3 Piéu ndy, co quan quan
1y nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép thong bao cho nguoi ndp don vé viée tam
dirng quy trinh tham dinh don dé thyc hién quy trinh kiém soat an ninh theo quy dinh
tai Piéu 89a cia Luat S& hitu tri tué trong thoi han 07 ngay lam viéc ké tir ngdy vin
ban d& nghi dugc giri cho co quan dugc chi dinh cia B6 Qudc phong, Bé Cong an.

5. Trong thoi han 20 ngay ké tir ngay nhan dugc thong bio clia co quan dugc
chi dinh ctia Bo Quéc phong, Bo Cong an vé viéc ddi tugng trong don dang ky sang
ché thudc céc linh vuc k¥ thuat ¢ tac dong dén qudc phong, an ninh theo quy dinh
tai khoan 3 Piéu ndy, co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép thong
bao cho nguoi ndp don thong tin néu trén, dong thoi yéu cau ngudi ndp don ding ky
sang ché theo thii tuc pht hop véi quy dinh ctia phap luat vé bao vé bi mat nha nudc
trong thoi han 01 thang ké tir ngdy thong béo va thue hién cac thi tuc sau day:

a) Bdi v6i don ding ky sang ché ndp theo thé thic qubc gia: Trudng hop ngudi
nop don ndp don ding ky sang ché theo thi tuc phi hop véi quy dinh cua phap luat
vé bao vé bi mat nha nuée, don duoc tiép tuc xu ly theo quy dinh cua phép luit.

Truong hop ngudi ndp don khong dang ky sang ché theo tha tuc phu hop voi quy
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dinh cua phap luat vé bao vé bi mat nha nudc trong thot han 4n dinh, don coi nhu bi
rit bo va dugc co quan quan Iy nha nude vé& quyén sé hiru cong nghiép tiéu hay theo
quy dinh ctia phap luat vé bao vé bi mat nha nudc, trir trudng hop ngudi ndp don cb
cin ctr chimg minh sang ché khong phai 14 bi mat nha nudc.

b) Béi v&i Pon PCT ¢ ngudn gbe Viét Nam dugc ndp thong qua co quan quan
1y nha nudc vé quyén so hiru cong nghiép: Tiéu huy don theo quy dinh cta phép luat
vé bao vé bi mat nha nudc va thyuc hién quy dinh tai diém e khoan 1 Piéu 20 ctia Nghi
dinh ndy, trir trudng hop ngudi ndp don cé can cir chimg minh sang ché khong phai
1a bi mat nha nudc.

6. Co quan quan 1y nha nuéc vé quyén s¢ hitu cong nghiép tiép tuc quy trinh
tham dinh don theo quy dinh trong céc truong hop sau day:

a) Két thuc thoi han 03 thang quy dinh tai khoan 3 cua Piéu ndy ma co quan
quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cong nghiép khéng nhan dugc thong bao cia co
quan dugc chi dinh cia B6 Qudc phong, B Cong an.

b) Co quan dugc chi dinh cia B Qubc phong, Bo Cong an thong bao sang ché
trong don khong phai 1a sang ché thudc cac linh vyc k¥ thuat c6 tac dong dén quoc
phong, an ninh.

Co quan quan 1y nha nudc vé& quyén so hitu cong nghiép thong béo cho ngudi
nop don vé viéc tiép tuc xir Iy don trong thdi han 01 thang tinh tir thoi diém néu tai
diém a khoan nay hoc tir ngdy nhan dugc thong bao néu tai diém b khoan nay.

7. Bdi v6i don thude trudng hop quy dinh tai khoan 6 cta Diéu nay, ngudi nop
don ¢6 quyén nop don ding ky sang ché d6 ¢ nudc ngoai.

Piéu 15. Cach tinh thai han

1. Céch tinh thoi han trong hoat dong so hiru cdng nghiép duoc thuc hién theo
quy dinh vé thoi han caa Bo luat dan su.

2. Thoi han danh cho ngudi ndp don va bén lién quan tién hanh viéc ndp, sua
ddi, bd sung tai li¢u hodc cé y kién c6 thé duoc gia han mot lan béng dtng thoi han
d3 duoc 4n dinh trong thong bao cua co quan quan 1y nha nuée vé quyén sé hitu cong
nghiép, véi diéu kién nguoi yéu cu gia han phai ndp van ban yéu cau gia han trudc
ngay két thic thoi han 4n dinh va ndp 1& phi yéu cau gia han theo quy dinh.

3. Khong tinh vao thoi han khoang thoi gian xay ra sy kién bat kha khang hodc
tré ngai khach quan lam cho t6 chirc, ¢4 nhan c¢6 quyén, nghia vu khong thé thyuc hién
duoc quyén, nghia vu ctia minh trong pham vi thoi han néu td chirc, ca nhan do co
yéu cu va co ching ctr xac dang ching minh tinh trang d6. Trudng hop yéu cau

duoc chip nhan, co quan quan 1y nha nuéc vé quyén so hitu cong nghiép ra quyét
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dinh, thong bao thu hdi quyét dinh, thong bao di ban hanh véi 1y do t6 chirc, ca nhan
khong thuc hién quyén va nghia vu dung thoi han va khoi phuc qua trinh xir 1y don
trg vé tinh trang nhu chua két thuc thoi han.

4. Sy kién bat kha khang 13 su kién xay ra mot cach khach quan khong thé ludong
trudc dugc (vi du thién tai, dich hoa v.v...) va khong thé khic phuc duoc mac du da
ap dung céac bién phéap can thiét va kha nang cho phép.

Tré ngai khach quan 1a nhitng tré ngai do hoan canh khéach quan tac dong (vi
du: 6m dau, di cong tac, hoc tap ¢ noi xa Vv.v...) 1am cho ngudi c6 quyén, nghia vu
khong thé biét vé viéc quyén, lgi ich hop phap ctia minh bi xdAm pham, hoic khong
thé thuc hién duoc quyén, nghia vu ctia minh.

Piéu 16. Sira ddi, bo sung don ding ky sé hiru cong nghiép

1. Trude khi co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép ra quyét
dinh tir chdi chép nhan don, quyét dinh cép hodc tir chdi cép van béng bao hg, nguoi
nop don co thé:

a) Stra ddi, bo sung cac tai liéu trong don voi diéu kién viée stra ddi, bo sung
khong dugc moé rong pham vi (khéi lugng) bao hg da bdc 10 trong ban mo ta ddi véi
don diang ky sang ché, bo anh chup, ban vé va ban mo ta kiéu dang cong nghiép duoc
thé hién trong bd anh chup, ban vé& d6i v6i don dang ky kiéu dang cong nghiép, trong
mau nhan hiéu va danh muc hang ho4, dich vu ddi véi don dang ky nhan hi¢u va
khong duoc 1am thay doi ban chat ciia ddi tugng néu trong don;

b) Stra dbi vé tén, dia chi, ma nudc cua nguoi Nop don, tén, quéc tich, dia chi
cua tac gia sang ché, thiét ké bo tri, kiéu dang céng nghiép; sira doi dai dién so hitu
cong nghiép.

2. Viéc stra d6i, bd sung don dugc thuc hi¢n nhu sau:

a) Truong hop sira d6i, bd sung don do ngudi ndp don chu dong thue hién sau
khi co quan quan 1y nha nudc vé quyén s hiru cong nghiép chap nhan don hop 18,
ké ca thay doi vé dai dién hop phap tai Viét Nam, don yéu cau stra d6i, bo sung phai
dugc lam theo Mau s6 04 tai Phu luc II ctia Nghi dinh nay;

b) Trudng hop stra doi, bd sung don trude khi co quan quan 1y nha nudc vé
quyén s& hiru cong nghiép chap nhan hoic tir chdi chap nhan don hop 1& hoac sira
dbi, bd sung don trén co sd thdng bao cta co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu
cong nghiép lién quan dén don do, yéu cau sira d6i, bd sung phai duoc thé hién bang
vin ban trong d6 néu rd ndi dung yéu cau sta doi, bé sung;

¢) Ngudi ndp don co thé yéu cau sira ddi, bo sung véi cing mot noi dung lién
quan dén nhiéu don c6 cung loai d6i tugng quyén sé hitu cong nghiép trong mot To
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khai hoic mét vin ban yéu cau sira doi, bd sung;

d) Nguoi yéu ciu stra doi, bd sung don phai ndp cac loai phi sau déy:

d1) Phi tham dinh yéu ciu stra d6i, bo sung cho mdi ndi dung stra d6i theo quy
dinh va ban sao ching tr n¢p phi (truong hgp ndp phi qua dich vu buu chinh hoac
ndp truc tiép vao tai khoan cua co quan quan 1y nha nuéc vé quyén s hitu cong
nghiép);

d2) Phi cong bé thong tin sira doi, bo sung don theo quy dinh néu noi dung sira
dbi, b sung phai dugc céng b theo quy dinh tai diém a khoan 3 Diéu nay. Truong
hop viéc stra doi, bd sung phai thuc hién dé khic phuc nhitng sai sét do 15i cua co
quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cong nghiép, ngudi ndp don khong phai nop
phi cong b;

d) Pbi v6i yéu cau sira doi, bo sung cac tai liéu sau day, nguoi ndp don phai
nop tai liéu trong tmg da dugc sira doi, bo sung:

dl) Mot phﬁn hodc toan bd ban mo ta, ban tom tét sang ché d6i véi don dang
ky sang ché;

d2) 04 bd anh chup hoac bo ban vé, ban moé ta mach tich hop san xuét theo thiét
ké b tri dbi voi don ding ky thiét ké b tri;

d3) 04 bo ban v& hoic 04 bd anh chup, ban mé ta ddi voi don dang ky kiéu dang
cong nghiép;

d4) 05 mau nhan hiéu, danh muc hang ho4, dich vu mang nhan hiéu dbi v&i don
dang ky nhan hiéu;

d5) Ban mo ta tinh chét dic thu cta san pham mang chi dan dia 1y, ban do khu
vuc dia 1y tuong Gng véi chi dan dia 1y dbi voi don dang ky chi dan dia 1y.

Tai liéu stra d6i, bd sung don phai dap tmg quy dinh vé céc tai liéu d6 tai Phu
luc I ctia Nghi dinh nay. Ddi voi yéu cau sira d6i, bo sung tai diém d1, d2 va d3 khoan
nay, ngudi ndp don phai ndp kém theo ban thuyét minh chi tiét noi dung sira d6i, bd
sung so Vi tai liéu ban dau di nop.

e) Béi vé6i truong hop sira ddi tén, dia chi, ma nudc caa ngudi nop don, tén,
qudc tich cua tac gia, nguoi nop don phai nop tai liéu xac nhan (ban gdc hoic ban
sao cO chirng thuc) hoac tai liéu phap ly (ban sao c6 chiing thuc) ching minh viéc
thay d6i (quyét dinh ddi tén, dia chi; gidy chitng nhan dang ky doanh nghiép c6 ghi
nhan viéc thay doi tén, dia chi v.v...). Pbi véi trudong hop stra ddi dai dién so hitu
cdng nghiép, ngudi ndp don phai ndp tuyén b thay doi dai dién so hitu cdng nghiép.

3. Co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hiru cong nghiép xtr Iy yéu cau sira

do1, bo sung don nhu sau:
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a) Cong bd céac noi dung stra doi, bo sung trong truedng hop yéu cau sira doi, bd
sung thdng tin lién quan dén don hop 18 vé mat hinh thie ghi trong quyét dinh chap
nhan don hop 1&; tén, qudc tich cuaa tac gia sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké
bd tri; ban tdm tat sang ché kém theo hinh vé& (néu c6); bo anh chup hoac ban vé kiéu
dang cong nghiép; mau nhan hiéu va danh muyc hang hod, dich vy kém theo; ban mé
ta tinh chat dic thu caa san pham mang chi dan dia ly va tén san pham mang chi dan
dia ly;

b) Truong hop nguoi ndp don yéu cau sira doi, bd sung don theo quy dinh tai
diém a khoan 2 Biéu nay, noi dung sira di, bo sung dugc tham dinh theo quy dinh tai
Diéu 109 cua Luat So hitu tri tué va cac quy dinh phép luat lién quan;

¢) Yéu cau stra ddi, bo sung don dugce ndp sau khi c6 thong bao dy dinh cip
van bang bao ho thudc cac truong hop dudi day thi don phai duoc tham dinh lai va
nguoi ndp don phai ndp phi theo quy dinh:

c1) Stra d6i thong tin lién quan dén ban chét ciia d6i twong néu trong don: ban
mo ta sang ché; ban mo ta, bd anh chup, ban v& kiéu dang cong nghiép; mau nhan hiéu,
danh myc hang ho4, dich vu mang nhan hi¢u, quy ché st dung nhan hiéu tap thé, quy
ché sir dung nhan hiéu chimg nhan; ban mo ta tinh chat dic thu cia san pham mang
chi dan dia 1y, khu vuc dia 1y tuong tmg véi chi dan dia ly;

c2) Thay doi ngudi ndp don nhan hiéu;

d) Thong bao chap nhan hodc tir chdi chap nhan yéu ciu sira d6i, bo sung trong
thoi han quy dinh tai khoéan 4 Diéu 119 cta Luat S¢ hiru tri tué;

d) Thong bao chap nhan hodc tir chéi chap nhan yéu cau sira doi, bo sung don
tai cdc van ban gui cho ngudi ndp don trong qua trinh xtr Iy don dang ky s¢ hiru
cong nghiép lién quan d6i voi trudng hop quy dinh tai diém b khoan 2 Diéu nay.

Piéu 17. Tach don, rut don ding ky sé hiru cong nghiép; yéu cau tham
dinh ndi dung, chuyén ddi don ding ky sang ché

1. Viéc tach don dang ky so hitu cong nghiép duoc thuc hién nhu sau:

a) Trudc khi co quan quan 1y nha nudce vé quyén so hitu cong nghiép ra quyét
dinh tir chdi chap nhan don, quyét dinh cap hoic tir chdi cip vin bang bao ho, nguoi
nop don cé thé tach don (tach mot hoac mot sé giai phap ki thuat trong don dang ky
sang ché, mot hodc mot sé kiéu dang céng nghiép trong don ding ky kiéu dang cong
nghiép, mot phan danh muc hang héa, dich vy trong don ding ky nhén hiéu sang mot
hozc nhiéu don méi, goi 1a don tach);

b) Pon tach mang sé don méi va dugc lay ngay nop don cia don ban dau hoic

(c4c) ngay uu tién ciia don ban dau (néu c6). Pbi vi mdi don tach, ngudi nop don
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phai nop 1€ phi ndp don va moi khoan phi, 1€ phi cho cac thu tuc dugc thuc hién doc
lap vé6i don ban dau (ngoai cac thu tuc da dugc thuc hién & don ban dau ma khdng
can phai thuc hién lai & don tach), nhung khong phai nop phi tham dinh yéu cau
huéng quyén uu tién (trir truong hop tach don kiéu dang cong nghiép do khdng bao
dam tinh théng nhét). Pon tach duoc tham dinh vé hinh thic va tiép tuc dugc xir ly
theo cac thu tuc chua dugc hoan tit dbi vai don ban dau. Pon tach phai duoc cong
bd theo quy dinh;

¢) Ngudi nop don phai nop ban thuyét minh vé dbi teong yéu cau bao ho va noi
dung thay d6i so voi don ban dau khi nop don tach;

d) Pon ban dau (sau khi bi tch) tiép tuc dugc xir Iy theo tha tuc xir Iy don hoic
theo thu tuc sira d6i don.

2. Viéc riat don dang ky so hitu cdng nghiép theo quy dinh tai Diéu 116 cua
Luat S& hitu tri tué duoc thuc hién nhu sau:

a) Viéc rat don phai do chinh nguoi ndp don hoac do nguoi dai dién dugc nguoi
nop don uy quyén thuc hién théng qua tuyén bd bang van ban. Ddi véi don nop qua
dai dién, trong van ban ty quyén phai néu rd viéc uy quyén rat don hoic phai kém
theo thu 1énh chi rd sé don can rat;

b) Trong thai han 02 thang ké tir ngdy nhan dwgc yéu cau, co quan quan 1y nha
nude vé quyén s hitu cong nghiép:

b1) Ra théng b&o chap nhan rat don trong trudng hop yéu cau rat don dép ung
quy dinh tai diém a khoan nay va chim dut viéc xir Iy don, ghi nhan viéc rat don
trong ho so don. Pon ding ky sé hitu cong nghiép da rat khong thé duoc khdi phuc
ma chi cd thé dung 1am can c&r dé yéu cau huong quyén uu tién theo quy dinh tai
khoan 3 Diéu 116 cta Luat S¢ hiru tri tug;

b2) Ra thong bao du dinh tir chdi chap nhan rat don trong trudng hop yéu cau
rat don khong dap tmg quy dinh tai diém a khoan nay va an dinh thoi han 02 thang
ké tir ngdy ra thong bao dé ngudi ndp don khac phuc thiéu sot;

b3) Ra thong bao tir chbi chap nhan rat don néu nguodi ndp don khong khic
phuc thiéu sot trong thoi han quy dinh tai diém b2 khoan nay hoac khéc phuc thiéu
sot nhung khong dat yéu cau.

3. Viéc chuyén d6i don dang ky sang ché theo quy dinh tai diém d khoan 1 Piéu
115 cua Luat S¢ hiru tri tué duoc thuc hién nhu sau:

a) Trudc khi co quan quan 1y nha nuéc vé quyén sé hitu cdng nghiép ra quyét
dinh tir chdi chap nhan don, quyét dinh cap hoic tir chdi cip vian bang bao ho, nguoi
nop don diang ky sang ché cé thé chuyén doi yéu cau cap Bang doc quyen sang ché
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thanh yéu cau cip Bang doc quyén giai phap hitu ich hodc nguoc lai dbi voi toan bo
hodc mot phan caa don, véi diéu kién nguoi ndp don phai nop 1¢ phi nop don ddi voi
don chuyén ddi theo quy dinh. Bi véi truong hop chuyén déi mot phan caa don,
ngudi ndp don phai thuc hién thi tuc tach don trudc khi yéu cau chuyén doi;

b) Sau khi nhan duoc yéu cau chuyén doi don hop 1€, co quan quan Iy nha nudc
vé quyén sa hiru cong nghiép tiép tuc tién hanh thu tuc xtr 1y don chuyén ddi theo
quy dinh twong ng, nhung khong thuc hién lai cac tha tuc da tién hanh d6i voi don
trudc khi co yéu cau chuyén dai.

4. Nguoi thir ba yéu cau co quan quan 1y nha nudc vé quyén s hiru cong nghiép
tién hanh tham dinh noi dung don dang ky sang ché theo quy dinh tai Biéu 113 cua
Luat So hiru tri tué theo quy dinh nhu sau:

a) Yéu cau tham dinh noi dung don dang ky sang ché phai lam theo Mau s6 05
tai Phu luc | cia Nghi dinh nay;

b) Thoi han nop yéu cau thim dinh noi dung don ding ky sang ché theo quy
dinh tai khoan 1 va 2 biéu 113 cua Luat Sé hitu tri tué;

¢) Nguoi yéu cau tham dinh noi dung don ding ky sang ché phai nop phi tra
ctru va phi tham dinh noi dung theo quy dinh;

d) Y&u cau tham dinh ndi dung don ding ky sang ché dugc thdng bao cho nguoi
nop don ding ky sang ché dé trong vong 03 thang ké tir ngay nhan duoc yéu cau;

d) Trudng hop yéu cau tham dinh noi dung khéng hop 18, trong thoi han 01
thang ké tir ngay nhan duoc yéu cau tham dinh noi dung, co quan quan 1y nha nudc
vé quyén so hitu cdng nghiép thong bao va an dinh thoi han 02 thang ké tir ngay ra
thong bao dé ngudi yéu cau tham dinh noi dung sta chira thiéu sét. Truong hop ngudi
y&u cau tham dinh noi dung khong stra chira thiéu sot trong thoi han 4n dinh hoic sta
chira thiéu sot khong dat yéu cau, co quan quan ly nha nudc vé quyén so hitu cong
nghiép thong béo tir chéi tham dinh ndi dung don;

e) Trudong hop yéu cau tham dinh noi dung hop 18, co quan quan 1y nha nudc
vé quyén s& hitu cdng nghiép tién hanh tham dinh noi dung don theo quy dinh tai
Diéu 114 cua Luat S& hitu tri tué va cac quy dinh phap luat cé lién quan va thong
bao két qua tham dinh ndi dung don cho nguoi c6 yéu cau.

Piéu 18. Ghi nhan thay ddi nguoi ndp don diang ky sé hitu cong nghiép

1. Trudce khi co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hiru cong nghiép ra quyét
dinh tir chdi chap nhan don, quyét dinh cap hoic tir chdi cap van bang bao ho, ngudi
nop don cé thé yéu cau co quan quan 1y nha nude vé quyén sé hiru cong nghiép ghi

nhan vi¢c thay do1 ngudi ndp don trén co s¢ chuyén nhuong, thira ké, ké thtra hoac
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theo quyét dinh cta co quan c6 thAm quyén.

2. Viéc ghi nhan thay d6i nguoi nép don do chuyén nhugng don dugc thuc hién
nhu sau:

a) Ho so yéu cau ghi nhan thay doi do chuyén nhuong don bao gom:

al) Yéu cau ghi nhan viéc chuyén nhuong don 1am theo Mau s6 05 tai Phu luc
IT cua Nghi dinh nay;

a2) Tai liéu chuyén nhuong don diang ky so hitu cong nghiép (ban gbc hodc ban
sao ¢6 chung thuc) phai co cac ndi dung cha yéu gdm tén, dia chi ciia bén chuyén
nhuong va bén duoc chuyén nhuong; sb6 don duoc chuyén nhuong hodc thong tin du
dé xéc dinh don do;

a3) Ban sao ching tir ndp phi, 1€ phi theo quy dinh (trudng hop ndp phi, 1€ phi
qua dich vu buu chinh hodc ndp truc tiép vao tai khoan ctia co quan quan 1y nha nudce
vé quyén s hiru cong nghiép):;

b) Yéu cau ghi nhan thay d6i do chuyén nhuong nhiéu don ctia cting mot ngudi
ndp don co thé duogc thuc hién trong cung mat to khai, véi diéu kién phai nop phi
tham dinh theo quy dinh tuong tng vai sé lugng don dugc yéu cau ghi nhan chuyén
nhuong;

¢) Yéu cau ghi nhan thay d6i do chuyén nhuong don duoc xir Iy nhu yéu cau
stra d6i, bo sung don theo quy dinh tai Diéu 16 ctia Nghi dinh ndy. Trudng hop yéu
cau ghi nhan thay doi do chuyén nhuong don ding ky nhin hiéu duoc ndp sau khi
c¢6 thong bao dy dinh cap vin bang bao hd, don ding ky nhan hiéu phai dugc thaim
dinh lai va cong bb noi dung chuyén nhuong. Ngudi yéu cau phai ndp phi tham dinh
don va phi cong bd theo quy dinh.

3. Viéc ghi nhan thay ddi ngudi ndp don do thira ké, ké thira hodc theo quyét
dinh cta co quan c6 tham quyén dugc thyc hién theo yéu cau trén co so thira ké, ké
thira tai san khi hop nhét, sap nhap, chia, tach phap nhan, lién doanh, lién két, thanh
lap phap nhan méi ciia cuing chu s& hiru, chuyén doi hinh thirc kinh doanh hoic theo
quyét dinh cua Toa an hodc cua co quan c6 thim quyén khac. Thu tuc yéu cau ghi
nhan thay doi nguoi ndp don trong céac truong hop nay dugc thyc hién nhu tha tuc

stra doi, bo sung don theo quy dinh tai Piéu 16 ctia Nghi dinh nay.
Muc 2

PON VA XU LY PON PCT
Piéu 19. Pon PCT
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1. Pon PCT bao gdm Pon PCT ¢6 ngudn goc Viét Nam va Don PCT vio giai
doan quéc gia.

2. Pdi v6i Pon PCT ¢b nguén gbc Viét Nam, ngudoi Nop don ¢o thé nop don
thong qua co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cdng nghiép hoac tryc tiép cho
Vin phong quéc té. Pon nop truc tiép cho Vian phong qudc té phai duoc 1am bang
ngdn ngit theo quy dinh tai Hiép udc PCT va phai dap (ng cac yéu cau vé hinh thac
va noi dung quy dinh tai Hiép udc PCT. Pon ndp thong qua co quan quan ly nha
nudc vé quyén so hitu cong nghiép phai duoc lam bang tiéng Anh, mdi don duoc
lam thanh 01 ban va phai dap ang cac yéu cau vé hinh thic va noi dung quy dinh tai
Hiép udc PCT va ngudi ndp don phai nop phi kiém tra so bd hinh thic, cac khoan
phi, 1é phi theo quy dinh ciia Quy ché thi hanh Hiép udc PCT va phép luat vé phi, 18
phi ctia cac nude thanh vién dugc chi dinh trong Don PCT.

3. DP6i voi Pon PCT ¢6 chi dinh hodc chon Viét Nam, dé dugc vao giai doan
qudc gia, ngudi ndp don phai ndp cho co quan quan 1y nha nuéc vé quyén s hiru
cdng nghiép trong thai han 31 thang ké tir ngay uu tién (néu don ¢ yéu cau hudng
quyén wu tién) hoac ké tir ngay ndp don qudc té cac tai liéu sau day:

a) To khai dang ky sang ché, 1am theo Mau s6 01 tai Phu luc | ciia Nghi dinh
nay;

b) Ban sao don qudc té (trudng hop nguoi ndp don yéu ciu vao giai doan qudc
gia trudc ngay cong bd qudc té);

¢) Ban dich ra tiéng Viét cuia ban mo ta va ban tom tit trong don quéc té (ban
cong bd hozc ban géc nop ban dau néu don chua dugc cong bd va ban stra doi va ban
giai thich phan stra d6i, néu don qudc té c6 sira doi theo DBiéu 19 va/hoic Piéu 34.2(b)
cua Hiép uéc PCT);

d) Ban sao chiing tir nop phi, 1€ phi (truong hop nop phi, 1€ phi qua dich vu buu
chinh hoidc nop truc tiép vao tai khoan cua co quan quan 1y nha nudc vé quyén so
hiru cong nghiép);

d) Van ban ay quyén (trudng hop yéu cau duoc nop thdng qua dai dién).

Piéu 20. Xir Iy don PCT cé ngudn géc Viét Nam nop théng qua co quan
quan 1y nha nwéc vé quyen sé hiru cong nghiép

1. Sau khi nhan Pon PCT c6 ngudn gdc Viét Nam, co quan quan |y nha nuéc
vé quyén so hitu cdng nghiép co trach nhiém thuc hién céc thi tuc sau day:

a) Thu phi kiém tra so bo hinh thirc don;

b) Xac dinh dbi tuong yéu cau bao ho cua don c6 phai 1a bi mat nha nudc
khong;
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¢) Théng béo cac khoan phi theo quy dinh dé ngudi ndp don chuyén cho Vin
phong qudc té va co quan tra ciru quéc té theo quy dinh caa Hiép wéc PCT;

d) Kiém tra va xir 1y don theo quy dinh cua Hiép udc PCT;

d) Chuyén don cho Vin phong quéc té va co quan tra ctru qudc té di véi truong
hop don dap (ng yéu cau so bo vé hinh thirc, phi theo phap luat qudc gia dugc nop
du va dung thoi han va dbi tuong yéu cau bao ho trong don khong phai 13 bi mat nha
nuoc;

e) Khong tién hanh céc cong viéc tiép theo dbi vé6i trudng hop dbi tuong yéu
cau bao ho trong don 1a bi mat nha nuéc.

2. Sau khi Pon PCT c6 ngudn géc Viét Nam di dugc co quan quan Iy nha nudc
vé quyén so hiru cong nghiép chuyén cho Van phong qudc té, moi giao dich lién
quan dén don duoc ngudi ndp don thyc hién tryc tiép véi Van phong quoc té hoac
co quan c6 tham quyén cua cac nudc thanh vién cua Hiép uwéc PCT duoc chi dinh
trong don theo quy dinh caa Hi¢p uac PCT.

Piéu 21. Xir Iy Pon PCT vao giai doan quéc gia

Pon PCT vao giai doan qudc gia duoc xur 1y nhu sau:

1. Yéu cau huéng quyén wu tién trong Pon PCT vao giai doan qudc gia duoc
xt Iy pht hop véi Hiép uéc PCT va Quy ché thi hanh Hiép udc PCT. Bé duoc huong
quyén wu tién, ngudi ndp don phai:

a) Khang dinh lai yéu cau huong quyén uu tién trong to khai;

b) Nop phi thim dinh yéu cau huong quyén wu tién;

¢) Nop ban dich ra tiéng Viét cua cac tai liéu da ndp cho Vin phong quéc té
theo yéu cau cua co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cdng nghiép va céc tai
lieu can thiét theo Quy tic 17.1(a) cua Quy ché thi hanh Hiép uéc PCT.

2. Ngudi nop don c6 thé sira doi, bo sung tai lieu trong don. Viéc sta doi, bo
sung tai liéu trong don phai phu hgp véi quy dinh sau day:

a) biéu 28 va 41 cua Hiép uéc PCT, Quy tic 52.1(b) va 78.1(b) cua Quy ché
thi hanh Hiép udc PCT va quy dinh cia Diéu 115 Luat So hitu tri tug;

b) Vin ban uy quyén, van ban chuyén nhuong quyén ndp don trong giai doan
qudc té (néu co) phai dugc nop trong thoi han 34 thang ké tir ngay uu tién (néu don
c6 yéu cau hudng quyén uu tién) hoic ké tir ngay ndp don qudc té;

¢) Céc tai lidu stra d6i, bo sung do ngudi ndp don ndp cho co quan quan 1y nha
nudc vé quyén so hiru cdng nghiép phai dugc 1am bang tiéng Viét.

3. Thoi diém bat dau xu Iy Pon PCT ¢ giai doan qudc gia 1a ngay dau tién caa
thang thir ba muoi hai ké tir ngay uu tién (néu don c6 yéu cau hudng quyén uu tién)
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hoic ké tir ngay nop don qudc té. Néu ngudi nop don co van ban yéu cau xir Iy sém
Pon PCT & giai doan quéc gia, Pon PCT sé& duoc xtr Iy trudc thoi han quy dinh tai
khoan nay pht hop véi quy dinh tai Biéu 23.2 cia Hiép uéc PCT.

4. Pon PCT vao giai doan quéc gia dugc tham dinh hinh thirc va tham dinh noi
dung theo thi tuc quy dinh ddi v&i don ding ky sang ché nop theo thé thic qudc gia
va dugc cong bd trong thoi han 02 thang ké tir ngay chap nhan don hop Ié.

Muc 3
PON VA XU LY PON LA HAY

Piéu 22. Pon La Hay

1. Pon La Hay bao gdm Pon La Hay c6 chi dinh Viét Nam va Pon La Hay ¢6
nguodn goc Viet Nam.

2. B6i voi Bon La Hay ¢6 ngudn goc Viét Nam, ngudi nop don c6 thé ndp don
thong qua co quan quan Iy nha nude vé quyén sé hitu cdng nghiép hoac nop truc tiép
cho Vian phong quéc té. Pon nop cho Vin phong qubc té phai dugc lam bang ngén
ngit theo quy dinh tai Thoa udc La Hay va phai dap (mg cac yéu cau vé hinh thirc va
noi dung quy dinh tai Théa udc La Hay.

3. Pon La Hay duoc nop théng qua co quan quan 1y nha nudc vé quyén so
hitu céng nghiép phai duoc 1am bang tiéng Anh, mdi don duoc 1am thanh 02 ban
va phai dap ung cac yéu cau vé hinh thic va noi dung quy dinh tai Thoa uéc La
Hay va ngudi nop don phai nop phi chuyén don qudc té, phi, 1& phi theo quy dinh
cua Thoa wéc La Hay va phap luat vé phi, 1& phi cua cac nudc thanh vién duoc chi
dinh.

Piéu 23. Xir Iy Pon La Hay c6 ngudn géc Viét Nam dwoc ndp thong qua co
quan quan ly nha nwéc vé quyén sé hiru cong nghiép

1. Trudng hop Pon La Hay c¢6 ngudn géc Viét Nam dugc ndp théng qua co
quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cdng nghiép, co quan quan Iy nha nudc vé
quyén so hitu céng nghiép cé trach nhiém thuc hién céc thi tuc sau day:

a) Thu phi chuyén don qudc té;

b) Théng bdo khoan phi ma ngudi ndp don can nop truc tiép cho Vin phong
quéc té theo quy dinh cua Thoa wdc La Hay trong thoi han 20 ngay ké tir ngay nhén
don;

¢) Kiém tra so bo hinh thitc don trong thoi han 15 ngay ké tir ngay nhan don;
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d) Truong hop don co thiéu sét, co quan quan Iy nha nudc vé quyén so hiru
cdng nghiép théng bao cho ngudi ndp don vé cac thiéu sét cia don va an dinh thoi
han 12 ngay ké tir ngay ra thong bao dé ngudi nop don khic phuc;

d) Chuyén Pon La Hay c6 nguon goc Viét Nam cho Vian phong quéc té trong
thoi han 01 thang ké tir ngay nhan don.

2. Ngay co quan quan Iy nha nudc vé quyén sé hitu cdng nghiép nhan duoc don
La Hay c6 ngudn goc Viét Nam s& duoc coi 1a ngay nop don dang ky quéc té kiéu
dang cong nghiép trong trudng hop Vian phong qudc té nhan dugc don dé trong thoi
han 01 thang ké tir ngay ghi trén dau nhan don cua co quan quan 1y nha nudc vé
quyén s hiru cdng nghiép.

3. Sau khi don La Hay c¢6 ngudn gbc Viét Nam di duoc ndp cho Vin phong
quéc té, moi giao dich lién quan dén don dugc nguoi ndp don thuc hién truc tiép voi
Vin phong qudc té hodc co quan c6 thAm quyén cua cac nudce thanh vién cua Thoa
udc La Hay dugc chi dinh trong don theo quy dinh cia Thoa udc La Hay.

Piéu 24. Xir Iy Pon La Hay cé chi dinh Viét Nam

Sau khi nhan dugc théng béo ctia Vin phong qudc té, co quan quan 1y nha nudc
vé quyeén so hitu cong nghiép xir Iy Pon La Hay c6 chi dinh Viét Nam theo quy dinh
nhu sau:

1. Co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cdng nghiép tién hanh tham dinh
noi dung don nhu véi don ding ky kiéu dang céng nghiép duoc nop theo thé thirc
qudc gia trir cac truong hop quy dinh tai cac khoan 2, 3, 4, 5, 6, 7 va 9 Diéu nay.
Trong thoi han 06 thang ké tir ngay Van phong qudc té ra thong béo, co quan quan
1y nha nudc vé quyén sé hitu cdng nghiép két luan vé kha niang bao ho cua kiéu dang
cong nghiép trong don.

2. Truong hop kiéu dang cong nghiép trong don dap tmg diéu kién bao ho theo
quy dinh cia phép luat Viét Nam va don khong c6 thiéu s6t, co quan quan ly nha
nudc vé quyén so hiru cong nghiép thuc hién cac tha tuc sau day:

a) Trudc khi két thic thoi han 06 thang néu tai khoan 1 Diéu nay, co quan quan
1y nha nuée vé quyén so hitu cdng nghiép ra quyét dinh chap nhan bao ho kiéu dang
cong nghiép dang ky quéc té trong don, ghi nhan vao S6 dang ky quéc gia vé so hitu
cdng nghiép (Phan Kiéu dang cong nghiép ding ky quéc té) va gui cho Vian phong
qudc té tuyén b chap nhan bao ho cho kiéu dang céng nghiép dang ky qudc té theo
mau cua Vin phong qudc té;

b) Cong bb quyét dinh trén Cong bao S& hitu cdng nghiép trong thai han 02
thang ké tir ngay ra quyét dinh.
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3. Truong hop kiéu dang cong nghiép khong dap tmg diéu kién bao ho hoic
don con c6 thiéu sot (thiéu anh chup/ban vé& khién bo anh chup/ban vé khong boc 10
day du cac dic diém tao dang cua kiéu dang cong nghiép hodc dang ky qudc té khong
dap mg cac tuyén bd ciia Viét Nam hodc co thong tin can phai xac minh v.v...),
trude khi két thiic thoi han 06 thang néu tai khoan 1 Diéu nay, co quan quan 1y nha
nudc vé quyén sé hitu cong nghiép ra théng bao tir chdi theo mau cua Vin phong
qudc té, trong d6 néu 16 ndi dung va ly do tir chdi va giri thong bao d6 cho Vian phong
quéc té.

4. Poi véi truong hop mot sb kiéu dang cong nghiép dang ky khong dap tng
diéu kién bao ho hozdc don con ¢ thiéu sét ddi vai mot sb kiéu dang cong nghiép
(thiéu anh chup/ban vé khién bo anh chup/ban v& khong boc 16 day du cac dic diém
tao dang cua kiéu dang cong nghiép hoic dang ky quoc té khdng dap ang céc tuyén
bé cua Viét Nam hoic c6 théng tin can phai xa¢ minh v.v...), trudc khi két thic thoi
han 06 thang néu tai khoan 1 Biéu nay, co quan quan |y nha nuéc vé quyén sé hitu
cong nghiép thuc hién cac thu tuc sau day:

a) Ra thong bao tir chéi dbi véi kiéu dang cong nghiép khong dap tng diéu kién
bao ho hodc con thiéu st theo mau cia Van phong quoc té, trong d6 néu rd noi dung
va ly do tir chéi va gui théng bao d6 cho Van phong quéc té;

b) Ra quyét dinh chap nhan bao hé ddi véi cac kiéu dang cong nghiép dap tng
diéu kién bao ho va khong cé thiéu sét, ghi nhan vao S6 dang ky qudc gia vé sé hitu
cdng nghiép (Phan Kiéu dang cong nghiép ding ky quéc té) va gui cho Van phong
qudc té Tuyén bd chap nhan bao ho cho kiéu dang cong nghiép dang ky québc té theo
mau cua Van phong qudc té, trong do chi rd kiéu dang céng nghiép dugc chap nhan
bao ho;

¢) Cong bb quyét dinh trén Cong bao S¢ hitu cong nghiép trong thai han 02
thang ké tir ngay ra quyét dinh.

5. Trong thoi han 03 thang ké tir ngay co quan quan ly nha nudc vé quyén so
hitu céng nghiép ra théng bao tir chbi theo quy dinh tai khoan 3 va 4 Diéu nay, nguoi
nop don ¢ quyén sira chita thiéu st hoac phan di y kién tir chdi cua co quan quan
ly nha nuéc vé quyén so hitu céng nghiép. Viéc sira chira thiéu s6t hoac phan doi y
kién tir chbi néu trong théng bao dugc thuc hién theo thu tuc nhu ddi voi don ding
ky kiéu dang cong nghiép duoc nop theo thé thic quéc gia, ké ca quy dinh vé céch
thac nop don.

Truong hop Pon La Hay bi dy dinh tir chdi do khéng dap @ng yéu cau vé tinh
thong nhét cua don theo quy dinh tai Biéu 101 cua Luat S¢ hitu tri tug, nguoi nop
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don c6 thé khic phuc thiéu s6t néu trén bang cach yéu cau tdch mot hoic mot sé
kiéu dang cong nghiép trong dang ky quéc té néu trén thanh mot hoac nhiéu don
méi. Co quan quan ly nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép thuc hién viéc tach
don va ra cac quyét dinh va thong bao cua don méi mot cach doc lap véi don ban
dau.

6. Truong hop ngudi nop don sta chita thiéu sot dat yéu cau va/hoic co y
kién phan ddi xac dang trong thoi han 03 thang quy dinh tai khoan 5 Diéu nay, co
quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cdng nghiép thuc hién cac thu tuc sau
day:

a) Ra quyét dinh chap nhan bao ho kiéu dang cong nghiép dang ky qudc té
ddi voi cac kiéu dang cdng nghiép dap ung diéu kién bao ho, ghi nhan vao S
dang ky quéc gia vé sé hitu cong nghiép (Phan Kiéu dang cong nghiép dang ky
qudc té) va giri cho Vian phong qudc té tuyén bb chap nhan bao ho kiéu dang cong
nghiép dang ky qudc té sau tir chdi theo mau cua Vian phong qudc té, trong d6 chi
rd kiéu dang cong nghiép duoc chap nhan bao ho;

b) Cong bb quyét dinh trén Céng b&o S¢ hitu cong nghiép trong thoi han 02
thang keé tir ngay ra quyét dinh.

7. Trudng hop két thic thoi han 03 thang néu tai khoan 5 Diéu ndy ma ngudi
nop don khong stra chira thiéu st hoic stra chita thiéu sot khong dat yéu cau,
khdng cé y kién phan dbi hoic c6 y kién phan d6i nhung khong xac dang ddi voi
cac kiéu dang cong nghiép bi thong bao tir chdi, co quan quan Iy nha nudc vé
quyén sé hitu cong nghiép ra quyét dinh tir chbi bao ho kiéu dang cong nghiép
ding ky quéc té ddi vai cac kiéu dang cong nghiép do.

8. Trudong hop két thic thoi han 03 thang ké tir ngay Vin phong qubc té thong
bdo vé Pon La Hay c¢6 chi dinh Viét Nam ma ngudi nop don khong nop tai lidu
ching minh quyén wu tién hodc c6 nop tai liu chiing minh quyén wu tién nhung
khong dugc co quan quan 1y nha nudc vé quyén s hiru cdng nghiép chap thuan thi
don duogc coi 1a khdng ¢ yéu cau hudng quyén wu tién.

9. Thu tuc khiéu nai va giai quyét khiéu nai ddi véi cac quyét dinh néu tai cac
khoan 2, 3, 4, 6 va 7 Piéu nay duoc thuc hién nhu d6i voi don diang ky kiéu dang
cdng nghiép duoc nop theo thé thic qudc gia. Truong hop sau khi c6 két qua giai
quyét khiéu nai ma maot s6 hoic tat ca kiéu dang céng nghiép bi tir chdi trong cac
quyét dinh tir chdi dugc chap nhan bao ho, co quan quan 1y nha nudc vé quyén so
hitu cdng nghiép gui cho Van phong qudc té tuyén bd chap nhan bao ho sau tir chdi
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theo mau ctia Vin phong qudc té, trong d6 chi rd kiéu dang céng nghiép dugc chap
nhan bao ho.

10. Truong hop nguoi thir ba ¢ y kién dbi vai Pon La Hay c6 chi dinh Viét
Nam trudc ngay ra quyét dinh chap nhan bao ho, y kién cua ngudi thir ba dugc coi
la mot nguon thong tin tham khao cho qué trinh xa 1y Pon La Hay ¢6 chi dinh Viét
Nam.

Muc 4
PON VA XU LY PON MADRID

Diéu 25. Pon Madrid

1. Pon Madrid bao gdm Pon Madrid c¢6 ngudn géc Viét Nam va Pon Madrid
co chi dinh Viét Nam.

2. Bdi v6i Pon Madrid ¢6 ngudn gbc Viét Nam, ngudi ndp don phai nop thong
qua co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cdng nghiép.

3. Pon Madrid c¢6 ngudn géc Viét Nam bao gom cac tai liéu sau day:

a) To khai yéu cau dang ky qudc té nhan hiéu c6 ngudn gbc Viét Nam theo Mau
s6 01 bang tiéng Viét tai Phy luc 11 caa Nghi dinh nay;

b) 02 to khai MM2 theo mau ciia Vin phong quéc té bang tiéng Anh hoic tiéng
Phéap;

¢) 02 mau nhén hiéu dang nhu nhan hiéu trong don ding ky da dugc nop tai
Viét Nam (don co s&) hoic gidy ching nhan dang ky nhén hiéu (ding ky co so);

d) 02 to khai MM18 bang tiéng Anh (néu don c6 chi dinh Hoa Ky);

d) Vin ban ay quyén bang tiéng Viét (trudng hop don duoc nop thong qua dai
dién);

e) Chung tir nop phi thuc hién tha tuc dang ky qubc té nhan hiéu c6 nguon
gbc Viet Nam;

g) Céc tai liéu khac cd lién quan (néu can).

4. Bon Madrid c6 ngudn gdc Viét Nam phai dap tng cac yéu cau vé hinh
thac va noi dung theo quy dinh. Ngudi ndp don phai dién diy du, chinh xac, dung
quy dinh cac thong tin trong to khai, thdng nhat véi cac thong tin ghi trong don
co s hoac dang ky co so.

Piéu 26. Xir Iy Pon Madrid c6 ngudn géc Viét Nam va céc yéu cau lién
quan

1. Sau khi tiép nhan Pon Madrid c6 ngudn gbc Viét Nam, co quan quan ly
nha nudc vé quyén sé hiru cong nghiép cé trach nhiém tham dinh dé xac dinh don
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c6 dap ng céc yéu cau theo quy dinh tai khoan 3 va 4 Diéu 25 Nghi dinh nay hay
khong va thuc hién cac thua tuc sau day:

a) Truong hop don cé thiéu sét, co quan quan Iy nha nudc vé quyén so hitu
cdng nghiép thong bao dé ngudi ndp don stra chira thiéu s6t. Trudng hop nguoi
nop don khong stra chira thiéu sot trong thoi han 03 thang ké tir ngay co quan quan
1y nha nuéc vé quyén sé hiru céng nghiép ra thong bao, don coi nhu bi rut bo;

b) Trudng hop don khong ¢ thiéu sét hodc c6 thiéu sot nhung ngudi nop
don d sira chita thiéu sot dat yéu cau, co quan quan Iy nha nudc vé quyén sé hitu
cong nghiép ra thong bao cac khoan phi, 1¢ phi ngudi ndp don can phai nop truc
tiép cho Van phong qudc té, ky xac nhan don va chuyén don cho Vin phong qubc
té trong thoi han 15 ngay ké tir ngay ra théng bao vé phi, 18 phi:;

¢) Ngay co quan quan ly nha nuéc vé quyén so hitu cong nghiép nhan dugc
Pon Madrid c6 ngudn géc Viét Nam sé& dugc coi 1a ngay diang ky quéc té cua don
d6 trong truong hop Vin phong qudc té nhan dugce don trong vong 02 thang ké tir
ngay ghi trén dau nhan don cua co quan quan 1y nha nuéc vé quyén so hiru cong
nghiép. Trudng hop don khong dugc hoan thién dé giri dén Van phong quéc té
trong thoi han ndi trén thi ngay nhan dugc don tai Van phong quéc té s& dugc coi
1 ngay ding ky qudc té.

2. Sau khi Pon Madrid c¢6 ngudn géc Viét Nam duoc ndp cho Vin phong
qudc té, co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cdng nghiép théng bao dé
nguoi ndp don biét va tiép tuc xu Iy (phdi hop véi nguoi ndp don néu can thiét)
cac thong bao, yéu cau tir Van phong qudc té hoic cac viéc khac lién quan dén
don (néu cd).

3. Céc yéu cau thuc hién sau khi Pon Madrid c¢6 ngudn géc Viét Nam dugc
cap sé dang ky qudc té nhu chi dinh sau (mg rong 1anh tho bao ho), sira doi tén,
dia chi chu so hiru dang ky quéc té, giéi han danh muc hang héa, dich vu, gia han
hiéu lyc diang ky qudc té, chi dinh dai dién, thay doi dai dién, ghi nhan chuyén
nhuong ding ky quéc té v.v... c6 thé thuc hién truc tiép véi Van phong qubc té
hoic thong qua co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cdng nghiép. Truong
hop nop thong qua co quan quan ly nha nuéc vé quyén so hitu cdng nghiép, ngudi
ndp don can ndp céc tai lidu sau day:

a) To khai yéu cau theo Mau sé 02 bang tiéng Viét tai Phu luc 11 cua Nghi dinh
nay;

b) 02 t& khai trong ng theo mau cia Van phong qudc té;
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¢) Vin ban uy quyén bang tiéng Viét (trudng hop yéu cau dugc nop théng qua
dai dién);

d) Chiing tir nop phi tham dinh stra d6i, chuyén nhuong, gia han, mé rong lanh
th, gigi han danh muc hang hoa, dich vy, cham dat, huy bo hiéu lyc nhan hiéu dang
ky qudc té c6 ngudn goc Viét Nam v.v...;

d) Cac tai liéu khac c6 lién quan (néu can).

4. Sau khi tiép nhan céac yéu cau quy dinh tai khoan 3 Piéu nay, co quan quan
1y nha nudc vé quyén so hiru cong nghiép thuc hién céc thu tuc sau:

a) Truong hop ho so yéu cau cé thiéu sot, co quan quan 1y nha nudc vé quyén
s hitu céng nghiép thong bao dé ngudi ndp don stra chira thiéu sot. Truong hop
ngudi Nop don khong sira chira thiéu sot trong thoi han 03 thang ké tir ngdy co quan
quan 1y nha nudc vé quyén so hiru cong nghiép ra thdng bao, yéu cau coi nhu bj rit
bo.

b) Trudng hop hd so yéu cau khdng cd thiéu sét hoac co thiéu sot nhung nguoi
nop don da stra chita thiéu sot dat yéu cau, co quan quan 1y nha nuéc vé quyén s
hitu céng nghiép ra thdng bao cac khoan phi dé ngudi ndp don ndp truc tiép cho Vian
phong quoc té, ky xac nhan yéu cau va chuyén yéu cau cho Vin phong qudc té trong
thoi han 10 ngay ké tir ngay ra théng bao vé phi.

5. Trudong hop Y&u cau gia han ding ky qudc té nop thong qua co quan quan ly
nha nudc vé quyén so hitu cdng nghiép, nguoi nop don can nop khong sém hon 06
thang va khdng mudn hon 01 thang tinh dén ngay ding ky qudc té 6 hét han. Néu yéu
cau gia han hiéu luc dang ky quéc té trong thoi gian an han thi hd so yéu cau can duoc
nop cho co quan quan Iy nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép khéng muon hon 01
thang tinh dén ngay hét thoi gian an han.

Piéu 27. Xir Iy Pon Madrid cé chi dinh Viét Nam

1. Sau khi nhan dugc théng bao ciia Vin phong qudc té vé Pon Madrid ¢6 chi
dinh Viét Nam, co quan quan Iy nha nuéc vé quyén so hitu cdng nghiép tién hanh
tham dinh noi dung don nhu ddi véi don dang ky nhén hiéu dugc nop theo thé thic
qudc gia, trir truong hop quy dinh tai cac khoan 3 va 10 Biéu nay. Trong thoi han 12
thang ké tir ngay Vian phong qudc té ra thong bao, co quan quan Iy nha nudc vé quyén
s& hitu cdng nghiép két luan vé kha niang bao ho cua nhan hiéu.

2. Béi vai nhan hiéu dap tmg cac diéu kién bao ho theo quy dinh caa phap luat
Viét Nam, co quan quan 1y nha nuéc vé quyén s hitu cong nghiép thuc hién cac tha
tuc sau day:
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a) Trudc khi két thic thoi han 12 thang néu tai khoan 1 Biéu nay, co quan quan
1y nha nudc vé quyén s hitu cong nghiép ra quyét dinh chap nhan bao ho nhan hiéu
dang ky quéc té tai Viet Nam, ghi nhan vao S6 dang ky qudc gia vé sé hiru cong nghiép
(Phan Nhan hi¢u dang ky qudc té) va giri cho Vian phong qudc té tuyén bo bao ho;

b) Cong bd quyét dinh trén Cong bao Sé hiru cong nghiép trong thoi han 02 thang
ké tir ngay ra quyét dinh.

Pham vi (khdi Iwgng) bao ho duoc xac dinh theo noi dung yéu cau trong dang ky
quéc té nhan hiéu da dugc Vian phong qudc té ghi nhan va duoc co quan quan Iy nha
nudc vé quyen sé hitu cong nghiép chap nhan.

3. Pbi véi nhan hiéu c6 mot phan hozc toan bo hang hda, dich vy khong dap tng
diéu kién bao ho hoac nhan hiéu dap tmg diéu kién bao ho nhung dang ky qudc té con
c6 thiéu sot (thiéu quy ché sir dung nhan hiéu tap thé, nhan hiéu ching nhan, thiéu anh
chup hoac hinh v& thé hién hinh phdi canh nhan hiéu ba chiéu v.v...), thi truéc khi két
thic thoi han 12 thang néu tai khoan 1 Diéu nay, co quan quan Iy nha nudc vé quyén
s& hitu céng nghiép ra thdng bao tam thoi tir chéi, trong d6 néu 16 nodi dung va ly do
du dinh tir chdi va giri thong bao d6 cho Vin phong qudc té.

4. Trong thoi han 03 thang ké tir ngdy co quan quan 1y nha nudc vé quyén s
hitu cdng nghiép giri théng bao tam thoi tir chdi ddi véi mot phan hoac toan bd hang
hoa, dich vu, ngudi ndp don cé quyén sira chira thiéu sot hoac 6 y kién phan dbi dy
dinh tir chéi cua co quan quéan 1y nha nuéc vé quyén so hiru cong nghiép.

Viéc stra chira thiéu sot hodc phan déi du dinh tir chdi dugc thuc hién theo thu
tuc nhu d6i voi don dang ky nhan hiéu dugc nop theo thé thic quoc gia, ké ca quy
dinh vé céch thic nop don.

5. Truong hop co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu céng nghiép du dinh
tir chdi mot phan hoac toan bo danh muc hang hoa, dich vu (néu trong thdng béo tam
thoi tir chdi), néu trong thoi han 03 thang néu tai khoan 4 Diéu nay, ngudi ndp don
stra chira thiéu sot dat yéu cau va/hoac c6 y kién phan dbi xac dang dbi véi dy dinh
tir chdi mot phan hoac toan bo hang hda, dich vu dé thi co quan quan Iy nha nude vé
quyén s& hiru cdng nghiép thuc hién cac thi tuc sau day:

a) Ra quyét dinh chap nhan bao ho nhan hiéu ding ky qudc té tai Viét Nam véi
pham vi (khéi luong) bao ho twong tng vai hang hoa, dich vu dap ung diéu kién bao
ho; ghi nhan vao S6 ding ky quéc gia vé s hitu cong nghiép (Phan Nhan hiéu dang
ky quéc té): va giri cho Vin phong qubc té tuyén bd bao ho sau théng bao tam thoi
tu choi;
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b) Cong bb quyét dinh trén Cong bao S& hitu céng nghiép trong thoi han 02
thang ké tir ngay ra quyét dinh.

6. Trudng hop co quan quan 1y nha nude vé quyén so hiru cdng nghiép du dinh
tir chdi mot phan danh muyc hang hoa, dich vu (néu trong thong bao tam thoi tir chéi),
néu két thic thoi han 03 thang néu tai khoan 4 Piéu ndy ma ngudi ndp don khong
stra chira thiéu sot hozc sira chita thiéu sot khong dat yéu cau, khéng cé y kién phan
d6i hoac co y kién phan dbi nhung khong xac dang ddi véi du dinh tir chéi dé thi co
quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hiru ¢éng nghiép ap dung tuong tu cac tha tuc
quy dinh tai khoan 5 Diéu nay chi riéng d6i véi hang hoa, dich vu dap ung diéu kién
bao ho (hang hoa, dich vu khdng néu trong thdng bao tam thai tir chdi).

7. Trudng hop co quan quan 1y nha nude vé quyén so hiru cong nghiép du dinh
tir chdi toan bo danh muc hang hda, dich vu (néu trong thong bao tam thoi tir chéi),
néu két thic thoi han 03 thang néu tai khoan 4 Piéu ndy ma ngudi ndp don khong
stra chira thiéu sot hoic sira chita thiéu sot khong dat yéu cau, khéng cé y kién phan
dbi hoac co y kién phan ddi nhung khong xac dang d6i véi dy dinh tir chdi toan bo
danh muc hang héa, dich vu d6 thi co quan quan 1y nha nuéc vé quyén so hiru cong
nghiép ra quyét dinh tir chéi chap nhan bao ho nhén hiéu dang ky quéc té tai Viét
Nam va guri cho Vin phong qudc té théng bao khang dinh tir chdi toan bo.

8. Thu tuc khiéu nai va giai quyét khiéu nai d6i véi cac quyét dinh néu tai diém
a khoan 2, cac khoan 5, 6 va 7 Diéu nay duoc thyc hién nhu ddi voi don dang ky
nhan hiéu dugc nop theo thé thuc qudc gia néu co co sé cho ring quyét dinh nay
dugc ban hanh khdng phi hop véi cac quy dinh phap luat vé ndi dung va trinh ty ban
hanh. Két qua giai quyét khiéu nai dugc co quan quan 1y nha nuéc vé quyén so hitu
cong nghiép thong bao cho ngudi ndp don. Trudng hop sau khi co két qua giai quyét
khiéu nai ma mot phan hoac toan bo danh muc hang héa, dich vu bj tir chi trong cac
quyét dinh tir chéi duoc chap nhan bao ho hoidc c6 thay doi vé yéu td loai trir (khong
duoc bao ho riéng), co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cdng nghiép gii cho
Vin phong quéc té quyét dinh tiép theo anh huong dén viéc bao ho nhan hiéu theo
mau cua Vin phong qudc té vé cac noi dung twong ung.

9. Ké tir ngay diang ky quoc té nhan hiéu duoc chap nhan bao ho tai Viét Nam,
theo yéu cau cua chu s¢ hiru nhan hiéu, co quan quan ly nha nuéc vé quyén so hitu
cdng nghiép cap gidy x4c nhan nhan hiéu dang ky qudc té duoc bao ho tai Viét Nam
vé6i diéu kién nguoi yéu cau nop phi, 1& phi theo quy dinh.

10. Ké tir ngdy Pon Madrid duge Vin phong qudc té cong bd trén Cong béo
dén trude ngay ra quyét dinh chap nhan bao ho, hoic két thic 12 thang ké tir ngay
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Vin phong qubc té théng bdo vé don co chi dinh Viét Nam, tly thuoc thoi diém
nao sém hon, néu ngudi thi ba c6 y kién ddi véi Pon Madrid c6 chi dinh Viét Nam
thi y kién nay duoc coi 1a ngudn thdng tin tham khao trong qua trinh xu 1y don.

Piéu 28. Chuyén doi ding ky quéc té nhan hi¢u thanh don ndp theo thé
thic quéc gia

1. Truong hop dang ky qudc té nhan hiéu tai Viét Nam cua cha s¢ hitu nhan
hiéu 1a c& nhan, to chirc thudc thanh vién cua Nghi dinh thu Madrid bi mét hiéu luc
theo quy dinh tai Diéu 6 ciia Nghi dinh thu Madrid, ngudi d6 c6 quyén ndp don
chuyén d6i cho co quan quan Iy nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép dé dang ky
bao ho cho chinh nhan hiéu d6 d6i véi mot phan hodc toan bo hang hda, dich vu
thudc danh muc hang hda, dich vu di duoc ghi nhan trong dang ky quéc té nhan hiéu
nhung bi mat hiéu lyc theo quy dinh tai Didu 9inauies cyg Nghi dinh thu Madrid. Pon
dang ky nhan hiéu chuyén d6i dugc chap nhan hop 18 néu dap tmg cac diéu kién sau
day:

a) Pon dugc nop trong thai han 03 thang ké tir ngay ghi nhan vao S6 ding ba
qudc té vé viéc dang ky qudc té twong (ng bi mat hiéu luc;

b) Pang ky quéc té chua timg 1a dbi twong cua viéc tir chbi, cham dut hodc hity
bo toan bo tai Viét Nam;

¢) Pon duoc 1am theo Mau sé 03 tai Phu luc 1l caa Nghi dinh nay (trong d6
danh muc hang héa, dich vu bang tiéng Viét trong don chuyén d6i phai nho hon hoic
bang véi danh muc hang héa, dich vu bi mét hiéu lyc trong ding ky qudc té twong
ung);

d) Pon dap ng tat ca cac yéu cau khac vé hinh thirc d6i voi don ding ky nhan
hiéu theo quy dinh caa phap luat Viét Nam;

d) Nguoi nop don ndp day du cac khoan phi, I& phi theo quy dinh nhu ddi voéi
don diang ky nhéan hiéu duoc nop theo thé thiuc quéc gia, trir trudng hop duoc quy
dinh tai diém b khoan 2 caa Biéu nay.

Pon ding ky nhan hiéu chuyén d6i dugc ghi nhan ngay nop don 1a ngay dang
ky qudc té hodc ngay chi dinh sau (trong trudng hop chi dinh sau vao Viét Nam).
Truong hop diang ky qudc té duoc hudng quyén uu tién theo didu wéc quéc té, don
dang ky nhdn hiéu chuyén d6i duoc ghi nhan quyén wu tién twong Gng, trir trudng
hop ¢6 cin cir dé bac bo.

2. Co quan quan 1y nha nuéc vé quyén so hitu cdng nghiép tham dinh don ding
ky nhan hiéu chuyén di theo quy dinh vé diéu kién chuyén doi néu tai khoan 1 DBiéu
nay va theo nguyén tic nhu sau:

30



a) Bdi vai nhiing yéu t vé hinh thuc da duge Vian phong quéc té chap nhan
trong ding ky qudc té twong tng, co quan quan 1y nha nuéc vé quyén sé hitu cong
nghiép khdng tham dinh lai, trir truong hop don c6 thiéu sot (thiéu quy ché st dung
nhan hiéu tap thé, quy ché sir dung nhan hiéu chiang nhan, thiéu anh chup hozc hinh
vé& thé hién hinh phdi canh nhan hiéu ba chiéu v.v...). Co quan quan Iy nha nuéc vé
quyén sé hitu cdng nghiép ra quyét dinh tir chdi chap nhan don trong trudng hop don
khong dap ung cac diéu kién quy dinh tai khoan 1 Diéu nay.

b) B4i véi don dang ky nhin hiéu chuyén doi tir dang ky quéc té da duoc chap
nhan bao ho tai Viét Nam, co quan quan 1y nha nuéc vé quyén sé hiru cdng nghiép
khong tién hanh tham dinh lai noi dung. Truong hop don dap ung cac diéu kién
chuyén d6i quy dinh tai khoan 1 Piéu nay thi co quan quan Iy nha nudc vé quyén so
hitu cong nghiép thuc hién céac thu tuc thdng bao dy dinh cap vin bang bao ho, quyét
dinh cap van bang bao ho, ghi nhan vao S6 ding ky quéc gia vé sé hitu cdng nghiép,
cong b quyét dinh trén Cong béo S hiru cdng nghiép nhu ddi véi don nop theo thé
thirc quéc gia.

¢) Di véi don dang ky nhan hiéu chuyén ddi hop 1é khong thude truong hop
quy dinh tai diém b khoan nay, co quan quan 1y nha nuéc vé quyén sé hitu cong
nghiép thuc hién céc thu tuc chap nhan don hop 18, cdng bd don, tham dinh ndi dung
va cac tha tuc tiép theo nhu dbi voi don ding ky nhan hiéu dugc nop theo thé thic
quéc gia.

Muc 5
VAN BANG BAO HO

Piéu 29. Sira ddi thong tin trén vin bang bio hg, thay déi thong tin trong
S6 ding ky quéc gia vé sé hiru cong nghiép

1. Vin bang bao ho ghi nhan cac thong tin theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 92
cua Luat Sé hitu tri tué va theo mau dugc quy dinh tai Phu luc 11 Nghi dinh nay. Vin
bang bao ho duoc cip dudi dang ban dién tir va ban gidy (trong truong hop ngudi
nop don dé nghi cap ban gidy). Cha vin bang bao ho, té chic, c& nhan duoc Nha
nuéc cho phép thuc hién quyén ding ky chi dan dia Iy c6 quyén yéu ciu co quan
quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép ghi nhan cac thay doi thong tin trén
van bang bao ho trong cac trudng hop sau day:

a) Thay ddi vé tén, dia chi ciia chu van bang bao ho; té chac quan ly chi dan dia
ly; tén, quéc tich cua tac gia sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bo tri;
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b) Thay di chii vin bang bao ho (chuyén dich quyén s& hitu do thira ké, ké
thira, sap nhap, chia, tach, hop nhat, lién doanh, lién két, thanh lap phap nhan moi
cua cuing cha so hiru, chuyén doi hinh thie kinh doanh hoic theo quyét dinh cua Toa
an hoac cua co quan c6 tham quyén khac);

¢) Stra d6i ban mo ta tinh chat dac thd cua san pham mang chi dan dia ly, khu
vuc dia Iy twong wng vai chi dan dia ly, quy ché sir dung nhan hiéu tap thé, quy ché
st dung nhén hiéu chang nhan.

Nguoi yéu cau ghi nhan thay ddi thong tin trén van bang bao ho phai nop phi
tham dinh yéu cau sira d6i van bang bao ho, phi dang ba va phi cong bb quyét dinh
ghi nhan stra d6i van bang bao ho.

2. Chu vin bang bao ho, to chirc, ca nhan duge Nha nuéc cho phép thuc hién
quyén dang ky chi dan dia Iy ¢6 quyén yéu cau co quan quan ly nha nudc vé quyén
s& hiru ¢éng nghiép ghi nhan thay d6i vé té chic dai dién sé hitu cdng nghiép cua
chu vin bang bao ho trong S6 dang ky quéc gia vé so hitu cdng nghiép. Ngudi yéu
cau ghi nhan thay d6i to chirc dai dién sé hitu cdng nghiép phai nop van ban ay quyén
ctia chi van bang bao ho va phi thim dinh yéu cau ghi nhan, phi dang ba va phi cong
bd quyét dinh ghi nhan thay d6i thong tin dai dién so hitu céng nghiép theo quy dinh.

3. Chu van bang bao ho co quyén yéu cau co quan quan 1y nha nuéc vé quyén
so hiru cong nghiép thu hep pham vi bao ho theo quy dinh tai khoan 3 biéu 97 cua
Luat So hiru tri tué trong cac truong hop sau day:

a) Y&u cau giam bat mot hoac mét sé hang hod, dich vu hoac nhém hang hoa,
dich vu thudc danh muc hang ho4, dich vu ghi trong Giay chiing nhan ding ky nhan
hiéu hoac loai bo céc chi tiét nho 1a yéu té bi loai trir (khdng bao ho riéng) nhung
khong 1am thay d6i kha ning phan biét cua nhan hiéu ghi trong Gidy chiing nhan
dang ky nhan hiéu;

b) Y&u cau giam bot mot hoac mot sé diém doc 1ap hoic phu thudc thusc pham
vi (yéu cau) bao ho ghi trong Bang doc quyén sang ché, Bang doc quyén giai phap
hitu ich;

¢) Yéu cau loai bo mot hoic mot sé phuong an kiéu dang cong nghiép, mot
hodc mot sé san pham trong bo san pham trong Bang doc quyén kiéu dang cong
nghiép.

Ngudi yéu cau thu hep pham vi bao ho phai nop phi tham dinh yéu cau thu hep
pham vi bao ho, phi ding ba va phi cong bb quyét dinh sira doi van bang bao ho.

4. Tuy theo ndi dung can stra d6i quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 3 ctua Diéu nay,
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hd so yéu cau stra d6i bao gom 01 b tai liéu sau day:

a) To khai yéu cau sitra doi 1am theo Mau s6 06 tai Phu luc 11 caa Nghi dinh nay,
trong d6 néu 16 yéu cau ghi nhan thay doi. Mot to khai yéu cau stra d6i 6 thé yéu
cau stra doi nhiéu van bang bao ho néu c6 cling nodi dung stra doi, vaéi diéu kién nguoi
y&u cau phai ndp phi theo quy dinh ddi véi ting van bang bao ho;

b) Ban gdc van bang bao ho trong truong hop van bang bao ho duoc cip dudi
dang giay;

¢) Tai liéu x&c nhan viéc thay ddi tén, dja chi (ban gdc hoic ban sao co ching
thuc); quyét dinh doi tén, dia chi; gidy phép dang ky kinh doanh cé ghi nhan viéc
thay doi tén, dia chi; c4c tai liéu phap Iy khac ching minh viéc thay doi tén, dia chi
(ban gbc hoic ban sao ¢ chieng thuc) néu ndi dung yéu cau stra di 1a tén, dia chi;

d) Tai liéu chang minh viéc chuyén dich quyén sé hitu theo quy dinh tai diém
b khoan 1 Diéu nay (tai liéu chitng minh viéc thira ké, ké thira, sap nhap, chia, tach,
hop nhat, lién doanh, lién két, thanh 1ap phap nhan méi cua cing cha so hiru, chuyén
dbi hinh thuc kinh doanh hoic theo quyét dinh cua Toa &n hoic cua co quan c6 tham
quyén khac), néu yéu cau thay d6i chu van bang bao ho;

d) Tai liéu thuyét minh chi tiét noi dung sira doi;

e) 05 bo anh chup hoic ban vé kiéu dang cong nghiép da stra doi (néu yéu cau
stra d6i kiéu dang cong nghiép); 02 ban mé ta tinh chét dac thu cua san pham mang
chi dan dia ly, ban d6 khu vuc dia 1y twong ung voi chi dan dia 1y da stra d6i (néu
y&u cau sira doi chi dan dia 1y); 02 ban quy ché sir dung nhan hiéu tap thé, 02 ban
quy ché str dung nhan hiéu chiang nhan d stra doi (néu yéu cau sira doi nhan hiéu
tap thé, nhan hiéu ching nhan); 05 miu nhan hiéu (néu yéu cau sira d6i mau nhan
hiéu theo quy dinh tai diém a khoan 3 Piéu nay);

g) Vin ban uy quyén (truong hop yéu cau dugc nop thong qua dai dien);

h) Ban sao chang tir nop phi, 1€ phi (truong hop nop phi, 1€ phi qua dich vu buu
chinh hodc nop truc tiép vao tai khoan cia co quan quan 1y nha nudc vé quyén so
hitu cong nghiép).

5. Y&u cau sira d6i van bang bao ho, ghi nhan thay doi té chic dai dién so hitu
cdng nghiép trong S6 ding ky qudc gia vé sé hitu cdng nghiép duoc xir Iy nhu sau:

a) Trong thoi han 02 thang ké tir ngay nhan yéu cau, co quan quan 1y nha nudc
vé quyén s& hitu cdng nghiép phai xem xét yéu cau sira d6i van bang bao ho theo
quy dinh tai cac diém a va b khoan 1 Diéu nay. Néu xét thay yéu cau hop 18, co quan
quan 1y nha nudc vé quyén so hiru cong nghiép ra quyét dinh sira ddi van bang bao
hd, ghi nhan vao van bang bao ho, ding ba va cong b quyét dinh stra doi van bang
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bao ho trén Cong bao Sé hitu cong nghiép trong thoi han 60 ngay ké tir ngay ra quyét
dinh. Truong hop yéu cau sira doi vin bang bao ho co thiéu sot hodc khdng hop Ié,
co quan quan 1y nha nuéc vé quyén so hiru cong nghiép ra théng bao du dinh tir chdi
yéu cau stra doi, ¢o néu rd Iy do va an dinh thoi han 02 thang keé tir ngay ra thong bao
dé ngudi yéu cau sira chira thiéu sot hodc c6 y kién phan dbi. Néu két thac thoi han
d3 4n dinh ma ngudi yéu cau khong stra chira thiéu s6t hoic stra chita thiéu s6t khong
dat yéu cau, khdng cé y kién phan déi hodc c6 y kién phan ddi nhung khong xéac
dang, co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hiru cong nghiép ra quyét dinh tir chdi
y&u cau stra d6i van bang bao ho;

b) Déi vai cac yéu cau stra d6i van bang bao ho theo quy dinh tai diém ¢ khoan
1 va khoan 3 Biéu nay, tha tuc tham dinh lai don twong tmg dugc tién hanh theo quy
dinh tai Diéu 114 caa Luat So hitu tri tué va cac quy dinh phap luat khac cé lién quan.
Thoi han tham dinh lai khéng tinh vao thoi han xir Iy yéu cau sira d6i van bang bao
ho;

¢) Trong thoi han 02 thang ké tir ngay nhan yéu cau, co quan quan 1y nha nudc
vé quyén s& hitu cong nghiép xem xét yéu cau ghi nhan thay ddi to chic dai dién so
hitu cong nghiép trong So dang ky qudc gia vé sé hitu cong nghiép theo quy dinh tai
khoan 2 Biéu nay. Néu xét thiy hd so yéu cau hop Ié, co quan quan 1y nha nuéc vé
quyén so hitu cdng nghiép ra quyét dinh ghi nhan thay doi to chie dai dién s hiru
cdng nghiép trong S6 dang ky qudc gia vé so hitu cdng nghiép, diang ba va cong bd
trén COng bao S& hitu cong nghiép trong thoi han 60 ngay ké tir ngay ra quyét dinh.
Truong hop yéu cau ghi nhan thay doi to chirc dai dién so hitu cong nghiép cé thiéu
s6t hoac khdng hop 1, co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép ra
thong bao du dinh tir chéi yéu cau ghi nhan, c6 néu rd ly do va 4n dinh thai han 02
thang ké tir ngay ra thong bao dé nguoi yéu cau sira chira thiéu sot hoac co y kién
phan d6i. Néu két thic thoi han di 4n dinh ma ngudi yéu cau khéng sira chira thiéu
s6t hoic stra chita thiéu sot khong dat yéu cau, khdng c6 v kién phan d6i hoic cd y
kién phan ddi nhung khéng xac dang, co quan quan 1y nha nudc vé quyén s¢ hitu
cdng nghiép ra quyét dinh tir chdi ghi nhan thay doi to chirc dai dién s¢ hitu cong
nghiép.

6. Truong hop phat hién cd thiéu sot trong vin bang bao ho, co quan quan 1y
nha nudc vé quyén sé hitu céng nghiép tu minh hoic theo yéu cau cua ngudi phat
hién ra thiéu s6t tién hanh thu hdi van bang bao ho c6 thiéu sot va cap lai vin bang
bao ho vai thong tin da dugc sira doi. Cha van bang bao ho phai nop phi tham dinh
yéu cau stra doi van bang bao ho theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 97 cua Luat So
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hitu tri tué va phi cong bé thong tin sira ddi d6i véi truong hop van bang bao ho co
thiéu sot da dugc cdng bd néu thiéu sot d6 do 15i cua cha vin bang bao ho. Néu
thiéu sot d6 do 13i ciia co quan quan Iy nha nudc vé quyén s hitu cdng nghiép thi
chu van bang bao ho khong phai nop khoan phi do.

7. Co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cdng nghiép cap pho ban van
bang bao ho va cap lai van bang bao ho/phé ban vin bang bao ho trong cac trudng
hop sau day:

a) Truong hop quyén sé hitu cong nghiép thugc s hiru chung, van bang bao ho
s& chi dugc cap cho ngudi dau tién trong danh sach nhitng ngudi ndp don chung. Céc
ddng cha so hiru khac 6 thé yéu cau co quan quan 1y nha nuéc vé quyén so hitu
cdng nghiép cap pho ban vin bang bao ho, véi diéu kién phai nop phi cap pho ban;

b) Truong hop vin bang bao ho/pho ban vin bang bao ho bi mat hoac bi hong,
rach, ban, phai mo dén muac khdng st dung duoc, bi thdo roi khong gitt duoc dau
niém phong, chu s& hitu quyén s hitu cdng nghiép da duoc cap van bang bao ho/phd
ban vin bang bao ho c6 thé yéu cau co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong
nghiép cap lai van bang bao ho/phd ban van bang bao ho, véi diéu kién phai nop phi
tuong tng;

¢) Yéu cau cap pho ban vin bang bao ho, cip lai van bang bao ho/phd ban van
bang bao ho phai dugc 1ap thanh vin ban, trir trudng hop da duoc thé hién trong to
khai dang ky déi tuong sé hiru céng nghiép. Ho so yéu cau bao gom 01 bo tai liéu
sau day:

c1) To khai yéu cau cap pho ban vin bang bao h, cap lai van bang bao ho/pho
ban vin bang bao ho duoc 1am theo Mau s6 09 tai Phu luc Il caa Nghi dinh nay;

c2) 02 mau nhan hiéu, 02 bo anh chup hoic 02 bo ban v& kiéu dang cong
nghiép tring vai mau nhan hiéu, bo anh chup hoac ban vé kiéu dang cong nghiép
trong vian bang bao ho géc;

¢3) Vin ban ty quyén (trudng hop yéu cau duoc ndp thong qua dai dién);

c4) Ban sao chung tir nop phi, Ié phi (trwong hop nop phi, 1€ phi qua dich vu
buu chinh hodc nop truc tiép vao tai khoan cua co quan quan 1y nha nuéc vé quyén
so hitu cong nghiép);

d) Xt ly yéu cau cap phd ban van bang bao ho, cap lai van bang bao ho/phé
ban vin bang bao ho:

d1) Trong thoi han 01 thang ké tir ngay nhan yéu cau, co quan quan |y nha
nudc vé quyén so hitu cong nghiép phai xem xét yéu cau cap phé ban van bang bao
ho, cap lai van bang bao ho/pho ban van bang bao ho. Truong hop yéu cau cap pho
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ban vin bang bao ho, cap lai vin bang bao ho/phd ban vin bang bao ho dap tng
cac quy dinh tai diém a, b va ¢ khoan ndy, co quan quan 1y nha nuéc vé quyén s
hitu cdng nghiép ra quyét dinh cap phé ban van bang bao ho, quyét dinh cap lai van
bang bao ho/pho ban van bang bao ho va ghi nhan vao muc ding ba caa van bang
bao ho twong tng trong S6 diang ky qudc gia vé s hiru cong nghiép;

d2) Noi dung ph6 ban vin bang bao ho thé hién day du céc thong tin caa van
bang bao ho twong tng va phai kém theo chi din “Phé ban”. Noi dung ban cap lai
cua van bang bao hd/phoé ban vin bang bao ho thé hién day du céc thdng tin cua
van bang bao ho/phd ban vin bang bao ho cap lan dau va phai kém theo chi dan
“Ban cap lai”. Co quan quan 1y nha nuéc vé quyén sé hiru cdng nghiép cong b
viéc cap lai van bang bao ho/phd ban vin bang bao ho trén Cong bao S¢ hitu cong
nghiép trong thoi han 60 ngay ké tir ngay ra quyét dinh;

d3) Truong hop yéu cau cap pho ban van bang bao h, cp lai van bang bao
ho/pho ban van bang bao ho khong dap ing quy dinh tai diém ¢ khoan nay, co quan
quan 1y nha nudc vé quyén sé hiru cdng nghiép ra théng bao va an dinh thai han 02
thang ké tir ngay ra thong bao dé nguoi yéu cau stra chira thiéu sét hoac cé y kién
phan d6i. Néu két thic thoi han néu trén, nguoi yéu cau khong sta chira thiéu sot
hoic stra chita thiéu sot khong dat yéu cau, khdng c6 y kién phan déi hoic co y kién
phan d6i nhung khong xac dang, co quan quan 1y nha nuéc vé quyén so hitu cong
nghiép ra quyét dinh tir chdi cap phé ban van bang bao ho, quyét dinh tir chdi cap
lai vin bang bao ho/ph6 ban vin bang bao ho, c6 néu rd 1y do.

8. Thu tuc cap pho ban/cap lai Gidy chimg nhan ding ky hop dong chuyén
quyén str dung ddi tuegng so hiru cong nghiép duoc ap dung twong tu nhu thi tuc néu
tai khoan 7 Piéu nay.

Piéu 30. Duy tri higu hrc vin bang bao ho sang ché/giai phap hiru ich

1. H6 so yéu cau duy tri hiéu luc van bang bao ho sang ché/giai phap hitu ich
bao gém céc tai liéu sau day:

a) To khai theo Mau s 07 tai Phu luc Il caa Nghi dinh nay;

b) Vin ban ay quyén (truong hop yéu cau duoc nop thong qua dai dién);

c) Ban sao chung tue nop phi, 1€ phi (truong hop nop phi, 1€ phi qua dich vy buu
chinh hoidc nop truc tiép vao tai khoan cua co quan quan 1y nha nudc vé quyén so
hiru cong nghiép).

2. Y&u cau duy tri hiéu lyc vin bang bao ho va phi thim dinh yéu cau duy tri
hiéu Iyc, 1é phi duy tri hiéu luc va phi st dung van bang bao ho, phi ding ba va phi
cong b phai dugc ndp cho co quan quan 1y nha nude vé quyén sé hitu cong nghiép
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muon nhat 13 06 thang trudc ngay két thic ky han hiéu luc. Yéu cau nay c6 thé dugc
nop sau thoi han quy dinh trén day, nhung khong dugc qué 06 thang ké tir ngay két
thic ky han hiéu luc trudc va chir vian bang bao ho phai nop 18 phi cho mdi thang bi
muon theo quy dinh caa phap luat vé phi, I¢ phi.

3. Trong thoi han 01 thang ké tir ngay nhan duoc hd so yéu cau duy tri hiéu huc
vin bang bao ho va cac khoan phi, 18 phi quy dinh tai khoan 1 va 2 Diéu nay, co quan
quan 1y nha nuéc vé quyén s hitu cdng nghiép xem xét ho so yéu cau va thuc hién
cac thu tuc sau day:

a) Truong hop hd so yéu cau hop 18, ra thong béo vé viéc duy tri hiéu lyc vin
bang bao ho, ghi nhan vao S6 ding ky qudc gia vé s hiru céng nghiép va cong bd
trén Cong b&o S& hitu céng nghiép trong thdi han 60 ngay ké tir ngay ra théng bao;

b) Trudng hop hd so ¢co thiéu sot hoac khong hop ¢, ra thong béo dy dinh
tir chdi duy tri, c6 néu rd ly do va an dinh thoi han 02 thang ké tir ngay ra thong
bao dé nguoi yéu cau sira chira thiéu sot hoac c6 y kién phan dbi. Néu két thic
thoi han da 4n dinh ma nguoi yéu cau khdng stra chita thiéu s6t hoac stra chita thiéu
sot khong dat yéu cau, khong co y kién phan dbi hodc ¢ y kién phan d6i nhung
khong xac dang, co quan quan Iy nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép ra quyét
dinh tir chdi duy tri hiéu luc van bang bao ho.

Piéu 31. Gia han hiéu luc Bang déc quyén kiéu dang cong nghiép, Giay
ching nhan ding ky nhan hi¢u

1. Bang doc quyén kiéu dang cong nghiép duoc gia han nhiéu nhat 02 lan lién
tiép, mdi lan 05 nam. Trudng hop kiéu dang coéng nghiép dugc bao ho co nhiéu
phuong an thi Bang doc quyén c6 thé duoc gia han d6i véi tat ca hoic mot sb phuong
an, trong d6 phai c6 phuong an co ban. Gidy ching nhan ding ky nhan hiéu c6 thé
duoc gia han nhiéu lan lién tiép, mdi lan 10 nam ddi véi toan b hoic mot phan
danh muc hang hda, dich vu.

2. Ho so yéu cau gia han hiéu luc Bang doc quyén kiéu dang cong nghiép,
Gidy chuang nhan dang ky nhin hiéu bao gom cac tai liéu sau day:

a) To khai yéu cau gia han hiéu luc 1am theo Mau sé 07 tai Phu luc Il cua
Nghi dinh nay;

b) Ban gbc Bing doc quyén kiéu dang cong nghiép, Gidy chirng nhan ding
ky nhan hiéu (truong hop van bang bao ho duoc cip dudi dang gidy va cé yéu cau
ghi nhan viéc gia han vao van bang bao ho);

¢) Vin ban uy quyén (truong hop yéu cau dugc nop thong qua dai dién);

d) Ban sao chung tur nop phi, 1€ phi (trwong hop nop phi, 1€ phi qua dich vu
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buu chinh hodc nop truc tiép vao tai khoan cua co quan quan 1y nha nuéc vé quyén
s& hitu cong nghiép).

Trong mot hd so co thé yéu cau gia han hiéu luc cho mét hoic nhiéu vin
bang bao ho néu co cung loai déi tugng va cting chu sé hitu.

3. Ho so yéu cau gia han va phi tham dinh yéu cau gia han, 1& phi gia han
hiéu luc van bang bao ho, phi s dung vin bang bao ho, phi ding ba va phi cong
bé quyét dinh gia han hiéu luc van bang bao ho phai dugc cha Bang doc quyén
kiéu dang cong nghiép, Gidy ching nhan ding ky nhén hiéu ndp cho co quan quan
1y nha nuéc vé quyén sé hitu cong nghiép trong vong 06 thang tinh dén ngay Bang
doc quyén kiéu dang cong nghiép, Gidy chting nhan dang ky nhan hiéu hét hiéu
lyc. Yéu cau gia han c6 thé nop sau thoi han quy dinh néu trén nhung khong duogc
qué 06 thang ké tir ngay van bang bao ho hét hiéu luc va cha vian bang bao ho phai
nop 1é phi cho mai thang bi mudn theo quy dinh caa phéap luat vé phi, 1& phi.

4. Trong thoi han 01 thang ké tir ngay nhan duoc hd so yéu cau gia han, co
quan quan 1y nha nudc vé quyén so hiru cdng nghiép xem xét ho so va thuc hién
cac thu tuc sau day:

a) Truong hop ho so hop I¢, ra quyét dinh gia han hiéu lyc van bang bao ho,
ghi nhan vao van bang bao ho (néu cé yéu cau), ding ba va cong bd quyét dinh
gia han hiéu luc Bang doc quyén kiéu dang céng nghiép, Gidy chung nhan ding
ky nhan hiéu trén Céng b&o S¢ hitu cdng nghiép trong thai han 60 ngay ké tir ngay
ra quyét dinh;

b) Ra théng bao du dinh tir chdi gia han, ¢ néu ré Iy do va 4n dinh thoi han 02
thang ké tir ngay ra thong bao dé ngudi yéu cau sira chira thiéu sét hoac ¢ y kién
phan di néu thudc mot trong cac truong hop sau day:

b1) Ho so yéu cau gia han khong hop 1¢ hoic dugc ndp khong dung thu tuc quy
dinh;

b2) Ngudi yéu cau gia han khdng phai 1a cha Bang doc quyén kiéu dang cong
nghiép, Gidy chiing nhan dang ky nhan hiéu twong (ng.

Néu két thic thoi han di 4n dinh ma nguoi yéu cau khéng sta chira thiéu sot
hoic sira chita thiéu sot khong dat yéu cau, khong c6 y kién phan doi hoac ¢ y kién
phan d6i nhung khong xac dang thi co quan quan Iy nha nuéc vé quyén sé hitu cong
nghiép ra quyét dinh tir chéi gia han hiéu luc Bang doc quyén kiéu dang céng nghiép,
Gidy ching nhan ding ky nhan hiéu.

¢) Sau khi thu tuc gia han da hoan tat, trudng hop chu Bang doc quyén kiéu
dang céng nghiép, Giay ching nhan ding ky nhin hiéu yéu cau co quan quan ly nha

38



nudc vé quyén so hitu cdng nghiép ghi nhan quyét dinh gia han hiéu luc vao vian
bang bao ho, chii vian bang bao ho phai thuc hién tha tuc stra doi van bang bao ho va
nop phi, I€ phi theo quy dinh.

Piéu 32. Cham durt, hity bé hiéu lwe vin bang bao ho

1. T6 chic, c& nhan yéu cau cham dut, hay bo hiéu luc van bang bao ho theo
quy dinh tai khoan 4 Diéu 95, khoan 4 Diéu 96 cua Luat S¢ hiru tri tué phai nop 1é
phi yéu cau, phi tham dinh yéu cau cham dut, hay bo hiéu luc van bang bao ho, phi
ding ba va phi cong bd quyét dinh cham dut, hay bo hiéu lec vin bang bao hé.

2. Pon yéu cau cham dut, hiy bo hiéu luc van bang bao ho phai phi hop voi
quy dinh sau day:

a) Trong mot don c6 thé yéu cau cham dut, huy bo hiéu luc mot hoic nhiéu van
bang bao ho néu c6 cling mat Iy 18, véi didu kién nguoi yéu cau phai nop phi, 1& phi
theo quy dinh d6i véi ting vian bang bao ho;

b) Pon yéu cau cham dut, hity bo hiéu luc vin bang bao ho gom 01 bo tai lidu
sau day:

b1) To khai yéu cau cham dat, hay bo hiéu luc van bang bao ho theo Mau sb
08 tai Phu luc Il caa Nghi dinh nay;

b2) Ching ct (néu co);

b3) Vin ban uy quyén (truong hop yéu cau dugc ndp thong qua dai dién);

b4) Ban giai trinh 1y do yéu cau (néu rd sb van bang, 1y do, can cir phép luat,
noi dung dé nghi cham dut, huy bo mot phan hoac toan bo hiéu lee vin bang bao ho)
va céc tai liéu lién quan;

b5) Ban sao chang tir nop phi, 1€ phi (truong hop nop phi, 1€ phi qua dich vu
buu chinh hodc nop truc tiép vao tai khoan cua co quan quan 1y nha nudc vé quyén
so hitu cong nghiép).

3. Pon yéu cau cham dit, hay bo hiéu luc van bang bao ho dugc xtr 1y nhu sau:

a) Pon yéu cau cham dat, hay bo hiéu luc vin bang bao ho duoc xir Iy theo quy
dinh tai Biéu 95, Diéu 96, khoan 3 Piéu 220 cta Luat S¢ hitu tri tué va theo quy dinh
tai Diéu nay. P4i v6i yéu cau huy bo hiéu lyc van bang bao ho, co quan quan ly nha
nudc vé quyen so hitu cong nghiép tién hanh tham dinh lai noi dung don tuong Gng
theo quy dinh tai Diéu 114 cua Luat S& hitu tri tué va quy dinh phap luat c6 lién
quan;

b) Truong hop ngudi thir ba yéu cau cham dut, hiy bo hiéu luc van bang bao
ho, trong thoi han 01 thang ké tir ngay nhan duoc yéu cau, co quan quan Iy nha nuéc
vé quyén sé hitu cong nghiép théng bao bang van ban vé y kién ctia ngudi thi ba cho
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chu vian bang bao ho trong d6 4n dinh thoi han 1a 02 thang ké tir ngay ra théng béo
dé cha van bang bao ho c6 ¥ kién. Co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong
nghiép cd thé to chirc trao doi y kién tryc tiép gitta nguoi thi ba va chu vian bang bao
ho lién quan;

c) Trén co s& xem xét y kién cua cac bén, co quan quan Iy nha nudc vé quyén
s& hitu cdng nghiép ra quyét dinh chim dat/huy bé mét phan hoic toan bo hiéu luc
van bang bao ho hoic théng bao tir chdi cham dat/hay bo mét phan hoic toan bo
hiéu lyc van bang bao hd theo quy dinh tai khoan 5 Diéu 95 va khoan 5 Diéu 96 cua
Luat So hiru tri tué;

Thai han ra quyét dinh va théng bao néu tai diém nay la 03 thang ké tir ngay
két thic thoi han 02 thang néu tai diém b khoan nay hoic két thic thai han 03 thang
quy dinh tai diém a khoan 4, diém a khoan 5 Biéu nay ma chu van bang bao ho khong
c6 y kién hoic ké tir ngay nhan duoc y kién cua chu vin bang bao ho. Thoi han nay
c6 thé kéo dai thém téi da 03 thang néu chu van bang bao ho cd y kién khac véi
ngudi yéu cau cham dat, hay bo hiéu luc vian bang bao ho.

Trong truong hop chii van bang bao ho tuyén b tir bo quyén so hitu cong
nghiép theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 95 cua Luat S¢ hitu tri tug, thoi han néu trén
la 15 ngay ké tir ngay nhan duoc yéu cau.

Thai gian thuc hién cac thu tuc lién quan khac can thiét dé giai quyét yéu cau
cham dut, huy bo hiéu luc vin bang bao ho khong tinh vao thoi han néu trén.

d) Néu khong dong y véi noi dung quyét dinh, thong bao xu Iy yéu cau cham
dut, huy bo hiéu lyc van bang bao ho cia co quan quéan 1y nha nudc vé quyén so hitu
cdng nghiép néu tai diém ¢ khoan nay, nguoi yéu cau hoic té chire, ca nhan quy dinh
tai diém b khoan nay c6 quyén khiéu nai quyét dinh hoic thong bao dé theo quy dinh
cuia phap luat vé khiéu nai lién quan dén céc thu tuc vé so hiru cong nghiép;

d) Quyét dinh cham dut, hay bo hiéu luc van bang bao ho dugc ghi nhan vao
S6 dang ky quédc gia vé sé hiru cng nghiép va cong b trén Cong bao Sé hiru cong
nghiép trong thai han 60 ngay ké tir ngay ra quyét dinh.

4. Pon yéu cau cham dat, hay bo hiéu lre ding ky qudc té nhan hiéu duoc xur
1y nhu sau:

a) Bdi v6i don yéu cau cham dat, hay bo hiéu luc ding ky qudc té nhan hiéu
theo Thoa udc Madrid hoac Nghi dinh thu Madrid do nguoi thir ba ndp, co quan
quan 1y nha nuéc vé quyén s¢ hitu cdng nghiép thdng bao noi dung yéu cau cham
dut, huy bo hiéu luc dang ky qudc té nhan hiéu cho cha sé hitu nhan hiéu théng qua
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Vin phong qudc té, trong d6 4n dinh thoi han 03 thang ké tir ngay ra thong bao dé
chu s hitu nhan hiéu c6 y kién;

b) Pang ky qudc té nhan higu c6 thé bi chdm dat, hay bo hiéu luc déi véi mot
phan hoic toan bo danh muc hang héa, dich vu;
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¢) Trudng hop co quan quan Iy nha nude vé quyén so hitu cong nghiép ra quyét
dinh cham dat, hay bo hiéu luc dang ky qudc té nhan hiéu ddi véi mot phan hoic
toan bo danh muc hang hoa, dich vu va quyét dinh nay khong con 1a déi twong caa
khiéu nai hodc khoi kién hanh chinh, co quan quan 1y nha nuéc vé quyén s hitu
cdng nghiép ra thdng béo cham dut, huy bo hiéu luc dang ky quéc té nhan hiéu theo
mau ctia Vian phong qudc té, trong dé chi rd danh muc hang héa, dich vu bi cham
duat, hay bo hiéu lyc va giri thong bao ndy cho Vian phong quéc té;

d) Cac quy dinh lién quan khac vé xir Iy yéu cau cham dut, hay bo hiéu lyc van
bang bao ho nhan hiéu trén co sé don dang ky nhan hiéu dugc nop theo thé thire quéc
gia duoc ap dung ddi Véi viéc xir Iy yéu cau cham dut, hay bo hiéu luc dang ky qudc té
nhan hiéu.

5. Pon yéu cau cham dut, hiy bo hiéu luc dang ky quéc té kiéu dang cong
nghiép dugc xu 1y nhu sau:

a) Ddi v6i don yéu cau cham dat, hay bo hiéu luc ding ky qudc té kiéu dang
cong nghiép theo Thoa udc La Hay do nguoi thir ba ndp, co quan quan ly nha
nudc vé quyén sé hitu cdng nghiép thdng bao noi dung yéu cau cham dat, huy bo
hiéu lyc dang ky quoc té kiéu dang cong nghiép cho chu s¢ hitu kiéu dang cong
nghiép thong qua Vin phong qudc té, trong d6 an dinh thoi han 03 thang ké tir
ngay ra thong bao dé chu sé hitu kiéu dang cong nghiép co y kién;

b) Pang ky quéc té kiéu dang cong nghiép c6 thé bi hay bo hiéu lre ddi voi mot
s6 hoic tat ca kiéu dang coéng nghiép trong dang ky do;

¢) Truong hop co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép ra quyét
dinh hay bo hiéu lyc ding ky qudc té dbi voi mot s hoic tat ca kiéu dang cong
nghiép va quyét dinh nay khong con 1a déi tugng cua khiéu nai hoic khai kién hanh
chinh, co quan quan Iy nha nuéc vé quyén so hitu cong nghiép ra thong béo hay bo
hiéu lec dang ky qudc té kiéu dang cong nghiép theo mau cua Vian phong qudc té,
trong d6 chi rd cac kiéu dang cong nghiép bi hay bo hiéu luc va giri théng bao nay
cho Van phong qudc té;

d) Cac quy dinh lién quan khac vé xir ly yéu cau cham dut, hay bo hiéu
luc vin bang bao ho kiéu dang cong nghiép duoc cép trén co so don dang ky
kiéu dang céng nghiép duoc nop theo thé thirc qudc gia duoc ap dung ddi voi
yéu cau cham dut, hay bo hiéu lyc dang ky qudc té kiéu dang cong nghiép.

Chuong 11
CHU THE, NOI DUNG, G101l HAN
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QUYEN SO HUU CONG NGHIEP

Piéu 33. Chii thé quyén sé hiru cong nghiép

1. Chu thé quyén so hitu céng nghiép bao gom té chic, c& nhan s hiru cac doi
tugng so hitu céng nghiép quy dinh tai Biéu 121 caa Luat So hitu tri tué hoic to chuc,
c4 nhan dugc chu s6 hitu chuyén giao quyén sé hitu cong nghiép.

2. Trong truong hop vin bang bao ho ddi véi sang ché, kiéu dang cong nghiép,
thiét ké bo tri, nhdn hiéu duoc cip chung cho nhiéu t6 chiic, ca nhan theo quy dinh
tai khoan 2 Diéu 86, khoan 5 Diéu 87 va khoan 3 Diéu 90 cua Luat Sé hitu tri tué thi
quyén sé hitu cdng nghiép thudc s hitu chung caa cac to chire, ca nhan do. Cac chu
s& hitu chung thyuc hién quyén sé hitu theo quy dinh caa phap luat dan su.

Diéu 34. Pham vi quyén sé hiru cong nghiép

1. Pham vi quyén so hiru cong nghiép ddi vai sang ché, kiéu dang cong nghiép,
thiét ké bé tri, nhan hiéu, chi dan dja 1y duoc xac dinh theo pham vi bao ho duoc ghi
nhan trong S6 ding ky qudc gia vé s¢ hitu cdng nghiép, Piang ba qudc té vé nhan
hiéu va Pang ba qudc té vé kiéu dang céng nghiép hoic trong vin bang bao ho, gidy
xac nhan dang ky quéc té nhan hiéu, quyét dinh chap nhan bao ho kiéu dang cong
nghiép dang ky quoc té.

2. Pham vi quyén d6i véi tén thuong mai duge xac dinh theo pham vi bao ho
tén thuong mal, gom tén thuong mai, linh vuc kinh doanh va lanh thd kinh doanh
trong d6 tén thuong mai dugc chi thé mang tén thuong mai sir dung mot cach hop
phap. Viéc dang ky tén goi cua to chiic, ca nhan kinh doanh trong tha tuc kinh doanh
khdng duoc coi la sir dung tén goi d6 ma chi 1a mot diéu kién dé viéc st dung tén goi
do6 duogc coi la hgp phap.

3. Pham vi quyén dbi voi bi mat kinh doanh dugc xac dinh theo pham vi bao ho
bi mat kinh doanh, gom tap hop cac thong tin tao thanh bi mat kinh doanh, duoc sip
xép theo mot trat ty chinh xac va day du dén muac c6 thé khai thac duoc.

4. Céc chu thé quyén so hitu cong nghiép dugc huang cac quyén va thuc hién
cac nghia vu theo pham vi bao ho véi cac diéu kién quy dinh tai cac Biéu 132, 133,
133a, 134, 135, 136, 1364a, 137 cua Luat So htru tri tué.

Piéu 35. Quyén cuia tac gia sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bo tri

1. Quyén nhan than cua tac gia quy dinh tai khoan 2 Diéu 122 caa Luat So hitu
tri tué dugc bao ho voé thoi han.

2. Quyén nhan thl lao cua tac gia quy dinh tai khoan 3 Diéu 122 cua Luat So
hitu tri tué duoc bao ho trong sudt thoi han bao ho sang ché, kiéu dang cong nghiép,
thiét ké bo tri.
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3. Néu gitra chi s¢ hitu va tac gia khong co thoa thuan khac, viéc thanh toan
tién thu lao phai duoc thuc hién khdng mudn hon 30 ngay, ké tir ngay chu so hitu
nhan duoc tién thanh toan do chuyén giao quyén str dung hoic khdng muén hon 90
ngay ké tir ngay két thic nam tai chinh néu thu lao tra cho tac gia dugc tinh theo quy
dinh tai diém a khoan 1 Diéu 135 ctia Luat Sé hiru tri tug.

Piéu 36. Trach nhiém quan Iy nha nudée ddi véi dau hiéu chi ngudn géc dia
ly

1. Uy ban nhan dan cac tinh, thanh phé truc thudc trung wong chu tri, phbi hop
v6i Bo Nong nghiép va Phat trién ndng thon, Bo Cong Thuong xac dinh cac loai dac
san, cac dac tinh cua san pham, quy trinh san xuit cac dic san mang chi dan dia ly
thuoc pham vi quan ly cua bg, nganh, dia phuong trén co s& quy hoach cua dia
phuong.

2. Uy ban nhan dan cac tinh, thanh phé truc thudc trung wong cho phép sir dung
dia danh, dau hiéu khéc chi nguén gdc dia ly cua dic san dia phuong dé dang ky
nhan hiéu tap thé, nhan hiéu chang nhan; truc tiép hoic phan cap, ay quyén cho Uy
ban nhan dan huyén, quan, thi x4, thanh phd thudc tinh, thanh phé truc thudc trung
wong, co quan chuyén mon thudc Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung
wong nop don dang ky chi dan dia 1y dung cho cac dic san cua dia phuong.

3. Bo truéng Bo Khoa hoc va Cong nghé huéng dan tiéu chi xac dinh dia danh,
dau hiéu khac chi ngudn gbc dia ly caa san pham.

biéu 37. Thuc hién quyén sé hiru ddi véi chi din dia ly

1. Déi voi chi dan dia ly cia Viét Nam, co quan, t6 chirc co quyén quan ly chi
dan dia 1y (sau day goi 1a t6 chirc quan Iy chi dan dia 1y) quy dinh tai khoan 4 Piéu
121 cua Luat Sé hitu tri tué bao gom:

a) Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wong noi ¢6 khu vuc dia ly
tuwong ung véi chi dan dia ly trong trudng hop chi dan dia ly thudc mot dia phuong;

b) Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wong 1a dai dién theo uy
quyén cua cac Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wong khac noi co
khu vuc dia 1y twong ung véi chi dan dia Iy trong truong hop chi dan dia ly thuoc
nhiéu dia phuong;

¢) Uy ban nhan dan huyén, quan, thi x&, thanh phé thudc tinh, thanh phé truc
thudc trung wong, co quan chuyén mén thuoc Uy ban nhan dan tinh, thanh ph
tryc thudc trung wong duoc Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wong
phan cap, uy quyén quan ly chi dan dia Iy;
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d) Co quan, t6 chirc dugc Uy ban nhan dan céc tinh, thanh phé truc thudc trung
wong trao quyén quan Iy chi dan dia Iy véi diéu kién co quan, to chicc d6 dai dién
cho quyén lgi cua tit ca cac t6 chie, ca nhan duoc trao quyén st dung chi dan dia ly
theo quy dinh tai khoan 4 Biéu 121 cua Luat S¢ hitu tri tué.

2. Co quan, t6 chiic ¢d quyén quan ly chi dan dia 1y theo quy dinh tai diém d
khoan 1 Diéu nay dugc phép thuc hién quyén caa chu so hitu déi voi chi dan dia ly
quy dinh tai khoan 2 Biéu 123 va Biéu 198 cua Luat So hitu tri tué.

3. Ddi véi chi dan dia ly caa nude ngoai, chi so hitu, to chie duoc phép thuc
hién quyén cua cha sé hiru doi véi chi dan dia Iy va to chac quan ly chi dan dia ly
duoc xéac dinh theo quy dinh phap luat cia nudc xuat xa caa chi dan dia Iy do.

Piéu 38. Thuc hién quyén quan ly chi din dia ly caa té chirc quan 1y chi
dan dia ly

1. T6 chic quan Iy chi dan dia 1y quy dinh tai khoan 1 Diéu 37 Nghi dinh nay
cO trach nhiém:

a) Xay dung va ban hanh quy ché quan ly chi dan dia ly;

b) Quan Iy chi dan dija ly theo quy ché do minh ban hanh;

c) Lap va cong khai danh séach to chirc, ca nhan sir dung chi dan dia 1y trén co
s& thdng bao cua céc td chic, ca nhan d6. Danh sach t6 chirc, ¢4 nhan st dung chi
dan dija ly phai duoc cap nhat khi c6 bt ky sy thay ddi nao;

d) T6 chic thuc hién cac bién phap dé quan ly viéc sir dung chi dan dia ly cua
c4c t6 chirc, & nhan san xuat san pham mang chi dan dia Iy nham bao dam san pham
dap ung cac tiéu chuan vé tinh chat, chat luong dic thl, danh tiéng phi hop véi ban
mo ta tinh chét ddc thd cua san pham mang chi dan dia ly;

d) Theo ddi, thuc hién cac bién phap dé phong ngira va ngan cdm cac hanh vi
xam pham quyén d6i vai chi dan dia Iy; yéu cau co quan c6 tham quyén xi ly theo
quy dinh phap luat;

e) Béo cdo co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hiru cdng nghiép vé tinh hinh
quan Iy chi dan dia Iy theo dinh Ky hai nim mot lan.

2. Quy ché quan Iy chi dan dija Iy theo quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu nay
phai dép ung céac diéu kién dudi day:

a) Quy ché quan ly chi dan dia ly bao gém céc noi dung chu yéu sau:

al) San pham mang chi dan dia ly: tén san pham, md ta vé san pham (tinh chit,
chét luong dac thu caa san pham, quy trinh san xuét, khu vuc san xuat v.v...) tuong
rng vai ndi dung trong ban mé ta tinh chat dic thu cua san pham:;
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a2) Viéc ghi nhan t6 chic, ca nhan sir dung chi dan dia ly: hd so yéu cau ghi
nhan té chuc, ca nhan s dung chi din dia Iy bao gom yéu cau ghi nhan, tai liéu
chttng minh tb chiic, ca nhan ¢ hoat dong san xuat san pham mang chi dan dia 1y tai
khu vuc dia 1y twong Gng vai chi dan dia Iy va céc tai liéu khac, néu can; viéc xem
Xét ho so, kiém tra va danh gid tinh xac thuc cua tai liéu, bao gém ca viéc tuan tha
ban mé ta tinh chat dic thu cua san pham mang chi dan dia Iy (néu can thiét) va ghi
nhan céc théng tin caa t6 chic, ca nhan vao danh sach to chuc, ca nhan sir dung chi
dan dia ly;

a3) Co ché kiém tra, kiém soét viéc s dung chi dan dia ly: noi dung kiém tra,
kiém soat (ngudn gdc dia ly, tinh chat, chat lugng dic thu cua san pham, quy trinh
san xuat v.v...); ké hoach kiém tra, kiém soat; cong cu, phuong phap kiém tra, kiém
soat; co quan, to chuc thuc hién kiém tra, kiém soat v.v...;

ad4) Quyén va trach nhiém cua td churc, ca nhan sir dung chi dan dia ly: bao dam
duy tri tinh chat, chat luong dic thu, danh tiéng cua san pham mang chi dan dia ly;
thong béo cho t chic quan ly chi dan dia Iy dé duoc ghi nhan vao danh sach t6 chuc,
ca nhan st dung chi dan dia 1y trude khi sir dung chi dan dia Iy; bao céo t6 chirc quan
ly chi dan dia ly vé tinh hinh sir dung chi dan dia 1y theo dinh ky hang nam v.v...;

a5) Quyén va trach nhiém cua to chiic quan ly chi dan dia ly trong viéc quan ly
chi dan dia ly;

a6) Kinh phi cho hoat dong quan ly chi dan dia ly;

a7) Bién phap xir 1y trong truong hop vi pham Quy ché.

b) Quy ché quan Iy chi dan dia ly phai duoc lay y kién cua cac to chirc, ca nhan
san xuat san pham mang chi dan dia 1y truée khi dugc ban hanh.

¢) Quy ché quan ly chi dan dia ly khong bao gdm céc noi dung han ché mot
cach bat hop ly quyén sir dung hop phép chi dan dia ly ciia cac t6 chuc, ca nhan san
Xuat san pham mang chi dan dia ly.

Piéu 39. Bao mat dir lidu thir nghiém ndng hoa pham

1. Nong hoa pham 1a cac san pham héa hoc st dung trong linh vuc ndng nghiép
va phat trién néng thon.

2. Dit liéu thir nghiém néng héa pham dugc bao mat néu dit lidu d6 dap ung
diéu kién quy dinh tai khoan 1 Diéu 128 ctiia Luat Sé hitu tri tué va dugc nguoi nop
don yéu cau bao mat khi ndp don xin cip phép luu hanh ndng hda pham.

3. Co quan c6 tham quyén cap phép luu hanh néng héa pham thuc hién viéc
bao mat dbi vai dir liéu thir nghiém néu tai khoan 2 Diéu nay.

Piéu 40. Sir dung d6i twong sé hiru cong nghiép
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1. Hanh vi luu thong san pham quy dinh tai diém d khoan 1, diém b khoan 2 va
diém b khoan 7 Diéu 124 cua Luat S¢ hiru tri tué bao gom ca hanh vi ban, trung bay
dé ban, van chuyén san pham.

2. Viéc sir dung mau nhan hiéu trén thuc té khéc biét véi mau nhan hiéu duoc
bao ho do chu so htru nhén hiéu hoac ngudi duoc cha s¢ hiru nhén hiéu cho phép
thuc hién cling duoc coi la sir dung nhén hiéu theo quy dinh tai khoan 5 Diéu 124
cua Luat S¢ hitu tri tué néu sy khac biét nay 1a khong dang ké, khong lam thay doi
kha nang phan biét ciia nhan hiéu.

Piéu 41. Sir dung sang ché nhan danh Nha nuéc

1. Viéc str dung séng ché nhan danh Nha nudc nham phuc vy lgi ich cdng cong,
phi thwong mai, phuc vu qudc phong, an ninh, phong bénh, chita bénh, dinh dudng
cho nhan dan hoac dap tng cac nhu cau cap thiét khac cia xa hoi theo quy dinh tai
khoan 1 Diéu 133 cua Luat S& hitu tri tué do cac b, co quan ngang bo thuc hién hoic
chi dinh t6 chuc, ca nhan khéc thuc hién trén co s& ban hanh quyét dinh bat budc
chuyén giao quyén st dung sang ché quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 145 va doan 2
khoan 1 Biéu 147 ctia Luat So hitu tri tué. Trong truong hop san phidm nhap khau, san
pham do bén nhan chuyén quyén sir dung sang ché theo hop dong san xuat da dap ung
cac nhu cau quéc phong, an ninh, phong bénh, chita bénh, dinh dudng cho nhan dan
hoic cac nhu cau cip thiét khac cta xa hoi thi ngudi ndm doc quyén str dung sang ché
dugc xem la da thyc hi¢n nghia vu st dung theo quy dinh tai Piéu 136 cua Luét S&
htru tri tué.

2. Thu tyc ban hanh quyét dinh bat budc chuyén giao quyén sir dung sang ché
trong truong hop sir dung sang ché nhan danh Nha nudc thuc hién theo quy dinh tai
cac Diéu 55 va 56 cua Nghi dinh nay.

Piéu 42. Pén bu cho chii sé hitu sang ché vi sw cham tré trong viéc cap
phép luu hanh dwoc pham

1. Trong truong hop thu tuc dang ky luu hanh dugc pham lan dau bi cham theo
quy dinh tai Diéu 131a cua Lut Sé hitu tri tué, sau khi dugc pham duoc cap phép
lwu hanh, trong thdi han 02 thang ké tir khi nguoi ndp don c6 yéu cau bang van ban
theo Mau sb 02 tai Phu luc | Nghi dinh nay, co quan c6 tham quyén cap phép luu
hanh dugc pham cap xéac nhan vé viéc tha tuc ding ky luu hanh duoc pham bj cham,
trong d6 néu rd thoi gian bi cham.

2. Trong trudng hop chu Biang doc quyén sang ché cd yéu cau bang vin ban
theo Mau sb 03 tai Phu luc | Nghi dinh ndy kém theo tai lidu xac nhan cua co quan
c6 tham quyén cap phép luu hanh dugc pham vé viéc thi tuc ding ky luu hanh duoc
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pham dugc san xuét theo Bang doc quyén sang ché dé bi cham theo quy dinh tai
khoan 1 Diéu nay, co quan quan Iy nha nudc vé quyén so hitu cdng nghiép thong bao
cho cha Bang doc quyén sang ché vé phuong an dén bu va thuc hién cac thu tuc sau:

a) Khong thu phi sir dung Bang doc quyén sang ché cho khoang thoi gian thu
tuc dang ky luu hanh dugc pham duoc san xuét theo Bang doc quyén sang ché do bi
cham trong qué trinh xt Iy yéu cau duy tri hiéu luc;

b) Trong trudng hop phi str dung Bang doc quyén sang ché cho khoang thoi
gian d6 dd dugc nop, khau trir sb phi da duoc nop trong qué trinh xu Iy yéu cau duy
tri hiéu luc & ky tiép theo;

¢) Trong trudng hop chi Bang doc quyén sang ché khdng tiép tuc duy tri hiéu
luc hoic Bang doc quyén sang ché hét hiéu luc, hoan tra phi st dung cho cha Bang
doc quyen sang ché trong vong 03 thang ké tir ngay nhan da ho so yéu cau theo quy
dinh.

3. Béi v6i duge pham duoc san xuat theo nhiéu Bang doc quyén sang ché khac
nhau thi duoc mién phi str dung cua tat ca cac Bang doc quyén sang ché lién quan.

Chuong 111
SANG CHE, KIEU DANG CONG NGHIEP, THIET KE BO TRI
LA KET QUA CUA NHIEM VU KHOA HQC VA CONG NGHE
SU DUNG NGAN SACH NHA NUGC

Piéu 43. Quyén diing ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri 1a
két qua ciia nhiém vu khoa hoc va cong nghé sir dung ngan sach nha nwéc

1. Giao mot cach tu dong quyén dang ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét
ké bd tri 1a két qua cua nhiém vy khoa hoc va cong nghé sir dung ngan sach nha nuéc
quy dinh tai khoan 1, 2 Diéu 86a caa Luat So hitu tri tué 1a viéc to chic cha tri c6
quyén ding ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bd tri khi cac dbi tuong nay
duoc tao ra trong qué trinh thuc hién nhiém vu khoa hoc va cong nghé ma khéng can
théng qua thu tuc giao quyén ding ky cua dai dién chi so hiru nha nudc.

2. Quyén dang ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri 1a két qua cua
nhiém vu khoa hoc va cong nghé dugc dau tu boi nhiéu nguon vén, trong d6 ¢ mot
phan ngan sach nha nudc quy dinh tai khoan 2 va diém b khoan 3 Diéu 86a cua Luat S¢
hitu tri tué duge xac dinh nhu sau:

a) T6 chirc chir tri nhiém vy ¢6 phan quyén ding ky sang ché, kiéu dang cong
nghiép, thiét ké bé tri twong ng v4i phan ngan sach nha nude dau tu. Truong hop
sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri 12 két qua cua nhiém vu khoa hoc va
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cdng nghé thudc linh virc quéc phong va an ninh quéc gia, phan quyén ding ky thudc
vé Nha nuéc va do dai dién cha so hitu nha nuée theo quy dinh tai khoan 3 Biéu nay
thuc hién dang ky;

b) T6 chuic, ca nhan khac co phan quyén dang ky sang ché, kiéu dang cong
nghiép, thiét ké bé tri trong tng véi phan gop vén dau tu.

3. Pai dién chu s¢ hitu nha nude quy dinh tai diém ¢ khoan 3 Diéu 86a cua Luat
S hiu tri tué la:

a) Bo truong Bé Khoa hoc va Cong nghé ddi véi nhiém vu khoa hoc va cong
nghé cap quéc gia, trir nhiém vu khoa hoc va cong nghé cap quéc gia quy dinh tai
diém b khoan nay;

b) B trudng, Thu trudng co quan ngang b, co quan thuéc Chinh ph, co quan
khac & trung wong, Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh di véi: nhiém vu khoa hoc
va cdng nghé cip qudc gia duoc giao quan ly; nhiém vu khoa hoc va cong nghé do
minh phé duyét;

¢) Nguoi ding dau co quan, to chic dbi véi nhiém vu khoa hoc va céng nghé
do minh phé duyét.

Piéu 44. Nghia vu thong bao, ding ky sang ché, kiéu dang cong nghiép,
thiét ké bo tri l1a két qua caa nhiém vu khoa hec va cong nghé sir dung ngan sach
nha nwéc

1. Ngay sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bd tri duoc tao ra theo quy
dinh tai khoan 1 Biéu 136a cua Luat S hitu tri tué 1a ngay to chic chu tri nhan duoc
bdo céo bang van ban cua tac gia hoic biét duoc vé viéc sang ché, kiéu dang cong
nghiép, thiét ké bd tri d6 dugc tao ra tir nhiém vu khoa hoc va céng nghg, tiy thuoc
ngay nao sém hon.

2. Trong thoi han 01 thang ké tir ngay sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét
ké b tri duoc tao ra theo quy dinh tai khoan 1 Diéu nay, té chic chu tri thong bao
bang vin ban cho dai dién chu sé hitu nha nudc, trong d6 néu rd thong tin vé sang
ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri, nhu cau thyc hién ding ky va cac qudc
gia du dinh nop don ding ky (néu co). Trudng hop khéng thuc hién thu tuc dang ky
xé&c 1ap quyén d6i véi cac ddi teong néu trén thi to chire chi tri c6 trach nhiém thong
bao bang van ban cho dai dién chi so hitu nha nudc trong vong 10 ngay trudc khi
két thac thoi han quy dinh tai khoan 2 Biéu 136a cua Luat S¢ hitu tri tué.

3. Tac gia sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké b tri va to chic cha tri ¢6
nghia vu bao mat thong tin vé sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri cho
dén khi don dang ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri duoc nop hoac
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dai dién chu s& hitu nha nuéce cdng bd cong khai noi dung sang ché, kiéu dang cong
nghiép, thiét ké bé tri theo quy dinh tai khoan 2 Biéu 133a cua Luat S& hiru tri tué.

4. Pon dang ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké b tri 1a két qua caa
nhiém vu khoa hoc va cong nghé st dung ngin sach nha nudc chi dugc chuyén
nhuong cho t6 chirc dugc thanh 1ap theo phap luat Viét Nam, ca nhan 1a cong dan
Viét Nam va thuong tr tai Viét Nam. T6 chuc, ¢ nhan nhan chuyén nhuong don
dang ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bo tri phai thuc hién cac nghia vu
tuong ung cua té chuc cha tri theo quy dinh cua Luat So hitu tri tué va Nghi dinh
nay.

5. Trong qué trinh thyc hién tha tuc xé4c 1ap quyén sé hitu céng nghiép theo quy
dinh cua phép luat vé sé hitu tri tué ddi vai sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké
bd tri 1a két qua cua nhiém vu khoa hoc va cong nghé sir dung ngan sach nha nudc,
t6 chirc chu tri ¢ nghia vu sau day:

a) Thong béo bang vin ban cho co quan quan ly nhiém vu khoa hoc va cong
nghé vé két qua xtr Iy don dang ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri
trong thoi han 07 ngay 1am viéc ké tir ngdy co quan quan 1y nha nudc vé quyén so
hitu céng nghiép ban hanh quyét dinh, thong béo vé két qua xir 1y don do;

b) Trong vong 07 ngay 1am viéc ké tir ngay két thic thoi han quy dinh tai khoan
1 va khoan 2 Diéu 113 ctia Luat Sé hitu tri tug, thong béo bang vian ban cho co quan
quan ly nhiém vu khoa hoc va céng nghé vé viéc don dang ky sang ché bi coi 1a da
rut theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 113 cua Luat S¢ hitu tri tué va néu rd ly do.

¢) Thong béo cho co quan quan ly nhiém vu khoa hoc va cong nghé dé thuc
hién thu tuc giao quyén dang ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri 1a
két qua cua nhiém vy khoa hoc va cong nghé sir dung ngin sach nha nudc cho to
chuc, c& nhan khac theo quy dinh tai Diéu 45 cua Nghi dinh nay trong cac truong
hop sau day:

c1) Pon ding ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bd tri bi tir chdi chap
nhan don hop 1€, trtr truong hop don bi tur chbi chép nhan hop 1€ vi ly do ddi tuong
néu trong don 13 d6i twong khong duoc bao ho dudi danh nghia sang ché, kicu dang
cong nghiép, thiét ké bd tri theo quy dinh ctia Diéu 59, 64 va 69 cua Luat S& hiru tri
tug;

c2) Pon dang ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bd tri bi rut trude
khi don dugc cong b theo quy dinh.
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Piéu 45. Giao quyén ding Ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé
tri 1a két qua caa nhiém vu khoa hoc va cong nghé sir dung ngan sach nha nwéc
cho to chirc, c& nhan khac

1. Pai dién chu s¢ hiru nha nudce giao cho co quan quan ly nhiém vu khoa hoc
va céng nghé thong bao cong khai trén trang tin dién tir hoic cong thong tin dién tir
dé céc to chic, c& nhan c6 nhu cau nop hd so d& nghi giao quyén dang ky sang sang
ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bo tri trong cac truong hop quy dinh tai khoan
1 biéu 133a ctia Luat So hitu tri tué va cac truong hop néu tai diém c khoan 5 Diéu
44 cua Nghi dinh nay.

2. Cac thong tin duge cong khai theo quy dinh tai khoan 1 Diéu ndy bao gém
tén, linh vuc ki thuat cua sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bd tri 1a két qua
nhiém vu khoa hoc va cong nghé; phuong thirc giao; cach tiép can thong tin.

3. T6 chirc, & nhan ¢ nhu cau néu tai khoan 1 Biéu nay cé thé tiép can théng
tin chi tiét vé sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri 1a két qua nhiém vu
khoa hoc va cdng nghé theo quy dinh tai khoan 2 Biéu ndy néu c6 dé nghi bang vin
ban giri co quan quan Iy nhiém vu khoa hoc va cong nghé va cam két bao mat, khéng
su dung thong tin cho muc dich thuong mai.

4. T chiic, c& nhan ¢6 nhu cau theo quy dinh tai khoan 1 Biéu ndy ndp don dé nghi
giao quyén dang ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bd tri 1am theo Mau s6 01
tai Phu luc 11 t6i co quan quan ly nhiém vu khoa hoc va céng nghé.

5. Co quan quan ly nhiém vy khoa hoc va cong nghé c6 trach nhiém xir 1y dé
nghi giao quyén ding ky theo cac quy dinh sau day:

a) Kiém tra tinh hop Ié cua don dé nghi. Trudng hop don dé nghi khéng hop 16
thi trong thai han cham nhat 05 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan duoc don dé nghi,
co quan quan ly nhiém vu khoa hoc va cong nghé phai thong béo bang vin ban cho
t6 churc, ca nhan va an dinh thoi han 10 ngay ké tir ngay ra thong bao dé to chuc, ca
nhan stra chira thiéu sot;

b) Trong thoi han 07 ngay 1am viéc ké tir ngay két thic thai han thdng béo cong
khai theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 133a cua Luat S& hitu tri tu¢, co quan quan ly
nhiém vu khoa hoc va cdng nghé bao cao dai dién chu s¢ hiru nha nuéc ban hanh
quyét dinh giao quyén ding ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bd tri cho
t6 chirc, ca nhan c6 du diéu kién duoc giao;

¢) Trudng hop c6 nhiéu to chirc, c4 nhan dé nghi giao quyén ding ky sang ché,
kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri déu co don hop 18 thi dai dién cha sé hitu nha
nuéc théng bao dy dinh giao cho cac t6 chire, ca nhan d6 cung thuc hién quyén ding
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ky, cing dtng tén 1a ngudi ndp don ddi voi don dang ky sang ché, kiéu dang cong
nghiép, thiét ké bd tri va 4n dinh thoi han 07 ngay 1am viéc ké tir ngay ra théng béo
dé cac to chwre, ca nhan cd y kién vé noi dung thdng bao. Néu két thic thai han néu
trén ma to chirc, ca nhan nop don dé nghi giao quyén coé vin ban phan hoi khong
ddng ¥ cung dimg tén ngudi Ndp don hoic khong co vian ban phan hdi thi trong thoi
han 05 ngay lam viéc ké tir ngay két thac thoi han néu trén, dai dién chu sé hiru nha
nudc ban hanh quyét dinh giao quyén dang ky sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét
ké bd tri cho t6 chire, ca nhan c6 vin ban déng y vé thdng bao du dinh giao.

6. T6 chiic, ca nhan nhan giao quyén ding ky c6 nghia vu nop don dang ky xéac
lap quyén sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri trong thoi han 06 thang ké
tir ngay nhan duoc quyét dinh giao quy dinh tai khoan 5 Biéu nay va thuc hién nghia
vu tuong tng khéc cua to chic chi tri theo quy dinh cua Luat S¢ hitu tri tué va Nghi
dinh nay.

7. Két thic thoi han 90 ngay ké tir ngay diang thong bao theo khoan 1 Diéu nay
ma khong giao duoc quyén ding ky cho to chiic, ¢a nhan ¢é nhu cau, dai dién chi so
hiru nha nudc giao co quan quan ly nhiém vu khoa hoc va cong nghé cong khai trén
Trang thong tin dién tir hoac Cong thong tin dién tir ndi dung sang ché, kiéu dang
cdng nghiép, thiét ké bd tri 1a két qua cua nhiém vu khoa hoc va céng nghé dé to
chuc, c& nhan khai thac, sur dung theo quy dinh cua phap luat.

Piéu 46. Thuc hién quyén sé hiru cong nghiép va bién phap bao vé déi véi
sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri 1a két qua caa nhiém vu khoa
hoc va céng nghé sir dung ngan sach nha nwoéc

1. Nham dam bao viéc thuc hién quyén sé hitu cong nghiép, khai thac co hiéu
qua cac sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bo tri 1a két qua cua nhiém vu khoa
hoc va cong nghé sir dung ngan sach nha nuéc, to chic chi tri duoc cap van bang
bao ho cho cac d6i twong nay cé trach nhiém:

a) Ap dung céc bién phap phu hop dé bao vé quyén so hitu cong nghiép doi voi
cac dbi twong d6, bao gdm viéc thuc hién céc thu tuc can thiét d&é duy tri, gia han
hiéu lyc cua van bang bao ho cac dbi tuong do;

b) Xac dinh va thyc hién cac bién phap khai thac thuong mai phu hgp.

2. binh ky hang niam, t6 chuc chu tri dugc cip vin biang bao ho séng ché, kiéu
dang cdng nghiép, thiét ké bé tri 1a két qua nhiém vu khoa hoc va céng nghé sir dung
ngan sach nha nudc c6 nghia vu ndp bao cao cho co quan quan ly nhiém vu khoa hoc
va cong nghé véi cac noi dung sau:
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a) Tinh hinh khai thac thwong mai, danh gia hiéu qua cua viéc khai thac sang
ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké b tri;

b) Tong sé tién, loi nhuan ma td chic chu tri da nhan duoc tir viéc st dung, chuyén
giao quyén sir dung, chuyén nhuong quyén, gop vén bang sang ché, kiéu dang cong
nghiép, thiét ké bd tri va viéc tra tha lao cho tac gia, phan chia loi nhuan, kém theo
bao c4o tai chinh cua to chuc chu tri duoc kiém toan doc 1ap;

¢) Céc bién phap bao vé quyén dang thuc hién.

Piéu 47. Thia tuc cho phép té chikc, ca nhan khac sir dung sang ché, kiéu
dang cong nghiép, thiét ké bé tri 1a két qua cia nhiém va khoa hec va cong nghé
str dung ngan sach nha nwéc

1. Thoi gian hop Iy theo quy dinh tai diém a khoan 3 Piéu 133a cua Luat S¢
hitu tri tué duoc xac dinh 1a két thiic 04 nam ké tir ngay nop don ding ky sang ché
hoac két thic 03 nam ké tir ngdy cip Bang doc quyén sang ché; két thuc 03 nam ké
tir ngay nop don dang ky kiéu dang céng nghiép, thiét ké bé tri hozc két thuc 02 nam
ké tir ngay cap Bang doc quyén kiéu dang cong nghiép, Gidy ching nhan dang ky
thiét ké b6 tri mach tich hop ban dan, tly theo thai han nao két thic muon hon.

2. Co quan c6 tham quyén phé duyét nhiém vu khoa hoc va cdng nghé theo quy
dinh phép luat vé khoa hoc va cong nghé cha dong hoic theo yéu cau cua té chuec,
ca nhan khéc ban hanh quyét dinh cho phép sir dung sang ché, kiéu dang cong nghiép,
thiét ké bd tri 1 két qua cua nhiém vu khoa hoc va cong nghé st dung ngan sach nha
nuéc khi xay ra cac truong hop quy dinh tai khoan 3 Diéu 133a cua Luat So hitu tri
tué trén co s tham khao y kién cua Bo Khoa hoc va Cong nghé.

3. Quyét dinh tai khoan 2 Biéu nay phai néu rd pham vi va cac diéu kién to
chtrc, ca nhan khac duoc st dung bao gom:

a) Quyen st dung sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri thuoc dang
doc quyén hoic khong doc quyeén;

b) Quyén sir dung chi dugc thuc hién gigi han trong pham vi va thoi han da dé
dap trng muc tiéu cua viéc cho phép st dung;

¢) T6 chtic, ca nhan dugc co quan c6 tham quyén cho phép sir dung khong duoc
chuyén nhuong quyén dé cho ngudi khac.

Quyét dinh cho phép st dung dugc co quan c6 thim quyén phé duyét nhiém vu
khoa hoc va cong nghé giri cho ngudi dugc phép sir dung sang ché, kiéu dang céng
nghiép, thiét ké bé tri, nguoi nam doc quyén sir dung va co quan quan 1y nha nudc
vé quyén s& hitu céng nghiép.
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4. T6 chire, c& nhan yéu cau cho phép st dung sang ché, kiéu dang céng nghiép,
thiét ké bé tri 1a két qua caa nhiém vu khoa hoc va céng nghé sir dung ngan sach nha
nude theo quy dinh tai khoan 2 Biéu nay nop hd so cho co quan c6 tham quyén phé
duyét nhiém vu khoa hoc va céng nghé bao gom céc tai liéu sau day:

a) Pon yéu cau cho phép sir dung sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké b
tri 1a két qua ctia nhiém vu khoa hoc va céng nghé st dung ngén sach nha nudc, lam
theo Mau s6 02 tai Phu luc 111 caa Nghi dinh nay;

b) Tai liéu chitng minh yéu cau cho phép str dung sang ché, kiéu dang cong
nghiép, thiét ké bé tri 1a két qua caa nhiém vu khoa hoc va cong nghé sir dung ngan
sdch nha nudc 1a ¢6 can cur xac dang.

5. Co quan c6 tham quyén phé duyét nhiém vu khoa hoc va céng nghé cé trach
nhiém xt Iy ho so theo cac quy dinh sau day:

a) Kiém tra tinh hop 1& caa hd so: Trudng hop hd so khong hop 18 thi trong thoi
han cham nhat 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duoc hd so, co quan c6 tham quyén
phé duyét nhiém vu khoa hoc va cong nghé phai thdng b&o bang vin ban cho to chic,
ca nhan va an dinh thoi han 20 ngay ké tir ngay ra thong bao dé té chic, ca nhan sira
chira thiéu sot.

b) Trong thoi han 07 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan duoc hd so hop I8, co quan
c6 tham quyén phé duyét nhiém vu khoa hoc va cong nghé thong béo vé yéu cau cho
phép st dung séng ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri cho nguoi nam doc
quyén str dung va an dinh thoi han téi da 13 01 thang ké tir ngay ra thong bao dé
ngudi nam doc quyen str dung tra 10i bang van ban trir yéu cau thudc truong hop quy
dinh tai diém b khoan 3 Biéu 133a cua Luat S¢ hitu tri tué, co quan c6 thim quyén
phé duyét nhiém vu khoa hoc va cdng nghé khong phai thong bao cho ngudi nam
doc quyén sir dung.

¢) Sau thoi han néi trén, co quan c6 tham quyén phé duyét nhiém vu khoa hoc
va cong nghé xir Iy yéu cau cho phép str dung va y kién ctia ngudi nam doc quyén sir
dung trén co so hd so, Y kién do cac bén cung cap. Trudng hop yéu cau cho phép st
dung séng ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri khong co6 can cir xac dang theo
quy dinh tai khoan 3 Diéu 133a cua Luat Sé hitu tri tu¢, co quan c6 tham quyén phé
duyét nhiém vu khoa hoc va cdng nghé ra quyét dinh tir chdi va néu rd 1y do tir chdi.
Truong hop xét thiy yéu cau cho phép sir dung sang ché, kiéu dang cong nghiép,
thiét ké bd tri 1a co cin cir xac dang, co quan co tham quyén phé duyét nhiém vu
khoa hoc va cong nghé ban hanh quyét dinh cho phép sir dung.
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6. Nguoi ndm doc quyén sir dung c6 quyén yéu cau cham dat viéc cho phép sir
dung khi cin ct cho phép str dung quy dinh tai khoan 3 Diéu 133a cua Luat S¢ hitu
tri tué khong con ton tai va khéng cé kha ning tai xuat hién. Yéu cau cham dut viéc
cho phép sir dung phai duoc lap thanh vin ban va giri téi co quan c6 tham quyén phé
duyét nhiém vu khoa hoc va cong nghé kém theo tai liéu chieng minh.

Chuong IV
SANG CHE MAT

Piéu 48. Pon diing ky sang ché mat

1. Pon diang ky sang ché mat phai dugc nop ¢ dang gidy cho co quan quan ly
nha nudc vé quyén sé hitu cong nghiép phi hop véi quy dinh tai cac khoan 1 va 2
Diéu 89 cua Luat S& hitu tri tug.

2. Pon dang ky sang ché mat bao gom céc tai liéu sau day:

a) Cé4c tai liéu theo quy dinh tai Piéu 100 cua Luat S¢ hitu tri tué duoc dong
dau mat theo quy dinh caa phap luat vé bao vé bi mat nha nudc (trir ching tir nop
phi, 1€ phi);

b) Vian ban xéac nhan d6i tugng dang ky trong don 1a bi mat nha nuéc theo quy
dinh cua phap luat vé bao vé bi mat nha nudc.

3. Pon ding ky sang ché mat duoc tiép nhan néu co céc thong tin va tai liéu toi
thiéu theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 108 cua Luat S& hitu tri tué va tai liéu quy dinh
tai diém b khoan 2 Diéu nay.

Piéu 49. C4c thii tuc lién quan dén sang ché mat

1. Thu tuc xt 1y don ding ky sang ché mat va cip van bang bao ho sang ché
mat, duy tri, sira d6i, cham dut, huy bo hiéu luc vian bang bao ho sang ché mat dugc
thuc hién theo cac quy dinh twong tng cua Luat S hiru tri tu¢ va cac van ban hudng
dan thi hanh d6i v6i don ding ky sang ché trir cac trudng hop quy dinh tai cac khoan
2,3, 4 va 5 Diéu nay.

2. Pon diang ky sang ché mat duoc tham dinh ndi dung trong thoi han khong
qua 18 thang ké tir ngay don dugc chap nhan hop 18 néu yéu cau tham dinh ndi dung
duoc nop trude ngay don dugc chap nhan hop 1é hoic ké tir ngay nhan duoc yéu cau
tham dinh noi dung néu yéu cau dé dugc ndp sau ngay don dugc chap nhan hop Ié.

3. Vin ban néu y kién cua nguoi the ba hodc y kién phan d6i duoc coi la
mot ngudn théng tin cho quéa trinh xur 1y don diang Ky sang ché mat. Truong hop
khong xac dinh dugc théng tin hoac viéc boc 16 thong tin trong cac van ban theo quy
dinh tai khoan nay c6 phii hop véi cac quy dinh vé bao vé bi mat nha nuée hay khong,
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co quan quan 1y nha nudc vé quyén s hitu cong nghiép phéi hop véi Bé Cong an dé
xac dinh sy phu hgp cua viéc boc 16 thong tin trong cac van ban theo quy dinh tai
khoan nay véi quy dinh phap luat vé bao vé bi mat nha nudc.

4. Thu tuc khiéu nai theo quy dinh tai Piéu 119a ciia Luat Sé hitu tri tué khéng
ap dung d4i voi cac quyét dinh, thdng béo vé don dang ky sang ché mat va cac loai
don khac lién quan dén sang ché mat.

5. Pon dang ky sang ché mat va van bang bao ho sang ché mat khong duoc
cong bé trén Cong béo S hitu cong nghiép.

Piéu 50. Xir Iy don diing ky sang ché mat va vin biang bao hd sang ché mat
dwoc giai mat

1. Pon ding ky sang ché mat, van bang bao ho sang ché mat duoc giai mat theo
quy dinh tai Biéu 22 cua Luat Bao vé bi mat nha nuéc.

2. Truong hop c6 can ct rd rang dé cho rang sang ché trong don dang ky sang
ché mat, sang ché dugc bao ho theo vin bang bao ho sang ché mat khéng phu hop
v6i quy dinh tai khoan 1 Biéu 2 cua Luat Bao vé bi mat nha nudc, co quan quan ly
nha nudc vé& quyén so hiru cdng nghiép ra thong bao dé nghi ngudi ndp don xac dinh
lai sang ché c6 phai la bi mat nha nudc theo quy dinh cia phép luat vé bao vé bi mat
nha nudc hay khéng va 4n dinh thoi han 03 thang ké tir ngay ra thong bao dé nguoi
nop don phan hdi vé viéc nay.

3. Pdi véi cac trudng hop giai mat theo quy dinh tai khoan 1 Diéu nay, co quan,
t6 chtc ¢ tham quyén giai mat theo quy dinh caia phap luat bao vé bi mat nha nudc
thong bao cho co quan quan 1y nha nudc vé quyén sa hitu cong nghiép va ngudi nop
don, chi van bang bao ho sang ché vé viéc giai mat.

4. Pon dang ky sang ché duoc giai mat theo quy dinh tai khoan 1 Biéu nay hoac
dugce nguoi nop don xac dinh khong phai Ia bi mat nha nude theo quy dinh tai khoan
2 Piéu nay c6 ngay ndp don 1a ngay nop don dang ky sang ché mat va duoc tiép tuc
xtr 1y theo quy dinh ciia Luat So hitu tri tué déi véi don dang ky sang ché.

5. Van bang bao ho sang ché dugc giai mat theo quy dinh tai khoan 1 Biéu nay
hoac dugc nguoi ndp don xac dinh khong phai la bi mat nha nudce theo quy dinh tai
khoan 2 Biéu nay c6 ngay cap la ngay cap vin bang bao ho sang ché mat va cac thu
tuc lién quan duoc thyuc hién theo quy dinh cua Luat S& hitu tri tué ddi véi van bang
bao ho séang ché.

6. Truong hop duoc giai mat, don ding ky sang ché mat va Bang doc quyén
sang ché mat/Bing doc quyén giai phap hiru ich mat da duoc giai mat duoc cong bd
trén Cong béo S hitu cong nghiép trong thoi han 03 thang ké tir ngay duoc giai mat.
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Piéu 51. Ping ky sang ché mat & nwéc ngoai

Viéc nop don ding ky sang ché mat & nude ngoai dugc thuc hién phi hop véi
quy dinh cta phap luat vé bao vé bi mat nha nuéc.

Piéu 52. Quan ly viéc sir dung sang ché mat

Viéc str dung sang ché mat dugc bao ho theo quy dinh tai Diéu 123 cua Luat
S& hitu tri tué phai phd hop voi quy dinh caa phap luat vé bao vé bi mat nha nuéc.

Chuong V
CHUYEN GIAO QUYEN SO HUU CONG NGHIEP

Piéu 53. Tién dén bu ddi véi quyen sir dung sang ché bi chuyén giao theo
quyét dinh bit bugc

1. Tién dén bu ddi véi quyén str dung sang ché bi chuyén giao theo quyét dinh
bat budc quy dinh tai diém d khoan 1 Diéu 146 caa Luat Sé hiru tri tué dugc xac dinh
theo gi4 tri kinh té cua quyén st dung duoc chuyén giao, trén co sd xem Xét cac yéu
t6 sau day:

a) Gia chuyén giao quyén sir dung sang ché theo hop dong;

b) Kinh phi dau tu dé tao ra sang ché, trong d6 phai xem xét dén phan kinh phi
dugc hd tro tir ngan sach nha nuéc (néu co);

¢) Loi nhuan thu dugc do sir dung sang ché;

d) Thai gian hiéu lyc con lai cua vin bang bao hé;

d) Mt d6 can thiét caa viéc chuyén giao quyén st dung sang ché;

e) Pham vi va thoi han chuyén giao;

g) Céc yéu tb khac truc tiép quyét dinh gia tri kinh té caa quyén sir dung duoc
chuyén giao.

2. Tién dén bu ddi véi quyén sir dung sang ché bi chuyén giao theo quyét dinh
bat budc trong truong hop ngudi duoc chuyén giao quyén str dung sang ché va nguoi
nam doc quyén str dung sang ché khong thoa thuan dugc khong vugt quéa 5% gia ban
tinh cua san pham duoc san xuat theo sang ché, vai didu kién bao dam nguyén tic quy
dinh tai khoan 1 Biéu nay.

3. Néu xét thay can thiét, co quan c6 tham quyén ra quyét dinh bat budc chuyén
giao quyén str dung sang ché cd thé thanh 1ap hoi dong dé xac dinh tién dén bu theo
quy dinh cta phap luat.

Piéu 54. Quyén yéu ciu ra quyét dinh bit budc chuyén giao quyén sir dung
sang ché
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T chirc, c& nhan c6 kha nang, c¢6 nhiém vu hoic ¢ nhu cau sir dung sang ché
quy dinh tai cac diém a, b, ¢ va d hodc bi can trg canh tranh quy dinh tai diém d
khoan 1 Biéu 145 cua Luat S¢ hitu tri tué c6 quyén yéu cau ngudi c6 tham quyén
quy dinh tai khoan 1 Diéu 147 caa Luat S¢ hiru tri tué ra quyét dinh bat budc chuyén
giao quyén st dung sang ché cho minh theo quy dinh cu thé tai cac Piéu 55 va 56
cua Nghi dinh nay.

Piéu 55. Ho so yéu cau ra quyét dinh bit budc chuyén giao quyén sir dung
sang ché

1. Ho so yéu cau ra quyét dinh bat buoc chuyén giao quyén sir dung sang ché
bao gém céc tai liéu sau day:

a) T khai y@u cau bat budc chuyén giao quyén sir dung sang ché, 1am theo Mau
s6 04 tai Phy luc | caa Nghi dinh nay;

b) Tai liéu chizng minh y&u cau ra quyét dinh budc chuyén giao quyén st dung
sang ché 1a c6 cin ctr xac dang theo quy dinh caa phap luat duoc quy dinh cu thé tai
cac khoan 2, 3, 4, 5, 6 va 7 Biéu nay;

¢) Vian ban ty quyén (trudng hop yéu cau duoc ndp thong qua dai dién);

d) Ban sao chiing tir nop phi, 1€ phi (truong hop nop phi, 1€ phi qua dich vy buu
chinh hozc nop tryuc tiép vao tai khoan cua co quan ¢6 tham quyén giai quyét tha tuc
nay).

2. Truong hop yéu cau ra quyét dinh budc chuyén giao quyén su dung sang ché
trén co s& quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 145 cua Luat S¢ hitu tri tug, ho so phai
c6 tai liéu ching minh tai thoi diém nop don, thuc té dang c6 nhu cau str dung sang
ché nham muc dich cong cong, phi thuong mai, phuc vu qudc phong, an ninh hoic
phong bénh, chira bénh, dinh dudng cho nhan dan hozic nham dap (ng cac nhu cau
cap thiét khac cua x& hoi, nhung ngudi nam gitr doc quyén sang ché da khong sir
dung sang ché va viéc khéng sir dung sang ché s& anh huong dén viéc dat dugc cac
muc dich do.

3. Trudng hop yéu cau ra quyét dinh budc chuyén giao quyén sir dung sang ché
trén co s& quy dinh tai diém b khoan 1 Diéu 145 caa Luat So hiru tri tug, hd so phai
c6 tai liéu ching minh ngudi nam giir doc quyén sang ché da khong thyc hién nghia
vu str dung sang ché quy dinh tai khoan 1 Piéu 136 va khoan 5 Diéu 142 cua Luat
S& hiru tri tué va tai thoi diém nop ho so di két thic thoi han 04 nam ké tir ngay nop
don dang ky sang ché va két thlic thoi han 03 nam ké tir ngay sang ché dugc cap bang
doc quyén.

58



4. Truong hop yéu cau ra quyét dinh bit budc chuyén giao quyén sir dung sang
ché trén co s& quy dinh tai diém ¢ khoan 1 Diéu 145 cua Luat S¢ hitu tri tug, ho so
phai c6 tai liéu chang minh rang ngudi ¢6 nhu cau st dung sang ché khong dat dugc
thoa thuan véi nguoi nam doc quyén st dung sang ché veé viéc ky két hop dong s
dung sang ché mac du trong mot thoi gian hop 1y da ¢b gang thuong lugng véi muac
gia va cac diéu kién thuong mai thoa dang, trong do6, phai néu rd nhu cau sir dung
sang ché, thoi gian da tién hanh thuong lugng, mirc gia va cac diéu kién thuong mai
cu thé ma ngudi c6 nhu cau st dung sang ché da dé xuat.

5. Truong hop yéu cau ra quyét dinh bat budc chuyén giao quyén sir dung sang
ché trén co s quy dinh tai diém d khoan 1 Diéu 145 cua Luat Sé hitu tri tug, hd so
phai c6 tai liéu chang minh ring ngudi ndm doc quyén sir dung sang ché da thuc hién
hanh vi bi coi 14 han ché canh tranh bi cAm theo quy dinh cua phap luat vé canh tranh.

6. Trudng hop yéu cau ra quyét dinh bat budc chuyén giao quyén st dung séng
ché trong linh vuc cdng nghé ban dan trén co s¢ quy dinh tai diém a va d khoan 1
Diéu 145 va diém b khoan 1 Diéu 146 caa Luat S hitu tri tué thi trong hd so phai c6
tai liéu chizng minh viéc st dung sang ché do chi nham muc dich cong cong, phi
thuong mai hoac xuat trinh tai liéu chimg minh nguoi nam doc quyén sir dung sang
ché da thuc hién hanh vi bi coi 12 han ché canh tranh bi cdm theo quy dinh cua phap
luat vé canh tranh.

7. Trudng hop yéu cau ra quyét dinh bat budc chuyén giao quyén st dung séng
ché trén co s¢ quy dinh tai diém d khoan 1 Diéu 145 ciia Luat S& hitu tri tug, hd so
phai c6 tai lieu chang minh rang viéc sir dung sang ché nham dap tng nhu cau vé
dugc pham dé phong, chita bénh cua quc gia khac co du diéu kién nhap khau theo
quy dinh caa DPiéu 31Ps Hiép dinh vé céac khia canh lién quan t6i thuong mai cua
quyén s hitu tri tug.

Piéu 56. Thi tuc xir Iy hd so yéu cau ra quyét dinh bat budc chuyén giao
quyén sir dung sang ché

1. H6 so yéu cau ra quyét dinh bit budc chuyén giao quyén sir dung sang ché
duoc nop theo quy dinh sau day:

a) Ho so thudc truong hop quy dinh tai cac diém b, ¢ va d khoan 1 Diéu 145 caa Luat
S6 hitu tri tué dugc nop cho B Khoa hoc va Cong nghé;

b) Hb so thude truong hop quy dinh tai diém a va & khoan 1 Diéu 145 caa Luat So
hitu tri tué dugc nop cho céc bo, co quan ngang bd quan 1y linh vuc sang ché;
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¢) B6 Khoa hoc va Céng nghé, cac bo, co quan ngang bo chi dinh mét co quan
tiép nhan va tham dinh hd so thudc truong hop quy dinh tai khoan nay (sau day goi
1a “co quan tham dinh hd so0”).

2. Ho so yéu cau ra quyét dinh bat budc chuyén giao quyén sir dung sang ché
duoc thAm dinh nhu sau:

Trong thoi han 02 thang ké tir ngay nhan hd so, co quan thim dinh hd so xem
Xét ho so theo quy dinh sau day:

a) Truong hop hd so hop 18, trong thai han 20 ngay ké tir ngay nhan duoc hd
50, co quan tham dinh ho so phai ra thong bao vé yéu cau chuyén giao quyén sir dung
sang ché theo quyét dinh bat budc cho ngudi nam giir doc quyén sir dung sang ché
va yéu cau nguoi do co ¥ kién bang vin ban trong thoi han 01 thang ké tir ngay ra
thong béo; yéu cau cac bén lién quan thuong luong lai nham khac phuc cac bat dong
dé ky két hop dong chuyén giao quyén sir dung sang ché, néu xét thay can thiét; trong
truong hop khong dat duoc su thoa thuan gitta cac bén va néu xét thiy viéc khong
chap nhan ky két hop ddng chuyén giao quyén str dung sang ché cua bén nam git
quyén 1a khéng hop Iy thi béo céo két qua xem xét ho so va dé nghi B truong Bo
Khoa hoc va Cong nghé hoic Bo truong, Thi trudng co quan ngang bo ra quyét dinh
bat budc chuyén giao quyén st dung sang ché.

Néu yéu cau thudc trudng hop quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 145 cua Luat
S& hitu tri tué va viéc sir dung sang ché nham muc dich cong cong, phi thuong mai
thi cac bo, co quan ngang bd c6 quyén ra quyét dinh bat budc chuyén giao quyén sir
dung sang ché ma khdng can yéu cau ngudi nam gitr doc quyén sir dung sang ché co y
kién va khong can yéu cau cac bén thuong luong.

b) Truong hop Yéu cau ra quyét dinh chuyén giao quyén sir dung sang ché
khong c6 cin cir xac dang theo quy dinh tai Diéu 145 cta Luat Sé hitu tri tug, co
quan tham dinh hd so bao cdo két qua xem xét hd so va dé nghi Bo truong Bo Khoa
hoc va Céng nghé hoac Bo truong, Thu trudng co quan ngang bd ra théng bao du
dinh tir chdi, c6 néu rd ly do tir chéi va an dinh thai han 01 thang ké tir ngay ra thong
bao dé ngudi ndp hd so cd ¥ kién vé du dinh tir chdi.

Thoi gian danh cho nguoi ndp hd so stra chira thiéu s6t caa hd so hodc c6 y kién
phan ddi khong tinh vao thoi han xem xét hd so.

¢) Péi véi hd so thude trudng hop quy dinh tai diém a va d khoan 1 Diéu 145 cua
Luat So hitu tri tué, co quan tham dinh hd so cua cac b, co quan ngang bd sao gui ho
so dé lay y kién caa Bo Khoa hoc va Cong nghé (théng qua co quan tham dinh hd so
cua Bo Khoa hoc va Cong nghé) trudc khi trinh B truong, Tha truong co quan ngang
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bo quyét dinh theo quy dinh tai cac diém a va b khoan nay. Trong thoi han 20 ngay ké
tir ngdy nhan duogc hd so, co quan tham dinh hd so cua Bé Khoa hoc va Cong nghé
xem xét hd so, bao cdo dé Bo truong Bo Khoa hoc va Cong nghé gui v kién bang
van ban dé nghi Bo truong, Thu trudng co quan ngang bo ra quyét dinh bat buoc
chuyén giao quyén st dung sang ché hoic ra thdng béo tir chéi.

3. Trong thai han 20 ngay ké tir ngay nhan duoc bao cao két qua xem xét hd so
cua co quan tham dinh hd so ctia Bo Khoa hoc va Cong nghé, Bo truong Bo Khoa
hoc va Cong nghé xem xét va ra quyét dinh bat budc chuyén giao quyén st dung
sang ché, hoac guri cho nguoi nop hd so thong béo tir chbi budc chuyén giao quyeén
str dung séng ché, trong d6 néu rd 1y do tir chdi.

Trong thoi han 20 ngay ké tir ngdy nhan duge vin ban dé nghi cua Bo trudng
B6 Khoa hoc va Cong ngh¢, B0 truong, Thu truong co quan ngang bd xem xét va ra
quyét dinh bat budc chuyén giao quyén sir dung sang ché, hoac guri cho ngudi nop
hd so thong bao tir chdi budc chuyén giao quyén sir dung sang ché, trong d6 néu rd
ly do tir chéi.

Trong trudng hop khéng dong y véi dé nghi ciia Bo truong Bo Khoa hoc va
Cong nghé, Bo truong, Thu trudng co quan ngang bd thong béo bang van ban, trong
do néu 10 ly do.

4. Quyét dinh bat budc chuyén giao quyén sir dung sang ché dugc Bo trudng,
Thu trudng co quan ngang bd giri cho nguoi duoc chuyén giao quyén si dung sang
ché, nguoi nim doc quyén str dung sang ché va co quan tham dinh hd so cua Bo
Khoa hoc va Cong nghé.

Co quan tham dinh h so ctia Bo Khoa hoc va Cong nghé phai ghi nhan quyét
dinh vao S6 dang ky quéc gia vé sé hitu cdng nghiép trong thai han 01 thang va cong
bd trén Cong béo S¢ hitu cong nghiép trong thoi han 02 thang ké tir ngay ra quyét
dinh.

Piéu 57. Yéu cau cham dit quyén sir dung sang ché theo quyét dinh bat
bugc

1. Viéc chiam dut quyén sir dung sang ché theo quyét dinh bat budc phai duoc
B6 truong, Thu trudng co quan ngang bd, ngudi da ra quyét dinh bat budc chuyén
giao, quyét dinh.

2. Yéu cau cham dut quyén sir dung sang ché theo quyét dinh bat bugc gom cac
tai liéu sau day:

a) Vin ban yéu cau cham dut quyén sir dung sang ché theo quyét dinh bt
budc;
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b) Tai liéu chimg minh can cir dan dén viéc chuyén giao quyén str dung séng
ché theo quyét dinh bit budc khong con ton tai va khéng c6 kha ning tai xuat hién,
d6ng thoi viéc cham dut sir dung sang ché khong gay thiét hai cho ngudi duoc chuyén
giao quyén str dung sang ché theo quyét dinh bat budc;

¢) Vin ban ay quyén (truong hop yéu cau dugc nodp thong qua dai dién);

d) Ban sao chtng tur nop phi, 1€ phi (truong hop nop phi, 1€ phi qua dich vu buu
chinh hodc nop truc tiép vao tai khoan cia co quan tham dinh ho so ciia Bo Khoa
hoc va Cong nghé).

3. Thu tyc tiép nhan, xt Iy yéu cau cham duat quyén str dung sang ché theo quy
dinh bat budc va ra quyét dinh cham dat duoc thuc hién nhu déi véi tha tuc tiép
nhan, xt Iy hd so yéu cau chuyén giao quyén st dung sang ché theo quyét dinh bat
budc quy dinh tai Biéu 55 caa Nghi dinh nay.

Piéu 58. Ho so diing ky hop dong chuyén giao quyén sé hitu cong nghiép

1. Hb so ding ky hop ddng chuyén nhuong quyén so hiru cdng nghiép gom 01
bo tai liéu sau day:

a) To khai dang ky hop déng chuyén nhuong quyén so hitu cdng nghiép, lam
theo Mau s6 01 tai Phu luc 1V cua Nghi dinh nay;

b) 01 ban hop dong (ban gc hoidc ban sao dugc ching thuc theo quy dinh); néu
hop ddng 1am bang ngdn ngit khac tiéng Viét thi phai kém theo ban dich hop ddng
ra tiéng Viét; hop dong c6 nhiéu trang thi tirng trang phai c6 chir ky xac nhan cua
cac bén hoic déng dau giap lai;

c) Ban géc vin bang bao ho trong truong hop vian bang bao ho dugc cip dudi
dang giay;

d) Van ban dong y cia cac ddng chu s hitu vé viéc chuyén nhuong quyén so
hitu cdng nghiép, néu quyén so hitu cdng nghiép trong tng thudc so hitu chung;

d) Van ban ay quyén (trudng hop yéu cau dugc nop thong qua dai dién);

e) Ban sao chung tu nop phi, 1€ phi (truong hop nop phi, 1€ phi qua dich vy buu
chinh hoidc nop truc tiép vao tai khoan cua co quan quan 1y nha nudc vé quyén so
hiru cdng nghiép);

g) Péi voi ho so dang ky hop dong chuyén nhugng nhan hiéu tap thé, nhan hiéu
chting nhan, ngoai c4c tai lidu néu trén, can c6 thém cac tai liéu sau day:

g1) Quy ché st dung nhan hiéu tap thé, quy ché sir dung nhan hiéu chiing nhan
ctia Bén nhan chuyén nhuong theo quy dinh tai Diéu 105 cua Luat Sé hiu tri tug;
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g2) Tai liéu chang minh quyén nop don cua bén nhan chuyén nhuong ddi véi
nhan hiéu chitng nhan, nhan hiéu tap thé theo quy dinh tai khoan 3 va khoan 4 Diéu
87 cua Luat So haru tri tué.

Trong trudng hop nay, co quan quan 1y nha nudc vé quyén sa hitu cong nghiép
tham dinh lai vé quyén ndp don va quy ché st dung nhan hiéu. Ngudi nop don phai
nop phi thim dinh don ngoai cac khoan phi, 1& phi ddi véi ho so ding ky hop dong
chuyén nhugng quyén so hitu cong nghiép theo quy dinh.

2. H so dang ky hop ddng chuyén quyén sir dung ddi tugng sé hitu cdng nghiép
phai gom céc tai liéu sau day:

a) To khai dang ky hop déng chuyén quyén st dung ddi twong so hiru cong
nghiép, 1am theo MAau s6 02 tai Phu luc 1V caa Nghi dinh nay;

b) 02 ban hop dong (ban gdc hodc ban sao kém theo ban gbc dé dbi chiéu, trir
truong hop ban sao da dugc ching thuc theo quy dinh); néu hop dong 1am bang ngén
ngir khéc tiéng Viét thi phai kém theo ban dich hop dong ra tiéng Viét; néu hop ddng
c6 nhiéu trang thi ting trang phai c6 chir ky xac nhan cua céc bén hoic dong dau
giap lai;

¢) Vin ban dong y cia cac dong chu s hitu vé viéc chuyén quyén sir dung doi
tugng so hitu cdng nghiép, néu quyén so hitu cdng nghiép twong tng thudc sé hitu
chung;

d) Van ban ty quyén (trudng hop yéu cau dugc ndp thong qua dai dién);

d) Ban sao chung tir nop phi, 1€ phi (treong hop ndp phi, 1€ phi qua dich vu buu
chinh hoic nop truc tiép vao tai khoan cta co quan quan 1y nha nudc vé quyén so
hiru cong nghiép).

3. Mbi hé so dang ky hop dong chuyén giao quyén sé hitu cdng nghiép chi duoc
ghi nhan cho mot budc chuyén giao. Trudng hop déi tugng sé hitu cong nghiép duoc
chuyén giao nhiéu budc thi mdi budc chuyén giao phai nop mot hd so dang ky hop
ddng chuyeén giao quyén sé hitu cong nghiép riéng.

Piéu 59. Thi tuc xir Iy hd so' ding ky hep dong chuyén giao quyén sé hiru
cdng nghiép

1. Trong truong hop ho so dang ky hop dong chuyén giao quyén sé hitu cong
nghiép khdng cd céc thiéu s6t néu tai khoan 3 Diéu ndy, co quan quan Iy nha nuéc
vé quyén s& hitu cong nghiép thuc hién cac cong viéc sau day:

a) Ra quyét dinh ghi nhan chuyén nhuong quyén s¢ hitu cong nghiép (ddi véi
hop dong chuyén nhuong quyén so hiru cdng nghiép) va quyét dinh cap Gidy ching
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nhin dang ky hop dong chuyén quyén st dung ddi tugng s¢ hitu cdng nghiép (ddi
véi hop ddng chuyén quyén st dung déi twong so hitu cdng nghiép);

b) Déi voi hop dong chuyén nhuong quyén s hitu cdng nghiép: Ghi nhan vao
van bang bao ho chii so hitu méi; trong truong hop chuyén nhuong mot phan danh
muc hang hoa, dich vu mang nhan hiéu duoc bao ho thi cap Gidy chimng nhan dang ky
nhan hiéu cho bén nhan va x4c dinh giéi han danh myc hang hda, dich vu trong vin bang
bao ho gdc d6i véi phan chuyén nhuong do;

¢) Béi vai hop ddng chuyén quyén sir dung ddi tugng so hitu cong nghiép: Cap
Giay chung nhan dang ky hop dong chuyén quyén st dung d6i twong so hitu cong
nghiép cho nguoi nop hd so; dong dau dang ky vao 02 ban hop dong va trao nguoi
nop hd so 01 ban, luu 01 ban;

d) Ghi nhan viéc chuyén giao quyén sé hitu cong nghiép vao So dang ky qubc
gia vé so hitu cong nghiép;

d) Cong bd quyét dinh ghi nhan chuyén nhwong quyén sé hiru cong nghiép va
quyét dinh cap Gidy chang nhan ding ky hop dong chuyén quyén st dung dbi tuong
s& hitu cong nghiép trén Cong béo S hiru cdng nghiép trong thoi han 02 thang ké tur
ngay ra quyét dinh.

2. Trong trudng hop hd so diang ky hop ddng chuyén giao quyén sé hiru cong
nghiép cd thiéu sot theo quy dinh tai khoan 3 Piéu nay, co quan quan 1y nha nuéc vé
quyén s& hitu céng nghiép thuc hién cac tha tuc sau day:

a) Ra thong béo du dinh tir chdi ding ky hop ddng, trong d6 néu rd cac thiéu
sot cia ho so, an dinh thoi han 02 thang ké tir ngay ky thong bao dé ngudi nop ho so
sira chira thiéu sot hoac c6 y kién phan ddi vé dy dinh tir chdi dang ky hop dong;

b) Ra quyét dinh tir chdi ding ky hop ddng néu nguai ndp hd so khong sira chira
thiéu sot hoac co sira chira thiéu sot nhung khong dat yéu cau, khong c6 y kién phan
d6i hoac c6 y kién phan ddi nhung khong xac dang vé du dinh tir chdi dang ky hop
dong trong thoi han da dugc an dinh.

3. Ho so ding ky hop ddng chuyén giao quyén so hitu céng nghiép bi coi la ¢6
thiéu sot néu thudc mot trong cac truong hop sau day:

a) To khai khong hop [§;

b) Thiéu mot trong céc tai liéu trong danh muc tai liéu phai co;

¢) Vin ban ay quyén khdng hop 18;

d) Ban sao hop déng khong duoc xac nhan hop 1¢;

d) Tén, dia chi cua bén chuyén giao trong hop dong khdng phi hop véi cac
thong tin twong Umg trong vin bang bao ho hoac trong hop dong 1a can cir phat sinh
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quyén chuyén giao, vin ban uy quyén, to khai; tén, dia chi cia bén duoc chuyén giao
trong hop dong khdng phil hop véi tén, dia chi ghi trong vian ban ty quyén, to khai;

e) Hop ddng khong c6 du chir ky (va con dau, néu c6) cua bén chuyén giao va
bén duoc chuyén giao;

g) Bén chuyén nhuong khong phai la chi vian bang bao ho;

h) Déi tugng sé hitu céng nghiép lién quan khong con trong thai han hiéu luc
bao ho hoic dang c6 tranh chap;

i) Hop ddng chuyén giao thiéu cac noi dung phai co theo quy dinh tuong ng
tai Diéu 140 hoic khoan 1 Diéu 144 cia Luat S& hitu tri tug;

k) Hop dong c6 noi dung khdng phit hop véi quy dinh vé cac diéu kién han ché
viéc chuyén nhuong quyén sé hitu cdng nghiép tai Bidu 139 cua Luat S¢ hitu tri tué
hodc c6 cac diéu khoan han ché bat hop Iy quyén cua bén dugc chuyén quyén st
dung d6i twong so hitu cong nghiép quy dinh tai khoan 2 Biéu 144 cua Luat S¢ hitu
tri tugé;

1) C6 can cir d&é khang dinh rang viéc chuyén nhugng quyén so hitu cong nghiép
xam pham quyén so hiru cdng nghiép ctia bén thi ba.

4. Thoi han xir Iy hd so dang ky hop dong chuyén giao quyén s hitu cong
nghiép 1a 02 thang. Thoi gian danh cho ngudi nop hd so sira chira thiéu sét khong
duoc tinh vao thoi gian xi 1y hd so.

5. Sau khi hd so dang ky hop ddng chuyén giao quyén sé hitu cong nghiép duoc
ndp cho co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu céng nghiép, cac bén co tranh
chap lién quan dén hop dong thi co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong
nghiép tam dung xem xét hd so cho dén khi cac bén giai quyét duoc tranh chap va
nop tai liéu ching minh da giai quyét duoc tranh chap thi co quan quan 1y nha nuéc
vé quyén sé hitu cong nghiép tiép tuc xem xét ho so theo quy dinh.

6. Trudce khi co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cdng nghiép ra quyét
dinh ghi nhan hoic tir chéi ghi nhan ding ky hop dong chuyén giao quyén so hitu
cdng nghiép, mot trong cac bén mudn rat hd so ding ky hop déng chuyén giao quyén
s& hiru céng nghiép thi phai c6 y kién dong thuan cua ca hai bén vé viéc rat hd so
dang ky hop dong chuyén giao quyén so hiru cdng nghiép da nop, trir trudng hop rut
don do khong thé khic phuc duoc céc thiéu sot theo yéu cau cua co quan quan ly nha
nudc vé quyen so hitu cdng nghiép.

Piéu 60. Piéu kién han ché viéc chuyén nhweng quyen déi véi nhan higu
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1. Viéc chuyén nhuong quyén di véi nhan hiéu theo quy dinh tai khoan 4 Biéu 139
cua Luat So hitu tri tué dugc coi 1a gay ra su nham Ian vé dic tinh, ngudn géc cua
hang hoa, dich vu mang nhan hi¢u trong cac truong hop sau day:

a) Nhan hiéu dugc chuyén nhugng tring hodc twong ty dén mac gay nham Ian
v6i nhan hiéu khac dang duoc bao ho theo Gidy chiing nhan ding ky nhan hiéu hoic
dang ky qudc té nhan hiéu thuoc quyén so hiru cua bén chuyén nhuong;

b) Mot phan hang hoa, dich vu mang nhan hiéu duoc chuyén nhugng tuong tu
véi phan hang héa, dich vu con lai thuoc Danh muc hang héa, dich vu thudc quyén
so hitu caa bén chuyén nhuong va viéc stir dung nhan hiéu ciing véi phan hang hoa,
dich vu d6 ctia bén nhan chuyén nhuong c6 kha ning gay nham lan vé ngudn gdc
thwong mai cua hang hda, dich vu (dbi véi trudng hop pham vi chuyén nhuong 1a
mot phan danh muc hang hoa, dich vu);

¢) Nhan hiéu dugc chuyén nhuong c6 chia yéu t6 1a dau hiéu 1am cho nguoi
tiéu dung nham I4an hoic hiéu sai léch vé xuat xu, chat luong, gid tri, v.v... cia hang
hoa, dich vu thuéc pham vi chuyén nhuong.

2. Quyén ddi véi nhan hiéu tap thé, nhan hiéu chiing nhan chi dugc chuyén
nhuong cho t6 chirc dap ung cac diéu kién dbi véi to chic ¢ quyén diang ky nhan
hiéu tap thé, nhan hiéu chang nhan do.

Piéu 61. Ghi nhan viéc sira ddi ndi dung, gia han, chAm diet truéc thoi han
hiéu lwc hop dong chuyén quyén sir dung ddi twong sé hiru cong nghiép

1. Viéc sira d6i noi dung, gia han, cham dut trudce thoi han hiéu luc cua hop
dong chuyén quyén si dung dbi tuong so hitu cong nghiép da dang ky déu phai duoc
ghi nhan tai co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hiru cong nghiép theo quy dinh
tai Diéu nay.

2. H6 so yéu cau ghi nhan sira d6i noi dung, gia han, cham dat truéc thoi han
hiéu luc hop dong duoc thyc hién nhu sau:

a) Ho so yéu cau ghi nhan viéc sira doi noi dung, gia han, cham dut trude thoi
han hiéu luc cua hop ddng chuyén quyén str dung d6i tuong so hitu cdng nghiép phai
1am thanh van ban gom céc tai liéu sau day:

al) To khai yéu cau ghi nhan viéc stra doi ndi dung, gia han, cham dut hiéu luc
trudc thoi han caa hop déng chuyén quyén st dung ddi twong so hitu cong nghiép,
lam theo MAu s6 03 tai Phu luc IV cua Nghi dinh nay;

a2) Ban gdoc Gidy chung nhan ding ky hop ddng chuyén quyén sir dung ddi
tugng sé hitu céng nghiép (trudng hop diang ky stra doi noi dung, gia han hiéu luc
cta hop dong);
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a3) Tai liéu chiing minh viéc stra d6i tén, dia chi cia céc bén trong hop dong;

ad) Thoa thuan, tai liéu ghi nhan vé nhitg diéu khoan cu thé can sta doi, bd
sung trong hop dong, ké ca viéc gia han hoic cham dut hiéu luc caa hop dong trudc
thoi han;

a5) Vin ban uy quyén (truong hop yéu cau duoc ndp thong qua dai dién);

a6) Ban sao chung tir nop phi, 1é phi (truong hgp nop phi, 1€ phi qua dich vu
buu chinh hodc ndp truc tiép vao tai khoan cia co quan quan 1y nha nudc vé quyén
so hitu cong nghiép).

b) H6 so yéu cau gia han hop dong phai duoc ndp trong vong 01 thang tinh dén
ngay két thuc thoi han hop dong ghi trong Gidy chiing nhan dang ky hop dong chuyén
quyén sir dung ddi twong sé hitu céng nghiép.

3. Trong thoi han 01 thang ké tir ngay nhan ho so yéu cau ghi nhan viéc sta doi
noi dung, gia han, cham dut hiéu luc truge thoi han hop dong, co quan quan ly nha
nudc vé quyén so hitu cdng nghiép co trach nhiém xem xét hd so theo quy dinh sau day:

a) Trong trudng hop hd so hop 1€, co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu
cdng nghiép ra quyét dinh ghi nhan sira doi noi dung, gia han, cham dut hiéu luc
trudc thoi han cia hop dong chuyén quyén st dung ddi tugng s hitu cong nghiép;
ghi nhan cac noi dung sira di, gia han hiéu luc hop ddng chuyén quyén sir dung dbi
tuong so hitu cdng nghiép vao Gidy chiing nhan dang ky hop dong chuyén quyén sir
dung ddi twong so hiru ¢éng nghiép; ghi nhan cac ndi dung sira doi, gia han, chim
dut hiéu luc truge thoi han hop dong chuyén quyén sir dung d6i twong sé hitu cong
nghiép vao So dang ky quoc gia vé so hitu cong nghiép; cong b cac quyét dinh ghi
nhan stra d6i noi dung, gia han, chim dut hiéu luc trude thoi han hop dong chuyén
quyén str dung ddi tuong sé hitu cong nghiép trén Céng bao S& hitu cong nghiép
trong thoi han 02 thang ké tir ngay ra quyét dinh;

b) Trong trudng hop hd so co thiéu sot, co quan quan 1y nha nude vé quyén so hitu
cdng nghiép ra thdng béo du dinh tir chdi ghi nhan viéc stra doi ndi dung, gia han, cham
dut hiéu luc truéc thoi han hop dong chuyén quyén sir dung dbi tugng sé hitu cong
nghiép, trong d6 néu rd cac thiéu sot caa hd so va 4n dinh thoi han 02 thang ké tir ngay
ra théng bao duy dinh tir chdi dé ngudi ndp ho so sira chita thiéu s6t hodc co v kién phan
d6i vé du dinh tir chéi dang ky hop dong.

Néu ngudi nop hd so khong stra chira thiéu sot hoic sira chira thiéu sot khéng
dat y&u cau, khdng cé y kién phan ddi hoic c6 y kién phan ddi nhung khong xac dang
trong thoi han di duoc 4n dinh, co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cong
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nghiép ra quyét dinh tir chdi ghi nhan viéc stra d6i noi dung, gia han, cham dut hiéu
luc truéc thoi han hop ddng chuyén quyén st dung ddi tugng s hitu céng nghiép.

Chuong VI
PAI DIEN SO HUU CONG NGHIEP

Piéu 62. Chwong trinh dao tao phap luat vé sé hiru cong nghiép

1. Chuong trinh dao tao phap luat vé so hitu cong nghiép phai ¢am bao cung
cap cho ngudi hoc cac kién thic, ki ning van dung phép luat s hitu cong nghiép
can thiét dé giai quyét cac van dé cu thé lién quan dén bao ho quyén so hitu cong
nghiép véi thoi lugng téi thiéu 1a 20 don vi hoc trinh hodc 18 tin chi (trong dé, 6 it
nhat 40% thoi lugng dao tao thuc hanh, thuc tap nghé nghiép hoic thuc tap tét
nghigp).

2. Bo Khoa hoc va Céng nghé xay dung chuong trinh khung dao tao phap luat
vé s hitu cong nghiép theo céc tiéu chi quy dinh tai khoan 1 Diéu ny.

3. Khoa dao tao phap luat vé s hitu cdng nghiép quy dinh tai diém d khoan 2
va khoan 2a Diéu 155 cua Luat Sé hitu tri tu¢ dugc giang day theo chuong trinh
khung quy dinh tai khoan 2 Piéu nay thi dugc Bo Khoa hoc va Cong nghé cong nhan.

4. Ca nhan duogc coi 1a da tét nghiép khoa dao tao phép luat vé so hitu cong
nghiép quy dinh tai diém d khoan 2 va khoan 2a Diéu 155 cua Luat S¢ hitu tri tué
néu tot nghiép khoa dao tao vé so hiru cdng nghiép dap ng cac yéu cau quy dinh tai
khoan 2 Piéu nay va duoc Bo Khoa hoc va Cong nghé cong nhan theo khoan 3 Diéu
nay.

biéu 63. Kiém tra nghiép vu dai dién sé hiru cong nghiép

1. Viéc kiém tra nghiép vu dai dién sé hiru céng nghiép duoc tién hanh nham
danh gia kha nang van dung phap luat so hitu cong nghiép dé giai quyét cac van dé
cu thé lién quan dén xé&c 1ap va bao vé quyén sé hiru cong nghiép.

2. Co quan quan 1y nha nuéc vé quyén sé hitu cdng nghiép to chire ky kiém tra
nghiép vu dai dién s¢ hitu cong nghiép dinh ky 02 nim/lan. Ké hoach té chic ky
kiém tra nghiép vu dai dién s¢ hitu cong nghiép phai duoc céng bd trén cong thong
tin dién t ctia co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cdng nghiép.

3. Két qua kiém tra duoc co quan quan Iy nha nuéc vé& quyén so hitu cong
nghiép thong bao cho ngudi dy kiém tra. Nguoi dy kiém tra c6 quyén yéu cau co
quan quan Iy nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép phuc tra két qua kiém tra.
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4. Két qua kiém tra cua c4 nhan dap Gmg quy dinh tai diém e khoan 2 Piéu 155
cua Luat S¢ hiru tri tué co gia tri trong thoi han 05 nam (ké tir ngay ra thdng béo két
qua kiém tra) cho viéc d& nghi co quan quan 1y nha nuéc vé quyén so hiru cong
nghiép cdp Chuang chi hanh nghé dich vu dai dién so hitu cong nghiép.

5. Hoi dong kiém tra nghiép vu dai dién s¢ hitu cong nghiép do co quan quan
ly nha nudc vé quyén sé hitu céng nghiép thanh lap, c6 nhiém vu t6 chic ky kiém
tra nghiép vu dai dién s hitu cong nghiép theo Quy ché kiém tra nghiép vu dai dién
so hitu cong nghiép do co quan do ban hanh.

6. Ca nhan dap Gmg du cac diéu kién quy dinh tai cac diém tir a dén d khoan 2
Diéu 155 cua Luat So hitu tri tué duoc dang ky du kiém tra nghiép vu dai dién so
hitu céng nghiép theo quy dinh tai khoan 7 Diéu nay.

7. Ho so dang ky dy kiém tra dugc nop cho co quan quéan 1y nha nude vé quyén
s& hitu cong nghiép gdm 01 bo tai licu sau day:

a) To khai dang ky du kiém tra, 1am theo Mau s6 01 tai Phu luc V cua Nghi
dinh nay;

b) Ban sao bang ct nhan hodc van bang trinh d6 twong duong quy dinh tai diém
¢ khoan 2 Piéu 155 caa Luat So hitu tri tué (xuat trinh ban chinh dé ddi chiéu, trur
treong hop ban sao da dugc chang thuc);

¢) Ban sao gidy chitng nhan tt nghiép khda dao tao phap luat vé s& hitu cong
nghiép duoc B Khoa hoc va Cong nghé cong nhan quy dinh tai Biéu 62 Nghi dinh
nay (xuat trinh ban chinh dé ddi chiéu, trir truong hop ban sao da dugc chang thuc);
hoac ban sao quyét dinh tuyén dung hozc hop dong lao dong va tai liéu khéc (co xac
nhan cua co quan, to chac noi cdng tac) chirng minh thoi gian it nhat 05 nam truc
tiép 1am cong tac tham dinh don dang ky s& hitu cdng nghiép tai co quan quéc gia
hodc quéc té vé so hitu cong nghiép hoac cong tac phap luat vé so hitu cong nghiép
quy dinh tai diém d khoan 2 Diéu 155 cua Luat S& hitu tri tué, bao géom cong tac
thanh tra, kiém tra, kiém sat, xét xtr, phap ché, tu van phéap luat, quan Iy nha nudc vé
so httu cong nghiép; nghién ctru khoa hoc (cé churc danh nghién ctru vién) va giang
day vé s& hitu cdng nghiép (xuat trinh ban chinh dé déi chiéu, trir trudmg hop ban
sao da dugc ching thuc);

d) 02 anh 3 x 4 (cm);

d) Ban sao chuing tir nop phi, 1€ phi (truong hop nop phi, 1€ phi qua dich vu buu
chinh hodc nop truc tiép vao tai khoan caa co quan quan 1y nha nudc vé quyén so
hiru cong nghiép).
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8. Ho so dang ky du kiém tra dugc co quan quan 1y nha nuéc vé quyén so hitu
cdng nghiép xu ly trong thoi han 20 ngay ké tir ngay nhan hd so theo trinh ty nhu
sau:

a) Truong hop ho so hop 1€, co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cong
nghiép thong bao cho ngudi ndp hod so vé viée du diéu kién tham du ky kiém tra,
ddng thoi thong béo vé du kién thoi gian, dia diém, lich kiém tra;

b) Truong hop hd so khong hop 18, co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu
cdng nghiép thong bao cac thiéu sot cia hd so va 4n dinh thoi han 01 thang ké tur
ngay ra thong bao dé ngudi nop ho so sira chira thiéu sot;

¢) Truong hop ngudi ndp hd so khong sira chira thiéu sét hodc sira chira thiéu
sot khong dat yéu cdu, co quan quan 1y nha nudc vé quyén s¢ hiru cong nghiép ra
quyét dinh tir chéi chap nhan don dang ky du Kiém tra, trong d6 néu rd 1y do tir chéi.

Diéu 64. Cap, cap lai, thu hdi Chitng chi hanh nghé dich vu dai dién sé hitu
cong nghiép

1. Viéc cap Ching chi hanh nghé dich vu dai dién so hiru cdng nghiép duoc
thuc hién nhu sau:

a) Chiing chi hanh nghé dich vu dai dién s& hitu cong nghiép duoc co quan quan
1y nha nude vé quyén sa hitu cong nghiép cap cho ca nhan dap tng cac diéu kién quy
dinh tai khoan 2 va 2a Diéu 155 cua Luét S& hitu tri tué néu c6 yau cau va nop phi, 1
phi theo quy dinh cta phap luat;

b) Hd so yéu cau cip Chimg chi hanh nghé dich vu dai dién so hitu cong nghiép
gom 01 bo tai lidu nhu sau:

b1) T& khai yéu cdu cdp Ching chi hanh nghé dich vu dai dién s¢ hitu cong
nghiép, 1am theo Mau s6 02 tai Phu luc V cua Nghi dinh nay;

b2) Bén sao gidy chiig nhan t6t nghiép khoa dao tao phap luat vé so hiru cong
nghiép va ban sao Thé luat su ddi v6i truong hop dé nghi cap chimg chi hanh nghé
theo quy dinh tai khoan 2a Diéu 155 ciia Luat S& hitu tri tué (xuét trinh ban chinh dé
dbi chiéu, trir truong hop ban sao di duge ching thuc);

b3) 02 anh 3 x 4 (cm);

b4) Ban sao Chirng minh nhan dan (xuat trinh ban chinh dé dbi chiéu, trir truong
hop ban sao di dugc ching thuc), trir trudng hop To khai yéu cau cip Ching chi
hanh nghé dich vu dai dién s& hitu cong nghiép da c6 thdng tin vé sé Can cudc cong
dan;
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b5) Ban sao chung tir nop phi, 1€ phi (treong hop nop phi, I¢é phi qua dich vu
buu chinh hoic nop tryc tiép vao tai khoan cia co quan quan 1y nha nudc vé quyén
so hitu cong nghiép).

¢) Ho so yéu cau cap Chung chi hanh nghé dich vu dai dién s hitu cong nghiép
dugc co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép xur 1y trong thoi han
01 thang ké tir ngdy nhan ho so theo trinh tu sau day:

c1) Truong hop ho so hop 18, co quan quan ly nha nude vé quyén sé hiru cong
nghiép quyét dinh cip Chung chi hanh nghé dich vu dai dién s hiru cong nghiép,
trong d6 ghi rd ho tén, ngay sinh, dia chi thuong trd, so ching minh nhan dan/can
cudce cong dan, sé Chang chi va linh vuc hanh nghé ctia ngudi dugc cap chimg chi;
ghi nhén viéc cap Chimg chi hanh nghé dich vu dai dién s hitu cong nghiép vao So
dang ky qubc gia vé dai dién so hitu cong nghiép va cong bd trén Cong bao So hiru
cong nghiép, Cong théng tin dién tir ciia co quan d6 trong thoi han 02 thang ké tur
ngay ra quyét dinh;

¢2) Truong hop hd so khdng hop 1é, co quan quan Iy nha nudc vé quyén sé hitu
cdng nghiép thdng bao cac thiéu sot cia hd so va 4n dinh thoi han 01 thang ké tur
ngay ra théng bao dé ngudi nop hod so stra chira thiéu sot;

¢3) Truong hop ngudi ndp ho so khong stra chira thiu sét hodc sira chira thiéu
sot khong dat yéu cdu, co quan quan 1y nha nudc vé quyén s¢ hiru cong nghiép ra
quyét dinh tir chdi cap Chung chi hanh nghé dich vu dai dién s¢ hitu cong nghiép,
trong d6 néu rd 1y do tir chdi;

d) Ching chi hanh nghé dich vu dai dién s& hiru cong nghiép duoc lam theo
Mau sé 03 tai Phu luc V cua Nghi dinh nay.

2. Viéc cap lai Chung chi hanh nghé dich vu dai dién s hitu cong nghiép duoc
thuc hién nhu sau:

a) Trong cac trudng hop sau day, co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu
cong nghiép cap lai Chiing chi hanh nghé dich vu dai dién so hitu cong nghiép néu
ngudi dai dién so hitu cong nghiép yéu cau va nop phi, Ié phi theo quy dinh:

al) Thong tin trong Chitng chi hanh nghé dich vu dai dién s& hitu cong nghiép
quy dinh tai diém c1 khoan 1 Diéu nay da c6 su thay doi;

a2) Chuang chi hanh nghé dich vu dai dién s& hiru cdng nghiép bi mat, bj 15i
hoic bi hong (rach, ban, phai mo, v.v...) dén muac khong sir dung duoc;

a3) Pa khoi phuc du diéu kién duoc cap Ching chi hanh nghé dich vu dai dién
s& hitu cong nghiép trong truedng hop bi thu hdi Chieng chi hanh nghé do khong con
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dap tmg cac diéu kién theo quy dinh tai khoan 2 va 2a Diéu 155 cua Luat So hitu tri
tug.

b) Ho so yéu cau cap lai Chung chi hanh nghé dich vu dai dién so hiru cong
nghiép dugc ndp cho co quan quan Iy nha nudc vé quyén sé hitu cong nghiép bao
gém 01 bo tai lidu nhu sau:

b1) T& khai yéu cau cap lai Ching chi hanh nghé dich vu dai dién s¢ hitu cong
nghiép, lam theo Mau s6 04 tai Phu luc V cua Nghi dinh nay;

b2) 02 anh 3 x 4 (cm);

b3) Ban sao Chirng minh nhan dan (xut trinh ban chinh dé dbi chiéu, trir trudng
hop ban sao d3 duoc chimg thuc), trir trudng hop To khai yéu cau cap lai Ching chi
hanh nghé dich vy dai dién so hiru cong nghiép da co thong tin vé sé Can cude cong
dan, d6i vé6i truong hop quy dinh tai diém al khoan nay;

b4) Tai liéu chtirng minh di khéi phuc du diéu kién duoc cap Ching chi hanh
nghé dich vu dai dién s¢ hitu céng nghiép dbi v6i truong hop quy dinh tai diém a3
khoan nay;

b5) Ban sao chung tir nop phi, 1€ phi (trwong hop nop phi, I¢ phi qua dich vu
buu chinh hodc ndp truc tiép vao tai khoan cua co quan quan ly nha nudc vé quyén
so hitu cong nghiép).

¢) Ho so yéu cau cap lai Ching chi hanh nghé dich vu dai dién s& hitu cong
nghiép dugc co quan quan 1y nha nude vé quyén so hitu cdng nghiép xt ly trong thoi
han 20 ngay ké tir ngay nhan hd so theo trinh tu nhu tha tuc cap ching chi hanh nghé
dich vu dai dién s hitu cdng nghiép quy dinh tai diém c khoan 1 Diéu nay.

d) Trong truong hop Ching chi hanh nghé dich vu dai dién so hitu cdng nghiép
bi 16i do co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cdng nghiép gay ra thi co quan
nay c6 trach nhiém cap lai Chiing chi hanh nghé dai dién so hitu céng nghiép trong
thoi han 05 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan duoc yéu cau caa ngudi dugc cap Chang
chi, khdng thu phi khi cap lai Chang chi.

3. Viéc thu hoi ching chi hanh nghé dich vu dai dién sé hitu cdng nghiép duoc
thuc hién nhu sau:

a) Chiring chi hanh nghé dich vy dai dién so hitu cong nghiép bi co quan quan
1y nha nudc vé quyén so hiru cong nghiép thu hdi trong cac trudng hop sau day:

al) Nguoi duoc cap Ching chi hanh nghé dich vu dai dién sé hitu cdng nghiép
khong con dap tmg cac diéu kién quy dinh tai khoan 2 va 2a Diéu 155 cua Luat So
hiru tri tug;
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a2) Nguoi duoc cdp Chiing chi hanh nghé dich vu dai dién s& hitu cdng nghiép
bi thu hdi Chirng chi hanh nghé theo quyét dinh cta co quan nha nudc ¢ tham quyén
theo quy dinh tai khoan 4 Biéu 156 ctia Luat So hitu tri tug;

b) Co quan quan Iy nha nuéc vé quyén sé hitu cong nghiép chu dong hoac theo
y&u cau cua té chirc, ca nhan thu hdi Chiing chi hanh nghé dich vu dai dién so hitu
cdng nghiép néu c6 cin cir khang dinh nguoi duoc cip Ching chi hanh nghé dich vu
dai dién s¢ hitu cong nghiép thuéc mot trong cac trudng hop quy dinh tai diém a
khoan nay;

¢) To chuc, c& nhan yéu cau thu hdi Ching chi hanh nghé dich vu dai dién s
hiru cong nghiép phai nop 01 b tai liéu nhu sau:

c1) Pon yéu cau thu hdi Chimg chi hanh nghé dich vu dai dién sé hiru cong
nghiép;

c2) Tai liéu chang minh cin ct thu hdi Ching chi hanh nghé dich vu dai dién
s& hiru cbng nghiép.

d) Trinh tu thu hdi Chang chi hanh nghé dich vu dai dién s& hitu cong nghiép
duoc thuc hién nhu sau:

d1) Truong hop to chirc, ca nhan c6 yéu cau thu hoi Chimg chi hanh nghé dich
vu dai dién s& hiru cong nghi¢p theo quy dinh tai diém ¢ khoan nay, trong thoi han
01 thang ké tir ngay nhan dugc yéu ciu, co quan quan Iy nha nudc vé quyén sé hitu
cong nghiép thong bao bang vin ban vé yéu cau nay cho ngudi duoc cip Ching chi
hanh nghé va an dinh thoi han 13 01 thang ké tir ngay ra thong bao dé ngudi d6 ¢ y
kién. Trén co s& xem xét y kién ctia cac bén, co quan quan 1y nha nudc vé quyén so
hitu cong nghiép ra quyét dinh thu hdi Ching chi hanh nghé hodc quyét dinh tir chbi
thu hdi Chimg chi hanh nghé va giri cho cac bén;

d2) Trudng hop co can ci khang dinh nguoi duoc cdp Chimg chi hanh nghé
dich vu dai dién s& hitu cong nghiép khong con dap ung cac diéu kién quy dinh tai
khoan 2 va 2a Piéu 155 ctia Luat S¢ hitu tri tu¢, co quan quan Iy nha nudc vé quyén
so hiru cong nghiép théng bdo bang van ban vé du dinh thu hdi Chimg chi hanh nghé
dich vu dai dién sé hitu cong nghiép cho ngudi duge cap Chimg chi hanh nghé dich
vu dai dién so hitu cong nghiép va 4n dinh thoi han 01 thang ké tir ngay ra thong bao
dé ngudi d6 ¢ ¥ kién. Trén co s& xem xét ¥ kién cua nguoi duge cip Ching chi hanh
nghé dich vu dai dién s hitu cong nghiép, co quan quan 1y nha nuée vé quyén so hiru
cong nghiép ra quyét dinh thu hdi Ching chi hanh nghé dich vu dai dién s¢ hitu cong
nghiép hoidc thong bao khong thu hodi Chimg chi hanh nghé dich vu dai dién s hiru
cong nghiép cho nguoi duoc cap;
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d3) Trudng hop c6 quyét dinh thu hdi Chung chi hanh nghé dich vu dai dién s&
hitu céng nghiép cua co quan nha nudc co tham quyén, trong thdi han 01 thang ké
tir ngdy nhan dugc quyét dinh néi trén, co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hiru
cong nghiép ra quyét dinh thu hdi Chimg chi hanh nghé dich vu dai dién s¢ hitu cong
nghiép;

d4) Quyét dinh thu hdi Chimng chi hanh nghé dich vu dai dién sé hitu cong
nghiép duoc co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cdng nghiép ghi nhan vao
S6 dang ky qudc gia vé dai dién s hitu céng nghiép va cong bd trén Cong bao So
hitu cdng nghiép trong thoi han 02 thang ké tir ngay ra quyét dinh.

Piéu 65. Ghi nhan va xéa tén dai dién sé hiru cong nghiép

1. Viéc ghi nhan t6 chac dua diéu kién kinh doanh dich vu dai dién sé hitu cong
nghiép dugc thuc hién nhu sau:

a) To chire co du cac diéu kién theo quy dinh tai Diéu 154 cua Luat S¢ hitu tri
tué duoc co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cdng nghiép ghi nhan 13 t6 chic
kinh doanh dich vu dai dién so hitu cong nghiép trong S6 dang ky qudc gia vé dai
dién s& hitu cng nghiép va cong bé trén Cong béo Sé hiru cdng nghiép néu cé yéu
cau va nop phi, Ié phi theo quy dinh cua phap luat.

Chi nhanh va cac don vi phu thudc khac cua cac to chic co du cac diéu kién
theo quy dinh tai Diéu 154 cua Luat Sé hitu tri tué chi duoc kinh doanh dich vu dai
dién so hitu cdng nghiép dudi danh nghia cua té6 chic ma minh phu thudc.

b) H4 so yéu cau ghi nhan t chtc dich vu dai dién so hitu cong nghiép vao Sé
dang ky quéc gia vé dai dién so hitu cdng nghiép nop cho co quan quan 1y nha nudc
vé quyén s& hitu cong nghiép do t6 chire dap tmg cac diéu kién quy dinh tai Diéu 154
cua Luat S hiru tri tué ding tén, gdm 01 bo tai liéu nhu sau:

b1) To khai yéu cau ghi nhan t6 chire dich vu dai dién so hitu cong nghiép, 1am
theo Mau sb 05 tai Phu luc V cta Nghi dinh ndy, trong d6 dién ddy du thong tin vé
t6 chtrc va thong tin vé ngudi dai dién sé hitu cong nghiép dugc uy quyén cua to
chuc;

b2) Ban sao quyét dinh tuyén dung hoic hop dong lao dong cua t6 chirc d6i voi
ngudi ¢ Chung chi hanh nghé dich vu dai dién so hitu cong nghiép (xuat trinh ban
chinh dé ddi chiéu, trir trudng hop ban sao dd dugc ching thuc);

b3) Ban sao chang tir nop phi, 1€ phi (truong hop nop phi, I¢é phi qua dich vu
buu chinh hodc nop truc tiép vao tai khoan cua co quan quan 1y nha nudc vé quyén
so hitu cdng nghiép).
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¢) Trong thoi han 20 ngay ké tir ngay nhan hd so yéu cau ghi nhan t6 chuc dich
vu dai dién sé hitu cong nghiép, co quan quan ly nha nudc vé quyén so hitu cong
nghiép xem xét ho so theo trinh tu nhu ddi vai tha tuc cdp Ching chi hanh nghé dich
vu dai dién so hitu cong nghiép quy dinh tai diém ¢ khoan 1 Diéu 64 caa Nghi dinh
nay.

2. Viéc ghi nhan nguoi dai dién so hitu cong nghiép dugc thuc hién nhu sau:

a) Ca nhan du diéu kién hanh nghé dich vu dai dién & hitu cdng nghiép co thé
y&u cau co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cdng nghiép ghi nhan 1a ngudi
dai dién so hiru cong nghiép trong S6 dang ky qudc gia vé dai dién s¢ hitu cong
nghiép va cong b trén Cong bao S¢ hitu cong nghiép theo quy dinh tai khoan 1 Diéu
156 cua Luat S¢ hiru tri tu¢, quy dinh tai khoan nay va phai ngp phi, I¢ phi theo quy
dinh.

b) Ho so yéu cau ghi nhan ngudi dai dién s hitu cong nghiép vao S6 dang ky
qudc gia vé dai dién s hitu cong nghiép ndp cho co quan quan Iy nha nude vé quyén
so hiru cong nghiép do ca nhan dap tmg cac diéu kién quy dinh tai Diéu 155 cua Luat
S& hitu tri tué dung tén, gdm 01 b tai liéu nhu sau:

b1) T khai yéu cau ghi nhan ngudi dai dién s¢ hitu cong nghiép, 1am theo Mau
s6 06 tai Phu luc V cua Nghi dinh nay, trong d6 dién day du thong tin vé ca nhan va
t6 churc dai dién sé hitu cong nghiép noi ca nhan hanh nghé;

b2) Ban sao quyét dinh tuyén dung hodc hop dong lao dong cua to chic dich
vu dai dién so hitu cong nghiép ddi v6i ca nhan (xudt trinh ban chinh dé ddi chiéu,
trur truong hop ban sao da dugce chung thuc);

b3) Ban sao ching tir ndp phi, 1€ phi (trudng hop ndp phi, 1€ phi qua dich vu
buu chinh hodc ndp truc tiép vao tai khoan cua co quan quan 1y nha nudc vé quyén
sO hiru cong nghiép).

¢) Trong thoi han 20 ngay ké tir ngay nhan hd so yéu cau ghi nhan ngudi dai
dién so hitu cong nghiép, co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cong nghiép
xem xét hd so theo trinh ty nhu ddi véi tha tuc cap Chiing chi hanh nghé dich vu dai
dién so hiru cdng nghiép quy dinh tai diém ¢ khoan 1 Diéu 64 cua Nghi dinh nay.

3. Viéc ghi nhan thay d6i thdng tin cua t6 chac dich vu dai dién sé hitu cong
nghiép dugc thuc hién nhu sau:

a) T6 chuc dich vu dai dién s¢ hiru cdng nghiép co thé yéu cau co quan quan ly
nha nudce vé quyén s hitu cong nghiép ghi nhan cac thay doi lién quan dén théng tin da
duoc ghi nhan trong S6 dang ky quéc gia vé dai dién s hitu cdng nghiép (bao gdbm tén
day du, tén giao dich, tén viét tat, dia chi cua to chuc, linh vic kinh doanh dich vu
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dai dién s& hitu céng nghiép, ho tén va sé Chang chi ciia ngudi dai dién sé hitu cong
nghiép hanh nghé trong t6 chirc) theo quy dinh tai diém nay va phai nop phi, 1¢ phi theo
quy dinh.

b) Hb so yéu cau ghi nhan thay doi thong tin cia t6 chic dich vu dai dién so
hitu cong nghiép ndp cho co quan quan Iy nha nudc vé quyén so hiru cong nghiép
gdm cac tai liéu sau day:

bl) To khai yéu cau ghi nhan thay doi théng tin ciia to chirc dich vu dai dién so
hiru c6ng nghiép lam theo Mau sé 07 tai Phu luc V ctia Nghi dinh nay;

b2) Ban sao gidy ching nhan dang ky kinh doanh hodc gidy chimg nhan dang
ky hoat dong da duoc sua ddi cua té chire dich vu dai dién s hitu cong nghi¢p trong
truong hop thay doi tén, dja chi (xuat trinh ban chinh dé d6i chiéu, trir trudng hop
ban sao da dugc chimg thuc), trir truong hop Ma s6 doanh nghiép da dugc khai trong
To khai yéu cau ghi nhan thay ddi vé t6 chire dich vu dai dién so hitu cong nghiép;

b3) Ban sao ching tir ndp phi, 1€ phi (truong hop ndp phi, 1€ phi qua dich vu
buu chinh hodc ndp truc tiép vao tai khoan ctia co quan quan Iy nha nudc vé quyén
sO hitu cong nghiép).

¢) Trong thoi han 20 ngay ké tir ngay nhan ho so yéu cau ghi nhan thay doi
thong tin cua td chic dich vu dai dién s hitu cdng nghiép, co quan quan 1y nha nuéc
vé quyén s& hitu cdng nghiép xem xét ho so theo trinh tu nhu déi véi thu tuc cip
Chting chi hanh nghé dich vu dai dién sé hitu cong nghiép quy dinh tai diém ¢ khoan
1 biéu 64 Nghi dinh nay.

4. Viéc x0a tén to chirc dich vu dai dién so hiru cdng nghiép duoc thyuc hién nhu
Sau:

a) T6 chirc dich vu dai dién s& hitu cdng nghiép phai 1am thu tuc x6a tén trong
S6 dang ky qudc gia vé dai dién sé hitu cong nghiép tai co quan quan 1y nha nudc vé
quyén s hiru cdng nghiép trong cac trudng hop sau day:

al) To chirc dich vu dai dién so hitu céng nghiép tir bo, cham dut kinh doanh
dich vu dai dién so hiru cbng nghiép;

a2) T6 chuc dich vu dai dién so hitu cong nghiép khong con dap ung day du
cac diéu kién quy dinh tai Diéu 154 ctia Luat So hitu tri tug;

b) Ho so yéu cau xoa tén t6 chirc dich vu dai dién so hitu cong nghiép ndp cho co
quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cong nghiép gdm c4c tai lidu sau day:

b1) To khai yéu cau x0a tén td chire dich vu dai dién s& hitu cong nghiép lam
theo Mau s 08 tai Phu luc V cua Nghi dinh nay;
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b2) Tai liéu chimg minh t6 chire khong con du diéu kién kinh doanh dich vu dai
dién so hitu cdng nghiép;

b3) Ban sao chung tir nop phi, 1€ phi (treong hop nop phi, 1€ phi qua dich vu
buu chinh hodc ndp truc tiép vao tai khoan cua co quan quan 1y nha nudc vé quyén
so hitu cong nghiép).

¢) Trong thoi han 20 ngay ké tir ngay nhan hd so yéu cau xda tén t6 chuc dich
vu dai dién so hitu cong nghiép, co quan quan ly nha nuéc vé quyén so hitu cong
nghiép xem xét hd so theo trinh tu nhu ddi vai tha tuc cdp Ching chi hanh nghé dich
vu dai dién s¢ hitu cdng nghiép quy dinh tai diém ¢ khoan 1 Piéu 64 Nghi dinh nay.

5. Viéc x0a t€n nguoi dai dién sé hitu cong nghi¢p dugc thuc hién nhu sau:

a) Nguoi dai dién so hitu cong nghiép phai lam thu tuc xo6a tén trong S6 ding
ky quéc gia vé dai dién s hitu cong nghiép tai co quan quan 1y nha nudc vé quyén
s& hitu cong nghiép khi khéng con dap tmg didu kién hanh nghé theo quy dinh tai
diém b khoan 1 Diéu 155 cta Luét S& hitu tri tug.

b) HO so yéu cau x6a tén ngudi dai dién s hitu cong nghiép ndp cho co quan
quan 1y nha nudc vé quyén s hitu cong nghiép gdm C4c tai lidu sau day:

b1) To khai yéu cau xo6a tén ngudi dai dién s hitu cong nghiép lam theo Mau
s6 09 tai Phu luc V ctia Nghi dinh nay;

b2) Tai liéu chirmg minh ngudi dugc cdp Chimg chi hanh nghé dich vu dai dién
s& hiru cong nghiép khong dap tng diéu kién hanh nghé dich vu dai dién so hitu
cdng nghiép theo quy dinh tai diém b khoan 1 Piéu 155 cta Luat S¢ hitu tri tué
(quyét dinh cham dut hop dong lao dong hodc cac tai liéu khac);

b3) Ban sao chung tir nop phi, 1€ phi (treong hop nop phi, 1€ phi qua dich vu
buu chinh hodc nop truc tiép vao tai khoan cua co quan quan 1y nha nudc vé quyén
so hitu cong nghiép);

¢) Trong thai han 20 ngay ké tir ngay nhan hd so y&u cau x6a tén nguoi dai dién
s& hiru cdng nghiép, co quan quan Iy nha nuéc vé quyén so hiru cdng nghiép xem
Xét hd so theo trinh tu nhu ddi véi thaa tuc cap Ching chi hanh nghé dich vu dai dién
s& hitu cdng nghiép quy dinh tai diém ¢ khoan 1 Biéu 64 Nghi dinh nay.

Chwong VII
CAC BIEN PHAP THUC PAY HOAT PONG SO HUU CONG NGHIEP
Piéu 66. Pao tao, bdi dudng nhan luc cho hoat dong sé hiru cong nghiép
1. B4 Khoa hoc va Cong nghé quy dinh chi tiét vé noi dung, chuong trinh dao
tao, boi dudng vé sé hitu cdng nghiép.
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2. Bo Khoa hoc va Cong nghé chu tri, phdi hop véi cac bo, nganh lién quan to
chuc viéc boi dudng vé so hitu céng nghiép cho nhitng ngudi 1am cong tac quan ly
nha nudc, tham dinh, giam dinh, xi 1y vi pham, xam pham vé s& hitu cong nghiép.

Piéu 67. Bao dam thong tin sé hitu cdng nghiép

1. Hé thdng thdng tin s& hitu cdng nghiép bao gdm tap hop céc thong tin lién
quan dén tat ca cac ddi tugng so hiru cdng nghiép dugc bao ho tai Viét Nam, cac
thong tin chon loc theo muc dich hoic theo cha dé vé cac ddi tuong so hitu cong
nghiép cua nudc ngodi, duoc phan loai, sip xép phu hop va thuan tién cho viéc tim
kiém (tra ctu), phan phoi va str dung.

2. Bo Khoa hoc va Cong nghé c6 trach nhiém t6 chic xay dung, quan Iy cac
kho thong tin s& hitu cbng nghiép, xay dung cac cdng cu phan loai, tra ctiru, hudng
dan céch tra ctu va sir dung thong tin sé hitu cong nghiép trong va ngoai nudc; to
chtic viéc cung tng thong tin day dua, kip thoi, chinh xac, bao dam kha ning tiép can
cac kho théng tin cho cac ddi twong ¢ nhu cau dung tin phuc vu cac hoat dong xac
lap va bao vé quyén so hiru cdng nghiép, nghién cau, phat trién va kinh doanh; quan
ly va to chirc thuc hién viéc chia s¢, két ndi, khai thac, hop tac qudc té va céac hoat
dong khéc lién quan dén co so dir liéu quéc gia vé sé hitu cdng nghiép.

Piéu 68. Mé rong pham vi sir dung sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét
ké bd tri cia Nha nuwéc

1. Béi véi nhiing sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri do Nha nudc
s& hiru va trong truong hop kha nang st dung cua chi van bang bao ho khéng dap
g duoc nhu cau cua xa hoi thi cac to chuc khac caa Nha nuéc co quyén yéu cau
chu van bang bao ho chuyén giao quyén sir dung sang ché, kiéu dang cong nghiép,
thiét ké b tri d6 véi céc diéu kién sau day:

a) Quyén st dung sang ché, kiéu dang céng nghiép, thiét ké bo tri dugc chuyén
giao thuoc dang khéng doc quyén va khong dugc chuyén giao quyén dé cho ngudi
khac;

b) Pham vi st dung sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri cua bén
nhan chuyén giao khong anh huéng dén viéc sir dung sang ché, kiéu dang cong
nghiép, thiét ké bd tri cho dén hét kha niang caa chu van bang bao ho;

¢) Trong truong hop sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri sir dung
khéng nham muc dich thuong mai, gid chuyén giao quyén sir dung ma bén nhan
quyén st dung sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bd tri phai tra cho chu van
bang bao ho bing 50% mirc ma bén nhan khong phai 1a té chic nha nude phai tra dé
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nhan quyén sir dung sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri o vai diéu kién
khac tuong duong.

2. Viéc chuyén giao quyén st dung sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét
ké bé tri cia Nha nudc cho cac to chic nha nudc quy dinh tai khoan 1 Diéu nay
khong anh huong dén quyén caa chu van bang bao ho trong viéc chuyén giao
quyén st dung cac ddi tuong dé cho céc to chuc khac khdng phai caa Nha nudc.

Piéu 69. Khuyén khich té chirc xa hdi, to chic x& hai - nghé nghiép hoat
dong sé hiru cong nghiép

Cac to chirc xa hoi, t6 chic x& hoi - nghé nghiép hoat dong trong linh vuc so
hitu cdng nghiép duoc tao diéu kién dé thyc hién chirc nang tu van, phan bién xa hoi
vé s hitu cong nghiép va thic day cac hoat dong dich vu xa hoi ngoai céng lap nham
phét huy day du vai tro bo trg cho hoat dong cua cac co quan nha nudc va hd tro cho
cac chu thé quyén so hitu cdng nghiép.

Piéu 70. CAc bién phap khac khuyén khich hoat dgng sang tao

Nha nuéc khuyén khich va bao trg cac hoat dong sang tao cong nghé bang céc
bién phap sau day:

1. Bao trg cac cudc thi sang tao ky thuat.

2. Khen thudng, pho bién kinh nghiém, phuong phép sang tao, dién hinh tién
tién vé lao dong sang tao.

3. HO trg hoat dong xac 1ap va bao vé quyén so hitu cong nghiép dbi voi cac
thanh qua sang tao.

Phan thir tw
BAO VE QUYEN SO HUU CONG NGHIEP,
QUYEN POI VOI GIONG CAY TRONG

Chuong I
XAC PINH HANH VI, TINH CHAT VA MUC PO XAM PHAM,
XAC PINH THIET HALI

Muc 1
CAN CU XAC PINH HANH VI, TINH CHAT
VA MUC PO XAM PHAM
biéu 71. Ap dung cac bién phap dan sw, hanh chinh, hinh sw dé bao vé
quyén sé hiru cong nghiép, quyén déi véi giong cay trong
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Tuy theo tinh chat va mie do, hanh vi xam pham c6 thé bi xu 1y bang bién phap
dan su, hanh chinh hoac hinh su theo quy dinh tai Phan th&r nam (Bao vé quyén SO
hiru tri tu¢) cua Luat S& hitu tri tué va theo quy dinh sau day:

1. Bién phap dan su duoc &p dung dé xu ly hanh vi xam pham theo yéu cau
caa chua thé quyén so hiru céng nghiép, quyén dbi véi gidng cdy trdng hoic cua td
chirc, ca nhan bi thiét hai do hanh vi xam pham gay ra, ké ca khi hanh vi d6 da
hoic dang bi xir ly bang bién phap hanh chinh hozc bién phap hinh sy.

Thu tuc yéu cau &p dung bién phap dan sy, tham quyén, trinh ty, tha tuc &p dung
bién phéap dan sy tuan theo quy dinh ciia phap luat vé té tung dan su.

2. Bién phap hanh chinh dugc &p dung dé xur ly hanh vi xam pham thuoc mot
trong céac trudng hop quy dinh tai Piéu 211 cta Luat Sé hitu tri tug, theo yéu cau
cta chu thé quyén so hitu cong nghiép, quyén dbi vai gidng cy trong, to chirc, ca
nhan bi thiét hai do hanh vi xam pham gay ra, to chirc, ca nhan phat hién hanh vi
xam pham hoic do co quan c6 thim quyén chu dong phat hién.

Hinh thicc, mac phat, tham quyén, thu tuc xi phat hanh vi xam pham va céc
bién phéap khic phuc hau qua tuan theo quy dinh cia Luat So hitu tri tué va phép luat
vé xir phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quyén s& hitu cong nghiép, quyén doi
Vi gidng cay trong.

3. Bién phap hinh sy duoc ap dung dé xtr Iy hanh vi xam pham trong truong
hop hanh vi d6 ¢6 d yéu té cu thanh toi pham theo quy dinh caa Bo luat Hinh su.

Tham quyén, trinh ty, thi tuc &p dung bién phéap hinh su tuan theo quy dinh caa
phap luat vé tb tung hinh su.

Piéu 72. Xac dinh hanh vi xam pham

Hanh vi bi xem xét bi coi 1 hanh vi xdm pham quyén s& hitu céng nghiép,
quyén d6i voi gidng cay trong quy dinh tai cac Diéu 126, 127, 129 va 188 cua Luat
So hitu tri tué, khi ¢6 du cac can ctr sau day:

1. Péi tuong bi xem xét thudc pham vi cac d6i tuong dang dugc bao ho;

2. CO yéu té xam pham trong ddi tuong bi xem xét;

3. Ngudi thyc hién hanh vi bi xem xét khong phai la chu thé quyén s¢ hitu cong
nghiép, quyén d6i vai gidng cy trong va khong phai 1a ngudi dugc phap luat hoac
co quan c6 thAm quyén cho phép theo quy dinh tai khoan 2 va khoan 3 Piéu 125, biéu
133, khoan 3 Diéu 133a, Diéu 134, khoan 2 Piéu 137, cac Diéu 145, 190 va 195
cua Luat So htru tri tug;

4. Hanh vi bi xem xét xay ra tai Viét Nam. Hanh vi ciling bi coi la xay ra tai Viét
Nam néu hanh vi d6 xay ra trén mang Internet va duoc thyc hién trén trang thong tin
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dién tir dudi tén mién Viét Nam hoic c6 ngdn ngit hién thi 1a tiéng Viét hodc nham
vao nguoi tieu dung hodc nguoi dung tin tai Viét Nam,

Piéu 73. Cin cir xac dinh ddi twong dwoc bao hd

1. Viéc xéac dinh ddi twong duoc bao ho dugc thyc hién bang cach xem xét céc
tai liéu, chirng cr chirg minh can ct phét sinh, xac 1ap quyén theo quy dinh tai Diéu
6 cua Luat Sé hiru tri tué.

2. D6 véi cac loai quyén so hitu cong nghiép da duoc ding ky tai co quan c6
tham quyén, déi tuong dugc bao ho duoc xac dinh theo gidy xac nhan dang ky, van
bang bao ho va cac tai liéu kém theo gidy xac nhan dang ky, vin bang bao ho do.

3. Béi véi tén thuong mai, dbi tuong duoc bao hd duoc xac dinh trén co sd qua
trinh str dung, linh vurc va Ianh thé sir dung tén thuong mai do.

4. Pbi voi bi mat kinh doanh, d6i twong duoc bao ho duoc xéac dinh trén co s
cac tai liéu thé hién noi dung, ban chat caa bi mat kinh doanh va thuyét minh, mé ta
vé bién phép bao mat trong ung.

5. B4i véi nhan hiéu ndi tiéng, ddi tuong duoc bao ho duge xac dinh trén co so
c4c tai liéu, chiing ctr vé viéc str dung rong rii dé dat duoc su noi tiéng caa nhan hiéu
theo céc tiéu chi quy dinh tai Piéu 75 ciia Luat S& hitu tri tug.

6. Di vai chi dan dja Iy dugc bao ho theo didu uéc qubc té, ddi tuong bao ho
dugc xac dinh theo diéu udc qubc té hoic theo S6 diang ky qudc gia vé so hitu cong
nghiép.

7. Quyén ddi véi gidng cay trong duoc xac dinh theo Bing bao ho gidng cay
trong do co quan nha nuéc ¢ tham quyén cap.

Piéu 74. Yéu t6 xam pham quyén sé hiru ddi véi sang ché

1. Yéu té xam pham quyén ddi vai sang ché cd thé thuoc maot trong cac dang
sau day:

a) San pham hoac bo phan (phan) san pham tring hoic twong duong vai san
pham hoac bo phan (phan) caa san pham thudc pham vi bao ho séang ché;

b) Quy trinh trung hoac tuong duong vai quy trinh thugc pham vi bao ho sang
ché;

¢) San pham hozc bo phan (phan) caa san pham duoc san xuat theo quy trinh
triing hoic twong dwong vé&i quy trinh thuéc pham vi bao ho sang ché.

2. Cin cr dé xac dinh yéu tb xam pham quyén d6i véi séng ché 1a pham vi bao
ho sang ché duoc xac dinh theo Bang doc quyén sang ché, Bang doc quyén giai phap
hitu ich hodc ban trich luc S6 dang ky québc gia vé so hiru cong nghiép.

Piéu 75. Yéu td xam pham quyén ddi véi thiét ké bo tri
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1. Yéu t6 xam pham quyén ddi vai thiét ké bd tri ¢ thé thudc mot trong céc
dang sau day:

a) Thiét ké bd tri dugc tao ra do sao chép trai phép thiét ké b tri duoc bao ho;

b) Mach tich hop ban dan duoc tao ra mot céch trai phép theo thiét ké b tri
duoc bao ho;

c) San pham hoic bo phan (phan) san pham gin mach tich hop ban dan quy
dinh tai diém b khoan nay.

2. Can ctr xac dinh yéu t6 xam pham quyén di voi thiét ké bé tri 1a pham vi
bao ho quyén dbi véi thiét ké bo tri duoc xac dinh theo Giay chung nhan dang ky
thiét ké b tri mach tich hop ban dan hoic ban trich luc S6 diang ky qudc gia vé so
htru cong nghiép.

Piéu 76. Yéu td xam pham quyén ddi véi kiéu dang cong nghiép

1. Yéu t6 xam pham quyén dbi vai kiéu dang cong nghiép 1a san pham hoic bo
phan dé Iap rap thanh san pham phac hop ma hinh dang bén ngoai khdng khac biét
dang ké véi kiéu dang cong nghiép duoc bao hd.

2. Can clr dé xac dinh yéu t6 xdm pham quyén ddi véi kiéu dang cong nghiép
la pham vi bao ho kiéu dang céng nghiép duoc xac dinh theo Bang doc quyén kiéu
dang cdng nghiép, quyét dinh chap nhan bao ho kiéu dang céng nghiép ding ky
quéc té hoac ban trich luc S6 dang ky qudc gia vé s hiru cong nghiép.

3. San pham, bo phan dé lap rap thanh san pham phitc hop c6 hinh dang bén
ngoai bi coi 1a khong khac biét dang ké ddi véi kiéu dang cong nghiép dugc bao ho
néu thudc mot trong cac truong hop sau day:

a) San pham hozc bo phan dé 1ap rap thanh san pham phic hop bi xem xét, ké
ca trudng hop di duoc cap Bang doc quyén kiéu dang cong nghiép, ¢ hinh dang bén
ngoai 1a tap hop cac dic diém tao dang hop thanh mot tong thé 1a ban sao hoac vé
ban chét Ia ban sao (gan nhu khong thé phan biét duoc sy khac biét) cua kiéu dang
cong nghiép cua nguoi khac da dugc bao ho;

b) San pham hoac bo phan dé 1ap rap thanh san pham phuc hop bi xem xét c6
hinh dang bén ngoai 1a tap hop cac dic diém tao dang hop thanh mot tong thé 1a ban
sao hoic vé ban chat 1a ban sao cua kiéu dang céng nghiép cua it nhat mot san pham
trong bo san pham duoc bao ho cua nguoi khac.

Piéu 77. Yéu td xam pham quyén doi véi nhan hiéu

1. Yéu t6 x&m pham quyén dbi véi nhan hiéu la dau hiéu gan véi hang hda, bao
bi hang héa, phuong tién dich vy, gidy to giao dich, bién hiéu, phuong tién quang céo
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va cac phuong tién kinh doanh khac, tring hodc twong tu t6i mac gy nham 1an véi
nhan hiéu duoc bao ho.

2. Can ctr d& xem xét yéu td xam pham quyén dbi vai nhan hiéu la pham vi bao
ho nhan hiéu, gdm mau nhdn hiéu va danh muc hang hoéa, dich vu dugc xac dinh tai
Gidy chung nhan dang ky nhan hiéu hodc Gidy xac nhan nhan hiéu dang ky qudc té
dugc bao ho tai Viét Nam hoic ban trich luc S6 dang ky quéc gia vé s hiru cong
nghiép hoac thdng qua viéc danh gia chitng cir chitng minh nhan hiéu néi tiéng theo
quy dinh tai Biéu 75 caa Luat S& hitu tri tué.

3. bBé xac dinh mot dau hiéu bi nghi ngo ¢ phai 1a yéu tb xam pham quyén doi
vé6i nhan hiéu hay khong, can phai so sanh dau hiéu d6 véi nhan hiéu, déng thoi phai
so sanh hang hda, dich vu mang dau hiéu d6 véi hang héa, dich vu thudc pham vi bao
ho. Chi ¢6 thé khang dinh c6 yéu t6 xam pham khi dap tng ca hai diéu kién sau dy:

a) Dau hiéu bi nghi ngd tring hodc tuong tu d&én mic gay nham 1an véi nhan hiéu
thugc pham vi bao ho; trong d6 mot dau hiéu bj coi Ia tring véi nhan hiéu thuéc pham
vi bao ho néu co cling ciu tao va céch thic thé hién; mot dau hiéu bi coi 13 tuong tu
dén mac gay nham I1an vai nhan hiéu thudc pham vi bao ho néu c6 mot sé thanh phan
hoan toan tring nhau hoic twong tu dén mic khdng dé dang phan biét véi nhau vé cu
tao, cach phat am, phién 4m, ¥ nghia, cach trinh bay, mau sic d6i voi dau hiéu nhin
thdy duoc, nhac diéu, am diéu dbi véi dau hiéu am thanh va viéc str dung dau hiéu cé
kha ning gay nham lan cho ngudi tiéu ding vé hang hoa, dich vy mang nhan hiéu;

b) Hang hda, dich vy mang dau hiéu bi nghi ngd tring hodc tuong tu vé ban chat
hoac vé chiic ning, cong dung va cé cling kénh tiéu thy vai hang hoa, dich vu thudc
pham vi bao hd; hodc ¢ mdi lién quan vai nhau vé ban chat hoac chic ning hoic
phuong thirc thyuc hién.

4. B6i voi nhan hiéu noi tiéng, dau hiéu bi nghi ngd bi coi la yéu té xam pham
néu:

a) Dau hiéu bi nghi ngo dap tmg diéu kién quy dinh tai diém a khoan 3 Biéu nay;

b) Hang hda, dich vu mang dau hiéu bi nghi ngo dép tng diéu kién quy dinh tai
diém b khoan 3 Piéu nay hoic hang héa, dich vu khong trung, khong twong tu, khong
lién quan téi hang hoa, dich vu mang nhan hiéu néi tiéng nhung c6 kha nang giy nham
ldn cho ngudi tiéu ding vé ngudn gbe hang hda, dich vu hodc gay 4n tuong sai léch vé
méi quan hé gitra nguoi san xuat, kinh doanh san pham, dich vu d6 véi chi so hitu
nhan hiéu noi tiéng.

Piéu 78. Yéu té xam pham quyén ddi véi chi din dia ly
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1. Yéu t6 xam pham quyén d6i véi chi dan dia Iy duoc thé hién duéi dang dau
hiéu gan trén hang hoa, bao bi hang héa, phuong tién dich vy, gidy to giao dich, bién
hi¢u, phuong ti€n quang cao va cac phuong tién kinh doanh khéc, trung hoac tuong
tur toi mic gay nham 1an véi chi din dia 1y duoc bao ho.

2. Cin cir dé xem xét yéu t6 xam pham quyén ddi véi chi dan dia ly 1a pham vi
bao ho chi din dja 1y duoc xac dinh tai Gidy chang nhan ding ky chi dan dia ly hoic
diéu udc qudc té ¢ nodi dung cong nhan va bao ho chi dan dia ly hoic ban trich luc
S6 dang ky quéc gia vé so hitu céng nghiép.

3. Bé xac dinh mot dau hiéu bi nghi ngo ¢6 phai 1a yéu t6 xAm pham quyén doi
vé6i chi dan dia Iy duoc bao ho hay khdng, can phai so sanh dau hiéu d6 véi chi dan
dia Iy va so sanh san pham mang dau hiéu bi nghi ngd vai san pham mang chi dan
dia ly dugc bao hg dua trén cac can cir sau day:

a) DAu hiéu bi nghi ngd triing hoidc tuong tu dén mic gy nham 1an véi chi dan
dia ly, trong d6 mot du hiéu bi coi Ia tring véi chi dan dia ly néu gidng véi chi dan dia
Iy dugc bao ho vé cau tao tir ngi, ké ca cach phat am, phién 4m ddi voi chir cai, y nghia
hogc vé hinh anh, biéu tugng thuoc pham vi bao ho caa chi dan dia ly; mét dau hiéu bi
coi 1a tuong tw dén mac gay nham 1an véi chi dan dia ly néu tuong tu dén mic gay nham
1an véi chi dan dia Iy d6 vé ciu tao tir ngit, ké ca cach phat 4m, phién am déi vai chir
cai, y nghia hoac vé hinh anh, biéu tuong thudc pham vi bao ho cua chi dan dia ly va
1am cho ngudi tiéu dung hiéu sai rang san pham mang dau hiéu d6 c6 ngudn goc tir khu
vuc dia Iy duoc bao ho;

b) San pham mang dau hiéu bi nghi ngd tring hozc tuong tu véi san pham mang
chi dan dia 1y duoc bao hd, trong d6 san pham bi coi la tring hozc tuong tu néu giéng
nhau hoic twong ty nhau vé ban chét, chire ning, cong dung va kénh tiéu thy;

¢) Péi véi rugu vang, ruou manh, ngoai quy dinh tai diém a, diém b khoan nay,
dau hiéu trung véi chi dan dia Iy duoc bao ho, ké ca thé hién dudi dang dich nghia,
phién am hoic kém theo céc tir loai, kiéu, dang, phong theo hoac nhing tir twong tu
nhu vay duoc st dung cho san pham khéng ¢ ngudn gbc xuét x& tir khu vuc dia ly
mang chi dan dia 1y dugc bao ho ciing bi coi la yéu tb xam pham quyén d4i véi chi
dan dia ly.

Piéu 79. Yéu té6 xam pham quyén ddi véi tén thwong mai

1. Yéu t6 x&m pham quyén ddi véi tén thuong mai duoc thé hién duéi dang chi
dan thuong mai gan trén hang hoa, bao bi hang hoa, phuong tién dich vy, gidy to
giao dich, bién hiéu, phuong tién quang céo va cac phuong tién kinh doanh khéc,
tring hodc tuong tu téi mac gay nham Ian véi tén thuong mai duoc bao ho.
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2. Can ctr dé xem xét yéu t6 xam pham quyén di voi tén thuong mai 1a pham
vi bao ho tén thuong mai dugce xac dinh trén co s& Cac ching cir thé hién viéc sir
dung tén thuong mai d6 mot cach hop phap do chu sé hitu tén thuong mai cung cap,
trong d6 xac dinh cy thé vé cha thé kinh doanh, co s& kinh doanh, hoat dong kinh
doanh, linh vyc kinh doanh va khu vuc kinh doanh va qua trinh st dung tén thuong
mai.

3. Bé xac dinh mot dau hiéu bi nghi ngo ¢6 phai 1a yéu t6 xam pham quyén doi
Vi tén thuong mai hay khong, can phai so sanh dau hiéu d6 véi tén thuong mai duoc
bao h, so sanh chu thé kinh doanh, co s& kinh doanh, hoat d¢ong kinh doanh lién
quan dén dau hiéu bi nghi ngd, so sanh hang héa, dich vu mang dau hiéu d6 véi hang
hoa, dich vu cta tén thuong mai duoc bao ho, dua trén cac can ctr sau day:

a) Dau hiéu bi nghi ngo tring hodc twong tu dén mac gay nham Ian véi tén
thuong mai dugc bao ho; trong d6 mot dau hiéu bi coi 14 tring véi tén thuong mai
dugc bao ho néu gidng voi tén thuong mai vé cau tao tir ngir, ké ca cach phét am,
phién 4m di véi tén thuong mai; mot dau hiéu bi coi 13 twong tu véi tén thuong mai
duoc bao ho néu tuong tu vé CAu tao, cach phat am, phién am ddi véi tén thuong mai,
gay nham lan cho ngudi tiéu dung vé chu thé kinh doanh, co s¢ kinh doanh, hoat dong
kinh doanh dudi tén thuong mai dugc bao ho;

b) Hang hoa, dich vy mang dau hiéu bi nghi ngo bi coi 1a tring hoic twong tu
v6i hang hoa, dich vu mang tén thuong mai dugc bao ho néu tring hoic twong tu
nhau vé ban chat hoic chirc nang, cong dung va c6 ciing kénh tiéu thu; hodc c6 mbi
lién quan véi nhau vé ban chat hoic chic niang hodc phuong thac thyc hién.

Piéu 80. Yéu té6 xam pham quyeén ddi véi gidng cay trong

1. Yéu t xam pham quyén ddi vai giéng cay trong duoc xem la cau thanh hanh
vi Xadm pham thé hién nhu sau:

a) Vat liéu nhan gidng, cay giéng nguyén ven, san pham thu hoach hozc vat liéu
bat ky c6 kha ning sinh truéng thanh cay gidng hoan chinh cua giéng cay trong da
duoc bao ho;

b) Tén gidng cay trong hoac cac ky tu twong tu dén muc gay nham 1an thé hién
trén hang héa, bao bi hang hoa, phuong tién dich vy, gidy to giao dich, bién hiéu,
phuong tién quang cao va cac phuong tién kinh doanh khac, trung hoac tuong tu toi
muc gay nham Ian véi tén giéng cay trong da duoc bao ho;

¢) Phuong tién may mac, trang thiét bi, kho bai luu gitr, bao quan, phuong tién
van chuyén hoc cac trang thiét bi khac phuc vu muc dich ché bién, luu giir giéng, vat
licu nhan gidng, vat liéu thu hoach dé lam giong cua giéng cay trong.
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2. Cin ctr x4c dinh yéu t6 xam pham quyén dbi voi gidng cay trong 1a pham vi
Bang bao ho gidng cay trong con hiéu luc.

Piéu 81. Ciin ¢ xac dinh tinh chit va mirc d9 Xxam pham quyén sé hitu
cong nghiép, quyén ddi véi giong cay trong

1. Tinh chat xam pham quy dinh tai khoan 1 Diéu 199 cua Luat So hitu tri tué
duogc xac dinh dya trén cac can ctr sau day:

a) Hoan canh, dong co xam pham: xam pham do vd y, xam pham cd Y, xam
pham do bi khdng ché hoic bi 18 thudc, xam pham lan dau, tai pham;

b) Cach thuc thuc hién hanh vi xdm pham: xam pham riéng Ié, xam pham ¢ t6
chte, ty thuc hién hanh vi xam pham, mua chugc, ltra di, cudng ép ngudi khac thuc
hién hanh vi xam pham.

2. Mic d6 x&m pham quy dinh tai khoan 1 Piéu 199 cua Luat S¢ hitu tri tué
duoc xac dinh dua trén cac can ctr sau day:

a) Pham vi lanh tho, thoi gian, khdi lugng, quy mé thuc hién hanh vi xam pham;

b) Anh huong, hau qua cua hanh vi xam pham.

Muc 2
XAC PINH THIET HAI

Piéu 82. Nguyén tic xac dinh thiét hai quyén sé hiru cong nghiép, quyén
ddi véi giong cay trong

1. Thiét hai do xam pham quyén sé hitu céng nghiép, quyén doi véi giong cay
trong quy dinh tai Diéu 204 cua Luat So hitu tri tué 12 sy tén that thuc té vé vat chat
va tinh than do hanh vi xam pham truc tiép gay ra cho chu thé quyén.

2. Puoc coi 1a ¢6 ton that thuc té néu co du cac can ct sau day:

a) Loi ich vat chat hogc tinh than 13 ¢6 thuc va thudc vé ngudi bi thiét hai;

b) Nguoi bi thiét hai ¢ kha nang dat dugc lgi ich quy dinh tai diém a khoan
nay;

¢) C6 su giam sGt hozc mat loi ich cua nguoi bi thiét hai sau khi hanh vi xam
pham xay ra so véi kha nang dat dugc loi ich d6 khi khong ¢6 hanh vi xam pham va
hanh vi x&m pham 1& nguyén nhan truc tiép gay ra su giam sat, mat loi ich do.

3. Mirc db thiét hai dugc xac dinh phi hop véi yéu té xam pham quyén déi véi
dbi tugng quyén so hitu céng nghiép, quyén ddi véi gidng cay trong. Viéc xac dinh
murc do thiét hai dua trén chang cir vé thiét hai do céc bén cung cap, ké ca két qua
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y&u cau giam dinh va ban ké khai thiét hai, trong d6 1am 1 cac can ctr dé xac dinh
va tinh toan muec thiét hai.

Piéu 83. Ton that vé tai san

1. Ton that vé tai san duoc xac dinh theo mic do giam sat hodc bi mat vé gia
trj tinh duoc thanh tién cua d6i tuong quyén sé hiru cdng nghiép, quyén ddi vai giéng
cay trong duoc bao ho.

2. Gia tri tinh duoc thanh tién caa dbi tuong quyén sé hitu céng nghiép, quyén
dbi véi gidng cay trong quy dinh tai khoan 1 Diéu nay duogc xac dinh theo mot hoic
cac can cu sau day:

a) Gia chuyén nhuong quyén sé hitu hoic gia chuyén giao quyén sir dung ddi
tugng quyén sé hitu cdng nghiép, quyén ddi véi gidng cay trong;

b) Gia tri gop vén kinh doanh bang quyén so hitu céng nghiép, quyén di Voi
gidng cay trong;

¢) Gia tri quyén sé hitu cdng nghiép, quyén ddi véi gidng cay trdng trong tong
s tai san cua doanh nghiép;

d) Gié tri dau tu cho viéc tao ra va phat trién d6i twong quyén sé hiru cong
nghiép, quyén d6i véi giéng cay trong, bao gom céc chi phi tiép thi, nghién cau,
quang cao, lao dong, thué va cac chi phi khéc.

Pidu 84. Ton that vé tinh than

To6n that vé danh du, nhan pham, uy tin, danh tiéng va nhitng ton that khac veé
tinh than gay ra cho tac gia sang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bd tri; tac gia
gidng cay trong theo quy dinh cia Luat S¢ hitu tri tué phét sinh do quyén nhan than
cua cac chu thé nay bi xam pham dan dén tac gia bi tén hai vé& danh dy, nhan pham,
bi giam sat hoic mat di su tin nhiém (uy tin), danh tiéng, long tin vi bi hiéu nham.

Piéu 85. Giam sut vé thu nhap, lei nhuan

1. Thu nhap, loi nhuan quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 204 cua Luat So hitu
tri tué bao gom:

a) Thu nhap, lgi nhuan thu dwgc do sir dung, khai thac truc tiép ddi twong quyén
s& hitu cdng nghiép, quyén dbi vai gidng cay trong;

b) Thu nhap, lgi nhuan thu dugc do cho thué ddi twong quyén so hiru cong
nghiép, quyén dbi vai gidng cay trong;

¢) Thu nhap, lgi nhuan thu dugc do chuyén giao quyén si dung d6i tuong quyén
s& hitu cdng nghiép, quyén déi vai gidng cay trong.

2. Miac giam sut vé thu nhap, lgi nhuan duge xac dinh theo mot hoic cac cin
Cu sau day:
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a) So séanh tryc tiép muc thu nhap, lgi nhuan thuc té trude va sau khi xay ra
hanh vi xam pham, twong (g véi tirng loai thu nhap quy dinh tai khoan 1 Diéu nay;

b) So sanh san lugng, sé lugng san pham, hang hoa, dich vu thuc té tiéu thu
hodc cung tng trudc va sau khi xay ra hanh vi xam pham;

¢) So sanh gia ban thyc té trén thi truong cua san pham, hang hoa, dich vu trudc
va sau khi xay ra hanh vi xam pham.

Piéu 86. Ton that vé co hdi kinh doanh

1. Co hoi kinh doanh quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 204 cia Luat S hitu trf
tu¢ bao gom:

a) Kha nang thyc té sir dung, khai thac truc tiép dbi twong quyén so hitu cong
nghiép, quyén dbi vai gidng cay tréng trong kinh doanh;

b) Kha ning thuc té cho ngudi khac thué ddi tuong quyén s hitu cdng nghiép,
quyén ddi véi gidng cay trong;

¢) Kha ning thuc té chuyén giao quyén sir dung d6i twong quyén sé hiru cong
nghiép, quyén ddi vai gidng cay trong, chuyén nhuong dbi twong quyén so hitu cong
nghiép, quyén di véi giéng cay trong cho ngudi khac;

d) Co hoi kinh doanh khéc bi mat do hanh vi xam pham truc tiép gay ra.

2. T6n that vé co hoi kinh doanh 12 thiét hai vé gi4 tri tinh duoc thanh tién cua
khoan thu nhap dang 1& ngudi bi thiét hai ¢d thé c6 duoc khi thuc hién céc kha ning
quy dinh tai khoan 1 Diéu nay nhung thyc té khong c6 dugc khoan thu nhap d6 do
hanh vi xdm pham gay ra.

Piéu 87. Chi phi hop ly @é ngin chin, khic phuc thiét hai

Chi phi hop 1y dé ngin chan, khic phuc thiét hai quy dinh tai diém a khoan 1
Diéu 204 cua Luat S& hitu tri tué gém chi phi cho viéc tam giit, bao quan, luu kho,
lwu bai dbi véi hang hda xam pham, chi phi thuc hién cac bién phap khan cap tam
thoi, chi phi hop 1y dé thué luat su, dich vu gidam dinh, ngin chan, khac phuc hanh vi
xam pham va chi phi cho viéc thong bao, cai chinh trén phuong tién thong tin dai
chung lién quan dén hanh vi xam pham.

Chuong I1
YEU CAU VA GIAI QUYET YEU CAU XU LY HANH VI XAM PHAM
Piéu 88. Thuc hién quyén tu bao vé
1. T6 chtic, ca nhan thuc hién quyén tu bao vé theo quy dinh tai Piéu 198 cua
Luat S& hitu tri tué va theo quy dinh chi tiét tai Biéu nay.
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2. Céc bién phép cdng nghé quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 198 cua Luét So
hitu tri tué bao gom:

a) Pua cac thong tin chi dan vé can ctr phét sinh, van bang bao ho, chu sé hitu,
pham vi, thoi han bao ho va cac thong tin khac vé quyén sé hitu cong nghiép, quyén doi
vé6i gidng cay trdng 18n san pham, phuong tién dich vu (sau day trong Diéu ndy goi
chung 1a san pham) nham théng bao rang san pham 1a d6i twong thudc quyén sé hitu
cdng nghiép, quyén ddi véi gidng cay trong dang dugc bao ho va khuyén céo ngudi
khac khong dugc xam pham;

b) Sir dung phuong tién hozc bién phéap ky thuat nham danh dau, nhan biét,
phan biét, bao vé san pham duoc bao hd.

3. Viéc yéu cau cham dat hanh vi xam pham quy dinh tai diém b khoan 1 Diéu
198 cua Luat S¢ hitu tri tué do chi thé quyén s¢ hitu cong nghiép, quyén ddi voi
gidng cay trong thuc hién bang cach thdng bao bang van ban cho ngudi xam pham.
Trong vian ban théng béo phai c6 cac thdng tin chi dan vé can cr phat sinh, vin bang
bao ho, pham vi, thdi han bao ho va phai 4n dinh mét thai han hop 1y dé ngudi xam
pham chdm dut hanh vi xam pham.

4. Yéu cau co quan nha nuéc c6 tham quyén xir Iy hanh vi xam pham quy dinh
tai diém ¢ khoan 1 Diéu 198 cua Luat S¢ hitu tri tué phai dugc thuc hién tuan theo
quy dinh tai cac biéu 89, 90, 91, 92, 93 va 94 cua Nghi dinh nay.

Picu 89. Pon yéu cau xir Iy xam pham

1. Pon yéu cau xir Iy xam pham phai c6 cac noi dung chu yéu sau day:

a) Ngay, thang, nam lam don yéu cau;

b) Tén, dia chi ciia ngudi y&u cau xir Iy xam pham; ho tén ngudi dai dién, néu
yéu cau duogc thuc hién thong qua nguoi dai dién;

¢) Tén co quan nhan don yéu cau;

d) Tén, dia chi ctia ngudi xam pham; tén, dia chi cua nguoi bi nghi ngo 1a nguoi
xam pham trong truong hop yéu cau tam ding lam tha tuc hai quan doi vaéi hang hoa
xuat khau, nhap khau bi nghi ngo xam pham;

d) Tén, dia chi cua té chirc, ca nhan c6 quyén, loi ich lién quan (néu cd);

e) Tén, dia chi ciia ngudi lam ching (néu co);

g) Théng tin tom tit vé quyén so hiru cdng nghiép, quyén ddi véi giong cay
trong bi xdm pham: loai quyén, cin ct phat sinh quyén, tdm tit vé ddi tuong
quyén;
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h) Thang tin tém tét vé hanh vi xdm pham: ngdy, thing, nim va noi xay ra Xxam
pham, m6 ta vén tat vé san pham xam pham, hanh vi xam pham va cac théng tin khéac
(néu co);

i) Noi dung yéu cau ap dung bién phap xir Iy xam pham;

k) Danh muc céc tai liéu, chirng ctr kém theo don;

) Chir ky cua ngudi lam don va dong dau (néu co).

2. Pon yéu cau xu Iy xdm pham phai c6 céc tai liéu, chang cir kém theo nham
chung minh yéu cau d6. Tai liéu, chiing ct ching minh phai pht hop véi quy dinh
tai Picu 90 cua Nghi dinh nay.

Piéu 90. Tai liéu, ching cir kém theo don yéu cau xir [y xam pham

1. Ngudoi yéu cau xtr Iy xam pham phai gui kém theo don yéu cau xir Iy xam
pham céc tai liu, chiing c sau day dé chizng minh yéu cau caa minh:

a) Chang ctr chitng minh 1a chu thé quyén néu ngudi yéu cau 1a chu so hitu hoic
ngudi duoc chuyén giao, dugc thira ké, ké thira quyén s¢ hitu céng nghiép, quyén
dbi vai gidng cay trong;

b) Chirng cur chitng minh hanh vi xdm pham da xay ra; ching ct nghi ngo hang
hoa xuat khau, nhap khau xam pham quyén sé hitu cong nghiép, quyén doi véi giéng
cay trong ddi véi don @& nghi tam ding 1am tha tuc hai quan;

c) CAc tai liéu, chung cir khac dé chitng minh yéu cau caa minh.

2. Trong truong hop yéu cau xt Iy xdm pham duoc thyc hién thong qua nguoi
dai dién theo uy quyén thi phai kém theo van ban uy quyén c6 cdng ching hoic
chung thuc; néu thong qua ngudi dai dién theo phap luat thi phai kém theo gidy to
chirng minh tu cach cta nguoi dai dién theo phap luat.

biéu 91. Chieng ci chitng minh cha thé quyén

1. Boi voi séang ché, kiéu dang cong nghiép, thiét ké bé tri, nhan hiéu, giong cay
trdng, ching ctr chang minh cha thé quyén 12 mot trong céc loai tai liéu sau day:

a) Ban sao Bang doc quyén sang ché, Bang doc quyén giai phap hitu ich, Bang
doc quyén kiéu dang cong nghiép, Giay chiing nhan dang ky thiét ké b6 tri mach tich
hop ban dan, Gidy chang nhan ding ky nhan hiéu, Bang bao ho giéng cay trong nop
kém theo ban gdc dé dbi chiéu, trir truong hop ban sao da duoc ching thuc theo
quy dinh;

b) Ban trich luc Sb dang ky qudc gia vé so hitu céng nghiép; Ban trich luc S6
dang ky qudc gia vé gidng cay trong dugc bao ho do co quan cé tham quyén ding

ky cac dbi twong dé cap.
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2. Béi vai nhan hiéu dang ky qudc té theo Thoa wdc Madrid va Nghi dinh thu
Madrid c6 chi dinh Viét Nam, chiing ci ching minh chu thé quyén 12 gidy xac nhan
nhan hi¢u dang ky quéc té duoc bao ho tai Viét Nam do co quan quan 1y nha nuéc
vé sé hitu cong nghiép cap hoac ban sao da duoc chang thyc theo quy dinh hoac ban
trich luc S6 dang ky qudc gia vé s hitu céng nghiép (Phan Nhan hiéu dang ky qudc
té).

3. Bdi véi kiéu dang cong nghiép duogc ding ky qudc té theo Thoa usc La Hay
c6 chi dinh Viét Nam, chiing ctr chitng minh chi thé quyén 1a ban sao quyét dinh
chap nhan bao ho kiéu dang cong nghiép dang ky qudc té cua co quan quan Iy nha
nudc vé sé hitu cdng nghiép cap, nop kém theo ban gbe dé d6i chiéu hoac ban sao
da duoc ching thuc theo quy dinh hoac ban trich luc S6 ding ky quéc gia vé so hitu
cong nghiép (Phan Kiéu dang cong nghiép diang ky quc té).

4. Bbi vai chi dan dija ly, chang cir chitng minh chi thé quyén 13 mot trong cac
tai liéu sau day:

a) Gidy chting nhan dang ky chi dan dia ly hodc Ban trich luc S6 dang ky quéc
gia vé so hitu cong nghiép;

b) Danh sach t6 chiic, ca nhan str dung chi dan dia 1y theo quy dinh tai diém ¢
khoan 1 Biéu 38 cua Nghij dinh nay; hoac tai liéu khac chang minh cha thé quyén
theo quy dinh phap luat cua nudc xuat X trong truedng hop chi din dia ly cia nudc
ngoai dugc bao ho tai Viét Nam.

5. Pbi véi cac ddi tugng sé hitu cdng nghiép khéac, chiing ctr chimg minh tu
cach chu thé quyén la cac tai liéu, hién vat, théng tin vé can cir Xac 1ap quyén tuong
g theo quy dinh tai diém a, diém b, diém ¢ khoan 3 Diéu 6 cua Luat S¢ hiru tri tué
va duoc quy dinh cu thé nhu sau:

a) D6i véi bi mat kinh doanh: ban md ta noi dung, hinh thirc luu giit, cach thic
bao vé va phuong thirc c6 dugc bi mat kinh doanh;

b) Pdi vé6i tén thuong mai: tai liéu chitng minh viéc st dung hop phap tén
thuong mai, linh vuc kinh doanh va khu vuc kinh doanh sir dung tén thuong mai va
qua trinh sir dung tén thuong mai;

¢) Di v&i nhan hiéu noi tiéng: tai lidu thé hién cac tiéu chi danh gia nhin hiéu
noi tiéng theo quy dinh tai Diéu 75 cua Luat So hitu tri tué va giai trinh vé qua trinh
str dung dé nhan hiéu tro thanh noi tiéng;

d) Bdi véi chi dan dia 1y dugc bao ho theo diéu woc qubc té: cac tai liéu, thong
tin trong diéu wéc qudc té cd ndi dung vé céng nhan, bao ho chi dan dia ly hoac ban
trich luc So6 ding ky quéc gia vé s hitu cong nghiép;
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d) Ddi véi gidng cay trong: Bang bao ho gidng cy trong con hiéu luc, Quyét
dinh cap hoic cip lai Bang bao ho gidng cay trong; hoic ban trich luc S6 ding ky
qudc gia vé giéng cay trong duoc bao ho va chiing cir thu thap tir cac nguon theo quy
dinh tai Diéu 94 cua Bo luat T6 tung dan su.

6. Trong truong hop ngudi yeu cau xir Iy xam pham 13 ngudi dugc chuyén
nhuong quyén sé hiru d6i tugng quyén s hitu cong nghiép, giéng cay trong, chuyén
quyén st dung d6i twong quyén s& hitu cong nghiép, gidng ciy trong, duoc thira ké
hoac ké thira ddi tuong quyén sé hitu cong nghiép, gidng ciy trong thi ngoai tai liu
quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 3 Biéu nay, con phai xuat trinh ban géc hozc ban sao
hop phép hop ddng chuyén nhuong quyén so hiru déi twong quyén sé hitu cong
nghiép, gidng cay trong, hop ddng sir dung ddi tugng quyén so hiru cong nghiép,
gidng cay trong hoac vin ban xac nhan quyén thira ké, quyén ké thira doi tugng quyén
s& hitu cong nghiép, giéng cay trong. Trong trudng hop viéc chuyén giao da duoc
ghi nhan trong vian bang bao ho hoic Gidy ching nhan ding ky hop ddng chuyén
nhuong quyén sé hiru dbi tugng quyén s hitu cong nghiép, gidng cay trong, Gidy
chung nhan ding ky hop dong st dung dbi twong quyén so hiru cong nghiép, gidng
cay trong thi cAc tai liu trén cling dugc coi la chiing cir chimg minh tu cach chu thé
quyén.

Piéu 92. Chirng ci chitng minh xam pham

1. Céc tai liéu, hién vat sau day duoc coi la chiang cir chitng minh xam pham:

a) Ban gdc hoic ban sao hop phap tai liéu mé ta, vat mau, hién vat co lién quan
thé hién ddi tuong duoc bao ho;

b) Vat mau, hién vat c6 lién quan, anh chup, ban ghi hinh san pham bi xem
Xeét;

¢) Ban giai trinh, so sanh giita san pham bi xem xét véi d6i twong dugc bao ho;

d) Bién ban, 15i khai, tai liéu khac nham chitng minh xam pham.

2. Tai liéu, hién vat quy dinh tai khoan 1 Diéu nay phai lap thanh danh muc, cé
chit ky xac nhan ctia nguoi yéu cau xir Iy xam pham.

Piéu 93. Trach nhiém ciia nguwoi yéu cau xir Iy xam pham

Ngudi yéu cau xir Iy xam pham phai bao dam va chiu trach nhiém vé sy trung
thuc ciia cac thong tin, tai lidu, chang cir ma minh cung cap.

Piéu 94. Nop don va giai quyét don yéu cau xir Iy xam pham

1. Pon yéu cau xu Iy xam pham duoc ndp cho co quan c6 tham quyén xir ly
xam pham quy dinh tai Diéu 200 cua Luat S hitu tri tué (sau day goi 1a co quan xur
ly xdm pham).
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2. Khi nhan dugc don yéu cau xir ly x&m pham, néu thay yéu cau xu ly xam
pham thudc tham quyén giai quyét cia co quan khac, thi co quan nhan don hudng
dan dé nguoi nop don thuc hién viéc ndp don tai co quan co6 tham quyén hozc chuyén
don cho co quan c6 tham quyén giai quyét trong thoi han 10 ngay ké tir ngay nhan
don.

3. Trong trudng hop don yéu cau xir Iy xdm pham chwa du tai liéu, ching ct,
hién vat can thiét, thi co quan xur Iy Xam pham yéu cau ngudi nép don bo sung tai
liéu, chitng ctr va 4n dinh thoi han hop 1y nhung khong qua ba muoi ngdy dé ngudi
yéu cau xu Iy xam pham b sung tai liéu, chiig ci can thiét,

4. Trong cac trudng hop sau day, co quan xir Iy Xam pham tir chdi yéu cau xu
ly xam pham, c6 néu rd ly do tir chéi:

a) Hét thoi han an dinh quy dinh tai khoan 3 Diéu niy ma ngudi yéu cau xir ly
xam pham khong dap &ng y&u cau caa co quan xir Iy xam pham vé viéc bo sung tai
liéu, ching ct, hién vat cd lién quan;

b) Hét thoi hiéu xir Iy xam pham theo quy dinh phép luat;

¢) Két qua xac minh cta co quan xtr Iy xam pham cho thay khdng c6 xam pham
nhu mo ta trong don yéu cau xu ly xam pham;

d) C6 van ban cua co quan c6 tham quyén vé viéc khong du can cir xir Iy xam
pham.

5. Trong trudng hop c6 tranh chap, khiéu nai vé chi thé quyén, kha ning bao
ho, pham vi bao ho quyén sé hitu cong nghiép, quyén dbi v6i gibng cay trong, co
quan da nhan don yéu cau xir Iy xam pham huéng dan ngudi nop don tién hanh thu
tuc y&u cau giai quyét tranh chap, khiéu nai tai co quan c6 tham quyén trong thoi han
10 ngay ké tir ngay phat sinh tranh chap.

Chuong III
XU LY HANG HOA XAM PHAM QUYEN SO HUU CONG NGHIEP,
QUYEN POI VOI GIONG CAY TRONG

Piéu 95. Xac dinh gia tri hang héa xam pham

1. Hang hdéa xam pham dugc quy dinh nhu sau:

a) Hang hoa xam pham 1a bo phan, chi tiét (sau day goi 1a phan) caa san pham
c6 chira yéu tb xam pham va c6 thé luu hanh nhu mét san pham doc lap;

b) Trudng hop khdng thé tach roi yéu té xam pham thanh mét phan cua san
pham c6 thé luu hanh doc lap theo quy dinh tai diém a khoan nay thi hang hda xam
pham 14 toan bo san pham chira yéu t6 xam pham.
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2. Gi& tri hang héa xam pham do co quan xtr ly xam pham xac dinh tai thoi
diém xay ra hanh vi xam pham va dua trén cac cin ctr theo thr ty wu tién sau day:

a) Gia niém yét cua hang héa xam pham;

b) Gia thyc ban cua hang hda xam pham;

¢) Gia thanh caa hang hda xam pham, néu chua duoc luu thong;

d) Gia mua caa hang héa xam pham.

3. Gi4 tri hang hda xam pham duoc tinh theo phan (bo phan, chi tiét) san pham
xam pham quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu nay hoic tinh theo gié tri cia toan bo
san pham xam pham quy dinh tai diém b khoan 1 Diéu nay.

4. Truong hop viéc &p dung cac cin cit quy dinh tai khoan 2 Biéu nay khéng
phu hop hoic gitra co quan xur Iy Xam pham va co quan tai chinh cing cap khéng
théng nhat vé viéc xac dinh gia tri hang hda xam pham thi viéc dinh gia do hoi dong
xéc dinh gia tri hang héa xam pham quyét dinh.

Viéc thanh Iap, thanh phan, nguyén tic lam viéc cua hoi dong xac dinh gia tri
hang hoa xam pham thuc hién theo quy dinh cua phap luat vé xt Iy vi pham hanh
chinh va déan su.

Piéu 96. Xir Iy hang héa xam pham

1. Béi véi hang héa gia mao nhan hiéu, hang hda gia mao chi dan dia ly, nguyén
liéu, vat liéu, phuong tién duoc sir dung cha yéu dé san xuit, kinh doanh hang héa
d6, co quan c6 tham quyeén xir Iy xam pham ap dung maot trong cac bién phap sau
day:

a) Phan phdi hoic dua vao str dung khdng nham muc dich thuong mai theo quy
dinh tai Diéu 97 cua Nghi dinh nay;

b) Tiéu hay theo quy dinh tai Diéu 98 cuia Nghi dinh nay;

¢) Budc chu hang, ngudi van chuyén, nguoi tang trit loai bé cac yéu té xam
pham va dua ra khoi 13nh thd nudc Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam ddi voi
hang hoéa qué canh la hang hda gia mao nhan hiéu, tai xuat doi véi hang hda nhap
khau 1a hang hda gia mao nhan hiéu, nguyén liéu, vat liéu, phuong tién nhap khau
duoc sir dung chu yéu dé san xuét, kinh doanh hang hda gia mao nhan hiéu; néu
khong loai bo duoc yéu td xam pham khoi hang hda, nguyén liéu, vat lidu, phuong
tién duogc st dung chu yéu dé san xuét, kinh doanh hang hoa d6 thi ap dung bién phap
thich hop quy dinh tai khoan 4 Diéu nay.

Ddi vai hang hoa nhap khau, nguyén liéu, vat liéu, phuong tién nhap khau dugc
sir dung chu yéu dé san xuit, kinh doanh hang hda gia mao chi dan dia ly thi tdy tirng
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truong hop cu thé, co quan xu ly xam pham ap dung bién phap budc loai bo yéu tb
xam pham va bién phap thich hop quy dinh tai khoan 4 Diéu nay.

2. Bdi véi hang hda xam pham quyén so hitu cong nghiép, quyén dbi véi giéng
cay trong ma khong phai 1a hang hoa gia mao nhan hiéu, hang hda gia mao chi dan
dia ly, nguyén liéu, vat liéu, phuong tién duoc st dung cha yéu dé san xuat, kinh
doanh hang héa do, co quan xtr ly xdm pham ap dung cac bién phap budc chu hang,
ngudi van chuyén, ngudi tang trir hang hoa loai bo yéu té xam pham khoi hang hoa
va ap dung cac bién phap thich hop quy dinh tai khoan 4 Piéu nay.

Déi voi hang hda nhap khau la hang hda xam pham quyén so hitu cong nghiép,
quyén ddi véi gidng cay trong ma khdng phai 1a hang hoa gia mao nhan hiéu, hang
hoa gia mao chi dan dia ly, nguyén liéu, vat liéu, phuong tién dugc sir dung chi yéu
dé san xuat, kinh doanh hang hoa d6, co quan xir Iy x&m pham ap dung bién phép
thich hop quy dinh tai diém ¢ khoan 1 Biéu nay.

3. Nguyen liéu, vat liéu, phuong tién cd chirc ning duy nhat nham tao ra, khai
thac thuong mai hang hoa gia mao nhan hiéu, hang héa gia mao chi dan dia ly, hang
hoa xam pham quyén sé hiru cong nghiép, quyén dbi véi gidng cay trong hoic thuc
té chi dugc sir dung duy nhat cho muc dich d6 thi bi coi 12 nguyén liéu, vat liéu va
phuong tién dugc st dung cha yéu dé san xuat, kinh doanh hang héa gia mao nhan
hiéu, hang hda gia mao chi dan dia ly, hang h6a xam pham quyén sé hitu cdng nghiép,
quyén ddi véi gidng cay trong.

4. Tuy timg truong hop cu thé, co quan xir Iy xam pham quyét dinh &p dung cac
bién phap quy dinh tai diém a, diém b khoan 1 Biéu nay hoac khi c¢6 yéu cau cia chi
thé quyén, budc td chic, c& nhan san xuat hang hda xam pham triéu hdi hang hoa
xam pham di dugc dua vao kénh phan phdi cua to chirc, ca nhan d6 dé 4p dung cac
bién phap quy dinh tai diém a, diém b khoan 1 Diéu nay hoic bién phap khac, néu
xét thay thich hop. Trong qua trinh ra quyét dinh xir Iy xam pham, co quan xir Iy c6
thé xem xét dé nghi cua céc bén lién quan vé viéc xu Iy xam pham.

Piéu 97. Budc phan phdi hodc dwa vao sir dung khong nham muc dich
thwong mai

1. Viéc budc phan phdi hodc budc dua vao st dung khdng nham muc dich
thuong mai ddi véi hang hda gia mao nhan hiéu, hang hoa gia mao chi dan dia ly,
hang héa xam pham quyén s& hitu céng nghiép, quyén ddi véi giéng cay trong phai
dap tng cac diéu kién sau day:

a) Hang hoa cd gid tri st dung, khéng gay hai cho strc khoe con nguoi, vat nudi,
cay trong va moi trudng, khdng phai vin hoa pham c¢6 noi dung doc hai;
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b) Yéu t6 xdm pham da duoc loai bo khoi hang hoa;

¢) Viéc phan phéi, sir dung khdng nham thu lgi nhuan va khéng anh huong mot
cach bat hop ly t6i viéc khai thac binh thuong quyén cua cha thé quyén sé hitu cong
nghiép, quyén ddi vai gidng cay trong trong d6 uu tién muc dich nhan dao, tir thién
hoac phuc vu loi ich x& hoi;

d) Nguoi duogc phan phdi, tiép nhan dé stir dung khdng phai 1a khach hang tiém
nang ctia cha thé quyén so hitu cong nghiép, quyén ddi véi giéng cy trong.

2. Quy dinh tai khoan 1 Biéu nay ciing ap dung d6i v&i nguyén liéu, vat liéu,
phuong tién dugc st dung cha yéu dé san xuat, kinh doanh hang héa gia mao nhan
hiéu, hang hda gia mao chi dan dia ly, hang h6a xam pham quyén sé hitu cdng nghiép,
quyén dbi véi gidng cay trdng.

biéu 98. Bugc tiéu hity

Bién phap budc tiéu huy hang hda gia mao nhan hiéu, hang hoa gia mao chi dan
dia ly, hang h6a xam pham quyén s hitu cong nghiép, quyén déi véi gibng cay trong,
nguy@n liéu, vat liéu, phuong tién duoc st dung chu yéu dé san xuat, kinh doanh
hang hoa d6 duoc ap dung trong trudng hop khdng hoi du cac diéu kién dé ap dung
bién phap budc phan phdi hoidc dua vao sir dung khdng nham muc dich thuong mai
quy dinh tai Diéu 97 caa Nghi dinh nay.

Chwong IV
KIEM SOAT HANG HOA XUAT KHAU, NHAP KHAU
LIEN QUAN PEN QUYEN SO HUU CONG NGHIEP,
QUYEN POI VOI GIONG CAY TRONG

Piéu 99. Quyén yéu cau kiém soat hang hoa xuat khiu, nhap khau lién
quan dén quyeén sé hiru cong nghiép, quyén déi véi giong cay trong

Chu thé quyén s& hiru cdng nghiép, quyén ddi véi gidng cay trong co quyeén
truc tiép hodc thong qua dai dién hop phap ndp don dé nghi kiém tra, giam sat dé
phét hién hang hda xuat khau, nhap khau c6 dau hiéu xam pham quyén s¢ hiru cong
nghiép, quyén dbi véi gidng cay trong hoic nop don yéu cau tam ding lam tha tuc
hai quan d6i vdi hang hoa xuat khau, nhap khau bi nghi ngd xam pham quyén sé hitu
cong nghiép, quyén ddi véi gidng cay trong.

Piéu 100. ThAm quyén tiép nhan don

Co quan hai quan c6 tham quyén tiép nhan don dé nghi kiém tra, giam sat hoac
don yéu cau tam dung lam tha tuc hai quan theo quy dinh tai khoan 1 Biéu 75 cua
Luat Hai quan.
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Piéu 101. Thi tuc xir 1y don

1. Trong thoi han 20 ngay, ké tir ngay tiép nhan da bd ho so dé nghi kiém tra,
giam sat hang hda xuat khau, nhap khau hoac trong thoi han 02 gio 1am viéc, ké tur
thoi diém tiép nhan d b ho so yéu cau tam ding lam thi tuc hai quan, co quan hai
quan c6 trach nhiém xem xét, ra théng bao chip nhan don, néu ngudi nop don da
thuc hién nghia vu quy dinh tai cac diém a, b, ¢ khoan 1 va khoan 2 Piéu 217 cua
Luat So hitu tri tué. Trong truong hop tir chdi, co quan hai quan phai tra 1i bang van
ban cho ngudi ndp don yéu cau va néu rd Iy do.

2. Sau khi chap nhan don dé nghi kiém tra, giam sat hang hoa xuat khau, nhap
khau, Téng cuc Hai quan thong bao viéc chap nhan don t6i cac Cuc Hai quan tinh,
thanh phé, co quan duoc chi dinh cia Tong cuc Hai quan dé trién khai viéc kiém tra,
giam sat. Trén co so thdng bao cia Tong cuc Hai quan néu tai khoan nay, Cuc Hai
quan tinh, thanh phd, co quan duoc chi dinh caa Tong cuc Hai quan tra ciu dit lidu
trén hé thong dé t6 chuc trién khai thuc hién trong pham vi dia ban quan Iy.

3. Chi cuc Hai quan c6 trach nhiém kiém tra, giam sat dé phat hién hang héa cé
dau hiéu xam pham hoac ra quyét dinh tam dung 1am thu tuc hai quan trén co s& don
yéu cau tam dung lam thi tuc hai quan.

Piéu 102. Trinh tu, thi tuc xi Iy hang héa bi nghi ngd xam pham

1. Trong truong hop phat hién hang héa cé dau hiéu xam pham, theo dé nghi
cua chu thé quyén sé hitu cdng nghiép, quyén dbi véi gidng cay trong hoic dé thuc
hién tham quyén xt phat hanh chinh, co quan hai quan ra quyét dinh tam dirng 1am
thir tuc hai quan, thdng bao cho chi thé quyén so hitu cong nghiép, quyén dbi véi
gidng cay trong va cha 16 hang vé viéc tam dung lam thu tuc hai quan ddi voi 16
hang, trong d6 néu rd tén, dia chi, sé fax, dién thoai lién lac cua cac bén, ly do va
thoi han tam dung lam tha tuc hai quan.

2. Co quan hai quan tiép tuc lam thu tuc hai quan cho 16 hang bi tam dirng 1am
thi tuc hai quan theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 218 cua Luat So hitu tri tué va trong
cac truong hop sau day:

a) Quyét dinh tam ding 1am tha tuc hai quan bi dinh chi hoic thu hdi theo quyét
dinh giai quyét khiéu nai, t6 cao;

b) Nguoi ndp don dé nghi tam ding 1am thu tuc hai quan rat don.

Piéu 103. Tham quyén, trinh tw, thi tuc chia ddng tam dirng lam thi tuc
hai quan

1. Trong qué trinh thuc hién kiém tra, giam sét va kiém soat, néu phat hién cin
ctr rd rang dé nghi ngo hang hoa xuat khau, nhap khau la hang hoé gia mao nhan
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hiéu, hang hoé gia mao chi dan dia ly, Chi cuc Hai quan chu dong ra quyét dinh tam
dirng 1am tha tuc hai quan ddi véi hang hoa do.

2. Chi cuc Hai quan phai théng béo ngay cho chu thé quyén d6i vai nhan hiéu
hoic chi dan dia Iy néu c6 thong tin lién hé va cho ngudi nhap khau hoic nguoi xuat
khau vé viéc tam dirng nay.

3. Thoi han tam ding 1am thu tuc hai quan 1a 10 ngay ké tir ngay Chi cuc Hai
quan théng b&o cho chi thé quyén theo quy dinh tai khoan 2 Diéu nay.

4. Trong thoi gian tam ding 1am tha tuc hai quan, Chi cuc Hai quan quyét dinh
tam durng ¢6 trach nhiém thuc hién cac cong viéc sau:

a) Y&u cau ngudi nhap khau hodc nguoi xuat khau hoic chu thé quyén ddi véi
nhan hiéu hoac chi dan dia 1y (néu co thong tin lién hé) cung cap tai liéu co lién quan
dén hang hoa (catalog, két luan giam dinh, tai liéu tir nudc ngoai, két qua xir ly cac
vu Viéc tuong tu V.V...);

b) Lay mau hozc cho phép t chirc, ca nhan c6 lién quan 1ay mau dé giam dinh
hodc giam dinh b sung, giam dinh lai tai to chic chuyén mén nghiép vu hai quan
hoc c4c t6 chiic giam dinh khac theo quy dinh (néu can thiét);

¢) Phéi hop, trao doi véi cac co quan quan 1y nha nudc vé sé hitu cong nghiép
khi ¢ phat sinh tranh chap, khiéu nai vé chu thé quyén, kha ning bao ho, pham vi
bao ho quyén so hitu dbi véi nhan hiéu hoic chi dan dia ly, tham quyén xu Iy hanh
vi vi pham;

d) B4o cdo Cuc Hai quan tinh, thanh phé va Téng cuc Hai quan dé chi dao giai
quyét kip thoi ddi véi nhitng vu viéc phuc tap.

5. Két thic thoi han tam ding 1am tha tuc hai quan:

a) Truong hop co quan hai quan xac dinh hang hoa bi tam diung la hang hoa gia
mao nhan hiéu, hang hoa gia mao chi dan dia Iy va hanh vi vi pham thugc tham quyén
xtr Iy ctia co quan hai quan, co quan hai quan thuc hién xi Iy vi pham hanh chinh déi
véi hanh vi xam pham quyén dbi vai nhan hiéu va chi dan dia ly, hang hda gia mao
nh&n hiéu, hang héa gia mao chi dan dia Iy theo quy dinh cua phap luat. Truong hop
xéac dinh hanh vi vi pham khong thudc tham quyén xu Iy cia co quan hai quan, co
quan hai quan ban giao vu viéc dé cac co quan bao vé quyén sé hitu tri tué khac xir
ly;

b) Truong hop nguoi nop don khai Kién dan su, co quan hai quan thuc hién
theo y kién cua Toa an;

¢) Truong hop nhan duge vin ban caa co quan quan 1y nha nuéc vé quyén so
hitu cong nghiép théng bao vé viéc tranh chap, khiéu nai vé chi thé quyén, kha ning
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bao ho, pham vi bao hd quyén s hitu ddi véi nhan hiéu hoic chi dan dia 1y, co quan
hai quan tiép tuc 1am thu tuc hai quan cho 18 hang, trir truong hop co quan hai quan
da c6 quyét dinh thy 1y vu viéc theo thu tuc xtr Iy vi pham hanh chinh;

d) Truong hop xac dinh hanh vi vi pham c6 dau hiéu toi pham theo quy dinh tai
Bo luat Hinh sw, co quan hai quan chuyén giao cho co quan c6 tham quyén dé tién
hanh diéu tra, khoi t theo quy dinh cua phép luat;

d) Truong hop co quan hai quan quyét dinh hang hoa bi tam ding khong phai
la hang hoa gia mao nhan hiéu, hang hoa gia mao chi dan dia 1y, co quan hai quan
tiép tuc 1am tha tuc hai quan cho 16 hang va théng bao cho cac bén lién quan biét.

6. Truong hgp chu dong tam dung lam thu tuc hai quan khong dang, gay thiét
hai cho chu hang, Chi cuc hai quan phai bdi thuong thiét hai cho chi hang va thanh
toan cac chi phi phat sinh theo quy dinh.

Piéu 104. Tha tuc kiém soat hang hoa xuét khau, nhap khau lién quan dén
quyén sé hiru cong nghiép, quyén déi véi gidng cay trong

Thu tyc kiém soat hang hda xuat khau, nhap khau lién quan dén quyén s hitu
cdng nghiép, quyén dbi vai gidng cay trong tuan theo quy dinh tai Nghi dinh nay va
cac quy dinh c6 lién quan cua phép luat vé hai quan.

Chuong V
GIAM PINH SO HUU CONG NGHIEP,
QUYEN POl VOI GIONG CAY TRONG

Muc 1
GIAM PINH VIEN SO HUU CONG NGHIEP, QUYEN POl VOI GIONG
CAY TRONG, TO CHUC GIAM PINH SO HUU CONG NGHIEP, QUYEN PO
VOI GIONG CAY TRONG
Piéu 105. Hinh thirc hoat ddng giam dinh caa giam dinh vién sé hiru cong
nghiép, quyén déi véi gidng cay trong
1. Giam dinh vién s hitu cong nghiép, quyén ddi voi giéng cdy trong co thé
hoat dong trong mét t6 chic giam dinh sé hitu cong nghiép, quyén ddi véi gidng cay
tréng dudi danh nghia cua t6 chic d6 hodc hoat dong doc lap.
2. Hinh thtrc hoat dong ctia gidm dinh vién dugc ghi nhan vao Danh sach giam
dinh vién so hiru cong nghiép va Danh sach giam dinh vién quyén d6i véi giéng cay

tréng quy dinh tai cac Diéu 109 va 112 cta Nghi dinh nay.
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3. Truong hop giam dinh vién hoat dong dudi danh nghia cta t6 chirc giam dinh
s& hitu cong nghiép, quyén déi voi giong cdy trong thi thong tin vé giam dinh vién
phai dugc ghi nhan vao Danh sach giam dinh vién thudc td chirc theo thu tuc cép
Gidy chtng nhén t6 chtc giam dinh.

Piéu 106. Quyén va nghia vu cia giam dinh vién sé hitu céng nghiép, quyén
déi véi gidng cay trong

1. Giam dinh vién s hitu cong nghiép, quyén ddi véi gidng cdy trong cb cac
quyén sau day:

a) Tir chdi giam dinh trong trudng hop tai liéu lién quan khong du hoic khong
c6 gia tri dé dua ra két luan giam dinh hodc khong thudc chuyén nganh gidm dinh
duoc ghi trong Thé giam dinh vién;

b) Tir chdi nhan mAiu vat giam dinh trong truong hop c6 nguy co gy hai strc
khoe hodc mau vat qua cong kénh, khong du co sé ha tang dé luu trir;

¢) St dung két qua tham dinh hodc két luan chuyén mén, ¥ kién chuyén gia
phuc vu viéc giam dinh;

d) Giam dinh vién s& hitu cong nghiép, quyén ddi véi giéng cay trong hoat dong
doc 1ap c6 quyén dé nghi co quan, to chirc, ca nhan cung cap cac thong tin, tai lidu
co lién quan dén d6i tuong giam dinh dé thuc hién viéc giam dinh, trir truong hop
phap luat c6 quy dinh khac;

d) Cac quyén khac theo quy dinh ciia phap luat.

2. Giam dinh vién s¢ hiru cong nghiép, quyén dbi v6i giéng cdy trong cé cac
nghia vu sau day:

a) Hoat dong theo dting chuyén nganh giam dinh dugc ghi trong Thé giam dinh
Vién;

b) Thyc hién viéc giam dinh theo nguyén tic quy dinh tai khoan 4 Piéu 201 cia
Luat S& hiru tri tué;

¢) Lap ho so giam dinh; giai thich két luan giam dinh khi c¢6 yéu cau cta ngudi
yéu cau giam dinh, td chtre, ca nhan ¢6 quyén, loi ich lién quan hoac co quan cé tham
quyén;

d) Bao quan, luu trit cac tai liéu, mau vat lién quan dén vu viéc giam dinh theo
quy dinh cta phap luat;

d) Boc 1ap dua ra két luan giam dinh va chiu trach nhi¢m vé két luan giam dinh
ctia minh; néu ¢ y dua ra két luan giam dinh sai, gay thiét hai cho ca nhan, t6 chuc

c6 lién quan thi phai bdi thudng thiét hai;
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e) Tur chdi giam dinh trong trudng hop giam dinh vién c6 quyén, loi ich lién
quan dén ddi tuong giam dinh, vu viéc can giam dinh hodc c6 1y do khac anh hudng
dén tinh khach quan cua két luan giam dinh hodc trong trudong hop phép ludt khéc cé
quy dinh bét budc phai tu chdi giam dinh;

g) Gitr bi mit cac thong tin, tai liéu theo yéu cau cia co quan, td chirc, ca nhan
yéu cau giam dinh va phai bdi thudng thiét hai trong truong hop tiét 16 bi mat thong
tin gdy thiét hai cho co quan, t6 churc, ca nhan c6 lién quan;

h) Chiu trach nhiém trudc phap luat vé viéc loi dung tu cach giam dinh va hoat
dong giam dinh dé tryc loi hodc ¢b y dua ra két luan gidam dinh sai sy that;

1) Thuc hién ché db thong tin, bao céo tinh hinh hoat dong giam dinh theo dinh
ky 6 thang va hang nam bang vin ban gt vé co quan chuyén mén quan 1y nha nuéc
vé sé hitu cong nghiép, quyén ddi vdi gidng cay trong;

k) Céac nghia vu khac theo quy dinh cua phap luat.

Piéu 107. Quyén va nghia vu cia to chire giam dinh sé hitu cong nghiép,
quyén ddi véi giong cay trong

1. T6 chtrc giam dinh s6 hitu cong nghiép, quyén dbi véi gidng cay trong cé cac
quyén sau day:

a) Thué giam dinh vién so hitu céng nghiép, quyén d6i véi gidng cay trong thuc
hién gidm dinh theo cac vu viéc;

b) Pé nghi co quan, t6 chirc, ca nhan cung cip cac thong tin, tai lidu co lién
quan dén dbi tuong gidm dinh dé thuc hién viéc giam dinh, trir trudong hop phap luat
c6 quy dinh khéc;

¢) Cac quyén khac theo quy dinh ctia phap lut.

2. T6 chirc giam dinh sé hitu cong nghiép, quyén dbi véi gidng cay trong co cac
nghia vu sau day:

a) Hoat dong theo dung linh vuc giam dinh ghi trong Gidy chimg nhan t6 chirc
giam dinh;

b) Thuyc hién viéc giam dinh theo nguyén tic quy dinh tai khoan 4 DPiéu 201 cua
Luat S& hiru tri tué;

¢) Bao quan, luu trit cac tai liéu, mau vt lién quan dén vu viéc giam dinh theo
quy dinh cta phap luat;

d) Gitr bi mat cac thong tin, tai liéu theo yéu clu cua co quan, td chtrc, ca nhan
yéu cau giam dinh va phai bdi thudng thiét hai trong truong hop tiét 10 bi mat thong

tin gdy thiét hai cho co quan, t6 chtic, ca nhan c6 lién quan;
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d) Tir chdi giam dinh trong truong hop phép luat khac c¢6 quy dinh bét budc
phai tir chéi giam dinh;

¢) Chiu trach nhi¢m trudc phap luat vé viéc loi dung tu cach giam dinh va hoat
dong gidm dinh dé truc loi hodc cb vy duara két luan gidm dinh sai sy that;

g) Thuc hién ché d6 thong tin, bdo cao tinh hinh hoat dong giam dinh theo dinh
ky 06 thang va hing nim bang vin ban giri vé co quan quan 1y nha nudc vé quyén
so hitu cong nghiép, quyén d6i voi gidng cdy trong;

h) Céac nghia vu khac theo quy dinh cua phap luat.

Muc 2
NQI DUNG QUAN LY NHA NUOC
VE GIAM PINH SO HUU CONG NGHIEP

Piéu 108. Kiém tra nghiép vu giam dinh sé hitu cong nghiép

1. Viéc kiém tra nghiép vu giam dinh sé hitu cong nghiép duogc tién hanh nhim
danh gia kha ning sir dung kién thirc, nghiép vu chuyén mén dé danh gia, két luan
vé nhitng van dé co lién quan dén quyén so hitu cong nghiép.

2. Viéc to chuc kiém tra nghiép vu gidm dinh s& hiru cong nghiép dugce thuc
hién nhu sau:

a) Co quan quan 1y nha nuéc vé quyén so hiru cong nghiép 1a co quan c6 thim
quyén to chirc kiém tra nghiép vu giam dinh s¢ hitu cdng nghiép;

b) Co quan quan 1y nha nuéc vé quyén so hitu cong nghiép thong bao trén
Céng thong tin dién tir ciia co quan, trong d6 néu rd diéu kién tham du kiém tra,
thu tuc ndp ho so, ndi dung kiém tra va du kién thoi gian, dia diém kiém tra;

¢) Ky kiém tra phai dugc to chirc trong thoi han 03 thang ké tir ngdy c6 it nhat
05 nguoi dang ky du kiém tra c6 hd so diang ky dugc chap nhan theo quy dinh tai
khoan 4 Biéu nay;

d) Két qua kiém tra dugc co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cong
nghiép thong béo cho ngudi dy kiém tra. Ngudi dy kiém tra cé quyén yéu cau co
quan quan 1y nha nuéc vé quyén sé hiru cong nghiép phuc tra két qua nay;

d) Két qua kiém tra c6 gia tri trong thoi han 05 nam cho viéc dé nghi co quan
quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cong nghiép cip Thé giam dinh vién sé hitu cong
nghiép.

3. Hoi dong kiém tra nghiép vu giam dinh s¢ hitu cong nghiép do co quan quan

1y nha nudc vé quyén sé hiru cong nghiép thanh 1ap, c6 nhiém vu t6 chic ky kiém
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tra nghiép vu giam dinh s& hitu cong nghiép theo Quy ché kiém tra nghiép vu giam
dinh s¢ hitu cong nghiép do co quan do ban hanh.

4. Viéc dang ky du kiém tra nghiép vu giam dinh s& hiru cong nghiép duogc thuc
hién nhu sau:

a) Ca nhan dap tng du cac diéu kién sau day thi duoc dang ky du kiém tra theo
quy dinh tai Diéu nay:

al) La cong dan Vi¢t Nam, c6 nang lyc hanh vi dan sy dﬁy du;

a2) Thuong tra tai Viét Nam;

a3) Co phém chét dao duc tét;

a4) C6 trinh d6 dai hoc tré 1én vé chuyén nganh phu hop véi linh vuc dang ky
dy kiém tra;

a5) Pa qua thyc té hoat dong chuyén mén trong linh vuc diang ky dy kiém tra
tr 05 nam trd lén.

b) Hd so ding ky du kiém tra nghiép vu giam dinh sé hitu céng nghiép duoc
ndp cho co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cong nghiép gdm 01 b tai lidu
sau day:

b1) To khai dang ky du kiém tra nghiép vu giam dinh s& hitu cong nghiép, lam
theo Mau s6 01 quy dinh tai Phu luc VI ctia Nghi dinh nay;

b2) Ban sao van béng tdt nghiép trinh d¢ dai hoc hoac sau dai hoc (Xuét trinh
ban chinh dé d6i chiéu, trir truong hop ban sao da duoc chimg thuc);

b3) Ban sao Quyét dinh tuyén dung hodc hop déng lao dong va tai liéu khac
chting minh thuc té hoat dong chuyén mon (xuét trinh ban chinh dé dbi chiéu, trir
truong hop ban sao da dugc chung thuc);

b4) 02 anh 3 x 4 (cm);

b5) Ban sao chung tir np phi, 1€ phi (truong hop ndp phi, 1€ phi qua dich vu
buu chinh hodc ndp truc tiép vao tai khoan ciia co quan quan Iy nha nudc vé quyén
so hiru cong nghiép).

¢) Trong thoi han 20 ngay ké tir ngdy nhan hd so, co quan quan 1y nha nude vé
quyén s hiru céng nghiép cé trach nhiém xir Iy ho so theo quy dinh sau day:

c1) Truong hop ho so hop 18, co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong
nghiép ra thong bao chip nhan hd so, trong d6 néu rd ké hoach kiém tra da dugc an
dinh hodc chua dugc 4n dinh vi chua du s6 nguoi dang ky tham dy kiém tra theo quy
dinh tai khoan 2 Diéu nay;

¢2) Trudng hop hd so c6 thiéu sét, co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu

cong nghiép ra thong bao du dinh tir chdi chap nhan ho so, trong d6 néu 16 1y do va
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an dinh thoi han 01 thang ké tir ngdy ra thong bao dé ngudi ding ky dy kiém tra stra
chira thiéu sot hodc ¢ y kién phan dbi. Khi hét thoi han da an dinh ma ngudi dang
ky du kiém tra khong stra chita thiéu sot hodc sira chita thiéu sot khong dat yéu cau,
khong c6 y kién phan ddi hodc c6 y kién phan d6i nhung khong xac dang thi co quan
quan 1y nha nudc vé quyén sé hiru cong nghiép ra quyét dinh tir chdi chap nhan hd
50, trong d6 néu rd 1y do tir chéi.

Piéu 109. Cap, cap lai, thu héi Thé giam dinh vién sé hiru cong nghiép

1. Co quan quan 1y nha nuéc vé quyén so hitu cong nghiép c6 thdm quyén cp,
cap lai, thu hoi Thé giam dinh vién s hiru cong nghiép, 1ap va cong bdé Danh sach
giam dinh vién s¢ hiru cong nghiép theo thu tuc quy dinh tai cac khoan 2, 3,4 va 5
Diéu nay.

2. Viéc cép Thé giam dinh vién s& hitu cong nghi¢p duoc thuc hién nhu sau:

a) Nguoi dap ung du cac diéu kién theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 201 cua Luét
S& hitu tri tué thi duoc co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hiru cong nghiép cap
Thé giam dinh vién so hitu cong nghiép néu c6 yéu cau va ndp phi, 1é phi theo quy
dinh. Cac diéu kién dé dugc cap Thé gidm dinh vién s¢ hitu cong nghiép quy dinh
tai khoan 3 Dicu 201 cua Lut S& hitu tri tu¢ dugce hiéu nhu sau:

al) Diéu kién “Thuong tra tai Viét Nam” duoc hiéu 1a ¢6 noi thuong tru tai Viét
Nam theo quy dinh cta phap luat vé cu tru;

a2) Diéu kién “C6 pham chat dao duc tot” dugc hicu 1a khong bi xir 1y vi pham
hanh chinh do vi pham phap luat vé s& hiru cong nghiép hodc vé hanh vi vi pham dao
duc nghé nghi¢p va khong thudc dién bi truy ctru trach nhiém hinh sy hodc da bi két
an ma chua duoc xo04 an tich;

a3) Diéu kién “C6 trinh do dai hoc trd 1én vé chuyén nganh phu hop véi linh
vuc dé nghi cép Thé giam dinh vién” dugc hiéu 1a co b::ing tbt nghiép dai hoc hoac
sau dai hoc cac nganh khoa hoc tu nhién hodc khoa hoc ky thuat ddi voi chuyén
nganh gidm dinh sang ché va thiét ké bo tri; co bang tot nghiép dai hoc hodc sau dai
hoc nganh bat ky d6i voi cac chuyén nganh giam dinh khac;

a4) Diéu kién “Pa qua thuc té hoat dong chuyén mon trong linh vuc dé nghi
cap Thé giam dinh vién tir 05 nam trd 1én” duoc hiéu 1a da tryc tiép 1am cong tac giai
quyét tranh chép, khiéu nai, thanh tra, kiém tra, phap ché, tw van phap luat vé s& hitu
cong nghiép, nghién ciru khoa hoc ¢6 chirc danh nghién ctru vién, giang day vé s
hiru cong nghiép c6 chitc danh gidng vién tir 05 ndm tr¢ 1€n, hodc nhitng nguoi da
tryc tiép 1am cong tac giai thich, hudng dan thi hanh cic quy dinh phéap luat, xay

dung quy ché, truc tiép thuc hién hoac xét duyét két qua tham dinh ndi dung don
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ding ky sang ché (g0m ca giai phap hiru ich), hodc don ding ky kiéu dang cong
nghiép, hodc don dang ky nhan hiéu hoic don ding ky chi dan dja 1y (gém ca tén goi
xudt xtr hang hod) tai cac co quan s& hitu cong nghiép qudc gia hodc qudc té tir 05
nam trd 1€n, hodc nhirng nguo1 da hanh nghé dich vu dai dién s& hiru cong nghiép
tor 05 nam tré lén.

b) Hd so yéu cau cap Thé giam dinh vién s& hiru cong nghiép dugce ndp cho co
quan quan 1y nha nudc vé quyén s& hitu cong nghiép gom 01 bo tai lidu sau day:

bl) To khai yéu cau cp Thé giam dinh vién, lam theo Mau s6 02 tai Phy luc
VI cua Nghi dinh nay;

b2) Ban sao Chirmg minh nhan dan (xuét trinh ban chinh dé d6i chiéu, trir truong
hop ban sao di duoc chimg thuc), trir trudng hop T khai yéu cau cap Thé giam dinh
vién s& hitu cong nghiép di co théng tin vé s6 Cin cude cong dan;

b3) 02 anh 3 x 4 (cm);

b4) Ban sao chirng tir nOp phi, 1¢ phi (truong hop ndp phi, 1€ phi qua dich vu
buu chinh hodc ndp truc tiép vao tai khoan ciia co quan quan Iy nha nudc vé quyén
sO hitu cong nghiép).

¢) Trong thoi han 01 thang ké tir ngay nhan ho so, co quan quan 1y nha nudc vé
quyén so hitu cong nghiép xem xét ho so theo quy dinh sau day:

c1) Trudong hop hd so hop 1é, co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cong
nghiép ra quyét dinh cdp Thé giam dinh vién, trong d6 ghi rd ho tén, ngay sinh, dia
chi thuong tri1, s Chimg minh nhan dan/Cian cude cong dan, sé Thé giam dinh va
chuyén nganh giam dinh ciia nguoi dugc cap Theé; ghi nhan viéc cap Thé vao SO dang
ky quéc gia vé giam dinh s¢ hitu cong nghiép va cong bd trén Cong bao s hitu cong
nghiép, Cong thong tin dién tir ciia co quan do trong thoi han 02 thang ké tir ngay ra
quyét dinh;

¢2) Trudng hop hd so khong hop 18, co quan quan Iy nha nudc vé quyén sé hiru
cong nghiép ra thong bao du dinh tir chdi chap nhan ho so, trong d6 néu 16 1y do va
an dinh thoi han 01 thang ké tir ngay ra thong bao dé ngudi yéu ciu cap Thé giam
dinh vién stra chita thiéu sot hodc c6 y kién phan d6i. Khi hét thoi han dd 4n dinh ma
ngudi yéu cau cap Thé giam dinh vién khong sira chita thiéu sot hodc stra chira thiéu
sot khong dat yéu cau, khong ¢ v kién phan ddi hodc c6 ¥ kién phan d6i nhung
khong x4c dang thi co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hiru cong nghiép ra quyét
dinh tir chdi cdp Thé giam dinh vién, trong d6 néu 13 1y do tir chéi;

c¢3) Thé giam dinh vién dugc 1am theo Mau s6 04 tai Phu luc VI cua Nghi dinh
nay.
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3. Viéc cép lai Thé gidm dinh vién s& hitu cong nghi¢p dugc thuc hi¢n nhu sau:

a) Trong cac trudng hop sau ddy, co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu
cong nghiép ra quyét dinh cip lai Thé giam dinh vién s& hiru cong nghiép néu giam
dinh vién c6 yéu cau va nop phi, 1& phi theo quy dinh:

al) Thé giam dinh vién so hitu cong nghiép bi mét, bi 151, bi hong (rach, ban,
phai mo, v.v...) dén murc khong st dung dugc;

a2) Thong tin dugc ghi nhan trong Thé gidm dinh vién s& hitu cong nghiép theo
quy dinh tai diém c1 khoan 2 Diéu nay c6 su thay doi.

b) Giam dinh vién c6 nghia vu yéu cau co quan quan ly nha nuéc vé quyén s
hiru cong nghiép cap lai Thé giam dinh vién s¢ hitu cong nghiép dé ghi nhan lai cac
thay d6i néu tai diém a2 khoan nay;

¢) Ho so yéu cau cap lai Thé giam dinh vién s hiru céng nghiép duoc nop cho
co quan quan 1y nha nudc vé quyén sd hiru cong nghiép gém 01 b tai liéu sau day:

cl) To khai yéu cau cép lai Thé giam dinh vién, lam theo Mau s6 03 tai Phu luc
VI cua Nghi dinh nay;

¢2) Ban sao Chimg minh nhan dan (xuét trinh ban chinh dé di chiéu trir truong
hop ban sao di duoc chung thuc), trir truong hop To khai yéu cau cap lai Thé giam
dinh vién d3 c6 thong tin vé sd can cude cong dan ddi voi trudng hop quy dinh tai
diém a2 khoan nay;

c3) 02 anh 3 x 4 (cm);

c4) Ban sao ching tir ndp phi, 1€ phi (trudng hop ndp phi, I¢ phi qua dich vu
buu chinh hodc ndp truc tiép vao tai khoan ciia co quan quan ly nha nudc vé quyén
sO hiru cong nghiép).

d) Viéc xtr Iy hd so yéu cau cap lai Thé giam dinh vién s¢ hitu cong nghiép
duogc thuc hién nhu sau:

d1) Trong thoi han 20 ngay ké tir ngay nhan hd so yéu cau cap lai Thé giam
dinh vién so hitu cong nghiép, co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hiru cong
nghiép xem xét hd so theo trinh ty nhu ddi voi thii tuc cdp Thé giam dinh vién so
hiru cdng nghiép theo quy dinh tai diém ¢ khoan 2 Piéu nay.

d2) Trong trudng hop Thé giam dinh vién sé hitu cong nghiép bi 16i do co quan
quan 1y nha nudc vé quyén sé hiru cong nghiép gy ra, co quan quan 1y nha nudc vé
quyén s& hitu cong nghiép co trach nhiém cap lai Thé giam dinh vién s& hitu cong
nghiép trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan dugc yéu cau cia nguoi
dugc cap Thé, khong thu phi khi cap lai Thé.

4. Viéc thu hoi Thé giam dinh vién s& hitu cong nghiép dugc thyc hién nhu sau:
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a) Thé giam dinh vién s& hitu cong nghiép bi thu hdi trong cac trudng hop sau
day:

al) C6 chung cir khang dinh rang Thé giam dinh vién dugc cép trai voi quy
dinh phap luat;

a2) Ngudi duoc cip Thé giam dinh vién khéng con dap tng cac didu kién quy
dinh tai khoan 3 Diéu 201 cua Luat S& hitu tri tué;

a3) Nguoi dugc cép Thé giam dinh vién tir bo hoat dong giam dinh;

a4) Nguoi dugce cAp Thé giam dinh vién bi xtr phat bang hinh thtrc thu hdi Thé
giam dinh vién theo quyét dinh ciia co quan c6 tham quyén.

b) Co quan quan Iy nha nudc vé quyén s hitu cong nghiép chii dong hoic theo
yéu cau cta to chic, c4 nhan thu hdi néu ¢ cin cir khiang dinh nguoi duoc cip Thé
giam dinh vién s& hitru cong nghiép thudc mot trong cac truong hop quy dinh tai diém
a khoan nay.

¢) Ho so yéu cau thu hoi Thé giam dinh vién s& hiru cong nghiép dugc ndp cho
co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hiru cong nghiép gém 01 b tai liéu sau:

c1) Pon yéu cau thu hdi Thé giam dinh vién s& hiru cdng nghiép;

¢2) Ching cit ching minh cin cir dé nghi thu hoi Thé giam dinh s& hitu
cong nghiép.

d) Trinh tu thu hdi Thé gidm dinh vién s& hitu cong nghiép duogc thuc hién nhu
Sau.

d1) Truong hop to chirc, ca nhan c6 yéu cau thu hdi Thé giam dinh vién so
hitu cdng nghiép theo quy dinh tai diém ¢ khoan nay, trong thoi han 01 thang ké tir
ngay nhan dugc yéu ciu, co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hiru cong nghiép
thdng bao bang vin ban vé yéu cau nay cho nguoi duoc cip Thé giam dinh vién so
hitu cong nghiép va an dinh thoi han 14 01 thang ké tir ngay ra thong bao dé ngudi
d6 co ¥ kién. Trén co sé xem xét ¥ kién cua cac bén, co quan quan 1y nha nudc vé
quyén sé hitu cong nghiép ra quyét dinh thu héi  Thé giam dinh vién so hitu cong
nghiép hodc quyét dinh tir chdi thu hoi The giam dinh vién sa hitu cong nghiép cho
cac bén;

d2) Trudng hop cé cin ctr khang dinh nguoi dugc cap Thé giam dinh vién so
hitu céng nghiép khong con dap tmg cac diéu kién quy dinh tai khoan 2 Piéu 201 cua
Ludt S¢ hitu trf tué, co quan quan 1y nha nude vé quyén sé hitu cong nghiép thdng bao
bang vin ban vé dy dinh thu hdi Thé gidm dinh vién sé hitu cong nghiép cho nguoi
dugc cap Thé giam dinh vién so hitu cdng nghiép va 4n dinh thoi han 13 01 thang ké

tor ngay ra thong bao dé nguoi do co y kién. Trén co s& xem x€t y kién cua nguoi
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dugc cap Thé giam dinh vién s& hitu cong nghiép, co quan quan 1y nha nudc vé
quyén so hiru cong nghiép ra quyét dinh thu hdéi Thé giam dinh vién s¢ hitu cong
nghiép hoic thong bao khong thu hdi Thé gidm dinh vién so hitu cdng nghiép cho
ngudi duoc cap;

d3) Trudng hop co quyét dinh thu hdi Thé giam dinh vién sé hiru cong nghiép
clia co quan nha nude c6 thim quyén, trong thoi han 01 thang ké tir ngay nhan duoc
quyét dinh néi trén, co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hiru cong nghiép ra quyét
dinh thu hoi Thé giam dinh vién so hitu cdng nghiép;

d4) Quyét dinh thu hoi Thé giam dinh vién sé hitu cong nghiép dugc co quan
quan 1y nha nude vé quyén so hitu cong nghiép ghi nhan vao S6 ding ky qubc gia vé
giam dinh s& hitu cdng nghiép va cong bé trén Cong bao S& hitu cong nghiép, Cong
thong tin dién tir cia co quan d6 trong thoi han 02 thang ké tir ngdy ra quyét dinh.

5. Vi¢c 1ap va dang tai Danh sach gidm dinh vién s¢ hiru cong nghiép dugc thuc
hién nhu sau:

a) Co quan quan Iy nha nudc vé quyén sé hitu cong nghiép 14p Danh sach giam
dinh vién s¢ hiru cong nghiép gdm céc thong tin dugc ghi nhan theo cac quyét dinh
cap, cap lai, thu hoi Thé gidm dinh vién so hitu cong nghiép va dang tai, cap nhat
trén Cong thong tin dién tr ctia co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong
nghiép hing nim;

b) Co quan quan Iy nha nudc vé quyén sé hiru cong nghiép thong bao cho co
quan quan 1y nha nudc vé s hitu cong nghiép tai dia phuong thong tin vé céc thay
do6i lién quan dén Thé giam dinh vién cta nhiing giam dinh vién hoat dong cho t6
chtrc giam dinh s& hitu cong nghiép cua dia phuong twong tng dé phuc vu cong tac
cap, cap lai, thu hdi Gidy chung nhén t6 chirc giam dinh tai dia phuong trong thoi
han 02 thang ké tir ngay ra quyét dinh.

Piéu 110. Cap, cap lai, thu hdi Giay chirng nhan té chire giam dinh sé hiru
cong nghiép

1. Tham quyén cip, cap lai va thu hdi Gidy chimg nhén t6 chtic giam dinh s&
hiru cong nghiép nhu sau:

a) Co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép c6 tham quyén cap,
cap lai, thu hdi Gidy ching nhan to chirc giam dinh s& hitu cong nghiép theo quy
dinh tai cdc khoan 2, 3, 4 va 5 Piéu nay cho cac don vi sy nghiép la t6 chtrc khoa
hoc va cong ngh¢ dang ky hoat dong khoa hoc va cong nghé tai B Khoa hoc va

Cong nghgé;

108



b) Co quan quan Iy nha nudc vé so hitu cong nghiép tai dia phuong c6 tham
quyén cip, cap lai, thu hdi Gidy ching nhan t6 chire giam dinh theo quy dinh tai cac
khoén 2, 3, 4 va 5 Piéu nay cho cac td chuc quy dinh tai khoan 2 Piéu 201 cua Luat
S& hitu tri tu¢ dang ky kinh doanh, dang ky hoat dong tai co quan nha nudc c6 tham
quyén cua dia phuong.

2. Viéc cip Gidy chimg nhan t6 chic giam dinh s& hitu cong nghiép dugc thuc
hién nhu sau:

a) T chire dap tng cac diéu kién quy dinh tai khoan 2 Diéu 201 cta Luat S&
hiru tri tué thi duoc co quan quan Iy nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép, co quan
quan 1y nha nudc vé so hiru cong nghiép tai dia phuong cip Gidy chimg nhan t6 chirc
giam dinh so hiru cong nghiép néu cé yéu cau va ndp phi, 1¢ phi theo quy dinh;

b) Ho so yéu cau cap Gidy chimg nhan to chirc giam dinh s hitu cong nghiép
duoc nop cho co quan quan 1y nha nudce vé quyén so hiru cong nghiép, co quan quan
1y nha nude vé so hiru cong nghiép tai dia phuong gom 01 b tai liéu sau:

b1) To khai yéu cau cdp Gidy chung nhdn t6 chirc giam dinh sé hitu cong
nghiép, 1am theo Mau s6 05 tai Phu luc VI cua Nghi dinh nay;

b2) Ban sao Quyét dinh tuyén dung hodc hop dong lao dong gitta t6 chirc va
giam dinh vién sé hiru cong nghiép hoat dong cho t6 chirc (xuét trinh ban chinh dé
ddi chiéu, trir truong hop ban sao da dugc chung thyc);

b3) Ban sao chung tir ndp phi, 1€ phi (truong hop ndp phi, 1€ phi qua dich vu
buu chinh hodc ndp truc tiép vio tai khoan ctia co quan c6 tham quyén giai quyét thu
tuc nay).

¢) Trong thoi han 01 thang ké tir ngay nhan hé so, co quan quan 1y nha nudc vé
quyén s hiru cong nghiép, co quan quan 1y nha nude vé s hitu cong nghiép tai dia
phuong xem xét ho so theo quy dinh sau day:

c1) Truong hop hd so hop 18, co quan quan 1y nha nude vé quyén sé hitu cong
nghiép, co quan quan 1y nha nudc vé sé hitu cong nghiép tai dia phuong ra quyét
dinh cip Gidy chimg nhan to chtc giam dinh, trong d6 ghi ro tén day du, tén giao
dich, dia chi, mi sd cta td chirc va chuyén nganh giam dinh cua td chirc tuong Gng
v6i chuyén nganh giam dinh cta cac giam dinh vién thudc t6 chirc, danh sach giam
dinh vién sé hitu cong nghiép 1a thanh vién cua to chirc; ghi nhan vao S6 dang ky
qudc gia vé giam dinh so hitu cong nghiép va cong bd trén Cong bao SO hitu cong
nghiép, Cong thong tin dién tir ciia co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hiru cong

nghiép trong thdi han 02 thang ké tir ngay ra quyét dinh;
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c2) Trudng hop hd so o thiéu sét, co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu
cong nghiép, co quan quan ly nha nudc vé so hitu cong nghiép tai dia phuong ra
thong bdo du dinh tur chdi chép nhén hd so, trong d6 néu ro ly do va 4n dinh thoi han
01 thang keé tir ngay ra thong bao dé t6 chirc ndp ho so sira chita thiéu sot hodc ¢6 y
kién phan d6i. Khi hét thoi han da an dinh ma t6 chtc ndp hd so khong sira chita
thiéu sot hodc sira chita thiéu sot khong dat yéu cau, khong co ¥ kién phan d6i hodc
c¢6 y kién phan d6i nhung khong xac dang thi co quan quan 1y nha nudc vé quyén s
hitu cong nghiép, co quan quan 1y nha nude vé sé hitu cong nghiép tai dja phuong ra
quyét dinh tir chbi cip Gidy ching nhan t6 chitc giam dinh sé hitu cong nghiép, trong
d6 néu 15 1y do tir chdi;

c3) Gidy chimg nhan t6 chirc giam dinh s¢ hitu céng nghiép duoc lam theo Mau
s6 07 tai Phu luc VI cta Nghi dinh nay.

3. Viéc cap lai Gidy chung nhan t chic giam dinh s¢ hitu cong nghiép duoc
thuc hién nhu sau:

a) Trong cac trudng hop sau ddy, co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu
cong nghiép, co quan quan 1y nha nudc vé s¢ hitu cong nghiép tai dia phuong ra
quyét dinh cép lai Gidy ching nhén t6 chirc giam dinh sé hitu cong nghiép néu to
chtic giam dinh s hitu cong nghiép c6 yéu ciu va ndp phi, 18 phi theo quy dinh:

al) Gi?iy chung nhan t6 chirc giam dinh s& hitu cong nghiép bi maét, bi 13i, bi
hong (rach, ban, phai mo v.v...) dén mirc khong st dung dugc;

a2) Co sy thay doi lién quan dén cac thong tin di duoc ghi nhan trong Gidy
chtng nhan t6 chtc giam dinh sé hiru cong nghiép theo quy dinh tai diém c1 khoan
2 biéu nay.

b) T6 chirc giam dinh s hitu cong nghiép c6 nghia vu lam tha tuc yéu cau co
quan da cap Gidy chung nhan t6 chirc giam dinh s¢ hitu cong nghiép cap lai Gidy
chtng nhan dé ghi nhan céc thay doi néu tai diém c1 khoan 2 Diéu nay;

¢) Ho so yéu cau cap lai Gidy ching nhén t6 chirc giam dinh sé hitu cong nghiép
duoc ndp cho co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép, co quan quan
1y nha nudc vé so hiru cdng nghiép tai dia phuong gdm 01 bo tai liéu sau day:

c1) To khai yéu cau cép lai Gidy ching nhan t6 chic giam dinh s& hitu cong
nghiép, 1am theo MAau s6 06 tai Phy lyc VI ctia Nghi dinh nay;

c2) Ban sao Gidy chirng nhan ding ky kinh doanh hodc Gidy chimg nhan ding
ky hoat dong da duogc stra doi cua t6 chire giam dinh so hitu ¢6ng nghiép trong trudng
hop c6 su thay d6i thong tin ciia to chtre (xuét trinh ban chinh dé ddi chiéu, trir truong

hop ban sao da dugc chimg thuc), trir truong hop trong To khai yéu cau cap lai Gidy
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chtng nhan t chirc giam dinh s& hiru cong nghiép da cé thong tin vé M4 sb doanh
nghiép;

¢3) Ban sao Quyét dinh tuyén dung, hop dong lao dong hodc quyét dinh chdm
dut hop dong lao dong gitta to chirc va gidam dinh vién so hiru cong nghiép hoat dong
cho t6 chirc trong truong hop c6 su thay doi vé giam dinh vién so hitu cdng nghiép
(xuét trinh ban chinh dé d6i chiéu, trir truong hop ban sao da duoc ching thuc);

c4) Ban sao chung tir ndp phi, 1€ phi (truong hop ndp phi, 1€ phi qua dich vu
buu chinh hodc ndp truc tiép vao tai khoan cua co quan ¢ thim quyén giai quyét thu
tuc nay).

d) Viéc xtr Iy hd so yéu cau cip lai Gidy chtrng nhan t6 chirc gidm dinh s hiru
cong nghiép dugc thuc hién nhu sau:

d1) Trong thoi han 20 ngay ké tir ngay nhan duoc ho so yéu cau cap lai Gidy
chtrng nhan t6 chtc gidm dinh sé hitu ¢éng nghiép, co quan quan Iy nha nudc vé
quyén s& hiru cdng nghiép, co quan quan ly nha nude vé s hitu céng nghiép tai dia
phuong xem xét hd so theo trinh tu nhu d6i vé6i thi tuc cip Gidy chimg nhan t6 chic
giam dinh s¢ hitu céng nghiép quy dinh tai diém ¢ khoan 2 Diéu nay;

d2) Trong trudng hop Gidy chimg nhén to chirc gidm dinh so hiru cong nghiép
bi 16i do co quan quan ly nha nudc vé quyén sé hiru céng nghiép, co quan quan ly
nha nude vé sé hitu cdng nghiép tai dja phuong da cap Gidy chimg nhéan gay ra, thi
co quan di cip Giay chimg nhan c6 trach nhiém cap lai Gidy chiung nhan trong thoi
han 05 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan dugc yéu cau cua t6 chirc gidm dinh so hitu
cong nghiép, khéng thu phi cap lai Gidy chting nhan.

4. Viéc thu hdi Gidy chung nhan t6 chire gidm dinh so hitu cdng nghiép duge
thuc hién nhu sau:

a) Gidy ching nhén to chirc gidm dinh s hitu céng nghiép bi thu hoi trong cac
truong hop sau day:

al) C6 chung ctr khang dinh rang Gidy chimg nhan t6 chirc gidm dinh s hiru
cdng nghiép dugc cap trai véi quy dinh cua phap luat;

a2) T6 chirc khdng con dap ung cac diéu kién quy dinh tai khoan 2 Diéu 201
cua Luat S hitu tri tué;

a3) T6 chirc gidm dinh sd hitu cdng nghiép cham dut hoat dong giam dinh;

ad) T chirc giam dinh s¢ hiru ¢6ng nghiép vi pham quy dinh phap luat bi co
quan nha nudc ¢ tham quyén dé nghi xir Iy bang hinh thirc thu hoi Gidy chimg nhan
t6 chirc giam dinh sé hitu cong nghiép.
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b) Co quan quan ly nha nudc vé quyén sé hiru ¢ong nghiép, co quan quan ly
nha nudc vé s hiru ¢ong nghiép tai dia phuong chu dong hoic theo yéu cau cua to
chtc, c& nhan thu héi Gidy ching nhan t6 chic giam dinh s hitu cdng nghiép néu
c6 can cu khang dinh t6 chuc giam dinh s¢ hiru céng nghiép thudc mot trong cac
truong hop quy dinh tai diém a khoan nay;

¢) Ho so yéu cau thu hdi Gidy ching nhan t6 chirc gidm dinh so hitu cong
nghiép duoc ndp cho co quan da cap Gidy chimg nhan to chirc gidm dinh so hiru
cdng nghiép d6 gdbm 01 bo tai lidu sau:

c1) Pon yéu cau thu hdi Gidy chimg nhan t6 chirc giam dinh sé hitu cong nghiép;

¢2) Chting ctr chimg minh cin ctr dé nghi thu hdi Gidy chimg nhan to chic giam
dinh s¢ hitu cong nghiép;

d) Trinh tu thu hdi Gidy ching nhan to chirc gidm dinh s¢ hitu céng nghiép
duoc thuc hién nhu sau:

d1) Truong hop to chirc, ca nhan c6 yéu ciu thu hdi Gidy ching nhén to chirc
giam dinh s hitu cong nghiép theo quy dinh tai diém ¢ khoan nay, trong thoi han 01
thang ké tir ngdy nhan dugc yéu cau, co quan di cap Gidy ching nhan d6 thong béo
bang vian ban vé yéu cau nay cho t6 chic duoc cap Gidy chimg nhan va an dinh thoi
han 12 01 thang keé tir ngay ra thong bao dé to chirc d6 c6 ¥ kién. Trén co s& xem xét
¥ kién cua cac bén, co quan di cip Gidy chimg nhan d6 ra quyét dinh thu hdi Gidy
chtng nhan to chic gidm dinh s& hitu cong nghiép hodc quyét dinh tir chdi thu hoi
Gidy chimg nhén t6 chirc giam dinh so hiru cong nghiép va giri cho c4c bén;

d2) Truong hop c6 can ctr khang dinh t6 chic duge cap Gidy ching nhén t6 chirc
giam dinh s& hitu cong nghiép khong con dap tmg cac diéu kién quy dinh tai khoan 2
Diéu 201 cta Luat So hitu trf tué, co quan dé cdp Gidy ching nhan d6 théng bao bang
van ban vé du dinh thu hoi Gidy ching nhéan cho to chitc dugc cap Gidy ching nhan
va 4n dinh thoi han 01 thang ké tir ngay ra thong bao dé t6 chirc d6 c6 ¥ kién. Trén co
s& xem xét y kién cua to chirc duoc cap Gidy ching nhan, co quan da cap Gidy chung
nhan d6 ra quyét dinh thu hdi Gidy chting nhan hodc thong bao khong thu hoi Gidy
chimg nhén cho t6 chirc dugc cap;

d3) Trudng hop O quyét dinh thu hoi Gidy chimg nhan t6 chirc giam dinh so
hitu cong nghiép cua co quan nha nudc co tham quyén, trong thdi han 01 thang ké
tir ngay nhan dugc quyét dinh noi trén, co quan di cap Gidy ching nhan d6 ra quyét
dinh thu héi Gidy chimg nhén;

d4) Quyét dinh thu hdi Gidy chimg nhan to chirc giam dinh s hitu cong nghiép

duogc co quan quan 1y nha nudc vé quyén sé hitu cong nghiép ghi nhan vao So6 dang ky
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qubc gia vé giam dinh s¢ hitu cong nghiép va cong bd trén Cong bao So hitu cong
nghiép, Cong thong tin dién tir ctia co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong
nghiép trong thoi han 02 thang ké tir ngay ra quyét dinh.

5. Viéc 1ap va dang tai Danh sach t6 chic giam dinh s¢ hitu cong nghiép duoc
thuc hién nhu sau:

a) Co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cdng nghiép lap Danh sach to
chtc giam dinh sé hitu cong nghiép gom cac thong tin dugc ghi nhan theo quyét
dinh cap, cap lai, thu hdi Gidy chiing nhan t6 chire giam dinh so hiru cdng nghiép va
dang tai, cap nhat trén Cong thong tin dién tir cia co quan quan ly nha nuéc vé quyén
so hitu cong nghiép hang nam;

b) Co quan quan 1y nha nudc vé so hiru cong nghiép tai dia phuong théng bao
cho co quan quan 1y nha nudc vé quyén so hitu cong nghiép moi thong tin vé viée
cap, cap lai, thu hoi Gidy chting nhan t6 chic gidm dinh s hiru cong nghiép trong
thoi han 01 thang ké tir ngay ra quyét dinh dé phuc vu viéc 1ap Danh sach t6 chirc
giam dinh s hitu cong nghiép tai khoan nay.

Muc 3
NQI DUNG QUAN LY NHA NUOC VE GIAM PINH QUYEN
POI VOI GIONG CAY TRONG

piéu 111. Kiém tra nghiép vu giam dinh quyén doi véi giong cay trong

1. Viéc kiém tra nghiép vu giam dinh quyén di véi giong cay trong duoc tién
hanh nham danh gia kha ning st dung kién thic, nghiép vu chuyén mén dé danh
gia, két luan vé nhirng van dé co lién quan dén quyén d6i véi gidng ciy trong.

2. Viéc t6 chic kiém tra nghiép vu giam dinh quyén d6i véi gidng cay trong
duoc thuc hién nhu sau:

a) Co quan quan 1y nha nuéc vé quyén déi véi giéng cay trong la co quan co
tham quyén to chirc kiém tra nghiép vu giam dinh quyén ddi véi gidng cay trong;

b) Co quan quan ly nha nuéc vé quyén ddi vai gidng cay trong thong béo trén
Cong thong tin dién tir cua co quan do, trong d6 néu rd diéu kién tham du kiém tra,
thi tuc nop hd so, ndi dung kiém tra va du kién thoi gian, dia diém kiém tra;

¢) Ky kiém tra phai dugc to chirc trong thoi han 03 thang ké tir ngay ¢ it nhat
05 nguoi dang ky du kiém tra c6 hd so ding ky duoc chip nhan theo quy dinh tai
khoan 3 Biéu nay;
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d) Két qua kiém tra duoc co quan quan 1y nha nuéc vé quyén ddi véi gidng cay
trong thong bao cho ngudi du kiém tra. Nguoi dy kiém tra ¢ quyén yéu cau co quan
quan Iy nha nude vé quyén ddi véi gidng cy trdng phic tra két qua nay;

d) Két qua kiém tra c6 gia tri trong thoi han 05 nam cho viéc dé nghi Uy ban
nhan dan tinh, thanh phd truc thudc trung wong cap Thé giam dinh vién quyén dbi
v6i gidng cdy trong.

3. Hoi dong kiém tra nghiép vu giam dinh quyén d6i v6i giéng ciy trong
do co quan quan 1y nha nuwéc vé quyén ddi véi gidng cdy trong thanh lap, co
nhiém vu t6 chirc ky kiém tra nghiép vu giam dinh quyén d6i v6i gidng cay trong
theo Quy ché kiém tra nghiép vu giam dinh quyén d6i v6i gidng cay trong do co
quan quan Iy nha nudc vé quyén déi véi gidng cay trong ban hanh.

Viéc dang ky dy kiém tra nghiép vu giam dinh quyén ddi véi giéng cy trong
duoc thuc hién nhu sau:

a) Ca nhan dap tmg du cac diéu kién sau day thi dugc dang ky du kiém tra theo
quy dinh tai Biéu nay:

al) La cong dan Viét Nam, c6 ning luc hanh vi dan sy day du;

a2) Thuong trd tai Viét Nam;

a3) C6 pham chat dao duc tét;

a4) C6 trinh do dai hoc tré 1&8n vé chuyén nganh phu hop véi linh vuc dy kiém
tra;

a5) P qua thuc t& hoat dong chuyén mén trong linh vuc do6 tir 05 nam trd Ién.

b) Ho so diang ky tham du kiém tra nghiép vu giam dinh quyén doi véi giong
cay trong dugc nop cho co quan quan 1y nha nudc vé quyén ddi véi gidng cay trong
gom 01 bo tai liéu sau day:

bl) To khai dang ky du kiém tra nghiép vu giam dinh quyén d6i véi giéng cay
trong theo Mau sb 08 tai Phu luc VI caa Nghi dinh nay;

b2) Ban sao c6 ching thuc van bang tot nghiép trinh do dai hoc hoic sau
dal hoc;

b3) Ban sao ¢ chung thuc Quyét dinh tuyén dung hoic hop dong lao dong va
tai lieu khéac ching minh thuc té hoat dong chuyén mén;

b4) 02 anh 3 x 4 (cm);

b5) Chang tir nop phi, 1€ phi (trudng hop ndp phi, 1€ phi qua dich vu buu chinh
hodc ndp truc tiép vao tai khoan ciia co quan c6 tham quyén giai quyét thi tuc nay).

¢) Trong thoi han 15 ngay ké tir ngay nhan hd so, co quan quéan 1y nha nuéc vé
quyén ddi véi gidng cay trong co trach nhiém xi 1y ho so theo quy dinh sau day:
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c1) Trudng hop hd so hop 18, co quan quan Iy nha nudc vé quyén dbi véi gidng
cay trdng ra théng bao chap nhan hd so, trong d6 néu rd ké hoach kiém tra da dugc
4n dinh hodc chua duoc 4n dinh vi chua du sd nguoi dang ky tham du kiém tra theo
quy dinh tai khoan 2 Biéu nay;

¢2) Truong hop hd so co thiéu sot, co quan quan Iy nha nuéc vé quyén ddi véi
gidng cay trong ra thdng béo dy dinh tir chdi chap nhan hé so, trong d6 néu rd 1y do
va an dinh thoi han 01 thang ké tir ngay ra thong bao dé nguoi ding ky du kiém tra
stra chira thiéu st hodc cd y kién phan ddi. Khi hét thoi han di 4n dinh ma nguoi
dang ky du kiém tra khong sira chira thiéu s6t hozc stra chira thiéu sot khong dat yéu
cau, khong cd y kién phan di hodc c6 y kién phan ddi nhung khong xac dang thi co
quan quan 1y nha nuéc vé quyén ddi vai gidng cay trong ra quyét dinh tir chéi chap
nhan ho so, trong d6 néu 1 1y do tir chdi.

Piéu 112. Cap, cap lai va thu hdi Thé giam dinh vién vé quyén doi véi giong
cay trong

1. Uy ban nhan dan tinh, thanh phé tryc thudc trung wong c6 tham quyén cép,
cap lai, thu hoi Thé giam dinh vién quyén d6i vai gidng cay trong theo tha tuc quy
dinh tai cac khoan 2, 3 va 4 Biéu nay.

2. Viéc cap The giam dinh vién quyén ddi voi gidng cay trong duoc thuc hién
nhu sau:

a) Nguoi dap ung du cac diéu kién theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 201 cua Luat
S& hitu tri tué thi duoc Uy ban nhan dén tinh, thanh phé truc thudc trung wong cap
Thé giam dinh vién quyén ddi voi gidng cay trong néu c¢6 yéu cau va ndp phi, 1& phi
theo quy dinh. Céc diéu kién dé dugc cap Thé giam dinh vién quyén d6i v6i gidng
cay tréng quy dinh tai khoan 3 Diéu 201 cua Luat S& hitu tri tué duge hiéu nhu sau:

al) Biéu kién “Thuong trd tai Viét Nam” duoc hiéu 1a ¢6 noi thuong trd tai Viét
Nam theo quy dinh caa phap luat vé cu trd;

a2) biéu kién “C6 pham chat dao duc tot” duoc hiéu 1a khong bi xtr Iy vi pham
hanh chinh do vi pham phép luat vé gidng cay trong hoic vé hanh vi vi pham dao
duc nghé nghiép va khéng thudc dién bi truy ciru trach nhiém hinh sy hodc da b két
4n ma chua duoc x04 an tich;

a3) Piéu kién “C6 trinh d6 dai hoc tré 1én vé chuyén nganh pht hop véi linh
vuc dé nghi cip Thé giam dinh vién” duoc hiéu 1a c6 bang tét nghiép dai hoc hoic
sau dai hoc cac nganh trong trot, néng hoc, khoa hoc cy tréng hoic nganh c lién
quan vé gidng cay trong;
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ad) biéu kién “ba qua thuc té hoat dong chuyén mon trong linh vuc dé nghi
cap Thé giam dinh vién tir 05 nam tré 1én” duoc hiéu 1a da tryc tiép lam cong
tac soan thao va huéng dan thi hanh vin ban quy pham phap luat vé gidng cay
trong, giai quyét tranh chap, khiéu nai, té cao, thanh tra vé giéng cay trong tai
cac co quan quan 1y nha nudc vé bao ho gidng cay trong, nghién ciu, giang day
vé bao ho gidng cay trong tai t6 chuc nghién ctu, dao tao dugc thanh lap va hoat
dong hop phap, hoic tu van vé phép luat vé bao ho giong cay trong dudi danh nghia
ngudi dai dién quyén ddi vai gidng cay trong.

b) Ho so yéu cau cap Thé giam dinh vién quyén d6i véi giéng cay trong gom
01 bo tai liéu sau day:

b1) To khai yéu cau cip Thé giam dinh vién theo MAu s6 09 tai Phu luc VI cua
Nghi dinh nay;

b2) Ban géc hoic ban sao ¢ chitng thuc Gidy ching nhan dat yéu cau kiém tra
nghiép vu vé giam dinh quyén ddi véi gidng cay trong;

b3) Ban sao Bing tét nghiép dai hoc hodc sau dai hoc chuyén nganh trdng trot,
ndng hoc hoic nganh c6 lién quan vé gidng cay trong;

b4) Tai liéu c6 xac nhan cia co quan cé tham quyén veé viéc ngudi nop ho so
da tryuc tiép lam cong tac chuyén mén linh vuc giéng cay trong tir 05 nam tro 1én;

b5) 02 anh 3 x 4 (cm);

b6) Chung tir nop phi, 1€ phi (trudng hop ndp phi, 1€ phi qua dich vu buu chinh
hodc ndp truc tiép vao tai khoan ciia co quan c¢6 tham quyén giai quyét thu tuc nay);

¢) Trong thoi han 01 thang ké tir ngay nhan ho so, Uy ban nhan dan tinh, thanh
phd truc thudc trung wong xem xét hd so theo quy dinh sau day:

c1) Truong hop hd so hop 18, Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung
wong ra quyét dinh cdp Thé giam dinh vién, trong d6 ghi rd ho tén, dia chi thuong
trd, s6 Ching minh nhan dan/Can cudc cong dan va chuyén nganh giam dinh caa
ngudi dugc cap Thé;

¢2) Truong hop hd so khong hop 1¢, Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc
trung wong ra théng bao du dinh tir chdi chap nhan hé so, trong d6 néu rd 1y do va
an dinh thoi han 01 thang ké tir ngay ra thong bao dé ngudi yéu cau cap Thé giam
dinh vién sira chita thiéu sot hoic cd y kién phan d6i. Khi hét thoi han da 4n dinh ma
ngudi yéu cau cap Thé giam dinh vién khong sira chira thiéu s6t hoic stra chira thiéu
sot khong dat yéu cau, khdng co y kién phan d6i hodc c6 y kién phan dbi nhung
khong xac dang thi Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wong ra quyét
dinh tir chéi cap Thé giam dinh vién, trong d6 néu rd 1y do tir chéi;
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¢3) The giam dinh vién quyén ddi véi giéng cay trong dugc 1am theo Mau sb
10 tai Phu luc VI cta Nghi dinh nay.

3. Viéc cap lai Thé giam dinh vién quyén d6i véi gidng cay trong duoc thuc
hién nhu sau:

a) Trong cac trudng hop sau ddy, Uy ban nhan dan tinh, thanh phd truc thudc
trung wong ra quyét dinh cap lai Thé giam dinh vién quyén d6i vé6i gidng cay trong
néu giam dinh vién c6 yéu cau va nop phi, 1& phi theo quy dinh:

al) Thé giam dinh vién quyén ddi véi gidng cay trong bi mat, bi 16i, bi hong
(réch, ban, phai mo v.v...) d&én muc khdng su dung duoc;

a2) Thong tin duoc ghi nhan trong Thé giam dinh vién quyén ddi véi gidng cay
trong theo quy dinh tai diém c1 khoan 2 Piéu nay c6 su thay doi;

b) Giam dinh vién c6 nghia vu yéu cau Uy ban nhan dan tinh, thanh phd truc
thudc trung uong cap lai Thé giam dinh vién quyén d6i véi giéng cay trong dé ghi
nhan lai cac thay doi néu tai diém a2 khoan nay.

¢) Ho so yéu cau cap lai Thé giam dinh vién quyén d6i véi giong cy trong duoc
nop cho Uy ban nhan dan tinh, thanh phé tryc thude trung wong gém 01 b tai liéu
sau day:

c1) T khai yéu cau cap lai Thé giam dinh vién, 1am theo Mau sb 09 tai Phu luc
VI cua Nghi dinh nay;

c2) 02 anh 3 x 4 (cm);

c3) Chung tir nop phi, 1€ phi (truong hop ndp phi, 1€ phi qua dich vu buu chinh
hodc ndp truc tiép vao tai khoan clia co quan c6 tham quyén giai quyét thi tuc nay).

d) Viéc xt Iy hd so yéu cau cap lai Thé giam dinh vién vé quyén dbi vai gidng
cay trong duoc thyuc hién nhu sau:

d1) Trong thoi han 15 ngay ké tir ngay nhan ho so yéu cau cap lai Thé giam
dinh vién quyén dbi véi giong cdy trong, Uy ban nhan déan tinh, thanh phd truc thudc
trung wong xem xét ho so theo trinh ty nhu dbi v6i tha tuc cap Thé giam dinh vién
quyén dbi voi gidng cay trong theo quy dinh tai diém ¢ khoan 2 Diéu nay;

d2) Trong trudng hop Thé giam dinh vién vé quyén déi vai gidng cay trong bi 15
do Uy ban nhan dén tinh, thanh phé truc thudc trung wong gay ra, Uy ban nhan dan tinh,
thanh phé truc thudc trung wong cd trach nhiém cap lai Thé giam dinh vién quyén dbi
v6i gidng cdy trong trong thoi han 05 ngdy 1am viéc ké tir ngay nhan duoc yéu cau cua
ngudi dugc cap Thé, khodng thu phi khi cap lai Theé.

4. Viéc thu hdi Thé giam dinh vién quyén ddi voi giéng cy trong dugc thuc

hién nhu sau:
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a) Thé giam dinh vién quyén d6i v4i gidng cay trong bi thu hdi trong cac truong
hop sau day:

al) C6 ching ct khang dinh rang Thé giam dinh vién dugc cap trai voi quy
dinh phap luat;

a2) Ngudi duoc cip Thé giam dinh vién khong con dap tng cac diéu kién quy
dinh tai khoan 3 Piéu 201 ctia Luat S& hitu tri tué;

a3) Nguoi duoc cap Thé giam dinh vién tir bo hoat dong giam dinh;

ad) Ngudi dugce cAp Thé giam dinh vién bi xir phat bang hinh thirc thu hdi Theé
giam dinh vién theo quyét dinh ciia co quan c6 tham quyén.

b) Uy ban nhan dan tinh, thanh phd truc thudc trung wong chi dong hoic theo
yéu cau cta to chic, ca nhan thu hdi néu ¢ cin cir khing dinh ngudi dugc cip The
giam dinh vién quyén ddi véi gidng ciy trong thudc mot trong cac trudng hop quy
dinh tai diém a khoan nay.

¢) Ho so yéu cau thu hdi Thé giam dinh vién quyén ddi véi gidng cy trong gom
01 b tai liéu sau:

c1) Pon yéu cau thu hoi Thé giam dinh vién quyén dbi véi giéng cay trong;

¢2) Ching cir chiing minh can ca dé nghi thu hdi Thé giam dinh vién quyén doi
v6i gidng cay trong,

d) Trinh ty tha tuc thu hdi Thé gidm dinh vién quyén d6i véi giéng cy trong
duoc thuc hién nhu sau:

d1) Truong hop t6 chic, ca nhan ¢é yéu cau thu hdi Thé giam dinh vién quyén
dbi vai giong cay trong theo quy dinh tai diém ¢ khoan nay, trong thoi han 01 thang
ké tir ngay nhan duoc yéu cau, Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung
wong thdng bao bang vin ban vé yéu ciu nay cho ngudi duoc cap Thé giam dinh
vién quyén dbi véi gidng cay trong va an dinh thoi han 1a 01 thang ké tir ngay ra
thong bao dé ngudi d6 c6 ¥ kién. Trén co s xem xét ¥ kién cia cac bén, Uy ban
nhan dan tinh, thanh phd tryc thudc trung wong ra quyét dinh thu hoi Thé giam dinh
vién quyén dbi véi gidng cay trong hodc quyét dinh tir chdi thu hdéi Thé giam dinh
vién quyén ddi v6i gidng cdy trong cho cac bén;

d2) Truong hop ¢ can cir khang dinh ngudi dugc cap The giam dinh vién quyén
dbi véi gidng cy trong khong con dap umg cac diéu kién quy dinh tai khoan 2 Piéu
201 cua Luat S¢ hiru tri tug, Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wong
thong béo bang vin ban vé dy dinh thu hoi Thé giam dinh vién quyén ddi véi giéng
cay trong cho ngudi dugc cap Thé giam dinh vién quyén di véi giéng cay trdng va
an dinh thoi han 1a 01 thang ké tir ngay ra thong bao dé nguoi d6 co y kién. Trén co
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s& xem xét y kién cta nguoi duoc cip Thé giam dinh vién quyén dbi voi gidng cay
trong, Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wong ra quyét dinh thu hdi
Thé giam dinh vién quyén d6i v6i gidng cdy trong hodc thong bao khong thu hoi Thé
giam dinh vién quyén dbi voi giéng cay trong cho nguoi duoc cap;

d3) Truong hop cé quyét dinh thu hdi Thé giam dinh vién quyén ddi véi gidng
cdy trong cua co quan nha nudc cd thim quyén, trong thdi han 01 thang ké tir ngay
nhan duoc quyét dinh no1 trén, Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung
wong ra quyét dinh thu hdi Thé giam dinh vién quyén ddi voi gidng cay trong.

5. Viéc lap va cong bb Danh sach giam dinh vién quyén d6i véi gidng cay trong,
thong bao thay dbi thong tin lién quan dén Thé giam dinh vién duoc thyuc hién nhu
Sau:

a) Uy ban nhan dén tinh, thanh phé truc thudc trung uong lap Danh sach giam
dinh vién quyén di véi gidng cay trong theo cac quyét dinh cap, cap lai Thé giam
dinh vién quyén dbi vai gidng cay trong va cong bo trén Cong thong tin dién tir caa
Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wong trong thoi han 02 thang ké tir
ngay ra quyét dinh;

b) Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wong théng béo cho co
quan quan 1y nha nuéc vé quyén ddi véi gidng cdy trdng vé Danh sach giam dinh
vién va céac thay d6i lién quan dén Thé giam dinh vién cua nhimg giam dinh vién
hoat dong cho t6 chie giam dinh quyén d6i véi gidng cay trong cua dija phuong tuong
g dé phuc vy cbng tac theo ddi cap, cap lai va thu hdi Gidy chiing nhan t6 chirc
giam dinh tai dia phuong.

Piéu 113. Cap, cap lai va thu hdi Gidy chitng nhan té chire giam dinh quyén
déi véi gidng cay trong

1. Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wong c6 tham quyén cap,
cap lai, thu hoi Gidy chiing nhan t6 chtc giam dinh quyén déi vai gidng cay trong,
lap va cong b Danh séach to chire giam dinh quyén di vai gidng cay trong theo quy
dinh tai cac cac khoan 2, 3, 4 va 5 Diéu nay.

2. Viéc cap Giay chiing nhan t chirc giam dinh quyén dbi vai gidng cay trong
duoc thuc hién nhu sau:

a) T chire dap tng cac diéu kién quy dinh tai khoan 2 Piéu 201 cua Luét S&
hitu tri tué thi duoc Uy ban nhan dan tinh, thanh phé tryc thude trung wong cap Gidy
chtrng nhén t6 chirc giam dinh quyén ddi véi gidng cay trong néu co yéu cau va ndp

phi, 1€ phi theo quy dinh;
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b) Hd so yéu cau cap Gidy chang nhan té chire giam dinh quyén di véi gidng
cay trong gom 01 bo tai liéu sau:

bl) To khai yéu cau cip Gidy chiing nhan t6 chac giam dinh quyén ddi véi
gidng cay trong, lam theo MAu s6 11 tai Phu luc VI cua Nghi dinh nay;

b2) Ban sao chimg thue Quyét dinh tuyén dung hoic hop dong lao dong giira

t6 chirc va giam dinh vién vé quyén ddi véi gidng cay trong hoat dong cho to chuc;

b3) Ching ttr ndp phi, 1¢ phi (trudng hop ndp phi, 1€ phi qua dich vu buu chinh
hodic ndp truc tiép vao tai khoan ctia co quan c6 thim quyén giai quyét thu tuc nay).

¢) Trong thoi han 01 thang ké tir ngay nhan ho so, Uy ban nhan dén tinh, thanh
phd truc thudc trung wong xem xét hd so theo quy dinh sau day:

c1) Trudng hop hd so hop 18, Uy ban nhan dén tinh, thanh phé truc thudc trung
wong ra quyét dinh cap Gidy chang nhan to chirc giam dinh, trong d6 ghi rd tén day
du, tén giao dich, dia chi cia to chirc, Danh sach giam dinh vién quyén dbi véi giéng
cay trong 1 thanh vién cua to chuc; ghi nhan vao Danh sach to chac giam dinh va
cong bé trén Cong thong tin dién tir caa Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc
trung wong trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tir ngay ra quyét dinh;

¢2) Truong hop ho so ¢o thiéu s6t, Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc
trung wong ra théng bao dy dinh tir chdi chap nhan hd so, trong d6 néu rd 1y do va
an dinh thoi han 01 thang ké tir ngay ra thong bao dé t6 chirc nop hé so sta chira
thiéu s6t hoac c6 y kién phan d6i. Khi hét thoi han da an dinh ma té chirc nop ho so
khong sira chira thiéu sét hoic sira chira thiéu sot khong dat yéu cau, khdng cd y kién
phan d6i hoac c6 y kién phan d6i nhung khong xac dang thi Uy ban nhéan dan tinh,
thanh phé truc thudc trung wong ra quyét dinh tir chdi cip Gidy ching nhan té chuac
giam dinh quyén dbi véi gidng cay trong, trong d6 néu rd 1y do tir chéi;

¢3) Gidy chang nhan t6 chic giam dinh quyén ddi véi gidng cay trong duoc
lam theo Mau s 12 tai Phu lyc VI ciia Nghi dinh nay.

3. Viéc cap lai Gidy chiing nhan t6 chtc giam dinh quyén dbi voi gibng cay
trong duoc thuc hién nhu sau:

a) Trong céc trudng hop sau day, Uy ban nhan déan tinh, thanh phé truc thude
trung uong ra quyét dinh cap lai Gidy chiing nhan to chie giam dinh quyén ddi véi
gidng cay trong néu t6 chire giam dinh quyén d6i vai gidng cay trong cd yéu cau va
ndp phi, 1€ phi theo quy dinh:

al) Giay ching nhan t6 chiic giam dinh quyén ddi véi giéng cy trong bi mat,
bi 13i, bi hong (rach, ban, phai mo v.v...) &én muc khdng sir dung duoc;
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a2) CO su thay ddi lién quan dén cac thong tin di dwoc ghi nhan trong Gidy
chung nhan t6 chirc giam dinh quyén dbi voi giéng cdy trong theo quy dinh tai diém
c1 khoan 2 Diéu nay.

b) To chirc giam dinh quyén ddi véi gidng cay trong co nghia vu lam thi tuc
y&u cau co quan da cip Gidy chang nhan té chirc giam dinh quyén ddi véi gidng cay
trong cap lai Gidy chang nhan néu van c6 nhu cau tiép tuc hoat dong giam dinh;

¢) Ho so yéu cau cap lai Gidy chung nhan to chirc giam dinh quyén d6i véi
gidng cay trong gom 01 bo tai liéu sau day:

c1) To khai yéu cau cap lai Gidy chimg nhan t6 chtic giam dinh quyén d6i véi
gidng cay trong, 1am theo Mau sb 11 tai Phu luc VI ctia Nghj dinh nay;

c2) Ban sao chimg thuc Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh hodc Gidy chung
nhan dang ky hoat dong da dugc stra doi ciia to chirc giam dinh quyén déi véi gidng
cay trong trong trudng hop co su thay doi thong tin cua to chirc, trir trudng hop
trong To khai yéu cau cip lai Gidy chimg nhan to chuc giam dinh quyén ddi véi
gidng cay trong da cd thong tin vé Ma s doanh nghiép;

¢3) Ban sao chung thuc Quyét dinh tuyén dung, hop dong lao dong hoac quyét
dinh cham dut hop déng lao dong giita té chiic va giam dinh vién quyén d6i voi
gidng cay trong hoat dong cho té chuac trong truong hop c6 su thay doi vé giam
dinh vién quyén d6i voi gidng cay trong;

c4) Chirng tir nop phi, 1€ phi (truong hop ndp phi, 1€ phi qua dich vu buu chinh
hodc ndp truc tiép vao tai khoan cia co quan c6 tham quyén giai quyét thu tuc nay).

d) Viéc xtr Iy ho so yéu cau cap lai Gidy chimg nhan t6 chtrc giam dinh quyén
dbi vé6i gidng cay trong duge thyc hién nhu sau:

d1) Trong thoi han 15 ngay ké tir ngay nhan dugc hd so yéu cau cap lai Gidy
chung nhan t6 chuc giam dinh quyén déi véi giéng cy trong, Uy ban nhan dan
tinh, thanh phd truc thude trung wong xem xét hd so theo trinh ty nhu tha tuc cp
Gidy chiing nhan t6 chic giam dinh quyén ddi véi giong cay trong quy dinh tai
diém c khoan 2 Piéu nay.

d2) Trong truong hop Gidy ching nhén t chirc gidm dinh quyén ddi voi giéng
cay trong bi 16i do Uy ban nhan dén tinh, thanh phé truc thudc trung wong da cap
Gidy chung nhan gay ra, thi co quan da cap Giay chirng nhan c6 trach nhiém cap
lai Gidy chtrng nhan trong thoi han 05 ngay l1am viée ké tir ngay nhan dugc yéu cau
cua to chirc giam dinh quyén dbi voi gidng cay trong, khdng thu phi khi cap lai
Gidy chung nhan.
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4. Viéc thu hdi Giay chang nhan té chirc gidm dinh quyén dbi véi gidng cay
trong duoc thuc hién nhu sau:

a) Gidy chtng nhan t6 chtrc gidm dinh quyén ddi voi giéng cay trong bi thu
héi trong cé4c truong hop sau day:

al) C6 chung cr khang dinh rang Giay ching nhan to chic gidm dinh quyén
d6i v6i gidng cay trong duoc cap trai véi quy dinh cia phap luat;

a2) T6 chirc khdng con dap ung cac diéu kién quy dinh tai khoan 2 Diéu 201
cua Luat So hiru tri tué;

a3) To chirc giam dinh quyén dbi voi gidng cay trong cham dit hoat dong giam
dinh;

ad) T6 chirc giam dinh quyén dbi vé6i giéng cdy trong vi pham quy dinh phép
luat bi co quan nha nudc c6 thim quyén dé nghi xir Iy bang hinh thirc thu hdi Gidy
chtng nhan t6 chac gidam dinh quyén d6i véi gidng cay trong.

b) ij ban nhan dan tinh, thanh phé truc thude trung wong chu dong hoac theo
yéu cau cta to chire, ca nhan thu hoi Gidy chimg nhan t6 chirc giam dinh quyén ddi
v6i gidng cay trong néu cd cin cir khang dinh to chirc giam dinh quyén dbi véi gidng
cay trong thudc mot trong cac truong hop quy dinh tai diém a khoan nay;

¢) Ho so yéu cau thu hdi Gidy ching nhan té chiic gidm dinh quyén ddi véi
gidng cay trong gdm 01 bo tai liéu sau:

c1) Pon yéu cau thu hoi Gidy ching nhéan to chtic giam dinh quyén d6i véi
gidng cay trong;

¢2) Ching ¢ chang minh can ctr dé nghi thu hdi Gidy ching nhan to chac giam
dinh quyén d6i voi gidng cay trong;

d) Trinh ty tha tuc thu hdi Gidy chang nhan té chic giam dinh quyén ddi véi
gidng cay trong dugc thyc hién nhu sau:

d1) Trudng hop t6 chic, ca nhan c6 yéu cau thu hdi Gidy chimg nhan t6 chirc
giam dinh quyén d6i voi giéng cay trong theo quy dinh tai diém c khoan nay, trong thoi
han 01 thang ké tir ngay nhan dugc yéu cu, co quan di cap Gidy chung nhan do,
thong bao bang vin ban vé yéu cau nay cho té chie duge cip Gidy ching nhan va
an dinh thoi han 13 01 thang ké tir ngay ra thong bao dé to chirc d6 c¢6 y kién. Trén
co s& xem xét ¥ kién cua cac bén, co quan di cap Gidy ching nhan d6 ra quyét dinh
thu hdi Gidy ching nhén t6 chirc giam dinh quyén ddi voi gidng cay trong hodc quyét
dinh tir chbi thu hoi Gidy chimg nhan 6 chirc giam dinh quyén ddi véi giéng cay trong
cho céc bén;
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d2) Truong hop cé cin ctr khang dinh to chiic duge cip Gidy chimg nhan t6
chtrc giam dinh quyén dbi voi gidng cdy trong khong con dap tmg cac diéu kién quy
dinh tai khoan 2 Diéu 201 cta Luét S& hitu tri tué, co quan da cép Giéy ching nhan
d6 théng bao bang van ban vé dy dinh thu hoi Gidy chimg nhan cho t6 chirc duoc
cap Gidy chimg nhan va an dinh thoi han 01 thang ké tir ngay ra thong bao dé t6 chuc
d6 ¢ y kién. Trén co so xem xét ¥ kién cua t chirc duge cip Gidy chung nhan, co
quan da cap Gidy chung nhan d6 ra quyét dinh thu hoi Gidy chimg nhan hodc thong
bao khong thu hdi Gidy chimg nhén cho to chirc dugc cap;

d3) Truong hop co quyét dinh thu hoi Gidy chimg nhan t6 chirc giam dinh
quyén ddi v6i gidng cy trong cua co quan nha nude cd thim quyén, trong thdi han
01 thang ké tir ngay nhan dugc quyét dinh néi trén, co quan da cap Gidy chimng
nhan d6 ra quyét dinh thu hdi Gidy chung nhan;

d4) Quyét dinh thu hdi Gidy chang nhan to chirc giam dinh quyén di véi
gidng cay trong duge Uy ban nhan dan tinh, thanh phd truc thudc trung wong cong
bd trén Cong thong tin dién tar Uy ban nhan dén tinh, thanh phé truc thudc trung
wong trong thoi han 02 thang ké tir ngay ra quyét dinh.

5. Uy ban nhan dén tinh, thanh pho truc thudc trung wong lap Danh sach to
chtre giam dinh quyén ddi véi gidng cay trong quy dinh tai Biéu ndy theo cac quyét
dinh cép, cap lai, thu hdi Gidy chiing nhan td chirc giam dinh quyén ddi véi gidng
cay trong. Danh séach to chiic giam dinh quyén dbi véi giong cay trong duoc cong
bd trén Cong thong tin dién tir cia Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung
wong. Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wong cap nhat cho co quan
quan 1y nha nudc vé quyén déi véi gibng cay trong vé Danh sach té chie giam dinh
quyén va cac thay déi lién quan dén td chtc giam dinh quyén ddi véi gidng cay
tréng tai dia phuong tuong tmg dé phuc vu cong tac ghi nhan thdng tin vao S6 dang
ky Qudc gia vé Danh séach t6 chic giam dinh quyén ddi véi giéng cay trong.

Muc 4
HOAT PONG GIAM PINH SO HUU CONG NGHIEP,
GIAM PINH QUYEN POI VOI GIONG CAY TRONG
Piéu 114. Ndi dung va linh vue giam dinh sé hitu cong nghiép, quyén doi
véi gidng cay trong
1. Giam dinh so hitu cdng nghiép, quyén ddi véi gidng cay trong bao gom cac

noi dung sau day:
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a) Xéac dinh pham vi bao ho cta dbi twong quyén sé hitu cong nghiép, quyén
dbi v4i gibng cay trong;

b) Xéc dinh ddi tuong dugc xem xét cd dap ung cac diéu kién dé bj coi 1a yéu
t6 xam pham quyén so hitu cong nghiép, quyén dbi véi gidng cay trong hay khong
theo quy dinh tai cac diéu tir Diéu 74 dén Piéu 80 ctua Nghi dinh nay;

¢) Xac dinh c6 hay khong su tring, twong dwong twong tw, gdy nham lan, kho
phan bi¢t hodc sao chép gitra ddi tuong dugc xem xét voi ddi tuong dugc bao ho;

d) Xac dinh gia tri quyén so hitu cong nghiép, quyén ddi voi gidng cay trong
theo phuong phap dinh gia duoc quy dinh trong phap luat vé gia; xac dinh gia tri
thiét hai theo quy dinh tai Diéu 204 va 205 cta Luat Sé hiru tri tué.

2. Giam dinh sé hitu cong nghiép, quyén d6i véi giéng cdy trong theo linh vuc
quy dinh tai Luat S¢ hitu tri tué bao gom:

a) Linh vuc giam dinh s& hiru cong nghiép, gdm cac chuyén nganh sau day:

al) Giam dinh sang ché va thiét ké b trf;

a2) Giam dinh kiéu dang cong nghiép;

a3) Giam dinh nhan hiéu va chi dan dia ly;

ad) Giam dinh cac quyén so hitu cong nghiép khéc.

b) Linh vuc giam dinh vé quyén ddi v6i gidng cay trong.

Piéu 115. Quyén va nghia vu ciia ngudi yéu cau giam dinh sé hiru cong
nghiép, quyén doi véi gidng cay trong

1. Nguoi yéu cau giam dinh sé hitu cong nghiép, quyén ddi véi gidng cay trong
c6 c&c quyén sau day:

a) Yéu cau t6 chirc giam dinh, giam dinh vién tra 16i két luan giam dinh ding
ndi dung va thoi han yéu cau;

b) Yéu cau t6 chic giam dinh, giam dinh vién giai thich két luan giam dinh;

¢) Yéu cau giam dinh bd sung hodc giam dinh lai theo quy dinh tai Diéu 120
cua Nghi dinh nay;

d) Thoa thuan murc gia dich vu giam dinh.

2. Ngudi yéu cau giam dinh c6 cac nghia vu sau déy:

a) Cung cap day du va trung thuc céc tai liéu, chimg ct, thong tin lién quan dén
doi tuong giam dinh theo yéu cau cua td chuc giam dinh, giam dinh vién;

b) Trinh bay rd rang, cu thé nhimng van dé thudc ndi dung can yéu cau giam
dinh;

c) Thanh toan chi phi giam dinh theo thda thuan; tam ing chi phi giam dinh khi

cO y€u cau cua to chirc gidm dinh, giam dinh vién;
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d) Nhan lai d6i twong giam dinh khi c6 yéu cau cua to chirc giam dinh, giam
dinh vién.

Piéu 116. Yéu cau giam dinh sé hiru cong nghiép, quyén doi véi gidng cay
trong

1. T6 chtic, ¢4 nhan ¢6 quyén yéu cau giam dinh s hitu cong nghiép, quyén ddi
v6i gidng ciy trong bao gém:

a) Chu thé quyén s hiru cong nghiép, quyén ddi véi giéng cay trong;

b) T chuc, ca nhan bi yéu cau xtr 1y vé hanh vi xdAm pham hodc bi khiéu nai,
t6 c4o vé quyén sé hitu cong nghiép, quyén ddi véi gidng cay trong;

¢) T6 chirc, ca nhan khac c6 quyén, loi ich lién quan dén vu tranh chip, xAm
pham, khiéu nai, t6 cao vé quyén so hiru cong nghiép, quyén ddi voi giéng cdy trong.

2. T6 chirc, ca nhan quy dinh tai khoan 1 Piéu niy c6 quyén tu minh hoic uy
quyén cho t6 chtrc, ca nhan khac yéu cau t6 chirc giam dinh s¢ hitu cong nghiép,
quyén ddi véi gidng cay trdng, giam dinh vién s& hitu cong nghiép, quyén déi véi
giéng cay trong thuc hién giam dinh.

3. Gidm dinh vién hoat dong doc 1ap hodc t6 churc giam dinh tiép nhan hd so
yéu cau giam dinh, tién hanh duy toan chi phi thuc hién giam dinh, théa thuan va thyc
hién ky két hop dong giam dinh vdi t6 chirc, ca nhan yéu cau giam dinh, trir trudng
hop tur chdi thuc hién giam dinh theo quy dinh.

4. Yéu cau giam dinh phai 1ap thanh hop dong dich vu giam dinh gitta nguoi
yéu cau giam dinh véi té chirc giam dinh hodc véi giam dinh vién.

5. Hop dong dich vu giam dinh c6 thé c6 cac ndi dung sau day:

a) Tén, dia chi cta to chtc, ca nhan yéu cau giam dinh;

b) Tén, dia chi cua td churc giam dinh hodc giam dinh vién;

¢) Noi dung yéu cau giam dinh;

d) Cac chung cu, tai li€u, hién vat co lién quan;

d) Thot han tra két luan giam dinh;

e) Quyén va nghia vu cua cac bén;

g) Dia diém, thoi gian thyuc hi¢n viéc gidm dinh;

h) Chi phi thuc hién gidm dinh va phuong thirc thanh toan;

i) Nghiém thu va thanh 1y hop dong;

k) Trach nhiém bdi thuong thiét hai; phuong thirc giai quyét tranh chap.

Piéu 117. Giao, nhan, tra lai déi twong giam dinh sé hiru cong nghiép,
quyén ddi véi gidng cay trong
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Trong trudng hop viée yéu cau gidm dinh c6 kém theo ddi tuong giam dinh thi
viéc giao, nhan, tra lai dbi tuong giam dinh phai 1ap thanh bién ban va c¢6 cac ndi dung
chu yéu sau day:

1. Thoi gian, dia diém giao, nhan, tra lai d6i tuong gidam dinh.

2. Tén, dia chi ciia bén giao va bén nhan dbi twong giam dinh hodc cta nguoi dai
dién.

3. Tén d6i tugng giam dinh; tai liéu hoac dd vat co lién quan.

4. Tinh trang va cach thirc bao quan ddi tuong giam dinh khi giao, nhan, tra lai.

5. Chir ky ctia bén giao va bén nhan dbi tuong giam dinh hoac nguoi dai dién trong
truong hop ty quyén cho bén thir ba yéu cau giam dinh.

piéu 118. LAy miu giam dinh sé hitu cdng nghiép, quyén déi véi gidng cay
tréng

1. T6 chirc gidam dinh, giam dinh vién c6 thé ty minh tién hanh 14y mau giam
dinh (cac hién vat cu thé 1a yéu t6 xam pham va ddi tuong s6 hiru cong nghiép, quyén
dbi voi gidng cay trong dang dugc bao hd) hodc yéu cau nguoi yéu cau giam dinh
cung cip mau giam dinh. Viéc ldy mau giam dinh phai 1ap bién ban véi su ching
kién va co chit ky xac nhan cua cac bén lién quan.

2. Viéc giao, nhan, tra lai mau giam dinh thuc hién twong tuy nhu quy dinh tai
Diéu 117 cta Nghi dinh nay.

Piéu 119. Thuc hién giam dinh sé hitu cong nghiép, quyén déi véi gidng cay
trong

1. Viéc giam dinh so hitu cong nghiép, quyén doi voi gidng cay trong cé thé do
mot hodc mot s6 giam dinh vién s hitu cong nghiép, quyén ddi véi gidng cdy trong
thuc hién. Giam dinh cd nhan la gidm dinh do mot gidm dinh vién thyc hi¢n. Gidm
dinh tap thé 1a giam dinh do hai gidm dinh vién tr¢ 1én thyc hién.

2. Trong truong hop gidm dinh cd nhan thi gidm dinh vién thyc hién toan bd
viéc giam dinh va chiu trach nhiém vé két luan giam dinh cua minh. Trong truong
hop giam dinh tap thé vé van dé thudc cung linh vuc chuyén mon thi cac giam dinh
vién cung thyuc hién vi¢c giam dinh, ky té€n vao van ban két luan giam dinh chung va
cung chiu trach nhiém vé két luan giam dinh; néu c6 ¥ kién khac nhau thi mdi giam
dinh vién ghi riéng y kién két luan ctia minh vao van ban két luan giam dinh chung
va chiu trach nhiém vé y kién d6. Trong trudng hop giam dinh tap thé vé van dé
thudc cac linh vuc chuyén mon khac nhau thi mdi giam dinh vién thuc hién phén

viéc cua minh va chiu trach nhiém vé két luan gidm dinh ctia minh.
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Pi¢u 120. Giam dinh bé sung, giam dinh lai sé hiru cong nghiép, quyén ddi
véi giong cay trong

1. Giam dinh b6 sung duoc thuc hién trong truong hop két luan giam dinh chua
day du, rd rang vé cac ndi dung can giam dinh hodc c6 phét sinh tinh tiét méi can
lam 3. Yéu cau giam dinh bd sung va viéc thuc hién gidm dinh bo sung phai tuan
theo cac quy dinh d6i véi giam dinh 1an dau.

2. Giam dinh lai duoc thyc hién trong truong hop ngudi yéu cau giam dinh
khong dong y voi két qua giam dinh hodc c6 méau thun gitta cac két luan giam dinh
vé cung mot van dé can giam dinh. Vi¢c giam dinh lai c6 thé do to chirc giam dinh,
giam dinh vién da gidm dinh trudc d6 hoac do t6 chuc giam dinh, gidm dinh vién khac
thyc hién theo yéu cau cua ngudi yéu cau giam dinh.

3. Trong trudng hop co sy khac nhau giira cac két luan giam dinh hoic giita két
luan giam dinh voi ¥ kién chuyén mén cua co quan quan Iy nha nudc vé sé hitu cong
nghiép, quyén d6i voi gidng cay trong vé ciing mot van dé can giam dinh thi ngudi
yéu cau giam dinh c6 thé tiép tuc yéu cau to chirc giam dinh, giam dinh vién khac
thuc hién viéc giam dinh lai.

4. Trong trudng hop can thiét, khi thuc hién giam dinh quyén sé hiru cong
nghiép, quyén ddi v6i gidng cdy trong, t6 chirc giam dinh co thé thanh 1ap Hoi dong
tu van giam dinh quyén so hiru cong nghiép, quyén dbi voi giéng cay trong dé ldy y
kién chuyén mon vé van dé can giam dinh. Cac van dé lién quan dén Hoi dong tu
van giam dinh dugc thyc hién nhu sau:

a) T6 chirc giam dinh lya chon thanh vién ciia Hoi dong lién quan dén chuyén
nganh gidm dinh va ra quyét dinh thanh 1ap Hoi dong tu van giam dinh so hitu cong
nghiép, quyén d6i voi gibng cay trong. Hoi dong tu van gidm dinh s& hiru cong
nghiép, quyén ddi voi gibng cay trong gom chi tich va cac thanh vién. S6 lugng
thanh vién Hoi ddng tu van giam dinh so hitu cong nghiép, quyén ddi voi gibng cay
trong phai 1a s6 1 va c6 tir 03 thanh vién trd lén.

b) Hoi dong tu van giam dinh s& hitu cong nghiép, quyén dbi voi gibng cay
trong hoat dong theo nguyén tic dan chu, biéu quyét cong khai ¥ kién vé chuyén
mon. Cac thanh vién ciia Hoi dong tu van giam dinh so hitu cong nghiép, quyén ddi
v6i gibng cay trong thao luan tap thé vé chuyén mon, ¥ kién cta cac thanh vién phai
dugc ghi trong bién ban cudc hop ctiia Hoi ddng tu van giam dinh so hitu cong nghiép,
quyén dbi v6i gidng ciy trong.

c¢) Toan b qua trinh tu van giam dinh ctuia Hoi déng tu van giam dinh s¢ hiru

cong nghiép, quyén ddi voi gidng cay trong phai duge thé hién day di, trung thuc
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thanh bién ban lam viéc. Bién ban phai c6 chit ky ctua chu tich va cac thanh vién Hoi
ddng va duogc luu trong hd so giam dinh.

Piéu 121. Vin ban két luan giam dinh sé hiru cong nghiép, quyén ddi véi
gidng cay trong

1. Két luan giam dinh s& hitu cong nghiép, quyén ddi véi gidng cay trong quy
dinh tai khoan 5 Diéu 201 cua Luat S& hitu tri tué phai duoc thé hién béng van ban.

2. Van ban két luan giam dinh sé hitu cong nghiép, quyén ddi voi gidng cay
trong quy dinh tai khoan 1 Diéu nay phai c6 cac ndi dung chu yéu sau day:

a) Tén, dia chi cua t6 churc giam dinh, gidam dinh vién;

b) Tén, dia chi cua t6 chirc, ca nhan yéu cau giam dinh;

c) boi tuong, ndi dung, pham vi gidm dinh;

d) Phuong phap thuc hién giam dinh;

d) Két luan giam dinh;

e) Thoi gian, dia diém thyuc hién, hoan thanh giam dinh.

3. Giam dinh vién hoat dong doc lap, td chire giam dinh phai gtri van ban két
luan gidm dinh cho td chtrc, ca nhan yéu cau giam dinh theo thoi han thoa thuan tai
hop déng giam dinh. Truong hop thuc hién gidam dinh doc 1ap thi giam dinh vién
thuc hién gidm dinh phai ky vao van ban két luan giam dinh va chiu trach nhiém vé
két luan giam dinh do. Truong hop td chtrc thuc hién giam dinh thi giam dinh vién
thuc hién gidm dinh va nguoi dai dién theo phap luat cua to chirc giam dinh phai
cung ky tén, dong d4u vao vin ban két luan giam dinh va chiu trach nhiém vé két
luan giam dinh.

4. Truong hop can thiét phai co thém thoi gian dé thuc hién giam dinh, giam
dinh vién hoat dong doc lap, to chirc giam dinh phai thong bao kip thoi bang vin ban
dén t6 chirc, c4 nhan yéu cau giam dinh.

Piéu 122. Gia dich vu giam dinh sé hiru cong nghiép, quyén ddi véi giong
cay trong

Gia dich vu giam dinh s& hitu cong nghiép, quyén dbi véi gidng cay trong do
cac bén théa thuan.
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Phan thié nim
PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 123. Piéu khoan chuyén tiép

1. Viéc xtr Iy don dang ky sang ché mat duoc ndp trudc ngay Nghi dinh nay c6
hiéu luc ma chua co quyét dinh cap hoic tir chdi cap van bang bao ho duoc thuc hién
theo quy dinh tai cac diéu tir Diéu 48 dén Piéu 52 cua Nghi dinh nay.

2. Viéc xir Iy don La Hay c6 chi dinh Viét Nam va duoc Vin phong quéc té
cdng bé trude ngdy Nghi dinh nay ¢6 hiéu lyc nhung chua c6 quyét dinh chap nhan
hoic tir chbi chap nhan bao ho duoc thuc hién theo quy dinh caa Nghi dinh nay va
quy dinh cta Thoa uéc La Hay.

3. Viéc xir Iy don La Hay c6 ngudn goc Viét Nam ndp cho co quan quan ly nha
nuéc vé quyén so hitu cdng nghiép trudc ngy Nghi dinh nay ¢é hiéu luc nhung chua
dugc giri cho Vian phong quéc té dugc thyc hién theo quy dinh ciia Nghi dinh nay va
quy dinh cua Thoa uéc La Hay.

Piéu 124. Hi¢u luc cia Nghi dinh

1. Nghi dinh nay c6é hiéu luc thi hanh tir ngay 23 thang 8 nam 2023.

2. Nghi dinh nay thay thé Nghi dinh s6 103/2006/ND-CP ngay 22 thang 9 nim
2006 quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot sé diéu cua Luat So hitu tri tug vé
so hitu cong nghiép, thay thé cac quy dinh vé bao vé quyén trong linh vuc quyén so
hitu cong nghiép, quyén doi véi gidng cay trong va quan 1y nha nudc vé so hitu tri
tué tai Nghi dinh sé 105/2006/ND-CP ngay 22 thang 9 nim 2006 quy dinh chi tiét
va huéng dan thi hanh mot sb diéu cua Luat So hitu tri tué vé bao vé quyén sé hitu
tri tué va quan 1y nha nudc vé s hitu tri tug, Nghi dinh s6 119/2010/ND-CP ngay 30
thang 10 ndm 2010 stra d6i, bd sung mét sé diéu cua Nghi dinh s6 105/2006/ND-CP
ngay 22 thang 9 nam 2006 quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot so6 diéu caa
Luat S¢ hitu tri tué vé bao vé quyén sé hiru tri tué va quan 1y nha nuéc vé sé hiru tri
tu¢, Nghi dinh s 122/2010/ND-CP ngay 31 thang 10 ndm 2010 sira d6i, bd sung mot
s6 diéu cuia Nghi dinh s6 103/2006/ND-CP ngay 22 thang 9 nam 2006 quy dinh chi
tiét va hudng dan thi hanh mot sé diéu cua Luat So hitu tri tué vé so hitu cong nghiép
va Piéu 1 cia Nghi dinh sé 154/2018/NB-CP ngay 09 thang 11 nam 2018 sta doi,
bd sung, bai bo mot s6 quy dinh vé diéu kién dau tu, kinh doanh trong linh vuc quan
1y nha nude caa Bo Khoa hoc va Cong nghé va mot sé quy dinh vé kiém tra chuyén
nganh.
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Piéu 125. Trach nhiém thi hanh

Céac B0 truong, Thu trudng co quan ngang bo, Thu trudng co quan thudc Chinh
phu, Cha tich Uy ban nhan dan céc tinh, thanh phé truc thudc trung wong chiu tréch
nhiém thi hanh Nghi dinh nay.

Noi nhin: TM. CHINH PHU
- Ban Bi thu Trung wong Déng; KT. THU TUONG
- Thu tudng, cac Pho Thi tudng Chinh ph; PHO THU TUONG
- Céc bo, co quan ngang bo, co quan thudc Chinh
phu;
- HDND, UBND céc tinh, thanh phé truc thudc
trung wong;
- Vin phong Trung wong va cac Ban ctiia Pang;
- Vian phong Téng Bi thu; Tran Luu Quang
- Véan phong Chu tich nudc;
- HoO1 déng Dan tdc va cac Uy ban cua Qudc hoi;
- Vian phong Qudc hoi;
- Toa 4n nhéan dan tdi cao;
- Vién kiém sat nhan dan ti cao;
- Kiém toan nha nudc;
- Uy ban Giam sat tai chinh Qudc gia;
- Ngan hang Chinh sach xa hdi;
- Ngan hang Phat trién Viét Nam;
- Uy ban trung wong Mt tran T6 qudc Viét Nam;
- Co quan trung vong cla cac doan thé;
- VPCP: BTCN, cac PCN, Tro ly TTg, TGP Cong
TTDT,
cac Vu, Cuc, don vi truc thudc, Cong béo;
- Luu: VT, KGVX (2).
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	10. Tổ chức hoạt động thông tin, thống kê về sở hữu công nghiệp; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu công nghiệp.
	11. Tổ chức thực hiện giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về sở hữu công nghiệp.
	12. Quản lý hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp; cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
	13. Hợp tác quốc tế về sở hữu công nghiệp; đề xuất xử lý các vấn đề tranh chấp giữa Việt Nam và các quốc gia khác về sở hữu công nghiệp.
	14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ giao.
	1. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan trong bảo vệ, kiểm tra, thanh tra, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
	2. Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ có trách nhiệm trả lời đầy đủ và kịp thời các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
	3. Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ có trách nhiệm tham gia đoàn thanh tra hoặc đoàn kiểm tra khi được yêu cầu để phục vụ công tác thanh tra và kiểm tra.
	Điều 8. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về sở hữu trí tuệ

	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nông ng...
	1. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định này và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Chính phủ giao.
	2. Bảo đảm thực hiện chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ tại địa phương phù hợp và tuân thủ quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ.
	3. Định kỳ hoặc đột xuất cung cấp thông tin cho Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động quản lý nhà nước và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
	Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về sở hữu công nghiệp

	1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm sau đây trong quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương:
	a) Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về sở hữu công nghiệp;
	b) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy định của địa phương về sở hữu công nghiệp;
	c) Tổ chức hệ thống quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp tại địa phương và thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả của hệ thống đó;
	d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về sở hữu công nghiệp, thực hiện các biện pháp đẩy mạnh hoạt động sở hữu công nghiệp;
	đ) Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp;
	e) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoạt động bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp;
	g) Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp, giải quyết khiếu nại, tố cáo về sở hữu công nghiệp tại địa phương;
	h) Quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc địa phương, kể cả địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương;
	2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện pháp luật về sở hữu công nghiệp và quản lý các đối tượng sở hữu công nghiệp do cơ quan mình quản lý.
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	Điều 10. Căn cứ, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp



	1. Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn đăng ký...
	Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid được xác lập trên cơ sở chấp nhận bảo hộ của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp đối với đăng ký quốc tế đó.
	5. Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở thực tiễn của hoạt động cạnh tranh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Khi sử dụng quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, c...
	Điều 11. Quyền sở hữu công nghiệp theo điều ước quốc tế

	1. Trong trường hợp điều ước quốc tế liên quan đến sở hữu công nghiệp mà Việt Nam là thành viên có quy định về thừa nhận, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân của các thành viên theo quy định tại Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ thì quyề...
	Quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ trong phạm vi, thời hạn phù hợp với quy định của điều ước quốc tế và không phải thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.
	Điều 12. Quyền ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu

	Quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu quy định tại Điều 91 của Luật Sở hữu trí tuệ được áp dụng như sau:
	1. Trong trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu muốn hưởng quyền ưu tiên theo quy định của Công ước Paris, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của người nộp đơn sẽ được chấp nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
	a) Người nộp đơn là công dân Việt Nam hoặc công dân của nước thành viên Công ước Paris hoặc công dân của nước khác cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước thành viên Công ước Paris;
	b) Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước thành viên của Công ước Paris và đơn đó có chứa phần tương ứng với yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu;
	d) Trong đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, người nộp đơn có nêu rõ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên nêu tại điểm b khoản này trong trường hợp nộp tại nước ngoài, trong đó có xác nhận của Cơ quan nhận đơn...
	2. Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước thành viên của Công ước Paris theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này là đơn đủ điều kiện để xác nhận ngày đơn đó được nộp tại nước thành viên liên quan, không phụ thuộc vào kết quả xử lý đơn đó.
	3. Trong trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu muốn hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế khác, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên sẽ được chấp nhận nếu đáp ứng các điều kiện về quyền ưu tiên quy định trong điều ước ...
	Điều 13. Quyền đăng ký sở hữu công nghiệp theo các điều ước quốc tế

	1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam quy định tại Điều 2 của Nghị định này có thể nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại Việt Nam theo các điều ước quốc tế về hoặc liên quan đến thủ ...
	Điều 14. Thủ tục kiểm soát an ninh đối với sáng chế

	1. Đối với sáng chế thuộc lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến an ninh, quốc phòng được liệt kê tại Phụ lục VII của Nghị định này, được tạo ra tại Việt Nam và thuộc quyền đăng ký của cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam hoặc của tổ chứ...
	2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ định cơ quan tiếp nhận và xử lý đề nghị xác định sáng chế trong đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến quốc phòng, an ninh theo quy định tại khoản 3 Điều này.
	3. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của người nộp đơn đăng ký sáng chế theo thể thức quốc gia về việc dự kiến nộp đơn đăng ký ra nước ngoài để thực hiện việc kiểm soát an ninh sáng chế theo quy định tại khoản 1 Điều ...
	4. Đối với đơn đăng ký sáng chế quy định tại khoản 3 Điều này, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo cho người nộp đơn về việc tạm dừng quy trình thẩm định đơn để thực hiện quy trình kiểm soát an ninh theo quy định tại Điều 89...
	5. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan được chỉ định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc đối tượng trong đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến quốc phòng, an ninh theo quy định tại khoản 3 Điề...
	a) Đối với đơn đăng ký sáng chế nộp theo thể thức quốc gia: Trường hợp người nộp đơn nộp đơn đăng ký sáng chế theo thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, đơn được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp ng...
	b) Đối với Đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam được nộp thông qua cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp: Tiêu hủy đơn theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và thực hiện quy định tại điểm e khoản 1 Điều 20 của Nghị định này, tr...
	6. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp tục quy trình thẩm định đơn theo quy định trong các trường hợp sau đây:
	a) Kết thúc thời hạn 03 tháng quy định tại khoản 3 của Điều này mà cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp không nhận được thông báo của cơ quan được chỉ định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
	b) Cơ quan được chỉ định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thông báo sáng chế trong đơn không phải là sáng chế thuộc các lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến quốc phòng, an ninh.
	Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo cho người nộp đơn về việc tiếp tục xử lý đơn trong thời hạn 01 tháng tính từ thời điểm nêu tại điểm a khoản này hoặc từ ngày nhận được thông báo nêu tại điểm b khoản này.
	Điều 15. Cách tính thời hạn

	Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động (ví dụ: ốm đau, đi công tác, học tập ở nơi xa v.v...) làm cho người có quyền, nghĩa vụ không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, hoặc không thể thực hiện...
	Điều 16. Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

	1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể:
	a) Sửa đổi, bổ sung các tài liệu trong đơn với điều kiện việc sửa đổi, bổ sung không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ trong bản mô tả đối với đơn đăng ký sáng chế, bộ ảnh chụp, bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp được thể hiện ...
	b) Sửa đổi về tên, địa chỉ, mã nước của người nộp đơn, tên, quốc tịch, địa chỉ của tác giả sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp; sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp.
	2. Việc sửa đổi, bổ sung đơn được thực hiện như sau:
	a) Trường hợp sửa đổi, bổ sung đơn do người nộp đơn chủ động thực hiện sau khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận đơn hợp lệ, kể cả thay đổi về đại diện hợp pháp tại Việt Nam, đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải được làm theo...
	b) Trường hợp sửa đổi, bổ sung đơn trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đơn hợp lệ hoặc sửa đổi, bổ sung đơn trên cơ sở thông báo của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp liên ...
	c) Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn có cùng loại đối tượng quyền sở hữu công nghiệp trong một Tờ khai hoặc một văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;
	d) Người yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn phải nộp các loại phí sau đây:
	d1) Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho mỗi nội dung sửa đổi theo quy định và bản sao chứng từ nộp phí (trường hợp nộp phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp);
	d2) Phí công bố thông tin sửa đổi, bổ sung đơn theo quy định nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phải được công bố theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung phải thực hiện để khắc phục những sai sót do lỗi của cơ quan quản ...
	đ) Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung các tài liệu sau đây, người nộp đơn phải nộp tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, bổ sung:
	đ1) Một phần hoặc toàn bộ bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế đối với đơn đăng ký sáng chế;
	đ2) 04 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ, bản mô tả mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí;
	đ3) 04 bộ bản vẽ hoặc 04 bộ ảnh chụp, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
	đ4) 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu;
	đ5) Bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý.
	Tài liệu sửa đổi, bổ sung đơn phải đáp ứng quy định về các tài liệu đó tại Phụ lục I của Nghị định này. Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung tại điểm đ1, đ2 và đ3 khoản này, người nộp đơn phải nộp kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sun...
	e) Đối với trường hợp sửa đổi tên, địa chỉ, mã nước của người nộp đơn, tên, quốc tịch của tác giả, người nộp đơn phải nộp tài liệu xác nhận (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) hoặc tài liệu pháp lý (bản sao có chứng thực) chứng minh việc thay đổi (qu...
	3. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn như sau:
	a) Công bố các nội dung sửa đổi, bổ sung trong trường hợp yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin liên quan đến đơn hợp lệ về mặt hình thức ghi trong quyết định chấp nhận đơn hợp lệ; tên, quốc tịch của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố t...
	b) Trường hợp người nộp đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, nội dung sửa đổi, bổ sung được thẩm định theo quy định tại Điều 109 của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan;
	c) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ thuộc các trường hợp dưới đây thì đơn phải được thẩm định lại và người nộp đơn phải nộp phí theo quy định:
	c1) Sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất của đối tượng nêu trong đơn: bản mô tả sáng chế; bản mô tả, bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp; mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử...
	c2) Thay đổi người nộp đơn nhãn hiệu;
	d) Thông báo chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ;
	đ) Thông báo chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn tại các văn bản gửi cho người nộp đơn trong quá trình xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp liên quan đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
	Điều 17. Tách đơn, rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; yêu cầu thẩm định nội dung, chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế
	Điều 18. Ghi nhận thay đổi người nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

	1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận việc tha...
	2. Việc ghi nhận thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn được thực hiện như sau:
	a) Hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng đơn bao gồm:
	a1) Yêu cầu ghi nhận việc chuyển nhượng đơn làm theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II của Nghị định này;
	a2) Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) phải có các nội dung chủ yếu gồm tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; số đơn được chuyển nhượng hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó;
	a3) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp);
	b) Yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng nhiều đơn của cùng một người nộp đơn có thể được thực hiện trong cùng một tờ khai, với điều kiện phải nộp phí thẩm định theo quy định tương ứng với số lượng đơn được yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng;
	c) Yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng đơn được xử lý như yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn theo quy định tại Điều 16 của Nghị định này. Trường hợp yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp sau khi có thông báo dự địn...
	3. Việc ghi nhận thay đổi người nộp đơn do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được thực hiện theo yêu cầu trên cơ sở thừa kế, kế thừa tài sản khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách pháp nhân, liên doanh, liên kết, thành lập ph...
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	1. Nông hóa phẩm là các sản phẩm hóa học sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
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	2. Việc sử dụng mẫu nhãn hiệu trên thực tế khác biệt với mẫu nhãn hiệu được bảo hộ do chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép thực hiện cũng được coi là sử dụng nhãn hiệu theo quy định tại khoản 5 Điều 124 của Luật Sở hữu tr...
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	c1) Đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bị từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trừ trường hợp đơn bị từ chối chấp nhận hợp lệ vì lý do đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế, kiểu dáng công n...
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	Điều 47. Thủ tục cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
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	3. Hỗ trợ hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với các thành quả sáng tạo.
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	3. Sản phẩm, bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp có hình dáng bên ngoài bị coi là không khác biệt đáng kể đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
	Điều 77. Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu
	Điều 78. Yếu tố xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý
	Điều 79. Yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại
	Điều 80. Yếu tố xâm phạm quyền đối với giống cây trồng
	Điều 81. Căn cứ xác định tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng
	Mục 2
	XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI
	Điều 82. Nguyên tắc xác định thiệt hại quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng
	Điều 83. Tổn thất về tài sản
	Điều 84. Tổn thất về tinh thần
	Điều 85. Giảm sút về thu nhập, lợi nhuận
	Điều 86. Tổn thất về cơ hội kinh doanh
	Điều 87. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại

	Chương II
	YÊU CẦU VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM
	Điều 88. Thực hiện quyền tự bảo vệ
	Điều 89. Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm
	Điều 90. Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu xử lý xâm phạm
	Điều 91. Chứng cứ chứng minh chủ thể quyền
	Điều 92. Chứng cứ chứng minh xâm phạm
	Điều 93. Trách nhiệm của người yêu cầu xử lý xâm phạm
	Điều 94. Nộp đơn và giải quyết đơn yêu cầu xử lý xâm phạm

	Chương III
	XỬ LÝ HÀNG HÓA XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
	Điều 95. Xác định giá trị hàng hóa xâm phạm
	Điều 96. Xử lý hàng hóa xâm phạm
	Điều 97. Buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại
	Điều 98. Buộc tiêu hủy

	Chương IV
	KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
	LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP,
	QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
	Điều 99. Quyền yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng
	Điều 100. Thẩm quyền tiếp nhận đơn
	Điều 101. Thủ tục xử lý đơn
	Điều 102. Trình tự, thủ tục xử lý hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm
	Điều 103. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan
	Điều 104. Thủ tục kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

	Chương V
	GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP,
	QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
	Mục 1
	GIÁM ĐỊNH VIÊN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG, TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
	Điều 105. Hình thức hoạt động giám định của giám định viên sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng


	1. Giám định viên sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng có thể hoạt động trong một tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng dưới danh nghĩa của tổ chức đó hoặc hoạt động độc lập.
	2. Hình thức hoạt động của giám định viên được ghi nhận vào Danh sách giám định viên sở hữu công nghiệp và Danh sách giám định viên quyền đối với giống cây trồng quy định tại các Điều 109 và 112 của Nghị định này.
	3. Trường hợp giám định viên hoạt động dưới danh nghĩa của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng thì thông tin về giám định viên phải được ghi nhận vào Danh sách giám định viên thuộc tổ chức theo thủ tục cấp Giấy chứng nh...
	Điều 106. Quyền và nghĩa vụ của giám định viên sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

	1. Giám định viên sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng có các quyền sau đây:
	a) Từ chối giám định trong trường hợp tài liệu liên quan không đủ hoặc không có giá trị để đưa ra kết luận giám định hoặc không thuộc chuyên ngành giám định được ghi trong Thẻ giám định viên;
	b) Từ chối nhận mẫu vật giám định trong trường hợp có nguy cơ gây hại sức khỏe hoặc mẫu vật quá cồng kềnh, không đủ cơ sở hạ tầng để lưu trữ;
	c) Sử dụng kết quả thẩm định hoặc kết luận chuyên môn, ý kiến chuyên gia phục vụ việc giám định;
	d) Giám định viên sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng hoạt động độc lập có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định để thực hiện việc giám định, trừ trường hợp pháp luậ...
	đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
	2. Giám định viên sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng có các nghĩa vụ sau đây:
	a) Hoạt động theo đúng chuyên ngành giám định được ghi trong Thẻ giám định viên;
	b) Thực hiện việc giám định theo nguyên tắc quy định tại khoản 4 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ;
	c) Lập hồ sơ giám định; giải thích kết luận giám định khi có yêu cầu của người yêu cầu giám định, tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan có thẩm quyền;
	d) Bảo quản, lưu trữ các tài liệu, mẫu vật liên quan đến vụ việc giám định theo quy định của pháp luật;
	đ) Độc lập đưa ra kết luận giám định và chịu trách nhiệm về kết luận giám định của mình; nếu cố ý đưa ra kết luận giám định sai, gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức có liên quan thì phải bồi thường thiệt hại;
	e) Từ chối giám định trong trường hợp giám định viên có quyền, lợi ích liên quan đến đối tượng giám định, vụ việc cần giám định hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến tính khách quan của kết luận giám định hoặc trong trường hợp pháp luật khác có quy định bắ...
	g) Giữ bí mật các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định và phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp tiết lộ bí mật thông tin gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
	h) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lợi dụng tư cách giám định và hoạt động giám định để trục lợi hoặc cố ý đưa ra kết luận giám định sai sự thật;
	i) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình hoạt động giám định theo định kỳ 6 tháng và hằng năm bằng văn bản gửi về cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng;
	k) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
	Điều 107. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

	1. Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng có các quyền sau đây:
	a) Thuê giám định viên sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng thực hiện giám định theo các vụ việc;
	b) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định để thực hiện việc giám định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
	c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
	2. Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng có các nghĩa vụ sau đây:
	a) Hoạt động theo đúng lĩnh vực giám định ghi trong Giấy chứng nhận tổ chức giám định;
	b) Thực hiện việc giám định theo nguyên tắc quy định tại khoản 4 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ;
	c) Bảo quản, lưu trữ các tài liệu, mẫu vật liên quan đến vụ việc giám định theo quy định của pháp luật;
	d) Giữ bí mật các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định và phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp tiết lộ bí mật thông tin gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
	đ) Từ chối giám định trong trường hợp pháp luật khác có quy định bắt buộc phải từ chối giám định;
	e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lợi dụng tư cách giám định và hoạt động giám định để trục lợi hoặc cố ý đưa ra kết luận giám định sai sự thật;
	g) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình hoạt động giám định theo định kỳ 06 tháng và hằng năm bằng văn bản gửi về cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng;
	h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
	Mục 2
	NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	VỀ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
	Điều 108. Kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp


	1. Việc kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp được tiến hành nhằm đánh giá khả năng sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.
	2. Việc tổ chức kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:
	a) Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp là cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp;
	b) Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, trong đó nêu rõ điều kiện tham dự kiểm tra, thủ tục nộp hồ sơ, nội dung kiểm tra và dự kiến thời gian, địa điểm kiểm tra;
	c) Kỳ kiểm tra phải được tổ chức trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có ít nhất 05 người đăng ký dự kiểm tra có hồ sơ đăng ký được chấp nhận theo quy định tại khoản 4 Điều này;
	d) Kết quả kiểm tra được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo cho người dự kiểm tra. Người dự kiểm tra có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phúc tra kết quả này;
	đ) Kết quả kiểm tra có giá trị trong thời hạn 05 năm cho việc đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.
	3. Hội đồng kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thành lập, có nhiệm vụ tổ chức kỳ kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp theo Quy chế kiểm tra nghiệp vụ giám định sở h...
	4. Việc đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:
	a) Cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được đăng ký dự kiểm tra theo quy định tại Điều này:
	a1) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
	a2) Thường trú tại Việt Nam;
	a3) Có phẩm chất đạo đức tốt;
	a4) Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực đăng ký dự kiểm tra;
	a5) Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự kiểm tra từ 05 năm trở lên.
	b) Hồ sơ đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp gồm 01 bộ tài liệu sau đây:
	b1) Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp, làm theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục VI của Nghị định này;
	b2) Bản sao văn bằng tốt nghiệp trình độ đại học hoặc sau đại học (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực);
	b3) Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động và tài liệu khác chứng minh thực tế hoạt động chuyên môn (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực);
	b4) 02 ảnh 3 x 4 (cm);
	b5) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp).
	c) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm xử lý hồ sơ theo quy định sau đây:
	c1) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ kế hoạch kiểm tra đã được ấn định hoặc chưa được ấn định vì chưa đủ số người đăng ký tham dự kiểm tra theo quy định tại kho...
	c2) Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đăng ký dự kiểm tra sửa chữa thiế...
	Điều 109. Cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

	1. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp, lập và công bố Danh sách giám định viên sở hữu công nghiệp theo thủ tục quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này.
	2. Việc cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:
	a) Người đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ thì được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp nếu có yêu cầu và nộp phí, lệ phí theo quy định. Các đ...
	a1) Điều kiện “Thường trú tại Việt Nam” được hiểu là có nơi thường trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về cư trú;
	a2) Điều kiện “Có phẩm chất đạo đức tốt” được hiểu là không bị xử lý vi phạm hành chính do vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp hoặc về hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp và không thuộc diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chư...
	a3) Điều kiện “Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp Thẻ giám định viên” được hiểu là có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học các ngành khoa học tự nhiên hoặc khoa học kỹ thuật đối với chuyên ngành giám định ...
	a4) Điều kiện “Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đề nghị cấp Thẻ giám định viên từ 05 năm trở lên” được hiểu là đã trực tiếp làm công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, thanh tra, kiểm tra, pháp chế, tư vấn pháp luật về sở hữu công...
	b) Hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp gồm 01 bộ tài liệu sau đây:
	b1) Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ giám định viên, làm theo Mẫu số 02 tại Phụ lục VI của Nghị định này;
	b2) Bản sao Chứng minh nhân dân (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực), trừ trường hợp Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp đã có thông tin về số Căn cước công dân;
	b3) 02 ảnh 3 x 4 (cm);
	b4) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp).
	c) Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:
	c1) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định cấp Thẻ giám định viên, trong đó ghi rõ họ tên, ngày sinh, địa chỉ thường trú, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, số Thẻ giám định và chuyên ngành g...
	c2) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu cấp Thẻ giám định viên sử...
	c3) Thẻ giám định viên được làm theo Mẫu số 04 tại Phụ lục VI của Nghị định này.
	3. Việc cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:
	a) Trong các trường hợp sau đây, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp nếu giám định viên có yêu cầu và nộp phí, lệ phí theo quy định:
	a1) Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ, v.v...) đến mức không sử dụng được;
	a2) Thông tin được ghi nhận trong Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm c1 khoản 2 Điều này có sự thay đổi.
	b) Giám định viên có nghĩa vụ yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp để ghi nhận lại các thay đổi nêu tại điểm a2 khoản này;
	c) Hồ sơ yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp gồm 01 bộ tài liệu sau đây:
	c1) Tờ khai yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên, làm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục VI của Nghị định này;
	c2) Bản sao Chứng minh nhân dân (xuất trình bản chính để đối chiếu trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực), trừ trường hợp Tờ khai yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên đã có thông tin về số căn cước công dân đối với trường hợp quy định tại điể...
	c3) 02 ảnh 3 x 4 (cm);
	c4) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp).
	d) Việc xử lý hồ sơ yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:
	d1) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp xem xét hồ sơ theo trình tự như đối với thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp the...
	d2) Trong trường hợp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp bị lỗi do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp gây ra, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp trong t...
	4. Việc thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:
	a) Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:
	a1) Có chứng cứ khẳng định rằng Thẻ giám định viên được cấp trái với quy định pháp luật;
	a2) Người được cấp Thẻ giám định viên không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ;
	a3) Người được cấp Thẻ giám định viên từ bỏ hoạt động giám định;
	a4) Người được cấp Thẻ giám định viên bị xử phạt bằng hình thức thu hồi Thẻ giám định viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
	b) Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chủ động hoặc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân thu hồi nếu có căn cứ khẳng định người được cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản này.
	c) Hồ sơ yêu cầu thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp gồm 01 bộ tài liệu sau:
	c1) Đơn yêu cầu thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp;
	c2) Chứng cứ chứng minh căn cứ đề nghị thu hồi Thẻ giám định sở hữu công nghiệp.
	d) Trình tự thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:
	d1) Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm c khoản này, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo bằng văn ...
	d2) Trường hợp có căn cứ khẳng định người được cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo bằng văn bản...
	d3) Trường hợp có quyết định thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được quyết định nói trên, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định thu hồi...
	d4) Quyết định thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giám định sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, Cổng thông tin điện tử...
	5. Việc lập và đăng tải Danh sách giám định viên sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:
	a) Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp lập Danh sách giám định viên sở hữu công nghiệp gồm các thông tin được ghi nhận theo các quyết định cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và đăng tải, cập nhật trên Cổng thô...
	b) Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương thông tin về các thay đổi liên quan đến Thẻ giám định viên của những giám định viên hoạt động cho tổ chức giám định sở ...
	Điều 110. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

	1. Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp như sau:
	a) Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này cho các đơn vị sự nghiệp là tổ chức khoa học và công ngh...
	b) Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này cho các tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 201 của Luật Sở hữu trí ...
	2. Việc cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:
	a) Tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ thì được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định s...
	b) Hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương gồm 01 bộ tài liệu sau:
	b1) Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, làm theo Mẫu số 05 tại Phụ lục VI của Nghị định này;
	b2) Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực);
	b3) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục này).
	c) Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:
	c1) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định, trong đó ghi rõ tên đầy đủ, tên giao dịch, địa chỉ, m...
	c2) Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể ...
	c3) Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được làm theo Mẫu số 07 tại Phụ lục VI của Nghị định này.
	3. Việc cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:
	a) Trong các trường hợp sau đây, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp nếu tổ chức giám định sở hữ...
	a1) Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ v.v…) đến mức không sử dụng được;
	a2) Có sự thay đổi liên quan đến các thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm c1 khoản 2 Điều này.
	b) Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ làm thủ tục yêu cầu cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận để ghi nhận các thay đổi nêu tại điểm c1 khoản 2 Điều này;
	c) Hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương gồm 01 bộ tài liệu sau đây:
	c1) Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, làm theo Mẫu số 06 tại Phụ lục VI của Nghị định này;
	c2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được sửa đổi của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp trong trường hợp có sự thay đổi thông tin của tổ chức (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản...
	c3) Bản sao Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức trong trường hợp có sự thay đổi về giám định viên sở hữu công nghiệp (xuất trình bả...
	c4) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục này).
	d) Việc xử lý hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:
	d1) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương xem...
	d2) Trong trường hợp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp bị lỗi do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương đã cấp Giấy chứng nhận gây ra, thì cơ quan đã cấp G...
	4. Việc thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:
	a) Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:
	a1) Có chứng cứ khẳng định rằng Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được cấp trái với quy định của pháp luật;
	a2) Tổ chức không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ;
	a3) Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp chấm dứt hoạt động giám định;
	a4) Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp vi phạm quy định pháp luật bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị xử lý bằng hình thức thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.
	b) Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương chủ động hoặc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp nếu có căn cứ khẳng địn...
	c) Hồ sơ yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được nộp cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp đó gồm 01 bộ tài liệu sau:
	c1) Đơn yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp;
	c2) Chứng cứ chứng minh căn cứ đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp;
	d) Trình tự thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:
	d1) Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm c khoản này, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đó thông báo bằng văn bản ...
	d2) Trường hợp có căn cứ khẳng định tổ chức được cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ, cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đó thông báo bằng văn bản v...
	d3) Trường hợp có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được quyết định nói trên, cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đó ra quyết định thu hồi Giấ...
	d4) Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giám định sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, Cổng th...
	5. Việc lập và đăng tải Danh sách tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:
	Mục 3
	NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁM ĐỊNH QUYỀN
	ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
	Điều 111. Kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng


	d) Kết quả kiểm tra được cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thông báo cho người dự kiểm tra. Người dự kiểm tra có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng phúc tra kết quả này;
	Điều 112. Cấp, cấp lại và thu hồi Thẻ giám định viên về quyền đối với giống cây trồng

	d3) Trường hợp có quyết định thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được quyết định nói trên, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết ...
	5. Việc lập và công bố Danh sách giám định viên quyền đối với giống cây trồng, thông báo thay đổi thông tin liên quan đến Thẻ giám định viên được thực hiện như sau:
	a) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập Danh sách giám định viên quyền đối với giống cây trồng theo các quyết định cấp, cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhâ...
	b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng về Danh sách giám định viên và các thay đổi liên quan đến Thẻ giám định viên của những giám định viên hoạt động cho tổ chứ...
	Điều 113. Cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng

	1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng, lập và công bố Danh sách tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo quy định tại cá...
	2. Việc cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng được thực hiện như sau:
	a) Tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ thì được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng nếu có yêu cầu và nộp phí, lệ phí...
	b) Hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng gồm 01 bộ tài liệu sau:
	b1) Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng, làm theo Mẫu số 11 tại Phụ lục VI của Nghị định này;
	b2) Bản sao chứng thực Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên về quyền đối với giống cây trồng hoạt động cho tổ chức;
	b3) Chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục này).
	c) Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:
	c1) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định, trong đó ghi rõ tên đầy đủ, tên giao dịch, địa chỉ của tổ chức, Danh sách giám định viên quyền đối với giống cây tr...
	c2) Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót h...
	c3) Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng được làm theo Mẫu số 12 tại Phụ lục VI của Nghị định này.
	3. Việc cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng được thực hiện như sau:
	a) Trong các trường hợp sau đây, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng nếu tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng có yêu cầu và nộp phí, lệ ...
	a1) Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ v.v…) đến mức không sử dụng được;
	a2) Có sự thay đổi liên quan đến các thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo quy định tại điểm c1 khoản 2 Điều này.
	b) Tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng có nghĩa vụ làm thủ tục yêu cầu cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng cấp lại Giấy chứng nhận nếu vẫn có nhu cầu tiếp tục hoạt động giám định;
	c) Hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng gồm 01 bộ tài liệu sau đây:
	c1) Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng, làm theo Mẫu số 11 tại Phụ lục VI của Nghị định này;
	c2) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được sửa đổi của tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng trong trường hợp có sự thay đổi thông tin của tổ chức, trừ trường hợp trong Tờ khai yê...
	c3) Bản sao chứng thực Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên quyền đối với giống cây trồng hoạt động cho tổ chức trong trường hợp có sự thay đổi về giám định viên quyền đối v...
	c4) Chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục này).
	d) Việc xử lý hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng được thực hiện như sau:
	d1) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét hồ sơ theo trình tự như thủ tục cấp Giấy chứ...
	d2) Trong trường hợp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng bị lỗi do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã cấp Giấy chứng nhận gây ra, thì cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nh...
	4. Việc thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng được thực hiện như sau:
	a) Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:
	a1) Có chứng cứ khẳng định rằng Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng được cấp trái với quy định của pháp luật;
	a2) Tổ chức không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ;
	a3) Tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng chấm dứt hoạt động giám định;
	a4) Tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng vi phạm quy định pháp luật bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị xử lý bằng hình thức thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng.
	b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động hoặc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng nếu có căn cứ khẳng định tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng t...
	c) Hồ sơ yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng gồm 01 bộ tài liệu sau:
	c1) Đơn yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng;
	c2) Chứng cứ chứng minh căn cứ đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng;
	d) Trình tự thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng được thực hiện như sau:
	d1) Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo quy định tại điểm c khoản này, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đó, thông báo b...
	d2) Trường hợp có căn cứ khẳng định tổ chức được cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ, cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đó thông báo bằn...
	d3) Trường hợp có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được quyết định nói trên, cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đó ra quyết định ...
	d4) Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời hạn ...
	Mục 4
	HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP,
	GIÁM ĐỊNH QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
	Điều 114. Nội dung và lĩnh vực giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng
	1. Giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng bao gồm các nội dung sau đây:


	a) Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng;
	b) Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng hay không theo quy định tại các điều từ Điều 74 đến Điều 80 của Nghị định này;
	c) Xác định có hay không sự trùng, tương đương tương tự, gây nhầm lẫn, khó phân biệt hoặc sao chép giữa đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ;
	d) Xác định giá trị quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo phương pháp định giá được quy định trong pháp luật về giá; xác định giá trị thiệt hại theo quy định tại Điều 204 và 205 của Luật Sở hữu trí tuệ.
	2. Giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo lĩnh vực quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm:
	a) Lĩnh vực giám định sở hữu công nghiệp, gồm các chuyên ngành sau đây:
	a4) Giám định các quyền sở hữu công nghiệp khác.
	b) Lĩnh vực giám định về quyền đối với giống cây trồng.
	Điều 115. Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng
	1. Người yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng có các quyền sau đây:

	a) Yêu cầu tổ chức giám định, giám định viên trả lời kết luận giám định đúng nội dung và thời hạn yêu cầu;
	b) Yêu cầu tổ chức giám định, giám định viên giải thích kết luận giám định;
	c) Yêu cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại theo quy định tại Điều 120 của Nghị định này;
	d) Thỏa thuận mức giá dịch vụ giám định.
	2. Người yêu cầu giám định có các nghĩa vụ sau đây:
	a) Cung cấp đầy đủ và trung thực các tài liệu, chứng cứ, thông tin liên quan đến đối tượng giám định theo yêu cầu của tổ chức giám định, giám định viên;
	b) Trình bày rõ ràng, cụ thể những vấn đề thuộc nội dung cần yêu cầu giám định;
	c) Thanh toán chi phí giám định theo thỏa thuận; tạm ứng chi phí giám định khi có yêu cầu của tổ chức giám định, giám định viên;
	d) Nhận lại đối tượng giám định khi có yêu cầu của tổ chức giám định, giám định viên.
	Điều 116. Yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

	1. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng bao gồm:
	a) Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng;
	b) Tổ chức, cá nhân bị yêu cầu xử lý về hành vi xâm phạm hoặc bị khiếu nại, tố cáo về quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng;
	c) Tổ chức, cá nhân khác có quyền, lợi ích liên quan đến vụ tranh chấp, xâm phạm, khiếu nại, tố cáo về quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng.
	2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này có quyền tự mình hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác yêu cầu tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, giám định viên sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng th...
	3. Giám định viên hoạt động độc lập hoặc tổ chức giám định tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định, tiến hành dự toán chi phí thực hiện giám định, thỏa thuận và thực hiện ký kết hợp đồng giám định với tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định, trừ trường hợp từ ch...
	4. Yêu cầu giám định phải lập thành hợp đồng dịch vụ giám định giữa người yêu cầu giám định với tổ chức giám định hoặc với giám định viên.
	5. Hợp đồng dịch vụ giám định có thể có các nội dung sau đây:
	a) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định;
	b) Tên, địa chỉ của tổ chức giám định hoặc giám định viên;
	c) Nội dung yêu cầu giám định;
	d) Các chứng cứ, tài liệu, hiện vật có liên quan;
	đ) Thời hạn trả kết luận giám định;
	e) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
	g) Địa điểm, thời gian thực hiện việc giám định;
	h) Chi phí thực hiện giám định và phương thức thanh toán;
	i) Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng;
	k) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại; phương thức giải quyết tranh chấp.
	Điều 117. Giao, nhận, trả lại đối tượng giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

	Trong trường hợp việc yêu cầu giám định có kèm theo đối tượng giám định thì việc giao, nhận, trả lại đối tượng giám định phải lập thành biên bản và có các nội dung chủ yếu sau đây:
	1. Thời gian, địa điểm giao, nhận, trả lại đối tượng giám định.
	2. Tên, địa chỉ của bên giao và bên nhận đối tượng giám định hoặc của người đại diện.
	3. Tên đối tượng giám định; tài liệu hoặc đồ vật có liên quan.
	4. Tình trạng và cách thức bảo quản đối tượng giám định khi giao, nhận, trả lại.
	5. Chữ ký của bên giao và bên nhận đối tượng giám định hoặc người đại diện trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba yêu cầu giám định.
	Điều 118. Lấy mẫu giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

	1. Tổ chức giám định, giám định viên có thể tự mình tiến hành lấy mẫu giám định (các hiện vật cụ thể là yếu tố xâm phạm và đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng đang được bảo hộ) hoặc yêu cầu người yêu cầu giám định cung cấp mẫu ...
	2. Việc giao, nhận, trả lại mẫu giám định thực hiện tương tự như quy định tại Điều 117 của Nghị định này.
	Điều 119. Thực hiện giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

	1. Việc giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng có thể do một hoặc một số giám định viên sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng thực hiện. Giám định cá nhân là giám định do một giám định viên thực hiện. Giám định tập thể...
	2. Trong trường hợp giám định cá nhân thì giám định viên thực hiện toàn bộ việc giám định và chịu trách nhiệm về kết luận giám định của mình. Trong trường hợp giám định tập thể về vấn đề thuộc cùng lĩnh vực chuyên môn thì các giám định viên cùng thực ...
	Điều 120. Giám định bổ sung, giám định lại sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

	1. Giám định bổ sung được thực hiện trong trường hợp kết luận giám định chưa đầy đủ, rõ ràng về các nội dung cần giám định hoặc có phát sinh tình tiết mới cần làm rõ. Yêu cầu giám định bổ sung và việc thực hiện giám định bổ sung phải tuân theo các quy...
	2. Giám định lại được thực hiện trong trường hợp người yêu cầu giám định không đồng ý với kết quả giám định hoặc có mâu thuẫn giữa các kết luận giám định về cùng một vấn đề cần giám định. Việc giám định lại có thể do tổ chức giám định, giám định viên ...
	3. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa các kết luận giám định hoặc giữa kết luận giám định với ý kiến chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng về cùng một vấn đề cần giám định thì người yêu cầu giá...
	4. Trong trường hợp cần thiết, khi thực hiện giám định quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, tổ chức giám định có thể thành lập Hội đồng tư vấn giám định quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng để lấy ý kiến chuyên m...
	a) Tổ chức giám định lựa chọn thành viên của Hội đồng liên quan đến chuyên ngành giám định và ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Hội đồng tư vấn giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối ...
	b) Hội đồng tư vấn giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, biểu quyết công khai ý kiến về chuyên môn. Các thành viên của Hội đồng tư vấn giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng...
	c) Toàn bộ quá trình tư vấn giám định của Hội đồng tư vấn giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng phải được thể hiện đầy đủ, trung thực thành biên bản làm việc. Biên bản phải có chữ ký của chủ tịch và các thành viên Hội đồng và đượ...
	Điều 121. Văn bản kết luận giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

	1. Kết luận giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng quy định tại khoản 5 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ phải được thể hiện bằng văn bản.
	2. Văn bản kết luận giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng quy định tại khoản 1 Điều này phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
	a) Tên, địa chỉ của tổ chức giám định, giám định viên;
	b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định;
	c) Đối tượng, nội dung, phạm vi giám định;
	d) Phương pháp thực hiện giám định;
	đ) Kết luận giám định;
	e) Thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành giám định.
	3. Giám định viên hoạt động độc lập, tổ chức giám định phải gửi văn bản kết luận giám định  cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định theo thời hạn thỏa thuận tại hợp đồng giám định. Trường hợp thực hiện giám định độc lập thì giám định viên thực hiện giá...
	4. Trường hợp cần thiết phải có thêm thời gian để thực hiện giám định, giám định viên hoạt động độc lập, tổ chức giám định phải thông báo kịp thời bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định.
	Điều 122. Giá dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

	Giá dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng do các bên thỏa thuận.
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